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lởi giới thiệu. 


Trong các tổ chức đơn vị thuộc lĩnh vực hoạt động của 
Nhà nước (cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập trong các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo; Y tế, Văn 
hóa, Thể thao, Nông lâm thủy lợi..., lực lượng vũ trang, tổ chức 
chính trị, xã hội, nghề nghiệp có sử dụng và không sử dụng 
kinh phí Nhà nước...) công tác tài chính, kế toán có vị trí cực 
kỳ quan trọng, quyết định kỷ luật tài chính, ngân sách của 
đơn vị. 

Thực hiện Luật kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hòa 
XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2003 và Chủ tịch nước 
công bố theo Lệnh số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 về 
“Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước”, Bộ 
Tài Chính đã ban hành “Chế độ kế toán hành chính sự 
nghiệp” theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 
30/03/2006. Các văn bản pháp luật này đã quy định rất cụ thể 
tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán hành chính sự 
nghiệp cũng như trách nhiệm, quyền hạn, tiêu chuẩn và điều 
kiện của người làm kế toán, kê toán trưởng đơn vị kê toán 
Nhà nước. 

Nhằm trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến 
thức cơ bản chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, ngân 
sách, kế toán, kiểm toán cho các học sinh, sinh viên, những 
người làm kế toán, kế toán trưởng cần thiết phải có giáo 
trình đào tạo chuyên sâu về kế toán thuộc lĩnh vực kê toán 
Nhà nước. 

Cuốn giáo trình này đã hệ thông hóa kiên thức cơ bản về 
lý thuyết và thực hành về các vấn đề về tài chính và kế toán 



ngân sách, kế toán kho bạc, kế toán hành chính sự nghiệp và 
kế toán các đơn vị khác trực thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước 
và hệ thông các quy định pháp lý có liên quan đên hoạt động 
kế toán Nhà nước. Cuốn giáo trình này không chỉ hữu ích đối 
với các học sinh - sinh viên mà còn rất hữu ích cho những 
giảng viên các trường Đại học đang giảng dạy tài chính, ngân 
sách, kho bạc, kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và 
những người có liên quan đến công tác tài chính, kế toán các 
đơn vị kế toán Nhà nước. 

Cuốn giáo trình này đã được chủ biên bởi Phó Giáo Sư 
Tiến Sỹ Phan Thị Cúc - Trưởng Khoa Tài Chính - Kế toán 
trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM (Nguyên Phó vụ trưởng 
vụ Hành chính sự nghiệp Bộ Tài Chính) và Phó Giáo Sư Tiến 
Sỹ Phan Văn Đăng - Phó vụ trưởng vụ Chế độ Kế toán và 
Kiểm toán Bộ Tài chính cùng với tập thể giảng viên trong bô 
môn Kế toán Nhà nước: TS. Trần Phước; Th.s Nguyền Thị 
Tuyết Nga; CH. Nguyễn Thị Thúy Hạnh. 

Với tấm lòng chân thành và thật sự cầu thị chúng tôi 
đánh giá cao và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của bạn đọc để 
tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng của giáo viên trong 
lần xuất bản sau. 


Tập thể tác giả 



Chương I: Nhưng vấn dể chung về đơn vị hành chinh sự nghiệp 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VÂN OỂ CHUNG VÉ IÀI CHÍNH 
fltfN V! HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP VÁ Tồ CHỨC CÔNG TÁC KÊ TOÁN 
ử ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP 

PHẦN A 

1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
Sự NGHIỆP CHCSN) sử DỤNG NGAN SÁCH NHÀ 
NƯỚC 

1.1.1 Khái niệm 

Đơn vị hành chính sự nghiệp là đơn vị được cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập nhằm 
thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn nhất định hay quản lý 
Nhà nước về một hoạt động nào đó (các cơ quan chính quyền, 
cơ quan quản lý Nhà nước trong các ngành Giáo dục - Đào 
tạo, Y tế, Văn hoá, Thể thao, Sự nghiệp, Nông lâm ngư 
nghiệp (trạm, trại) hoạt động bằng nguồn kinh phí ngân sách 
Nhà nước cấp toàn bộ hay cấp một phần và các nguồn khác 
đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên theo nguyên tắc 
không bồi hoàn trực tiếp. 

1.1.2 Đặc điểm hoạt động tài chính của đơn vị 
hành chính sự nghiệp 

a. Hoạt động theo dự toán được cấp có thẩm quyền giao và 
được ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ hoặc một phần dự toán 
kinh phí hòạt động thường xuyên được cấp có thẩm quyền 
duyệt. 

Các loại hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp rất đa 
dạng, phức tạp, không vì mục đích sinh lợi, hầu hết các đơn 
vị sự nghiệp không có thu hoặc có thu ít chỉ đủ đáp ứng một 
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Chương 1 : Những uấn đề chung về đơn vị hành chính sự nghiệp 


phần chi tiêu. Các hoạt động chủ yếu được trang trải bằng 
nguồn của Ngân sách Nhà nước. 

b. Hằng quý, hằng năm đơn vị phải lập dự toàn thu chi 
theo các định mức, chế độ, tiêu chuẩn do Nhà nước qui định; 
hoặc Nhà nước cho phép thủ trưởng đơn vị được qui định một 
số khoản chi tiêu thường xuyên được thực hiện theo qui chế 
chi tiêu nội bộ (Đối với các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2Ố06/NĐCP ngày 
25/04/2006 của Chính phủ). 

c. Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp trong cùng 
một ngành dọc được tổ chức thành đơn vị dự toán các cấp như 
sau: 

+ Đơn vị dự toán cấp I: Là đơn vị trực tiếp nhận dự 
toán ngân sách năm do cấp chính quyền tương ứng giao 
(Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, Uỷ ban nhân dân quận, huyện,...) và chịu trách 
nhiệm phân bổ dự toán ngân sách năm xuống cho đơn vị cấp 
dưới ; quản lý, điều hành ngân sách năm của cấp mình và cấp 
dưới trực thuộc. Đơn vị dự toán cấp I là các Bộ ở Trung ương, 
các Sở ở các tỉnh, thành phố hoặc các phòng chức năng ở cấp 
quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh,v.v... 

+ Đơn vị dự toán cấp II: Là đơn vị trực thuộc đơn vị dự 
toán cấp I, có nhiệm vụ nhận dự toán ngân sách của đơn vị 
dự toán cấp I và phân bổ dự toán ngân sách cho đơn vị dự 
toán cấp III, có trách nhiệm tổ chức, điều hành quản lý kinh 
phí của cấp mình và đơn vị dự toán cấp dưới. 

+ Đơn vị dự toán cấp III: Là đơn vị dự toán trực tiếp sử 
dụng kinh phí nhận từ đơn vị dự toán cấp II hoặc dự toán cấp 
I (nếu không có cấp II), có trách nhiệm tổ chức, thực hiện 
quản lý kinh phí của đơn vị mình và đơn vị dự toán cấp dưới. 

+ Đơn vị dự toán cấp dưới của cấp III: Được nhận kinh 
phí để thực hiện phần công việc cụ thể, khi chi tiêu phải thực 
hiện việc quản lý kinh phí theo sự hướng dẫn của đơn vị dự 
toán cấp III. 



Chương 1: Nhưng uẩn dề chung uể đơn uị hành chinh sự nghiệp 
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1.1.3 Phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp 

Các đơn vị hành chính sự nghiệp dược phân thành các 
loại chủ yếu sau: 

a. Các cơ quan hành chính Nhà nước 

Bao gồm: Các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp từ 
trung ương đến địa phương như: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
Tổng cục, Uỷ ban, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch 
nước,...ở Trung ương, Văn phòng Uỷ ban nhân dân, Văn phòng 
Hội đồng nhân dân, Các sở ,phòng, ban,...ở địa phương. 

Theo Nghị định 130/2005/NĐ - CP ngày 17/10/2005 của 
Chính phủ thì các cơ quan hành chính Nhà nước được thực 
hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 
và kinh phí chi tiêu thường xuyên cho hoạt động của cơ quan. 

b. Các đơn vị sự nghiệp công lập trong Giáo dục - Đào 
tạo,Y tế , Văn hoá, Thể thao, Sự nghiệp, Nông lâm ngư 
nghiệp, Thuỷ lợi, sự nghiệp kinh tế khác... 

Theo Nghị định 43/2006/NĐ - CP ngày 25/04/2006 của 
Chính phủ các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nguồn 
thu sự nghiệp được phân loại để thực hiện quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm về tài chính như sau: 

+ Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ 
chi phí hoạt động thường xuyên, ngân sách Nhà nước không 
cấp chi thường xuyên cho đơn vị (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp 
tự đảm bảo chi phí hoạt động); 

+ Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp thấp, dơn vị sự nghiệp 
không có nguồn thu, kinh phí hoạt động thường xuyên theo 
chức năng, nhiệm vụ do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ 
(gọi tắt Ịà đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm 
toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên). 

Đôi với các đơn vị công lập đặc thù như: Đài tiêng nói 
Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam, ...việc phân loại và cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về 
tài chính được thực hiện theo qui định hiện hành của Chính 
phủ. 
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Cìuiơng 1 : Những vấn để chung vè đơn vị hanh chính sự ngluệp 


Thời gian phân loại được ổn định trong thời gian 3 
năm. Sau thời hạn 3 năm sẽ xem xét phân loại lại cho phù 
hợp. 

c. Các tổ chức đoàn thể xã hội : 

Được ngân sách một phần kinh phí đế hoạt động như: 

+ Mặt trận tổ quốc Việt Nam. 

+ Liên đoàn lao động Việt Nam; 

+ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

+ Hội cựu chiến binh Việt Nam. 

+ Hội nông dân Việt Nam. 

+ Hội, đoàn thể khác được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 
kinh phí theo qui định của pháp luật. 

1.1.4 Quy trình quản lý tài chính của các đơn vị 
hành chính sự nghiệp 

a. Lập dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trong phạm 
vi được cấp có thẩm quyền giao hằng năm. 

b. Tổ chức chấp hành dự toán thu, chi tài chính hằng năm 
theo chê độ chính sách của Nhà nước; chủ trì hoặc phối hợp 
với các ngành hữu quan xây dựng các chế độ chi tiêu đặc thù 
của ngành, lĩnh vực, địa phương theo sự uỷ quyền của cơ quan 
có thẩm quyền. 

c. Thực hiện quản lý sử dụng tài sản Nhà nước giao cho 
cơ quan, đơn vị. 

d. Chấp hành chế độ kế toán thống kê theo pháp luật. 

e. Lập báo cáo quyết toán thu chi tài chính quý và nàm về 
tình hình sử dụng các nguồn tài chính của cơ quan, đơn vị 
theo ngân sách Nhà nước. 

1.1.5 Nguyên tắc quản lý tài chính 

Phải đảm bảo kinh phí thường xuyên theo chế độ, định 
mức, tiêu chuẩn của Nhà nước để các đơn vị hoạt động liên 
tục đồng thời phải triệt để tiết kiệm chi. 

Quản lý kinh phí thuộc cơ quan, đơn vị nào là trách 
nhiệm của đơn vị mà trước hết là trách nhiệm của thủ trưởng 


Chương ỉ: Những vấn để chung vế đơn vị hành chính sự nghiệp 


11 


cơ quan, đơn vị. 

Tôn trọng dự toán năm được duyệt: Trong quá trình 
chấp hành dự toán các đơn vị phái tuân thủ dự toán năm đã 
được duyệt dự toán thông báo cho mục đích nào chỉ thực hiện 
cho mục đích đó. Trong trường hợp có biến động khách quan 
làm thay đổi dự toán sẽ được ngân sách Nhà nước bổ sung 
theo thủ tục qui định của Luật ngân sách Nhà nước để đảm 
bảo cho các đơn vị hành chính sự nghiệp hoàn thành tốt 
nhiệm vụ dược giao. 

1.1.6 Phương pháp quản lý tài chính 

Tồn tại 4 phương pháp quản lý tài chính của các đơn vị 
hành chính sự nghiệp có nhận kinh phí từ ngân sách Nhà 
nước, nhưng trong giai đoạn hiện nay, các phương pháp giao 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị đang được sử 
dụng rộng rãi. 

a. Phương pháp thu đủ, chỉ đủ 
Phương pháp này áp dụng cho những đơn vị hành chính 
sự nghiệp có nguồn thu không lớn, theo đó mọi nhu cầu chi 
tiêu của đơn vị được ngân sách Nhà nước cấp phát theo dự 
toán đã được duyệt. Đồng thời mọi nhu cầu chi tiêu của đơn vị 
được ngân sách Nhà nước cấp phát theo dự toán đã được 
duyệt. Mọi khoản thu phát sinh trong quá trình hoạt động, 
đơn vị phải nộp vào ngân sách Nhà nước theo qui định. 
Phương pháp này hiện nay không phù hợp cơ chế quản lý tài 
chính mới, hạn chế quyền tự chủ, sáng tạo của đơn vị và tạo 
tâm lý ỷ lại trông chờ vào ngân sách Nhà nước. 

ỏ. Phương pháp thu, chi chênh lệch 
Phương pháp này áp dụng cho những đơn vị hành chính 
sự nghiệp có nguồn thu khá lớn phát sinh thường xuyên và ổn 
định, theo đó các đơn vị được quyền giữ lại các khoản thu của 
mình để chi tiêu theo dự toán và chế độ quản lý tài chính 
Nhà nước qui định, ngân sách Nhà nước chỉ đảm bảo phần 
chênh lệch thiếu, các đơn vị phải làm nghĩa vụ dối với ngân 
sách Nhà nước (nếu có). 
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Chương 1 : Những vấn đê chung về dan vị hành chính sự nghiệp 


Phương pháp này phù hợp với yêu câu đôi mới cơ chê 
quản lý tài chính ở nước ta hiện nay, phát huy được tính tích 
cực, chủ động của các đơn vị trong quá trình khai thác nguôn 
thu, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của đơn vị. 

c. Phương pháp quản lý theo định mức. 

Để tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách có hiệu quả 
cần thiết phải quản lý định mức cho từng nhóm chi, mục tiêu 
chi hoặc cho mỗi đối tượng cụ thế, theo đó có các định mức 
tổng hợp và định mức chi tiết cho từng lĩnh vực chi tiêu hành 
chính sự nghiệp. 

a. Phương pháp giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
về tài chính 

Theo Nghị định 130/2005/NĐ - CP ngày 17/10/2005 
của Chính phu đối với các cơ quan hành chính Nhà nước và 
Nghĩ đính 43/2006/NĐ - CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ 
đoi với đơn vị sự nghiệp có thu công lập, đây là các cơ chế 
mới về quản lý biên che, tài chính của các đơn vị hành chính 
sự nghiệp trong giai đoạn nước ta thực hiện công cuộc cai 
cách hành chính theo quyết định 136/2001/QĐ - TTG ngày 
17/09/2001 của Thủ tướng Chính phủ (2001 - 2010). 

1.2 Nội dung thu chi ngân sách Nhà nước 

1.2.1 Nội dung thu 

a. Thu từ ngân sách Nhà nước 

Nguồn bảo đảm chi hành chính sự nghiệp bao gồm: thu 
từ Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách 
địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chinh các câp 
có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân theo qui định của 
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân. 

b. Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị 

b.l Thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước (phân 
được để lại cho đơn vị theo qui định) mức thu phí, lệ phí, tỷ lệ 
nguồn thu được để lại cơ quan, đơn vị sử dụng và nội dung chi 



Chương ĩ: Những vấn đề chung vê đơn vị hành chính sự nghiệp 
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thực hiện theo qui định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
đcíi với từng loại phí và lệ phí; 

b. 2 Thu từ hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ (chủ yếu 
đối với các đơn vị sự nghiệp có thu) chế độ thu từ các hoạt 
động này áp dụng theo Nghị định 43/2006/NĐ — CP ngày 
25/04/2006 của Chính phủ về qui định quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chê 
và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

c. Các nguồn thu khác theo qui định của pháp luật như: 
Viện trợ, vay (kể cả ODA), kinh phí ủng hộ của các cá nhân 
và tổ chức theo qui định của pháp luật. 

1.2.2 Nội dung chi 

a. Chi hoạt động thường xuyên của đơn vị bao gồm: 

- Chi cho con người: Tiền lương, tiền công, phụ cấp 
lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công 
đoàn, phúc lợi tập thể, tiền thưởng,... 

- Chi quản lý hành chính: Vật tư văn phòng, dịch vụ 
công cộng, thông tin liên lạc, điện nước cơ quan, công tác phí, 
hội nghị phí,.... 

- Chi hoạt động nghiệp vụ (còn gọi là chi đặc thù của 
từng đơn vị): như chi thuốc, máu, dịch truyền của ngành Y tế, 
chi biên soạn giáo trình, tài liệu học tập của ngành Giáo dục 
- Đào tạo ..., chi cho vận động viên, huấn luyện Việt Nam của 
ngành Thể dục thể thao,... 

- Chi mua sắm tài sản, sứa chữa, duy tu, bảo dưỡng 
thường xuyên cơ sở vật chất, nhà cửa, máy móc thiết bị,... 

- Chi thường xuyên khác. 

Các khoản chi thường xuyên của các dơn vị sự nghiệp 
có thu, ngoài các khoản trên đây còn thêm 2 khoản sau: 

+ Chi tổ chức thu phí và lệ phí; 

+ Chi hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ, (kể cả chi 
nộp thuế, trích khấu hao tài sản cố định, nếu có). 
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b. Chi hoạt dộng không thường xuyên của đơn vị bao 

gồm: 

Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà 
nước, cấp Bộ, cấp Ngành; 

Chi chương trình, mục tiêu quốc gia, chi dự án do cấp 
có thẩm quyền giao; 

Chi thực hiện tinh giám biên chế biên chê theo chủ 
trương do Nhà nước qui định; 

Chi đầu tư phát triển gồm: Chi đầu tư xây dựng cơ sớ 
vật chất, chi mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố 
định theo dự toán được giao; 

Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất dược cấp có thẩm 
quyền giao; 

Các khoản chi không thường xuyên khác như: Chi vốn 
đối ứng dự án từ ngân sách Nhà nước. 

1.2.3 Quyết toán thu, chi tài chính 

Quyết toán là quá trình nhằm kiểm tra, rà soát, chĩnh 
lý các số liệu đã được phản ánh sau một kỳ chấp hành dự 
toán; qua đó phân tích, đánh giá kết quả chấp hành dự toán 
nhằm rút ra những kinh nghiệm và bài học cần thiết cho kỳ 
chấp hành dự toán tiếp theo sau. 

Trong quá trình quyết toán đơn vị phải lập đầy đủ các 
báo cáo tài chính theo qui định, báo cáo quyêt toán của đơn vị 
không được để xảy ra tình trạng quyết toán chi lớn hơn dự 
toán được giao. 

Trình tự lập báo cáo quyết toán, duyệt và thông báo 
quyết toán, thẩm định quyết toán đơn vị hành chính sự 
nghiệp được qui định tại thông tư sô 10/2'004/TT — BTC ngày 
19/02/2004 của Bộ Tài Chính. 
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Chương 1 Nhưng vấn để chung vế đon vị hành chính sự nghiệp 


PHẦN B 

I. NHIỆM vụ VÀ YÊU CẦU CỦA KẾ TOÁN ĐƠN VỊ 
HÀNH CHÍNH Sự NGHIỆP 

1.1. Phạm vi và đôi tượng áp dụng kế toán hành 
chính sự nghiệp 

Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ 
thông thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn 
kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình 
quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hình 
chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định 
mức thu, chi tại đơn vị. 

Kế toán hành chính sự nghiệp được áp dụng cho các loại 
cơ quan, tổ chức sau: 

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước, gồm: Cơ quan, tổ chức có nhiệm 
vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; Văn phòng Quốc hội; 
Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Toà án 
nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, ửy 
ban nhân dân tỉnh, huyện; Tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tố chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước; Đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước 
đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí; Tổ chức quản lý tài 
sản quốc gia; Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí 
ngân sách nhà nước; Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ 
chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí 
hoạt động; 

- Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Toà án quân sự và 
Viện kiểm sát quân sự (Trừ các doanh nghiệp thuộc lực lượng 
vũ trang nhân dân); 
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- Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước (Trừ các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập), gồm: 
Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu, chi; Các Tổ chức phi chính 
phủ; Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội tự cân đối thu chi; Tổ chức 
xã hội; Tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự thu, tự chi; Tổ chức 
khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 

1.2. Nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp 

Kế toán hành chính sự nghiệp có những nhiệm vụ chủ 
yếu sau đây: 

- Thu nhận, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về 
nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành từ các 
nguồn khác và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, các 
khoản thu tại đơn vị. 

- Thực hiện đốì chiếu, kiểm tra tình hình thực hiện dự 
toán thu, chi: tình hình chấp hành các định mức, tiêu chuẩn 
thu, chi; tình hình quản lý sử dụng các loại vật tư, tài sản ở 
đơn vị; tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách Nhà 
nước, kỷ luật thanh toán và các chế độ khác. 

- Kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị 
cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán 
kinh phí của các đơn vị cấp dưới. 

- Tổng hợp sô" liệu, lập và gửi đầy đủ, đúng hạn các loại 
báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan 
tài chính theo quy định. 

- Thực hiện phân tích, đánh giá công tác kế toán cũng 
như đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ ở 
đơn vị, nhằm cải tiến nâng cao chất lượng công tác và đề xuất 
các ý kiến phục vụ cho lãnh đạo, điều hành hoạt động của đơn 
vị. 

1.3. Nội dung công tác kế toán hành chính - sự 
nghiệp 

Dựa vào đặc điểm vận động của các loại tài sản cũng như 
nội dung, tính chất của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có 


Chương 1: Nhừng vấn để chung vế đơn vị hành chính sự ngỉuệp 
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thể phân chia công tác kế toán hành chính - sự nghiệp thành 
các phần hành kế toán sau: 

- Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển và dầu tư 
tài chính ngắn hạn: Phản ánh sô" hiện có và tình hình biến 
động các loại tiền mặt, ngoại tệ, các chứng chỉ có giá tại quỹ 
của đơn vị và gửi tại Kho bạc, Ngân hàng, tiền đang chuyển 
và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. 

- Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, tài sản 
cô' định và đầu tư tài chính dài hạn: Phản ánh số hiện có và 
tình hình biến động các loại nguyên liệu, vật liệu; công cụ, 
dụng cụ; tài sản cô" định; sản phẩm, hàng hoá tại đơn vị. 
Phản ánh số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn của tài sản 
cô" định hiện có cũng như tình hình biến động của TSCĐ, công 
tác đầu tư XDCB và sửa chữa tài sản cố định trong đơn vị, 
công tác đầu tư tài chính dài hạn tại đơn vị. 

- Kế toán thanh toán: 

+ Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh 
toán các khoản nợ phải thu giữa đơn vị với các đôi tượng khác 
trong và ngoài dơn vị. 

+ Phản ánh các khoản nợ phải trả, các khoản trích nộp 
theo lương, các khoản phải trả công chức, viên chức, các 
khoản phải nộp ngân sách Nhà nước và tình hình thanh toán 
các khoản phải trả, phải nộp. 

- Kế toán nguồn kinh phí, nguồn vốn, quỹ: Phản ánh số 
hiện có và tình hình biến động các nguồn kinh phí đã hình 
thành TSCĐ, nguồn kinh phí đầu tư XDCB, nguồn kinh phí 
hoạt động, nguồn kinh phí dự án, nguồn kinh phí khác và các 
loại vốn, quỹ của đơn vị. 

- Kể toán các khoản chi: 

+ Phản ánh các khoản chi hoạt động, chi dự án, chi thực 
hiện đơn đặt hàng của Nhà nước và tình hình quyết toán các 
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Chương 1 : Những vấn đế chung về đơn vị hành chính sự nghiệp 


chi của các hoạt động đó. 

- Lập các loại báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán. 

II. Tổ CHỨC CÔNG TÁC KÊ TOÁN HÀNH CHÍNH 
sự NGHIỆP 

1. Chứng từ kế toán áp dụng hành chính - sự 
nghiệp 

a) Hệ thống hiểu mẫu chứng từ kê toán 

Hệ thông biểu mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho các 
đơn vị hành chính sự nghiệp, gồm: 

- Chứng từ kế toán chung cho các đơn vị hành chính sự 
nghiệp, gồm 4 chỉ tiêu: 

+ Chỉ tiêu lao động tiền lương; 

+ Chỉ tiêu vật tư; 

+ Chỉ tiêu tiền tệ; 

+ Chỉ tiêu TSCĐ. 

- Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản pháp luật 
khác (Các mẫu và hướng dẫn phương pháp lập từng chứng từ 
được áp dụng theo quy định các văn bản pháp luật khác). 

b) Lập chứng từ kế toán 

- Mọi nghiệp vụ kinh tê, tài chính liên quan đên hoạt 
động của đơn vị hành chính sự nghiệp đều phải lập chứng từ 
kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ 
kinh tế, tài chính phát sinh; 

- Nội dung chứng từ phải rõ ràng, trung thực với nội 
dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; 

- Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá, 
không viết tắt; 

- Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết 
bằng số; 

- Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy 
định cho mỗi chứng từ. Đối với chứng từ lập nhiều liên phải 
được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung 


Chương ỉ: Những vấn để chung về đơn vị hành chính sụ nghiệp 


19 


bằng máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. 
Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không thể viết 
một lần tất cả các liên chứng từ có thể viết hai lần nhưng nội 
dung tất cả các liên chứng từ phải giống nhau. 

Các chứng từ kế toán được lập bằng máy tính phải đảm 
bảo nội dưng quy định và tính pháp lý cho chứng từ kế toán. 

Các chứng từ kế toán dùng đế trực tiếp ghi sổ kế toán phải 
có định khoản kế toán. 

c) Kỷ chứng từ kế toán 

Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh 
quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng 
từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. 
Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút 
bi hoặc bút mực, không được ký băng mực đỏ, bằng bút chì, 
chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký.theo 
từng liên. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải 
thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy 
định, trường hợp không đãng ký chữ ký thì chữ ký lần sau 
phải thống nhất với chữ ký các lần trước đó. 

Các đơn vị hành chính sự nghiệp chưa có chức danh kế 
toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán để giao dịch 
với KBNN, Ngân hàng, chữ ký kế toán trưởng được thay bằng 
chữ ký của người phụ trách kế toán của đơn vị đó. Người phụ 
trách kế toán phải thực hiện đúng nhiệm vụ trách nhiệm và 
quyền quy định cho kế toán trưởng. 

Chữ ký của Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ 
quyền), của kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) và dấu 
đóng trên chứng từ phải phù hợp với mẫu dâu và chừ ký còn 
giá trị đã đăng ký tại KBNN hoặc Ngân hàng. Chữ ký của kê 
toán viên trên chứng từ phải giống chữ ký trong sổ đàng ký 
mẫu chữ ký. 

Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) không được 
ký “thừa uỷ quyền'' của Thủ trưởng đơn vị. Người được uỷ 
quyền không được uỷ quyền lại cho người khác. 
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Các đơn vị hành chính sự nghiệp phải mở sổ đăng ký 
mẫu chữ ký của thủ quỹ, thủ kho, các nhân viên kế toán, kế 
toán trưởng (và người được uỷ quyền), Thủ trưởng đơn vị (và 
người được uỷ quyền), sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh sô' 
trang, đóng dấu giáp lai do Thủ trưởng đơn vị (hoặc người 
được uỷ quyền) quản lý dể tiện kiểm tra khi cần. Mỗi người 
phải ký ba chữ ký mẫu trong sổ đăng ký. 

Không được ký chứng từ kế toán khi chưa ghi hoặc chưa 
ghi đủ nội dung chứng từ theo trách nhiệm của người ký. 

Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán do Thủ trưởng 
đơn vị quy định phù hợp với luật pháp, yêu cầu quản lý, đảm 
bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn tài sản. 

d) Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng tù kê 

toán 

Tất cả các chứng từ kế toán do đơn vị lập hoặc từ bên 
ngoài chuyển đên đều phải tập trung vào bộ phận kê toán đơn 
vị. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và 
chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ 
thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán. 

- Trình tự luân chuyển chứng từ kể toán bao gồm các 

bước sau: 

+ Lập, tiếp nhận xử lý chứng từ kế toán; 

+ Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng 
từ kế toán hoặc trình Thủ trưởng đơn vị ký duyệt (nếu 
có); 

+ Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và 
ghi sổ kế toán; 

+ Lưu trữ, bảo quản chứng từ kê toán. 

- Trình tự kiểm tra chứng kế toán. 

+ Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các 
chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán; 

+ Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán; Đối 
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chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên 
quan; 

+ Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên 
chứng từ kế toán. 

Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi 
vi phạm chính sách, chế độ, các quy định về quản lý kinh tế, 
tài chính của Nhà nước, phải từ chối thực hiện (xuất quỹ, 
thanh toán, xuất kho...) đồng thời báo ngay cho Thủ trưởng 
đơn vị biết để xử lý kịp thời theo đúng pháp luật hiện hành. 

Đôi với những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, 
nội dung và chữ số không rõ ràng thì người chịu trách nhiệm 
kiểm tra hoặc ghi số phải trả lại, yêu cầu làm thêm thủ tục 
và điều chỉnh sau đó mới làm căn cứ ghi sổ. 

đ) Dịch chứng tù kế toán ra tiếng Việt 

Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử 
dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng 
Việt. Những chứng từ ít phát sinh hoặc nhiều lần phát sinh 
nhưng có nội dung không giông nhau thì phải dịch toàn bộ 
nội dung chứng từ kế toán. Những chứng từ phát sinh nhiều 
lần, có nội dung giống nhau thì bản đầu tiên phải dịch toàn 
bộ nội dung từ bản thứ hai trở đi chỉ dịch những nội dung chủ 
yếu như: Tên chứng từ, tên đơn vị và cá nhân lập, tên đơn vị 
và cá nhân nhận, nội dung kinh tế của chứng từ, chức danh 
của người ký trên chứng từ. Người dịch phải ký, ghi rõ họ tên 
và chịu trách nhiệm về nội dung dịch ra tiếng Việt. Bản 
chứng từ dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính 
bằng tiếng nước ngoài. 

e) Sử dụng, quản lý và in biểu mẫu chứng từ kế 

toán 

Tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp đều phải sử dụng 
thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc quy 
định trong chế độ kế toán này. Trong quá trình thực hiện, các 
đơn vị không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt 
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buộc. Đôi với mẫu chứng từ kế toán thuộc loại hướng dẫn thì 
ngoài các nội dung quy định trên mẫu, đơn vị kế toán có thể 
bổ sung thêm chỉ tiêu hoặc thay đổi hình thức mẫu biểu cho 
phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị. 

Mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, 
không được để hư hỏng, mục nát. Séc và giấy tờ có giá phải 
được quản lý như tiền. 

Đối với các biểu mẫu chứng từ kế toán, các đơn vị có thể’ 
mua sẵn hoặc tự thiết kế mẫu (Đối với những chứng từ hướng 
dẫn), tự in, nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu của 
chứng từ quy định tại Điều 17 Luật Kế toán và quy định về 
chứng từ trong chế độ kế toán này. 


i) Danh mục chứng từ kế toán 


D 

Tên chứng từ 

Số hiệu 

Loại 

chứng từ 

BB 

HD 

D 

Chứng từ kế toán chung 




/ 

Chỉ tiêu lao động tiên lương 




1 

* Bảng chấm công 

coia - HD 


D 

2 

‘ Bảng chấm công làm thêm giờ 

coib - HD 



3 

* Bảng thanh toán tiền lương 

C02a - HD 



■ 

* Bảng thanh toán thu nhập tăng 
thêm 

C02b - HD 



5 

Bảng thanh toán học bổng (sinh hoạt 
phí) 

C03 - HD 



6 

* Bảng thanh toán tiền thưởng 

C04 - HD 



m 

Bảng thanh toán phụ cấp tháng 

CỎ5 - HD 


D 

8 

* Giấy đi đường 

C06 - HD 


X 

9 

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 

C07 - HD 


X 
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Tên chứng từ 


10 Hợp đổng giao khoán còng việc, SP 
ngoài giờ 


11 * Bảng thanh toán tiền thuê ngoài • 


12 Biên bản thanh lý hợp dồng giao 
_ khoán 


13 Bảng kê trích nộp các khoản theo 
lương 


14 Bảng kê thanh toán công tác phí 


li Chỉ tiêu vật tư 


1 Phiếu nhập kho 


Phiếu xuất kho 


Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ 


Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, 
hàng hóa 


* Phiếu kê mua hàng 


Biên bản kiểm nghiệm vật tư, sản 
phẩm, hàng hóa 


Chỉ tiêu tiền tệ 


1 Phiếu thu 


Phiếu chi 


Giấy đề nghị tạm ứng 


Giấy thanh toán tạm ứng 


Biên bản kiểm kê quỹ tiển mặt (Dùng 
choVNĐ) 


Biên bản kiểm kê quỹ (Dùng cho ngoại 
tệ, vàng bạc) 


Giấy dể nghị thanh toán 






Số hiệu 


C08-HD 


C09 - HD 


CIO-HD 


C34 - HD 


C35 - HD 


C37 - HD 


Loại 

chứng từ 


BB HD 
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TT 

Tên chứng từ 

8 

Biẻn lai thu tiền 

9 

Bảng kê chi tiền cho người tham dự 
hội thảo, tập huấn 

10 

Bảng kê chi tiền cho người tham dự 
hội thảo, tập huấn 

IV 

1 Ch\ tiêu tài sản cố đ\nh 


số hiệu 


C38 - BB 


Loại 

chứng từ 


BB HD 


1 Biên bản giao nhận TSCĐ 


Biên bản thanh lý TSCĐ 


Biên bản đánh giá lại TSCĐ 


Biên bản kiểm kê TSCĐ 



* Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn C54 - HD 
hoàn thành 




* Bảng tính hao mòn TSCĐ 


* Bảng tính khấu hao TSCĐ 


B Chứng từ ban hành theo quy định 
các văn bản pháp luật khác 


Giấy xác nhận hàng viện trợ không 
hoàn lại 


Giấy xác nhận tiền viện trợ không 
hoàn lại 


Bảng kê chứng từ gốc gửi nhà tài trợ 


Để nghị ghi thu - ghi chi NS tiển hàng 
viện trợ 


Hóa đơn thuế GTGT 


Hóa đơn bán hàng thông thường 





C50 - BD 


C51 - HD 


C52 - HD 


C53 - HD 


C55a - HD 


C55b - HD 
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TT 

Tên chứng từ 

8 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội 
bộ 

9 

Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý 

10 

Hỏa đơn bán lẻ (sử dụng cho mấy 
tính tiền) 

11 

Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng 
BHXH 

12 

Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp 
ốm đau, thai sản 

13 

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh 
tiền mặt 

14 

Giấy rút dự toán ngân sách kiêm 
chuyển khoản chuyển tiền thư - điện 
cấp séc bảo chi 

15 

Giấy để nghị thanh toán tạm ứng 

16 

Giấy nộp trả kinh phí bằng tiễn mặt 

17 

Giấy nộp trả kinh phí bằng chuyển 
khoản 

18 

Bảng kê nộp séc 

19 

Uỷ nhiệm thu 

20 

uỷ nhiệm chi 

21 

Giấy rút vốn đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt 

22 

Giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển 
khoản, chuyển 

tiền thư - diện cấp séc bảo chi 

23 

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn 
đấu tư 

24 

Giấy nộp trả vốn dầu tư bằng tiền mặt 


số hiệu 


Loại 

chứng từ 


BB HD 
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B 

Tên chứng từ 

Số hiệu 

Loại 

chứng từ 

BB 

HD 

25 

Giấy nộp trả vốn đầu tư bằng chuyển 
khoản 




26 

Giấy ghi thu - ghi chi vốn đầu tư 




27 

Thông báo hạn mức vốn đầu tư 


ra 


28 

Giấy chuyển trả hạn mức vốn đầu tư 


ra 


29 

Giấy huỷ bỏ kiêm phục hồi hạn mức 
vốn đầu tư 


s 








Ghi chú: 

- BB: Mẫu bắt buộc 

- HD: Mẫu hướng dẫn 

- Những chứng từ kế toán có đánh dấu sao (*) là những 
chứng từ có sự thay đổi về nội dung. 

III. TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ 
HÀNH CHÍNH Sự NGHIỆP 

1) Tài khoản và hệ thống tài khoản kê toán 

Tài khoản kế toán là phương pháp kế toán dùng để phân 
loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát 
sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian. Tài 
khoản kế toán phản ánh và kiểm soát thường xuyên, liên tục, 
có hệ thống tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh 
phí NSNN, thu, chi hoạt động, kết quả. hoạt dộng và các 
khoản khác ở các đơn vị hành chính sự nghiệp. 

Tài khoản kế toán được mở cho từng đối tượng kế toán 
có nội dung kinh tế riêng biệt. Toàn bộ các tài khoản kế toán 
sử dụng trong đơn vị kế toán hình thành hệ thống tài khoản 
kế toán. Bộ Tài chính quy định thống nhất hệ thống tài 
khoản kế toán áp dụng cho tất cả các đơn vị hành chính sự 
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nghiệp trong cả nước. Hệ thông tài khoản kế toán áp dụng 
cho các đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính quy 
định thông nhất về loại tài khoản, số lượng tài khoản, ký 
hiệu và nội dung ghi chép cua từng tài khoản. 

Hệ thông tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp được 
xây dựng theo nguyên tắc dựa vào bản chất và nội dung hoạt 
động của đơn vị hành chính sự nghiệp có vận dụng nguyên 
tắc phân loại và mã hóa của hệ thống tài khoản kế toán 
doanh nghiệp và hệ thống tài khoản kế toán Nhà nước, 
nhằm: 

+ Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý và kiểm soát chi 
quỹ ngân sách Nhà nước, vốn, quỹ công, đồng thời thỏa mãn 
yêu cầu quản lý và sử dụng kinh phí của từng lĩnh vực, từng 
đơn vị hành chính sự nghiệp. 

+ Phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế - tài chính 
phát sinh của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc mọi loại 
hình, mọi lĩnh vực, phù hợp với mô hình tổ chức và tính chất 
hoạt động; 

+ Đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin bằng các phương tiện 
tính toán thủ công (hoặc bằng máy vi tính...) và thỏa mãn 
đầy đủ nhu cầu của đơn vị và của cơ quan quản lý Nhà nước. 

Hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp gồm 
các tài khoản trong Bảng Cân đối tài khoản và các tài khoản 
ngoài Bảng Cân đối tài khoản. 

Các tài khoản trong Bảng Cân đôi tài khoản phán ánh 
toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo các 
đôi tượng kế toán cấu thành tài sản, nguồn hình thành tài 
sản và quá trình sử dụng tài sản tại đơn vị hành chính sự 
nghiệp. Nguyên tắc ghi sổ các tài khoản trong Bảng Cân đối 
tài khoản được thực hiện theo phương pháp “ghi kép” nghĩa là 
khi ghi vào bên Nợ của một tài khoản thì đồng thời phải ghi 
vào bên Có của một hoặc nhiều tài khoản khác hoặc ngược 
lại. 
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Các tài khoản ngoài Bảng Cân đốỉ tài khoản phản ánh 
những tài sản hiện có ở đơn vị nhưng không thuộc quyền sở 
hữu của đơn vị (như tài sản thuê ngoài, nhận giữ hộ, nhận gia 
công, tạm giữ...), những chỉ tiêu kinh tế đã phản ánh ở các tài 
khoản trong Bảng Cân đối tài khoản nhưng cần theo dõi để’ 
phục vụ cho yêu cầu quản lý, như: Giá trị công cụ, dụng cụ lâu 
bền đang sử dụng, nguyên tệ các loại, dự toán chi hoạt động 
được giao... 

Nguyên tắc ghi sổ các tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài 
khoản theo phương pháp “ghi đơn” nghĩa là khi ghi vào một 
tài khoản thì không phải ghi đối ứng với các tài khoản khác. 

2) Phân loại hệ thống tài khoản kế toán 

Hệ thông tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị hành 
chính sự nghiệp do Bộ Tài chính quy định gồm 7 loại, từ Loại 
1 đến Loại 6 là các tài khoản trong Bảng Cân đối tài khoản, 
Loại 0 là các tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài khoản. 

- Tài khoản cấp I gồm 3 chữ số thập phân; 

- Tài khoản cấp II gồm 4 chữ số thập phân (3 chữ số đầu 
thể hiện Tài khoản cấp I, chữ số thứ 4 thể hiện Tài 
khoản cấp II); 

- Tài khoản cấp III gồm 5 chữ số thập phân (3 chữ số đầu thể 
hiện Tài khoản cấp I, chữ số thứ 4 thể hiện Tài khoản cấp 
II, chữ số thứ 5 thể hiện Tài khoản cấp III); 

- Tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài khoản được đánh số tìí 
001 đến 009. 

3) Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản 

Các đơn vị hành chính sự nghiệp phải càn cứ vào hệ 
thống tài khoản kế toán ban hành tại Quyết định này đế’ lựa 
chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị. Đơn vị 
được bổ sung thêm các Tài khoản cấp II, cấp III, cấp IV (trừ 
các tài khoản kế toán mà Bộ Tài chinh dã quy định trong hệ 
thống tài khoản kế toán) để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn 
vị. 


Chương 1: Những vấn đề chung uế đơn vị hành chính sự nghiệp 
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Trường hợp các đơn vị mở thêm tài khoản cấp I (các tài 
khoản 3 chữ số) ngoài hệ thống tài khoản kê toán do Bộ Tài 
chính quy định thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng 
văn bản trước khi thực hiện. 


4) Danh mục hệ thống tài khoản kê toán 


s 

T 

SỐ 

hiệu 

Tên tài khoản 

Phạm vi 
áp dụng 

Ghi chủ 

T 

TK 



1 

2 

3 

4 

5 



LOẠI 1: TIỀN VÀ VẬT TƯ 



1 

111 

Tiến mặt 

Mọi đơn vị 



1111 

Tiền Việt Nam 




1112 

Ngoại tệ 




1113 

Vàng, bạc, kim khí quý, đá quỷ 



2 

112 

Tiển gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Mọi đơn vị 

Chi tiết theo 


1121 

Tiền Việt Nam 


từng TK tại 
từng NH, KB 


1122 

Ngoại tệ 




1123 

Vàng bạc, kim khí quý, đá quý 



3 

113 

Tiến đang chuyển 

Mọi đơn vị 


1 

121 

Đầu tư tài chính ngắn hạn 

Đơn vị có 
phát sinh 


8 

1211 

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 


• Ị 


1218 

Đầu tư tài chính ngắn hạn 
khác 



5 

152 

Nguyên liệu, vật liệu 

Mọi đơn vị 

Chi tiết theo 
yêu cầu quản 

lý 
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Chươns 1 : Nhừns vấn đề chune vế đơn vi hành chính SƯ nghiệp 


s 

T 

T 

Số 

hiệu 

TK 

Tên tài khoản 

Phạm vi 
áp dụng 

Ghi chú 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

153 

Công cụ, dụng cụ 

Mọi đơn vị 


7 

155 

Sản phẩm, hàng hoá 

Đơn vị có 

Chi tiết theo 


1551 

Sản phẩm 

hoạt dộng 

SX.KD 

sản phẩm, 

hàng hoá 


1552 

Hàng hoá 





LOẠI 2: TÀI SÀN cố ĐỊNH 



8 

211 

Tài sản cố định hữu hình 

Mọi dơn vị 

Chi tiết theo 


2111 

Nhà cửa, vật kiến trúc 


yêu cầu quản 

lý 


2112 

Máy móc, thiết bị 




2113 

Phương tiện vận tải, truyền dẫn 




2114 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 




2115 

Cây lâu nãm, súc vật làm việc và 
cho sản phẩm 




2118 

Tài sản cô’ định khác 



9 

213 

Tài sản cố định vô hình 

Mọi đơn vị 


10 

214 

Hao mòn tài sản cố định 

Mọi đơn vị 



2141 

Hao mòn TSCĐ hữu hình 




2142 

Hao mòn TSCĐ vô hình 



11 

221 

Đầu tư tài chính dài hạn 




2211 

Đầu tư chứng khoán dài hạn 
















Chương ĩ: Những vấn đề chung về đơn vị hành chính sự nghiệp 
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s 

T 

T 

Số 

hiệu 

TK 

Tên tài khoản 

Phạm vi 
áp dụng 

Ghi chú 

1 

2 

3 • 

4 

5 


2212 

Vón góp 




2218 

Đầu tư tài chính ngắn hạn 
khác 



12 

241 

Xây dựng cơ bản 




2411 

Mua sắm tài sản cố định 




2412 

Xây dựng cơ bản 




2413 

Sửa chữa TSCĐ 





LOẠI 3: THANH TOÁN 



13 

311 

Các khoản phải thu 

Mọi đơn vị 

Chi tiết theo 
yêu cầu quản 
lý 


3111 

Phải thu của khách hàng 




3113 

Thuế GTGT được khấu trừ 

Đơn vị 



31131 

Thuế GTGT được khấu trừ của 
hàng hoá, dịch vụ 

được khấu 
trừ thuế 

GTGT 



31132 

Thuế GTGT được khấu trừ của 





TSCD 




3118 

Phải thu khác 



14 

312 

Tạm ứng 

Mọi đơn vị 

Chi tiết từng 





đối tượng 

15 

313 

Cho vay 

Đơn vị có 

Chị tiết từng 


3131 

Cho vay trong hạn 

dư án tín 
dụng 

đối tượng 
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Chương 1 : Những vấn đề chung về don vị hành chinh sự nghiệp 


s 

T 

T 

Số 

hiệu 

TK 

Tên tài khoản 

Phạm vi 
áp dụng 

Ghi chú 

1 

2 

3 • 

4 

5 


3132 

Cho vay quá hạn 




3133 

Khoanh nợ cho vay 



16 

331 

Các khoản phải trả 

Mọi đơn vị 

Chi tiết từng 


3311 

Phải trả người cung cấp 


dối tượng 


3312 

Phải trả nợ vay 




3318 

Phải trả khác 



17 

332 

Các khoản phải nộp theo 

Mọí đơn vị 




lương 




3321 

Bảo hiểm xã hội 




3322 

Bảo hiểm y tế 




3323 

Kinh phí công đoàn 



18 

333 

Các khoản phải nộp Nhà nước 




3331 

Thuế GTGT phải nộp 





33311 

Thuế GTGT đẩu ra 




33312 

Thuế GTGT hàng nhập khẩu 




3334 

Thuế TNDN 




3337 

Thuế khác 

• 



3338 

Các khoản phải nộp khác 



19 

334 

Phải trả công chức, viên chức 

Mọi đơn vị 


20 

335 

Phải trả các dối tượng khác 


Chi tiết theo 





từng đối tượng 













Chương 1: Những ván đê cliung về đan vị hành chính sự nghiệp 


33 



SỐ 

hiệu 

TK 


Tên tài khoản 


Phạm vi 
áp dụng 


Ghi chú 



336 Tạm ứng kinh phí 

337 Kinh phí đã quyết toán chuyển 
năm sau 

3371 Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 
dụng cụ tồn kho 

3372 Giá trị khối lượng sửa chữa lớn 
hoàn thành 

3373 Giá trị khối lượng XDCB hoàn 
thành 


23 341 Kinh phí cấp cho cấp dưới 


24 342 Thanh toán nội bộ 


Các dơn vị 
cấp trên 

Đơn vị có 
phát sinh 


Chi tiết cho 
từng đơn vị 


LOẠI 4: NGUỒN KINH PHÍ 


Nguổn vốn kinh doanh 


I Đơn vị có 
hoạt dộng 
SXKD 


Chênh lệch đánh giá lại tài Đơn vị có 
sản phát sinh 


Chi tiết theo 
từng nguổn 


27 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Đơn vị cố 

ngoại tệ 
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Chương 1 : Những vẫn để chung vế đạn vị hành chính sự nghiệp 


s 

T 

T 

Sô 

hiệu 

TK 

Tên tài khoản 

Phạm vi 
áp dụng 

Ghi chú 

1 

2 

3 

4 

5 

28 

421 

Chênh lệch thu, chl chưa xử 

lý 




4211 

Chênh lệch thu, chi hoạt động 
thường xuyên 




4212 

Chênh lệch thu, chi hoạt động 
sản xuất, kinh doanh 




4213 

Chênh lệch thu, chi theo đơn 

Đơn vị có 




dặt hàng của Nhà nước 

dơn đặt 

hàng của 
Nhà nước 



4218 

• 

Chênh lệch thu, chi hoạt dộng 
khác 



29 

431 

Các quỹ 

Mọi đơn vị 



4311 

Quỹ khen thưỏng 




4312 

Quỹ phúc lợi 




4313 

Quỹ Ổn định thu nhập 




4314 

Quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp 



30 

441 

Nguổn kinh phí đẩu tư XDCB 

Đơn vị có 



4411 

Nguồn kinh phí NSNN cấp 

dầu tư 
XDCBdự 





án 



4413 

Nguồn kinh phí viện trợ 




4418 

« 

Nguồn khác 



31 

461 

Nguồn kinh phí hoạt động 

Mọi dơn vị 
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Số 

hiệu 

TK 

Tên tài khoản 

Phạm vi 
áp dụng 

Ghi chủ 


2 

3 

4 

5 


4611 

Năm trước 




46111 

Nguồn kinh phí thường xuyên 




46112 

Nguồn kình phí không thường 





xuyên 




4612 

Năm nay 




46121 

Nguồn kinh phí thường xuyên 




46122 

Nguồn kinh phí không thường 





xuyên 




4613 

Năm sau 




46131 

Nguồn kinh phí thường xuyên 




46132 

Nguốn kinh phí không thường 





xuyên 



32 

462 

Nguổn kinh phí dự án 

Đơn vị có 





dự án 



4621 

Nguồn kinh phí NSNN cấp 




4622 

Nguồn kinh phí viện trợ 




4628 

Nguồn khác 



33 

465 

Nguồn kinh phí theo đơn đặt 

Đơn vi có 




hàng của Nhà nước 

đơn đặt 





hàng của 





Nhà nước 


34 

466 

Nguồn kinh phí đã hình thành 

Mọi đơn vị 




TSCĐ 




LOẠI 5: CÁC KHOẢN THU 
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Chương 1 : Những vấn dế chưng về đon vị hành chính sự nghiệp 


số 

hiệu 

TK 

Tên tài khoản 

Phạm vỉ 
áp dụng 

Ghi chú 

2 

3 

4 

5 

511 

Các khoản thu 

Đơn vị có 




phát sinh 


5111 

Thu phí, lệ phí 



5112 

Thu theo đơn đặt hàng của Nhà nươc 



521 

Thu chưa qua ngân sách 

Đơn vị có 




phát sinh 


5211 

Phí, lệ phí 



5212 

Tiền, hàng viện trợ 



531 

Thu hoạt động sản xuất, kinh 




doanh 




LOẠI 6: CÁC KHOẢN CHI 



631 

Chi hoạt động sản xuất, kinh 

Đơn vị có 

Chi tiết theo 


doanh 

hoạt động 

HĐ SXKD 



SXKD 


635 

Chi theo đơn dặt hàng của 

Đơn vị có 



Nhà nước 

đơn đặt 




hàng của 




Nhà nước 


643 

Chi phí trả trước 

Đơn vị có 




phát sinh 


661 

Chi hoạt động 

Mọi dơn vị 


6611 

Năm trước 














Chương 1 Những vấn để chung vế dơn vị hành chính sự nghiệp 
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Số 

hiệu 

TK 

Tên tàí khoản 

2 

3 

66111 

Chi thường xuyên 

66112 

Chi không thường xuyên 

6612 

Năm nay 

66121 

Chi thường xuyên 

66122 

Chi không thường xuyên 

6613 

Năm sau 

66131 

Chi thường xuyên 

66132 

Chi không thường xuyên 

662 

Chi dựán 

6621 

Chi quản lý dự án 

6622 

Chi thực hiện dự án 

LOẠI 0: TÀI KHOẢN NGOÀI 
BẢNG 

001 

Tài sản thuê ngoài 

002 

Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia 
công 

004 

Khoán chi hành chính 

005 

Dụng cụ lảu bền dang sủ 
dụng 


Phạm vi 
áp dụng 


Ghi chú 


5 
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Chương 1 : Những vấn đề chung uể đơn vị hành chính sự nghiệp 


s 

T 

T 

H 

Tên tài khoản 

Phạm vi 
áp dụng 

Ghi chú 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

007 

Ngoại tệ các loại 



6 

008 

Dựtoán chi hoạt động 




0081 

Dự toán chi thường xuyên 




0082 

Dự toán chi không thường 
xuyên 



1 

009 

Dự toán chi chương trình, dự 

án 




0091 

Dự toán chi chương trình, dự án 



i 

0092 

Dự toán chi đầu tư XDCB 




4. sổ Kế toán và hình thức kế toán áp dụng cho 
đơn vị hành chính sự nghiệp 

a) SỔ kế toán 

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ 
các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh 
tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến đơn vị hành 
chính sự nghiệp. 

Đối với các đơn vị kế toán cấp I và cấp-II ngoài việc mở 
sổ kế toán theo dõi tài sản và sử dụng kinh phí trực tiếp của 
cấp mình còn phải mở sổ kế toán theo dõi việc cấp phát và 
quyết toán việc sử dụng kinh phí của các đơn vị trực thuộc 
(đơn vị kế toán cấp II và cấp III) để tổng hợp báo cáo quyêt 













Chương 1: Những ván để chung vể đơn vị hành chính sự nghiệp 
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toán với cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính dồng 
cấp. 

b) Các loai sổ kế toán 

- Sổ kế toán gồm: sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi 

tiết; 

- Tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải 
mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực 
hiện đầy đủ, đúng các quy định của hình thức kế toán về nội 
dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế 
toán. 

- Sổ kế toán tổng hợp 

+ SỔ Nhật ký: 

Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài 
chính phát sinh theo trình tự thời gian. Trường hợp cần thiết 
có thể kết hợp việc ghi chép theo trình tự thời gian với việc 
phân loại, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã 
phát sinh theo nội dung kinh tế. 

Số liệu trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số các hoạt động 
kinh tế, tài chính phát sinh trong một kỳ kế toán. 

SỔ nhật ký có đầy đủ các nội dung sau: 

• Ngày, tháng ghi sổ; 

• Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng 
làm căn cứ ghi sổ; 

• Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính 
phát sinh; 

• Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 
+ Sổ Cái: 

Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính 
phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán), số 
liệu trên sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn 
kinh phí. Trên sổ Cái có thể kết hợp việc ghi chép theo trình 
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Chương 1 : Những vân để chung vế đơn vị hành chính sự nghiệp 


tự thời gian phát sinh và nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh 
tế, tài chính. 

Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau: 

• Ngày, tháng ghi sổ; 

• Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng 
làm căn cứ ghi sổ; 

• Tóm tắt nội dung chủ yếu của nghiệp vụ kinh tế, 
tài chính phát sinh; 

• Sô' tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh 
theo từng nội dung kinh tế (ghi vào bên Nợ, bên 
Có các tài khoản). 

+ Sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép chi tiết các đối 
tượng kế toán theo yêu cầu quản lý mà sổ Cái chưa phản ánh 
được. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin 
chi tiết phục vụ cho việc quản lý trong nội bộ đơn vị và việc 
tính, lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính và báo cáo quyết 
toán. 

Sổ kế toán chi tiết có các nội dung sau: 

• Tên sổ; 

• Ngày, tháng ghi sổ; 

• Số ký hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán 
dùng làm căn cứ ghi sổ; 

• Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính 
phát sinh; 

• Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; 
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• Các chỉ tiêu khác căn cứ vào yêu cầu quản lý và 
yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế toán 
riêng biệt mà môi mẫu sổ kế toán có những chỉ 
tiêu quản lý và kết cấu riêng. 

c) Mở sổ kế toán 

Đầu năm phải mở sổ kế toán cho năm ngân sách mới để 
tiếp nhận số dư từ sổ kế toán năm cũ chuyển sang và ghi 
ngay nghiệp vụ kinh tế, tài chính mới phát sinh thuộc năm 
ngân sách mới từ ngày 1/1. 

- Đối với sổ kế toán tổng hợp: Đầu năm phải chuyển 
toàn bộ sô” dư của các tài khoản trên sổ Nhật ký, sổ Cái năm 
cũ sang sổ Nhật ký, Sổ Cái năm mới. 

- Đối với sổ kế toán chi tiết: 

+ Sổ kế toán chi tiết có thể sử dụng cho nhiều năm mỗi 
năm gạch một đường ngang sổ để bắt đầu theo dõi cho năm 
mới. Khi nào dùng hết sổ mới chuyển sang sổ kê toán chi tiết 
mới; 

+ Đối với các sổ liên quan đến thu, chi ngân sách: số 
liệu trên các sổ này không phải chuyển sang sổ mới mà để 
nguyên trên sổ năm cũ để hạch toán tiếp các nghiệp vụ kinh 
tế mới đang phát sinh trong thời gian chỉnh lý, quyết toán và 
theo dõi cho đến khi quyết toán năm trước được phê duyệt. 

d) Ghi sổ kế toán 

Việc ghi sổ kế toán nhất thiết phải căn cứ vào chứng từ 
kế toán hợp pháp và hợp lý. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán 
bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp chứng minh. Việc 
ghi sổ kế toán phải dùng bút mực, không dùng mực đỏ và bút 
chì để ghi sổ kế toán. Mực đỏ chỉ sử dụng để sửa chữa sổ khi 
cần thiết. Số và chữ viết phải rõ ràng, liên tục có hệ thống, 
khi ghi hết trang phải cộng số liệu của từng trang để mang số 
cộng trang sang đầu trang kế tiêp. sổ kế toán không được 
viết tắt, không được ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía 
dưới, không ghi chồng đè, không được bỏ cách dòng. Nếu còn 
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dòng thừa chưa ghi hết phải gạch bỏ chỗ thừa, cấm tẩy xoá, 
câm dùng chất hoá học dể sửa chữa. Khi cần sửa chữa phải sư 
dụng các phương pháp sửa chữa theo quy định trong Luật Kê 
toán và chế độ kế toán này. 

đ) Khoá sổ kế toán 

- Cuối kỳ kế toán: (cuối quý và cuối năm) trước khi lập 
báo cáo tài chính, đơn vị phải khoá sổ kế toán. Riêng sổ quỹ 
tiền mặt phải khoá sổ vào cuối mỗi ngày. Ngoài ra phải khoá 
sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê đột xuất hoặc các 
trường hợp khác theo quy định của pháp luật 

Khoá sổ kế toán là việc cộng sổ để tính ra tổng số phát 
sinh bên Nợ, bên Có và số dư cuối kỳ của từng tài khoản kế 
toán hoặc tổng số thu, chi, tồn quỹ, nhập, xuất, tồn kho... 

- Trình tự khoá sổ kế toán 

Bước 1: Kiểm tra, đối chiếu trước khi khoá sổ kế toán. 

+ Cuối kỳ kế toán, sau khi đã phản ánh hết các chứng từ 
kế toán phát sinh trong kỳ vào sổ kế toán, tiến hành đôi 
chiếu giữa số liệu trên chứng từ kế toán với số liệu đã ghi sổ, 
giữa số liệu của các sổ kế toán có liên quan với nhau để đảm 
bảo sự khớp đúng giữa số liệu trên chứng từ kế toán với sô 
liệu đã ghi sổ và giữa các sổ kế toán với nhau. Tiến hành 
cộng sổ phát sinh trên sổ Cái và các sổ kế toán chi tiết. 

+ Từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết lập Bảng tổng hợp chi 
tiết cho những tài khoản phải trên nhiều sổ hoặc nhiều trang 

SỐ. ^ ^ 

+ Tiến hành cộng tất cả các số phát sinh Nợ, cộng các sô 

phát Có của tất cả các tài khoản trên Sổ Cái hoặc Nhật Ký - 
Sổ Cái xem có bằng nhau và bằng tổng số phát sinh ở sổ 
Đăng ký chứng từ ghi sổ hoặc số tổng cộng ở cột số phát sinh 
trên Nhật ký - sổ cái. Sau đó tiến hành đối chiếu số liệu trên 
So Cái với số liệu trên sổ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp 
chi tiết, giữa so liệu của kế toán với số liệu của thủ quỹ, thủ 
kho. Nếu đảm bảo sự khớp đúng sẽ tiến hành khoá sổ chính 
thức. Trường hợp có chênh lệch phải xác định nguyên nhân 
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và xử lý số chênh lệch cho đến khi khớp đúng. 

Bước 2: Khoá sổ 

+ Khi khoá sổ phải kẻ một đường ngang dưới dòng ghi 
nghiệp vụ cuối cùng của kỳ kế toán, cách dòng ghi nghiệp vụ 
cuối cùng nửa dòng. Sau đó ghi “Cộng số phát sinh trong 
tháng” đã cộng phía dưới dòng đã kẻ; 

+ Ghi lại dòng “Tổng cộng sô' phát sinh lũy kế các tháng 
trước” (số lũy kế từ đầu quý, hoặc đầu năm đến cuối tháng 
trước) kế tiếp dòng “Cộng số phát sinh trong tháng”; 

+ Sau đó ghi dòng “Tổng cộng số phát sinh lũy kế từ đầu 
năm (hoặc đầu quý) tới cuối tháng này”. 

* Dòng số dư cuối kỳ tính như sau: 

Sô' dư Nợ Số dư Nợ Số phát sinh Sô' phát sinh 

cuô'i kỳ đầu kỳ Nợ trong kỳ Có trong kỳ 


Sô' dư Có Số dư Có Số phát sinh 
cuối kỳ dầu kỳ Có trong kỳ 


Sô' phát sinh 
Nợ trong kỳ 


+ Sau khi tính được sô' dư của từng tài khoản, tài khoản 
nào dư Nợ thì ghi vào cột Nợ, tài khoản nào dư Có thì ghi vào 
cột Có 

+ Kẻ 2 đường kẻ liền nhattt ) dưới chân sô' dư cuối kỳ 
(cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm). 

+ Riêng một sô' sổ chi tiết có kết cấu các cột phát sinh 
Nợ, phát sinh Có và số dư (hoặc nhập, xuất, còn lại hay thu, 
chi, tồn quỹ...) thì sô' liệu cột sô' dư (còn lại hay tồn) không 
ghi vào dòng tổng cộng phát sinh mà ghi vào dòng “Số dư 
cuối tháng” dưới dòng cộng phát sinh cuối tháng của cột số dư 
hoặc cột tồn quỹ, hay cột còn lại. 

Sau khi khoá sổ kê' toán, người ghi sổ phải ký dưới 2 
đường kẻ, kê' toán trưởng hoặc người phụ trách kê' toán kiểm 
tra đảm bảo sự chính xác, cân đối sẽ ký xác nhận. Sau đó 
trình Thủ trưởng đơn vị kiểm tra và ký duyệt để chứng nhận 
tính pháp lý của sô' liệu khoá sổ kế toán. 
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é) Sửa chữa sổ kế toán. 

- Khi phát hiện sổ kế toán ghi bằng tay có sai sót trong 
quá trình ghi sổ kế toán thì không được tẩy xoá làm mất dấu 
vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong 
các phương pháp sau: 

+ Phương pháp cải chính: 

Phương pháp này dùng để đính chính những sai sót 
băng cách gạch một đường thẳng xoá bỏ chỗ ghi sai nhưng 
vẫn có thể nhìn rõ nội dung sai. Trên chỗ bị xoá bỏ ghi con số 
hoặc chữ đúng băng mực ở phía trên và phải có chữ ký của kế 
toán trưởng hoặc người phụ trách kế hoạch bên cạnh chỗ sửa. 

Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp. 

• Sai sót trong diễn giải, không liên quan đến quan hệ 
đôi ứng của các tài khoản; 

• Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng. 

+ Phương pháp ghi số âm (còn gọi phương pháp ghi đỏ): 

Phương pháp này dùng để điều chỉnh những sai sót bằng 
cách: Ghi lại bằng mực đỏ hoặc ghi trong ngoặc đơn bút toán 
đã ghi sai để huỷ bút toán đã ghi sai. Ghi lại bút toán đúng 
bằng mực thường để thay thế. 

Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp. 

• Sai về quan hệ đôi ứng giữa các khoản do định khoản 
sai đã ghi sổ kết toán mà không thể sửa chữa lại bằng 
phương pháp cải chính; 

• Phát hiện ra sai sót sau khi đã phát hành báo cáo tài chính. 

• Sai sót trong đó bút toán ở tài khoản đã ghi số tiền 
nhiều lần hoặc con số ghi sai lớn hơn con số ghi đúng. 

Khi dùng phương pháp ghi sô" âm để đính chính chỗ sai 
thì phải lập một “Chứng từ ghi sổ dính chính” do kế toán 
trưởng (hoặc phụ trách kế toán) ký xác nhận. 
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+ Phương pháp ghi bổ sung 

Phương pháp này áp dụng cho trường hợp ghi đúng về 
quan hệ đối ứng tài khoản nhưng số tiền ghi sô' sổ ít hơn sô' 
tiền trên chứng từ hoặc là bỏ sót không cộng đủ số tiền ghi 
trên chứng từ. Sửa chừa theo phương pháp này phải lập 
“Chứng từ ghi bổ sung” để ghi bổ sung bằng mục thường sô' 
tiền chênh lệch còn thiếu so với chứng từ. 

- Sửa chữa trong trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi 

tính: 

+ Trường hợp phát hiện sai sót trước khi báo cáo tài 
chính năm được nộp cho cơ qùan Nhà nước có thẩm quyền thì 
phải sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của nàm đó trên máy 
vi tính; 

+ Trường hợp phát hiện sai sót sau khi báo cáo tài chính 
năm đã nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì phải 
sửa chữa trực tiếp vào sổ kê toán của năm đã phát hiện sai 
sót trên máy vi tính và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán 
năm có sai sót; 

+ Các trường hợp sửa chữa khi ghi sổ kế toán bằng máy 
vi tính đều được thực hiện theo phương pháp ghi sô' âm hoặc 
phương pháp ghi bổ sung. 

- Khi báo cáo quyết toán năm được duyệt hoặc khi công 
việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết thúc và đã có ý kiến 
kết luận chính thức, nếu có quyết định phải sửa chữa lại số 
liệu trên báo cáo tài chính liên quan đến sô' liệu đã ghi sổ kê 
toán thì đơn vị phải sửa lại sổ kê toán và sổ dư của những tài 
khoản kế toán có liên quan theo phương pháp quy định. Việc 
sửa chữa được thực hiện trực tiếp trên sổ kê' toán của năm đã 
phát hiện sai sót. Đồng thời phải ghi chú vào trang cuối 
(dòng cuối) của sổ kế toán nàm trước có sai sót (nếu phát hiện 
sai sót sau khi đã phát hành báo cáo tài chính) để tiện đối 
chiếu, kiểm tra. 
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s) Hình thức kế toán 

- Hình thức kế toán Nhật ký chung 

+ Nguyên tắc đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán 
Nhật ký chung 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 
là tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều được 
ghi vào sổ Nhật ký mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung theo 
trình tự thời gian phát sinh và nội dung nghiệp vụ kinh tế 
đó. Sau đó lấy sổ liệu trên sổ Nhật ký để ghi vào sổ Cái theo 
từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

+ Các loại sổ của hình thức kế toán Nhật ký chung 

• Nhật ký chung 

• Sổ Cái 

• Các sổ thẻ kế toán chi tiết 

+ Nội dung và trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán 
Nhật ký chung 

• Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm 
tra nghiệp vụ kinh tế để ghi vào sổ Nhật ký chung. Hàng 
ngày căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh 
hoặc tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh cùng 
loại đã ghi vào Sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ Cái theo các 
tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị qó mở sổ kế toán chi 
tiết thì dồng thời với việc ghi vào sổ Nhật ký chung, các 
nghiệp vụ kinh tế được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết có 
liên quan. 

• Cuối tháng (cuối quý, cuối năm) khoá Sổ Cái và các sổ, 
thẻ kế toán chi tiết. Từ các sổ thẻ kế toán chi tiêt lập “Bảng 
tổng hợp chi tiết” cho từng tài khoản. Số liệu trên Bảng tổng 
hợp chi tiết được đôi chiếu với số liệu khoá sổ trên Sổ Cái nếu 
đảm bảo khớp đúng thì số liệu khoá sổ trên sổ Cái được sử 
dụng để lập “Bảng Cân Đôì số phát sinh” và lập báo cáo tài 
chính. 
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về nguyên tắc “Tổng số phát sinh Nợ” và “Tổng số phát 
sinh Có” trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng “Tổng số 
phát sinh Nợ” và “Tổng số phát sinh Có” trên Nhật ký khung 
cùng kỳ. 

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 
dược thể hiện trên Sơ đồ số 01. 

Sơ đồ số 01 

Trình tự ghi sổ kế toán theo 
hình thức kế toán nhật ký chung 



+ Ghi hàng ngày 

* + Ghi cuối tháng 

+ Đối chiếu số liệu cuối tháng 


- Hình thức kế toán Nhật ký - sổ Cái 
+ Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán 

Nhật ký - Sổ cái 
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Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật Ký - Sổ 
Cái là: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi chép kêt 
hợp theo trình tự thời gian và được phân loại, hệ thống hóa 
theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng 1 
quyển sổ Kế toán Tổng hợp là Sổ Nhật ký - Số Cái và trong 
cùng một quá trình ghi chép. 

Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - sổ Cái là các chứng từ kế 
toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. 

- Các loại sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - 
Sổ Cái 

Hình thức kế toán sổ Nhật ký - sổ Cái gồm có các loại 
sổ kế toán chủ yếu sau: 

- SỔ Nhật ký - SỔ Cái 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

+ Nội dung và trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế 
toán Nhật ký - Sổ Cái 

• Hàng ngày kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán (hoặc 
bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) dã được kiểm tra, 
xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào sổ 
Nhật ký - Sổ Cái. số liệu của mỗi chứng từ hoặc Bảng tổng 
hợp chứng từ cùng loại (Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu xuất, 
Phiếu nhập,...) phát sinh nhiều lần trong một ngày. 

Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán 
cùng loại sau khi được dùng để ghi sổ Nhật ký - Sổ Cái, được 
dùng để ghi vào sổ hoặc Thẻ kế toán chi tiết có liên quan. 

• Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế 
toán phát sinh trong tháng vào sổ Nhật ký - sổ Cái và các sổ 
kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu của cột số 
phát sinh ở phần Nhật ký và cột Nợ, cột Có của từng tài 
khoản ở phần sổ Cái để ghi vào dòng'cộng phát sinh cuốị 
tháng. Căn cứ vào số phát sinh lũy kế từ đầu quý đến cuối 
tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và số phát 
sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) 
của từng tài khoản trên Nhật ký - sổ Cái. 


Chương 1: Những Lấn đề chung uề đon vị hành chính sự nghiệp 
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Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) 
trong SỔ Nhật ký - Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

Tổng số tiền cua Tổng sô' phát Tổng số phát 

cột "phát sinh" ở = sinh Nợ của tất = sinh Có của tất 
phần Nhật ký cả các tài khoản cả các tài khoản 

Tổng số dư Nợ các Tài khoản = Tổng số* dư Có các Tài 
khoản 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng phải được khóa sổ để 
cộng số phát sinh Nợ, sô' phát sinh Có và tính ra sô" dư cuối 
tháng của từng đối tượng. Căn cứ vào số liệu khoá sổ của các 
dối tượng chi tiết lập 'Bảng tổng hợp chi tiết" cho từng tài 
khoản. SỐ liệu trên "Bảng tổng hợp chi tiết" được dối chiếu 
với sô" phát sinh Nợ, số phát sinh Có và Sô" dư cuối tháng của 
từng tài khoản trên sổ Nhật ký - sổ Cái. 

- Sô" liệu trên sổ Nhật ký - sổ Cái, trên sổ, thẻ kê" toán 
chi tiết và "Bảng tổng hợp chi tiết" sau khi khóa sổ được 
kiểm tra, đôi chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập 
Bảng cân đối tài khoản và các báo cáo tài chính khác. 

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký - sổ Cái, 
được thể hiện trên sơ đồ số 02. 
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Chương ỉ : Những vấn để chung vé đơn vị hành chinh sự nghiệp 


Sơ đồ số 02 

Trình tự ghi sổ kế toán theo 
hình thức kế toán Nhật ký - sổ Cái 



-► Ghi hàng ngày 

» Ghi cuối tháng 

<-.> Đối chiếu số liệu cuối tháng 


- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 
+ Nguyên tắc đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán 
Chứng từ ghi sổ 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 
là việc ghi sổ kế toán tống hợp được căn cứ trực tiếp từ 
"Chứng từ ghi sô’ Chứng từ ghi sổ là một loại chứng từ tổng 
hợp dùng để phân loại, hệ thống hóa và xác định nội dung 
ghi Nợ, ghi Có của nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh. 











Chương 1: Những vấn dể chung về dơn vị hành chính sự nghiệp 
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Việc ghi số kế toán dựa trên cơ sở Chứng từ ghi sổ sẽ được 
tách biệt thành hai quá trình riêng biệt: 

+ Các loại sổ kế toán: 

• Chứng từ ghi sổ; 

• Sổ đàng ký Chứng từ ghi sổ; 

• SỔ Cái; 

• Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

+ Nội dung và trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán 
Chứng từ ghi sổ 

• Hàng ngày hoặc định kỳ, càn cứ vào chứng từ kế toán 
đã được kiểm tra để lập Chứng từ ghi sổ. Đối với 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường xuyên, có nội dung 
kinh tế giống nhau, chứng từ kế toán sau khi được 
kiểm tra được sử dụng để lập "Bảng tổng hợp chứng từ 
kế toán cùng loại". Từ số liệu cộng trên Bảng tổng hợp 
chứng từ kế toán cùng loại để lập chứng từ ghi sổ. 
Chứng từ ghi sổ sau khi lập xong chuyển đến kế toán 
trưởng hoặc người phụ trách kế toán hoặc người được 
kế toán trưởng ủy quyền ký duyệt sau đó chuyển cho 
bộ phận kế toán tổng hợp vào Sổ "Đãng ký Chứng từ 
ghi sổ" và ghi vào sò Cái. 

• Cuối tháng sau khi đã ghi hết Chứng từ ghi sổ lập 
trong tháng vào sổ Đảng ký Chứng từ ghi sổ và sổ 
Cái, kế toán tiến hành khóa sổ Cái để tính ra số phát 
sinh Nợ, sô' phát sinh Có và sô' dư cuối tháng của từng 
tài khoản, sổ Cái tính tổng số tiền các nghiệp vụ kinh 
tế phát sinh trong tháng. Căn cứ vào Sổ Đăng ký 
Chứng từ ghi sổ và sổ Cái để lập Bảng Cân đôi sô' 
phát sinh. Sau khi kiểm tra, đôi chiếu khớp, đúng các 
sô' liệu thì Bảng Cân sô' phát sinh được sử dụng để lập 
Bảng Cân đối tài khoản báo cáo tài chính khác. 

Các sổ thẻ kê' toán chi tiết: Các chứng từ kế toán hoặc 
các chứng từ kê toán kèm theo Bảng tổng hợp chứng từ kê 
toán cùng loại được sử dụng để ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi 
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Chương 1 : Những vấn đế chung về đơn VỊ hành chinh sự nghiệp 


tiết theo yêu cầu của từng tài khoản. Cuối tháng các sổ, thé 
kế toán chi tiết, lấy kết quả khoá sổ lập "Bảng tổng hợp chi 
tiết" theo từng tài khoản tổng hợp để đối chiếu số liệu với 
từng tài khoản trên sổ Cái. Sau khi kiểm tra, đối chiếu khớp 
đúng các số liệu nói trên, "Bảng tổng hợp chi tiết" của các tài 
khoản được sử dụng để lập các báo cáo tài chính. 

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 
thể hiện trên Sơ dồ số 03. 


Chương 1: Những vấn đé chung vế đơn vi hành chính sự nghiệp 
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Sơ đồ số 03 

Trình tự ghi sổ kế toán theo 
hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 



-*■ Ghi hàng ngày 

-► Ghi cuối tháng 

■*.■•••> Đôi chiếu sô” liệu cuối tháng 
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Chương 1 : Những vấn đề chung về đan vị hành chinh sự nghiệp 


- Hình thức kế toán trên máy vi tính 

+ Nguyên tắc đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán 
trên máy vi tính: 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính 
là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình 
phần mềm kế toán trên máy vi tính. Có nhiều chương trình 
phần mềm kế toán khác nhau về tính năng kỹ thuật và tiêu 
chuẩn, điều kiện áp dụng. Phần mềm kế toán được thiết kế 
theo nguyên tắc của một trong bốn hoặc kết hơp các hình 
thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán không 
hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được 
đầy đủ mẫu sổ kế toán và báo cáo tài chính, báo cáo quyết 
toán theo quy định. 

+ Các loại sổ của hình thức kế toán trên máy vi tính: 

Phần mềm kế toán dược thiết kế theo hình thức kế toán 
nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không 
hoàn toàn giông sổ kế toán ghi băng tay. 

+ Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên 
máy vi tính: 

• Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán 
(hoặc Bảng tổng hợp chúng từ kế toán cùng loại) đã được 
kiểm tra, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có, để 
nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết 
kế sẵn trên phần mềm kế toán. 

Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin 
được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật 
ký - Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

• Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm nào), kế toán 
thực hiện các thao tác khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Việc 
đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với scí liệu chi tiêt được thực 
hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo 
thông tin đã được nhập trong kỳ. 

Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán được in ra giấy, đóng 
thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định 




Chương ỉ: Những vấn đế chung về đơn vị hành chính sự nghiệp 
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về sổ kế toán. 

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy 
vi tính được thể hiện trên Sơ đồ sô” 04. 


Sơ đồ sô 04 

Trình tự ghi sổ kế toán theo 
hình thức kế toán trên máy vi tính 



-► Nhập sô" liệu hàng ngày 

Ị In sô" liệu báo cáo cuối tháng 
Đối chiếu số liệu cuối tháng 
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Chương 1 : Những vấn đề chung vé đơn vị hàn/i chính sự ngĩuệp 


DANH MỤC SỔ KÊ TOÁN 

Danh mục sổ kế toán áp dụng cho đơn vị kế toán cấp 

m (câ"p cơ sở) 


s 

TT 

Têrrsổ 

Ký hiệu 
mẫu sổ 

1 

2 

3 

1 

Nhật ký - Sổ Cái 

SOI - H 

2 

Chứng từ ghi sổ 

S02a - H 

3 

Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ 

S02b - H 

m 

Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng tử ghi sổ) 

S02c - H 

5 

SỔ Nhật ký chung 

S03a - H 

6 

SỔ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) 


m 

Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại 

S04 - H 

§ 

Si quy íỉểri mẫt 

S11 - H 

9 

SỔ tiền gửi 

SI2 - H 

10 

Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gữi ngoại tệ 

S13- H 

11 

Sổ kho 

S21- H 

12 

SỔ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 

S22-H 

13 

Bảng tổng hợp chi tiết VL, dụng cụ, sản phẩm, hàng 
hóa 

S23-H 

14 

Sổ tài sản cô' định 

S31 - H 

15 

SỔ theo dõi tài sản cố định và dụng cụ tại nơi sử 
dụng 

S32-H 

16 

Tổng hợp theo dõi nguồn kinh phí 

S41 - H 

17 

SỔ chi tiết các tài khoản 

S42 - H 

18 

Sổ theo dõi cho vay 

S43-H 

19 

Sổ theo dõi nguồn kinh phí ngân sách cấp 

S44 - H 



















































Chương ĩ: Những văn để chung về đơn vị hành chinh sự nghiệp 
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E3 

Tên SỔ 

Kỹ hiệu 
mẫu sổ 

1 

2 

3 

20 

sổ theo dõi nguồn kinh phí ngoài ngân sách 

S45 - H 

21 

Sổ chi tiết dầu tu chứng khoán 

S46 - H 

22 

Sổ chi tiết doanh thu 

S51 - H 

23 

SỔ chi tiết các khoản thu 

S52 - H 

24 

Sổ chi tiết thuê' GTGT 

S53a - H 

24 

SỔ chi tiết thuế GTGT 

S53b - H 

25 

Sổ chi tiết thuế GTGT dược hoàn lại 

S54 - H 

26 

Sổ chi tiết chi hoạt động 

S61 -■ H 

27 

Sổ chi tiết chi dự án 

S62 - H 

28 

SỔ chi phí sản xuất, kinh doanh 

S63 - H 

29 

Sổ theo dõi kinh phí cấp cho cấp dưới 

S71 - H 

30 

Sổ theo dõi chi phí trả trước 

S64 - H 

31 

Sổ theo dõi thực hiện khoán chi hành chính 

S72 - H 

32 

Sổ theo dõi sử dụng kinh phí tiết kiệm chi 

S73 • H 

33 

Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc 

S74 - H 


Danh mục sổ kế toán áp dụng cho đơn vị kế toán cấp I, 
cấp II (cấp trên) 

SỔ tổng hợp quyết toán ngân sách và các nguồn vốn khác 
s 04-CT-H 

5. Tổ chức bộ máy kế toán hành chính ■ sự nghiệp 

Mỗi đơn vị hành chính sự nghiệp được tổ chức một bộ 
máy kế toán độc lập, bao gồm Kế toán Trưởng (hoặc người 
phụ trách kế toán) và các nhân viên làm công tác kế toán 
chuyên trách. 
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Chương 1 : Những vấn đề chung về đơn vị hành chỉnh sự nghiệp 


Tùy theo quy mô, đặc điểm hoạt động và điều kiện cụ 
thể của từng đơn vị để bố trí số lượng người có trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ đảm nhận các phần việc kê toán cho 
phù hợp. Có thể bô" trí mỗi kế toán viên đảm nhận một sô 
phần hành kế toán nhất định cho phù hợp với điều kiện của 
đơn vị và khả năng của từng kế toán viên. Kế toán trưởng 
thực hiện vai trò phụ trách chung và điều phôi, quản lý toàn 
bộ công việc kế toán của đơn vị. 

Khi phân công công việc cho các nhãn viên trong hộ máy 
kế toán phải đảm bảo tuân theo các quy định sau: 

- Cán bộ kế toán không được kiêm nhiệm làm thủ kho, 
thủ quỹ và các công việc nắm giữ các vật chất khác của đơn 
vị. 

- Không bố trí một nhân viên kế toán đảm nhận các 
phần việc kế toán có liên quan với nhau có thể dẫn đến tình 
trạng lợi dụng, tham ô. 

- Không được bố trí những người thân trong gia đình (bố, 
mẹ, vợ, con, chồng, anh chị em ruột) một người làm Thủ 
trưởng, một người làm Kế toán trưởng hoặc một người làm Kế 
toán trưởng, một người làm Kế toán viên hoặc người làm kế 
toán vốn bằng tiền, một người làm thủ .quỹ tại đơn vị. 

- Kế toán trưởng thực hiện chỉ đạo và kiểm soát toàn bộ 
công tác kế toán của đơn vị, không trực tiếp thực hiện các 
phần việc kế toán cụ thể. đối với các đơn vị kê toán có ít 
người thì kế toán trưởng có thể kiêm nhiệm một số công việc 
như tổng hợp số liệu, lập báo biểu thông kê. 


Chương 2: Kế toán vốn bàng tiền và các khoản đầu tư tài chính 
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CHƯƠNG 2 

KÊ’ TDÂN VỒN BẰNG TIỄN VÀ CÁC KHOẢN BẦU Tư TÀI CHÍNH 
Ú ĐÓN V! HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP 

2. KẾ TOÁN TIỀN MẶT, TlỂN gửi ngân hàng, 
KHO BẠC 

2.1. Kế toán tỉền mặt 

2.1.1. Nguyên tắc kế toán tiền mặt 

(1) Kế toán quỹ tiền mặt phải phản ánh đầy đủ, kịp thời, 
chính xác số’ hiện có, tình hình biến động các loại tiền phát 
sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị, luôn đảm bảo 
khớp đúng giữa giá trị ghi trên sổ kế toán và sổ quỹ. Mọi 
chênh lệch phát sinh phải xác định nguyên nhân, báo cáo 
lãnh đạo, kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. 

(2) Kế toán tiền mặt phải chấp hành nghiêm chỉnh các 
qui định trong chế độ quản lý lưu thông tiền tệ hiện hành và 
các quy định về thủ tục thu, chi, nhập quỹ, xuất quỹ, kiểm 
soát trước-quỹ, gửi quỹ và kiểm kê quỹ của Nhà nước. 

2.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 

Kế toán tiền mặt ồ các đơn vị Hành chính sự nghiệp sử 
dụng các chứng từ sau: 

- Phiếu thu 

- Phiếu chi 

- Giấy đề nghị tạm ứng 

- Giấy thanh toán tạm ứng 

- Biên lai thu tiền 

- Giấy rút dự toán kinh phí kiêm lĩnh tiền mặt 

- Bảng kê vàng bạc, đá quý 

- Biên bản kiểm kê quỹ 
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2.1.3. Tài khoản sử dụng 

Để kế toán tiền mặt, kế toán sử dụng TK 111 “Tiền 
mặt”. 

Tài khoản 111 dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn 
quỹ tiền mặt của đơn vị, bao gồm tiền Việt Nam (kể cả ngân 
phiếu), ngoại tệ, và các chứng chỉ có giá. 

Tài khoản 111 "Tiền mặt" có 3 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 1111 "Tiền Việt Nam": Phản ánh tình 
hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam. 

- Tài khoản 1112 "Ngoại tệ": Phản ánh tình hình thu, 
chi, tồn quỳ ngoại tệ (theo đồng Việt Nam). 

- Tài khoản 1113 "Vàng bạc, kim khí quý, đá quý": 
Phản ánh giá trị vàng bạc, kim khí quý, đá quý nhập, 
xuất, tồn quỹ. 

2.1.4. Phương pháp kế toán tiền mặt 

(1) Khi' rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc về quỹ tiền 
mặt của đơn vị, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt (TK cấp 2 phù hợp) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (TK cấp 2 
phù hợp). 

(2) Khi nhận các khoản kinh phí bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 111-Tiền mặt 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 
Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án 
Có TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước. 

Nếu rút dự toán chi hoạt động, dự toán chi chương trình, 
dự án, đồng thời ghi: Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động”, TK 
009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (TK ngoài Bảng Cân 
đối tài khoản) 

(3) Khi thu phí, lệ phí và các khoản thu khác bằng tiền 
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mặt, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 511- Các khoản thu. 

(4) Khi thu được các khoản phải thu của khách hàng và 
các đối tượng khác bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 311- Các khoản phải thu (3111, 3118). 

(5) Khi được NSNN hoàn lại thuế GTGT đầu vào bằng 
tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt 

Có TK 311- Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
được khấu trừ). 

(6) Khi thu hồi các khoản tạm ứng hoặc khi <ỉược Kho 
bạc cho tạm ứng kinh phí bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 111-Tiền mặt 

Có TK 312 - Tạm ứng (Thu hồi tạm ứng) 

Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí (Nếu tạm ứng kinh 
phí của Kho bạc). 

(7) Khi thu hồi các khoản nợ phải thu nội bộ bằng tiền 
mặt, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. 

(8) Sô' thừa quỹ phát hiện khi kiểm kê, chưa xác định 
được nguyên nhân, chờ xử lý, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3318- Phải trả khác). 

(9) Khi thu được lãi cho vay, lãi tín phiếu, trái phiếu... 
(Trừ lãi thu được về cho vay vốn của đơn vị thực hiện dự án 
tín dụng) bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(10) Khi chi tiền mặt mua vật liệu, dụng cụ để dùng cho 
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hoạt động hành chính sự nghiệp, dự án, thực hiện đơn đặt hàng 
của Nhà nước, hoặc đế đầu tư XDCB, ghi: 

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ 

Có TK 111-Tiền mặt (TK cấp 2 phù hợp). 

(11) Khi chi tiền mặt mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 
dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ để dùng vào hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, thì giá trị nguyên 
liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ phản 
ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT, ghi: 

Nợ cac TK 152, 153, 155 (Nếu qua nhập kho) 

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Nêu 
vật liệu, dụng cụ dùng ngay cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh) 

Nợ các TK 211, 213 (Nếu mua TSCĐ đưa vào sử dụng 
ngay) 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
được khấu trừ) 

Có TK 111- Tiền mặt (Tổng giá thanh toán). 

(12) ở đơn vị chi tiền mặt mua nguyên liệu, vật liệu, 
công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ TSCĐ dùng đồng thời cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT và cho hoạt động thường xuyên hoặc 
dự án của đơn vị nhưng không tách riêng được thuê GTGT 
đau vào, thì vật tư, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ mua vào phản 
ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 155, 211, 631 (Giá chưa có thuế) 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113- Thuế GTGT được 
khấu trừ) 

Có TK 111- Tiền mặt (Tổng giá thanh toán). 

(13) Khi chi tiền mặt để mua TSCĐ về đưa ngay vào sử 
dụng cho hoạt động hành chính sự nghiệp, dự án, thực hiện 
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đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi: 

Nợ các TK 211 , 213 

Có TK 111- Tiền mặt. 

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành 
TSCĐ: 

Nợ TK 431 - Các quỹ (Nếu TSCĐ mua bằng các quỹ) 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn 
kinh phí hoạt động) 

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu TSCĐ mua băng nguồn kinh 
phí dự án) 

Nợ TK 635- Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước (Nếu 
TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí theo đơn 
đặt hàng của Nhà nước) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(14) Khi chi các khoản đầu tư XDCB, chi hoạt động, chi 
dự án, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước, chi hoạt động sản 
xuất, kinh doanh bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở đang 
Nợ TK 661 - Chi hoạt động 
Nợ TK 662- Chi dự án 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Nợ TK 635- Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113 - Thuê GTGT 
được khâu trừ) (Nếu có) 

Có TK 111- Tiền mặt. 

(15) Khi thanh toán các khoản nợ phải trả, các khoản nợ 
vay hoặc chi trả tiền lương hoặc chi trả cho đối tượng khác và 
các khoản phải trả khác bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311, 3312, 3318) 

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức 
Nợ TK 335- Phải trả các đối tượng khác 
Có TK 111- Tiền mặt. 

(16) Chi tạm ứng bằng tiền mật, ghi: 
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Nợ TK 312- Tạm ứng 

Có TK lli- Tiền mặt. 

(17) Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới (Chi tiết loại 
kinh phí) 

Có TK 111- Tiền mặt. 

(18) Chi hộ cấp trên hoặc cấp dưới bằng tiền mặt các 
khoản vãng lai nội bộ, ghi: 

Nợ TK 342- Thanh toán nội bộ 
Có TK 111- Tiền mặt. 

(19) . Nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải 
nộp khác bằng tiền mặt vào Ngân sách Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước 
Có TK 111- Tiền mặt. 

(20) Nộp BHXH, mua thẻ bảo hiểm y tế, nộp kinh phí công 
đoàn bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 
3323) 

Có TK 111- Tiền mặt (1111 - Tiền Việt Nam). 

(21) Chi các quỹ bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 431- Các quỹ 

Có TK 111- Tiền mặt ( 111 - Tiền Việt Nam). 

(22) Số thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác) 
Có TK 111 - Tiền mặt. 

(23) Các đơn vị thực hiện dự án tín dụng, căn cứ hợp 
đồng vay và khế ước vay, khi đơn vị xuất tiền cho vay ghi: 

Nợ TK 313 - Cho vay (3131 - Cho vay trong hạn) (Chi tiết 
từng đối tượng nhận vay) 

Có TK 111- Tiền mặt. 

Số tiền, lãi về cho vay thu dược bằng tiền mặt của đơn vị 
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thực hiện dự án tín dụng, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

(24) Thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
bằng tiền mặt nhập quỹ: 

- Nếu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc 
đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, 
kế toán phản ánh doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ theo 
giá bán chưa có thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Giá 
bán chưa có thuế GTGT) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311- Thuế 
GTGTđầura). 

- Nếu bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT tính theo 
phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán 
hàng, cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(25) Khi đơn vị vay tiền về nhập quỹ, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3312 - Phải trả nợ 
vay). 

(26) Nhận vốn góp kinh doanh của công chức, viên chức 
bằng tiền mặt ghi: 

Nợ TK 111-Tiền mặt 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh. 

(27) Đối với đơn vị thực hiện dự án tín dụng tiếp nhận viện 
trợ không hoàn lại để cho vay, khi thu hồi các khoản tiền cho vay 
(Nợ gốc) bằng tiền mặt của các đối tượng vay, ghi: 

Nợ TK 111-Tiền mặt 

Có TK 313- Cho vay (3131- Cho vay trong hạn). 
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(28) Thu hồi số kinh phí cấp dưới chi không hết nộp lên 
bằng tiền mặt, kế toán đơn vị cấp trên, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt 

Có TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới. 

(29) Khi được viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt 
nhập quỹ, ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt. 

Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (Nếu chưa có 
chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi 
nhận viện trợ), hoặc 

Có các TK 461, 462, 465, 441 (Nếu có chứng từ ghi 
thu, ghi chi ngân sách khi nhận viện 
trợ) 

2.2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

2.2.1. Nguyên tắc kế toán tiền gửi Ngân hàng, Kho 

bạc 

(1) Kế toán phải tổ chức thực hiện việc theo dõi riêng 
từng loại tiền gửi (tiền gửi về kinh phí hoạt động, kinh phí dự 
án, tiền gửi vốn đầu tư XDCB và các loại tiền gửi khác theo 
từng Ngân hàng, Kho bạc). Định kỳ phải kiểm tra, đốì chiếu 
nhằm đảm bảo sô' liệu gửi vào, lấy ra‘và tồn cuối kỳ khớp 
đúng với sô' liệu của Ngân hàng, Kho bạc quản lý. Nếu có 
chênh lệch phải báo ngay cho Ngân hàng, Kho bạc dể xác 
nhận và điều chỉnh kịp thời. 

(2) Kế toán tiền gửi phải chấp hành nghiêm chỉnh chế 
độ quản lý, lưu thông tiền tệ và những quy định có liên quan 
đến Luật Ngân sách hiện hành của Nhà nước. 

2.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

Kế toán tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc sử dụng các chứng 
từ chủ yếu sau: 

- Giấy nộp tiền vào tài khoản (Mẫu C4-12/KB) 

- Bảng kê nộp séc (Mẫu C4-13/KB) 
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- ưỷ nhiệm thu (Mẫu C4-14/KB) 

- ưỷ nhiệm chi (Mẫu C4-15/KB) 

- Giấy báo Nợ và báo Có 

- Bảng kê của Ngân hàng hoặc Kho bạc 

2.2.3. Tài khoản sử dụng 

Để kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc, kế toán sử dụng 
TK 112 “Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc”. 

Tài khoản 112 phản ánh số hiện có, tình hình biến động 
tất cả các loại tiền của đơn vị gửi tại Ngân hàng, Kho bạc 
(Bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá 

quý)- 

TK112 "Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc" có 3 tài khoản cấp 2: 

- TK 1121 "Tiền Việt Nam": Phản ánh sô" hiện có và tình 
hình biến động các khoản tiền Việt Nam của đơn vị gửi 
tại Ngân hàng, Kho bạc. 

- TK 1122 "Ngoại tệ": Phản ánh số hiện có và tình hình 
biến động giá trị của các loại ngoại tệ đang gửi tại 
Ngân hàng, Kho bạc. 

- TK 1123 "Vàng bạc, đá quỷ": Phản ánh số hiện có và 
tình hình biến động giá trị vàng bạc, kim khí quý, đá 
quý của đơn vị gửi tại Ngân hàng, Kho bạc. 

2.2.4. Phương pháp kế toán tiền gửi Ngân hàng, 
Kho bạc 

(1) Khi nộp tiền mặt gửi vào Ngân hàng, Kho bạc, ghi: 
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 111- Tiền mặt. 

(2) Khi nhận kinh phí hoạt động, kinh phí dự án, kinh 
phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước, nguồn vốn kinh doanh 
và kinh phí đầu tư XDCB bằng chuyển khoản, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 
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Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án 
Có TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh. 

(3) Khi thu được các khoản phí, lệ phí và các khoản thu 
khác bằng tiền gửi, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 511- Các khoản thu. 

(4) Khi thu được các khoản nợ phải thu của khách hàng 
và các đối tượng khác bằng tiền gửi, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 311 - Các khoản phải thu. 

(5) Khi được NSNN hoàn lại thuế GTGT đầu vào bằng 
tiền gửi, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
được khấu trừ). 

(6) Khi thu hồi các khoản nợ phải thu nội bộ bằng tiền gửi 
Ngân hàng, Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. 

(7) Khi thu được lãi cho vay (Trừ lãi thu được về cho vay 
vốh của đơn vị thực hiện dự án tín dụng ), lãi tín phiếu, trái 
phiếu bằng tiền gửi, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(8) Thu bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc do bán sản 
phẩm, hàng hóa cung cấp dịch vụ: 

- Nếu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc 
đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ 
thì doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ là giá bán chưa có 
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thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tổng giá 
thanh toán) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (33311- 
Thuế GTGT đầu ra). 

- Nếu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ không 
thuộc đối tượng chịu thuê GTGT, hoặc chịu thuế GTGT tính 
theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán 
hàng, cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tổng giá 
thanh toán) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(9) Khi thu hồi các khoản tiền cho vay (Nợ gốc) bằng 
tiền gửi của-các đối tượng vay (ở đơn vị thực hiện dự án tín 
dụng!*trong các trường hợp trong hạn, quá hạn và khoanh nợ, 
ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 313 - Cho vay (3131, 3132, 3133). 

(10) Khi được viện trợ không hoàn lại bằng tiền gửi 
Ngân hàng, Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (Nếu chưa có 
chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi 
nhận viện trợ), hoặc 

Có các TK 461, 462, 441 (Tuỳ theo mục đích viện 
trợ) (Nếu có chứng từ ghi thu, ghi chi 
ngân sách ngay khi nhận viện trợ). 

(11) Khi nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc 
về các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản của đơn vị, 
ghi: 
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Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 113 - Tiền đang chuyển. 

(12) Khi thu hồi số kinh phí cấp dưới chi không hết nộp 
lên bằng tiền gửi, kế toán đơn vị cấp trên ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới. 

(13) Rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc về quỹ tiền mặt, 

ghi: 

Nợ TK 111- Tiền mặt 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(14) Chuyển tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua nguyên 
liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho để dùng cho hoạt 
động HCSN, dự án, đầu tư XDCB, thực hiện đơn đặt hàng của 
Nhà nước hoặc để đầu tư XDCB, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Tổng giá thanh toán) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(15) Chi tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua TSCĐ đưa về 
sử dụng ngay cho hoạt động hành chính sự nghiệp, dự án, đầu 
tư XDCB, thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành 
TSCĐ: 

Nợ TK 431 - Các quỹ (Nếu TSCĐ mua bằng các quỹ) 

Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Nếu TSCĐ 
mua bằng nguồn kinh phí đầu tư XDCB) 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn 
kinh phí hoạt động) 

Nợ TK 662 - Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn 
kinh phí dự án) 
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Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước (Nếu 
TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí theo đơn 
đặt hàng của Nhà nước) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(16) Chi tạm ứng bằng tiền gửi, ghi: 

Nợ TK 312 - Tạm ứng 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(17) Khi thanh toán các khoản phải trả bằng tiền gửi, 
ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(18) Khi nộp BHXH, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công 
đoàn cho các cơ quan quản lý bằng tiền gửi, ghi: 

Nợ TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(19) Khi nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp 
khác cho Nhà nước bằng tiền gửi, ghi : 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(20) Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền gửi, ghi: 

Nợ’ TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(21) Khi nộp hoặc thanh toán các khoản vãng lai khác 
cho đơn vị cấp trên, hoặc các đơn vị cấp dưới, ghi: 

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(22) Trường hợp cuối niên độ kế toán, theo chế độ tài 
chính quy định đơn vị phải nộp lại sô' kinh phí sử dụng không 
hết, khi nộp lại kinh phí bằng tiền gửi, ghi: 
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Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 

Nợ TK 462 - Nguồn kinh phí dự án 

Nợ TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có TK 112 - Tiền gửỉ Ngân hàng, Kho bạc. 

(23) Khi chi bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc cho các 
mục đích đầu tư XDCB, chi hoạt động, chi thực hiện dự án, 
chi thực hiện theo đơn đặt hàng của Nhà nước, chi hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(24) Chuyển tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua vật liệu, 
dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ để dùng vào hoạt động 
SXKD hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 
tính theo phương pháp khấu trừ, thì giá trị vật liệu, dụng cụ, 
hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ phản ánh theo giá mua chưa có thuế 
GTGT, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 155 (Nếu qua nhập kho) 

Nợ TK 631 - Các hoạt động sản xuất kinh doanh (Nếu 
dùng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh) 

Nợ các TK 211, 213 (Nếu mua TSCĐ đưa vào sử dụng 
ngay) 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuê GTGT 
được khấu trừ) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tổng giá 
thanh toán). 

(25) Chuyển tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua nguyên 
liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ để 
dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối 
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tượng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương 
pháp trực tiếp, thì giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ, hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ phản ánh theo giá mua đã có 
thuế GTGT (Tổng giá thanh toán), ghi: 

Nợ các TK 152, 153 , 155 (Nếu qua nhập kho) (Tổng giá 
thanh toán) 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Nếu 
dùng ngay cho hoạt dộng sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ) 

Nợ các TK 211, 213 (Nếu mua TSCĐ đưa vào sử dụng 
ngay) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tổng giá 
thanh toán). 

(26) Làm thủ tục chuyển tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
trả cho đơn vị, tổ chức khác nhưng chưa nhận được giấy báo 
Nợ của Ngân hàng, Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(27) Cuối kỳ kế toán năm, kế toán đánh giá lại số dư 
tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc bằng ngoại tệ theo quy định của 
chế độ tài chính: 

- Trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm, ghi: 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hốì đoái 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngan hàng, Kho bạc (1122 - Ngoại 
tệ). 

- Trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122 - Ngoại tệ) 
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

2.3. Kế toán tiền đang chuyển 

2.3.1. Nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển 

Tiền đang chuyển là các khoản tiền của đơn vị đã làm 
thủ tục chuyển tiền vào Ngân hàng, Kho bạc hoặc đã gửi bưu 
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điện để chuyển cho Ngân hàng, Kho bạc hoặc đã làm thủ tục 
chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc để trả cho 
đơn vị cấp trên, cấp dưới hoặc đơn vị khác nhưng chưa nhận 
được giấy báo Nợ, báo Có của Ngân hàng, Kho bạc. 

Tiền đang chuyển phản ánh vào tài khoản này gồm: 

- Thu tiền mặt hoặc Séc từ bán hàng nộp vào Ngân 
hàng, Kho bạc; 

- Chuyển tiền qua bưu điện để trả các đơn vị khác; 

- Tiền chuyển từ tài khoản tiền gửi Ngân hàng, Kho 
bạc để nộp cho đơn vị cấp trên hoặc cấp cho đơn vị câp 
dưới hoặc trả cho tổ chức, đơn vị khác nhưng chưa 
nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng 

2.3.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 

Các giấy báo Nợ, báo Có của Ngân hàng, Kho bạc. 

2.3.3. Tài khoản sử dụng: 

Để kế toán tiền đang chuyển, kế toán sử dụng tài khoản 
113 - Tiền đang chuyển. 

2.3.4. Phương pháp kế toán tiền đang chuyển 

(1) Xuất quỹ tiền mặt gửi vào Ngân hàng, Kho bạc 
nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc, 
ghi: 

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển 
Có TK 111 - Tiền mặt. 

(2) Ngân hàng, Kho bạc báo Có các khoản tiền đang 
chuyển đã vào tài khoản của đơn vị, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 113 - Tiền đang chuyển. 

(3) Làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ở Ngân hàng, 
Kho bạc để trả cho đơn vị, tổ chức khác nhưng chưa nhận được 
giấy báo Nợ của Ngân hàng, Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 
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(4) Ngân hàng, Kho bạc báo Nợ về số tiền đã chuyển trả 
cho người bán, người cung cấp, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người 
cung cấp) 

Có TK 113- Tiền đang chuyển. 

(5) Khách hàng trả tiền mua hàng bằng Séc nhưng chưa 
nhận được báo Có của Ngân hàng, Kho bạc, ghi: . 

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3111 - Phải thu 
của khách hàng). 

(6) Thu tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản nợ 
của khách hàng nộp vào Ngân hàng, Kho bạc ngay không qua 
quỹ tiền mặt của đơn vị nhưng chưa nhận được giấy báo Có 
của Ngân hàng, Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 113- Tiền đang chuyển 

Có TK 311- Các khoản phải thu 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(7) Khi đơn vị cấp trên cấp kinh phí, chuyển tiền cho 
đơn vị cấp dưới. 

- Đã làm thủ tục chuyển tiền nhưng chưa nhận được giấy 
báo Nợ của Ngân hàng, Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

- Khi nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng, Kho bạc, 

ghi: 

Nợ TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới, hoặc 
Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có TK 113 - Tiền đang chuyển. 

(8) Khi đơn vị cấp dưới nộp tiền lên cho đơn vị cấp trên 

bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc: 

- Trường hợp làm thủ tục chuyển tiền nhưng chưa nhận 
được giấy báo Nợ của Ngân hàng, Kho bạc, ghi: 
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Nợ TK 113 - Tiền đang chuyển 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

- Khi nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng, Kho bạc, 

ghi: 

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có TK 113 - Tiền đang chuyển. 

2.4. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn: 

Đầu tư tài chính ngắn hạn là việc bỏ vốn mua các loại 
chứng khoán có thời hạn thu hồi dưới một năm (Như tín 
phiếu Kho bạc, kỳ phiếu Ngân hàng,...) hoặc mua vào với mục 
đích bán chứng khoán khi có lời (Cổ phiếu, trái phiếu) để 
tăng thu nhập và các loại đầu tư khác như góp vốn, góp tài 
sản vào các đơn vị khác có thời hạn thu hồi không quá một 
năm với mục đích tăng thu nhập. 

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn các đơn vị hành chính 
sự nghiệp được phép đầu tư, gồm: 

+ Trái phiếu: Trái phiếu công ty, tín phiếu Kho bạc, 
kỳ phiếu Ngân hàng; 

+ Chứng khoán có giá trị khác. 

- Các khoản đầu tư ngắn hạn khác, gồm: 

+ Tiền gửi có kỳ hạn dưới í 2 tháng; 

+ Chuyển tài sản, tiền vốn tứ quỹ phúc lợi và quỹ 
phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc từ các nguồn 
khác không phải của NSNN cấp hoặc không có 
nguồn gốc từ NSNN để góp vốn vào đơn vị khác; 

+ Dùng vốn huy động từ các cá nhân, tổ chức khác 
để đem góp vốn.... 

2.4.1. Nguyên tắc kế toán đầu tư tài chính ngắn 

hạn 

(1) Hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn chỉ được áp 
dụng cho các đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động 
thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động 
thường xuyên và các đơn vị khác theo quy định của pháp luật 
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mà không áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp mà kinh phí hoạt 
động do Ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ và các đơn vị 
hành chính nhà nước do Ngân sách nhà nưóc cấp kinh phí 
hoạt động thường xuyên. 

(2) Chứng khoán đầu tư ngắn hạn phải được ghi sổ kế 
toán theo giá thực tế mua chứng khoán (Giá gốc), bao gồm: 
Giá mua cộng (+) Các chi phí mua (Nếu có), như chi phí môi 
giới, giao dịch, cung cấp thông tin, thuế, lệ phí và phí Ngân 
hàng. 

(3) Chứng khoán đầu tư ngắn hạn bao gồm cả những 
chứng khoán có thời gian đáo hạn dài hạn nhưng được đơn vị 
mua vào với mục đích để bán ở thị trường chứng khoán kiếm 

lừi Yào bít Kỳ lúc nào thấy có lọi. 

(4) Kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng khoản 
đầu tư tài chính ngắn hạn của đơn vị theo giá mua thực tế 
từng loại chứng khoán và theo từng khoản đầu tư tài chính. 

2.4.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

- Phiếu thu 

- Phiếu chi 

- Giấy báo Nợ, báo Có Ngân hàng, Kho bạc 

- Các chứng từ kế toán khác. 

2.4.3. Tài khoản kế toán sử dụng 

Để kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn kế toán sử dụng 

Tài khoản 121 - Đầu tư tài chính nsắn han, có 2 tài 
khoản cấp 2: 

Tài khoản 1211 ■ Đầu tư chửng khoán ngắn hạn: Phản 
ánh số hiện có và tình hình biến động giá trị các loại 
chứng khoán đầu tư của đơn vị, gồm: Trái phiếu, kỳ 
phiếu, tín phiếu,... 

Tài khoản 1218 - Đầu tư tài chính ngắn hạn khác: 
Phản ánh tình hình biến động của các khoản đầu tư 
ngắn hạn khác ngoài dầu tư chứng khoán như tiền gửi 
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có kỳ hạn và các hình thức đầu tư tài chính ngắn hạn 
khác. 

2.4.4. Phương pháp kế toán đầu tư tài chính ngắn 

hạn 

(I) Đầu tư chứns khoán ngắn han 

(1) Khi mua chứng khoán đầu tư ngắn hạn, kế toán ghi 
sổ theo giá thực tế, gồm: Chi phí thực tế mua (Giá mua cộng 
(+) Chi phí môi giới, giao dịch, chi phí thông tin, lệ phí, phí 
Ngân hàng...), ghi: 

Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (1211 - Đầu tư 
chứng khoán ngắn hạn) 

Có các TK 111, 112,... 

(2) Trường hợp đơn vị mua trái phiếu nhận lãi trước 

- Khi mua trái phiếu căn cứ vào chứng từ mua (Gồm giá 
gốc mua và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc mua 
trái phiếu), ghi: 

Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (1211 - Đầu tư 
chứng khoán ngắn hạn) (Giá mua cộng (+) 
các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua 
trái phiếu) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3318 - Phải trả 
khác) (Số lãi nhận trước) 

Có các TK 111, 112,... (Số tiền thực trả). 

- Định kỳ, tính và phân bổ số lãi nhận trước theo số lãi 
phải thu từng kỳ, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác) 
Có 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Khi trái phiếu đến kỳ đáo hạn được thanh toán, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (1211 - Đầu tư 
chứng khoán ngắn hạn). 
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(3) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi định kỳ: 

- Khi mua trái phiếu, ghi: 

Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (Giá mua cộng 
(+) Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc 
mua trái phiếu) 

Có các TK 111, 112,... 

/, Định kỳ tính lãi phải thu từng kỳ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... (Nếu nhận được bằng tiền), hoặc 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 
(Nếu chưa thu tiền) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Khi thanh toán trái phiếu đến hạn, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (1211 - Đầu 
tư chứng khoán ngắn hạn) (Số tiền 
gốc) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Sô' lãi của kỳ đáo hạn) 

(4) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi 1 lần vào ngày đáo 

lạn: 

- Khi mua trái phiếu, ghi: 

Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính dài hạn (Giá mua cộng (+) 
Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua 
trái phiếu) 

Có các TK 111, 112,... 

- Định kỳ, tính số lãi phải thu tưng kỳ từ đầu tư trái phiếu, 

ịhi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 
Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Khi thanh toán trái phiếu đến kỳ đáo hạn, ghi: 
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Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (1211 - Đầu 
tư chứng khoán ngắn hạn) (Sô" tiền 
gốc) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số 
tiền lãi của kỳ đáo hạn) 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (Tiền lãi đã ghi vào thu 
nhập của các kỳ trước nhận tiền vào kỳ 
này). 

(5) Khi bán chứng khoán 

- Trường hợp bán chứng khoán có lãi, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (1211 - Đầu tư 
chứng khoán ngắn hạn) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá 
trị ghi sổ). 

- Trường hợp bán chứng khoán bị lỗ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Chênh 
lệch giá bán nhỏ hơn giá ghi sổ) 

Có TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (1211) 

(II) Đầu tư tài chính tiẼắn han khác 

(1) Gửi tiền có kỳ hạn: 

(1.1) Khi chuyển tiền để gửi tiền có kỳ hạn vào các ngân 
hàng, tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, ghi: 

Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (1218 - Đầu tư tài 
chính ngắn hạn khác) 

Có các TK 111,112,. . . 

(1.2) Định kỳ nhận lãi tiền gửi, ghi: 
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Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(1.3) Trường hợp gửi tiền có kỳ hạn nhận lãi trước: 

- Khi xuất quỹ để gửi tiền có kỳ hạn, ghi: 

Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (1218 - Đầu tư tài 
chính ngắn hạn khác) 

Có các TK 111, 112,... 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3318 - Phải trả 
khác). 

- Định kỳ, kết chuyển sô" lãi phải thu từng kỳ tính vào thu 
nhập kỳ kế toán, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(1.4) Khi khoản tiền gửi có kỳ hạn đến hạn thu hồi, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (1128 - Đầu 
tư ngắn hạn khác). 

(1.5) Trường hợp gửi tiền có kỳ hạn nhận lãi sau: 

- Khi xuất tiền để gửi tiền có kỳ hạn, kế toán như 
nghiệp vụ 1.1 

- Định kỳ xác định sô" lãi phải thu của kỳ báo cáo, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 
Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Khi thu hồi khoản tiền gửi có kỳ hạn đến ngày đáo 
hạn, ghi: 
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Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (1218 - Đầu tư 
tài chính ngắn hạn khác) 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Các khoản 
phải thu khác) (Tiền lãi đã ghi vào thu 
nhập của các kỳ trước nhận tiền vào kỳ 
này) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Tiền lãi của kỳ đáo hạn). 

(2) Đầu tư tài chính ngắn hạn khác: 

- Khi chi tiền để đầu tư ngắn hạn khác, ghi: 

Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (1218 - Đầu tư tài 
chính ngắn hạn khác) 

Có TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

- Định kỳ ghi vào thu nhập theo sô' lãi phải thu từng kỳ, 

ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 311 (3118) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Khi thu hồi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khác: 
Nợ TK 111 - Tiền mặt (Toàn bộ sô' tiền thu được) 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Toàn bộ số 
tiền thu được) 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Nếu 
lỗ) 

Có TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (Giá gốc) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Nếu lãi). 
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CHƯƠNG 3 

KẾ TOÁN VẠT LIỆU VÀ DỤNG cụ 


3. KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG cụ, 
DỤNG CỤ 

3.1. Nguyên tắc kế toán vật liệu, dụng cụ 

(1) Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý nhập, 
xuất kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. Tất cả các 
loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng 
hoá khi nhập, xuất đều phải làm đầy đủ thủ tục: cân, đong, 
đo, đếm và bắt buộc phải có phiếu nhập kho, phiếu xuất kho. 

(2) Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ phải thực hiện đồng thời ở kho và phòng kế toán, ơ kho, 
thủ kho phải mở sổ (hoặc thẻ) kho theo dõi số lượng nhập, 
xuất, tồn từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ; ở 
phòng kế toán phải mở sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công 
cụ, dụng cụ tồn kho. Định kỳ, kế toán phải thực hiện đốì 
chiếu với thủ kho về số lượng nhập, xuất, tồn kho từng thứ 
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nếu có chênh lệch phải 
báo ngay cho phụ trách kế toán và thủ trưởng đơn vị biết để 
kịp thời xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý. 

(3) Tất cả các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 
trong đơn vị HCSN phải xây dựng định mức sử dụng, định 
mức tiêu hao. Đối với dụng cụ khi mất, hỏng phải lập "Giấy 
báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ" (Mẫu C13-H) và thực hiện 
việc thu hồi dụng cụ cũ sau đó mới phát dụng cụ mới. 

(4) Hạch toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu, 
công cụ, dụng cụ phải theo giá thực tế. Việc xác định giá thực 
tế dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán phải theo đúng chế độ quy 
định theo từng trường hợp cụ thể như sau: 
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(4.1) Giá thưc tế nhắp kho; 

a) Giá thực tê nguyên liệu, vật liệu, cồng cụ, dụng cụ mua 
ngoài nhập kho được tính theo giá mua thực tế ghi trên hoá 
đơn, các khoản thuê không được hoàn lại (gồm thuế nhập 
khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT nếu không được khấu 
trừ) (nêu có). Các chi phí có liên quan (chi phí thu mua, vận 
chuyển, bốc xếp) được ghi trực tiếp vào các tài khoản chi phí 
có liên quan đến việc sử dụng vật liệu, dụng cụ (các tài khoản 
loại 6). 

b) Trường hợp nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 
mua ngoài dùng cho hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu 
thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì giá mua 
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá là giá mua 
không có thuế GTGT. 

c) Trường hợp nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 
hàng hoá mua ngoài dùng cho hoạt động SXKD hàng hoá, 
dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc 
dùng cho hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế 
GTGT hoặc dùng cho hoạt động HCSN hoặc hoạt động dự án 
thì giá mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá 
là giá mua bao gồm cả thuế GTGT. 

d) Giá thực tê của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 
tự chế nhập kho là toàn bộ số chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ 
để tạo ra nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đó. 

đ) Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 
thu hồi là giá do Hội đồng đánh giá tài sản của đơn vị xác 
định (Trên cơ sở giá trị hiện còn của vật liệu, dụng cụ). 

e) Sản phẩm do đơn vị tự sản xuất là giá thành thực tế 
của sản phẩm hoàn thành nhập kho. 

í) Sản phẩm thu hồi được trong nghiên cứu, chế thử, thí 
nghiệm là giá có thể mua bán được trên thị trường (do Hội 
đồng định giá của đơn vị xác định). 

h) Hàng hoá mua về để bán là giá thực tế mua ghi trên 
hoá đơn của người bán cộng với các khoản thuế không được 
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hoàn lại (gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế 
GTGT nếu không được khấu trừ hoặc hoàn lại) cộng chi phí 
mua, vận chuyển... 

(4.2) Giá thức tế xuất kho: 

Giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản 
phẩm, hàng hoá xuất kho có thể áp dụng một trong các 
phương pháp sau: 

+ Phương pháp tinh theo giá đích danh 
+ Phương pháp bình quân gia quyền 
+ Phương pháp nhập trước, xuất trước 
+ Phương pháp nhập sau, xuất trước 

3.2. Phương pháp kế toán nguyên liệu, vật liệu, 
công cụ, dụng cụ, sản phẩm và hàng hoá 

3.2.1. Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ 

a) Chứng từ kế toán sử duns: 

Kế toán vật liệu, dụng cụ sử dụng các chứng từ chủ yếu 

sau: 

- Hoá đơn mua hàng 

- Phiếu kê mua hàng 

- Phiếu nhập kho 

- Phiếu xuất kho 

- Biên bản kiểm kê sản phẩm, vật tư, hàng hoá 

- Phiếu báo hỏng mất công cụ, dụng cụ 

- Một số chứng từ khác. 

b) Tài khoản sử dune: 

Đế’ hạch toán vật liệu, dụng cụ, kế toán sử dụng Tài 
khoản 152 "Vật liệu, dụng cụ". 

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình 
hình biến động giá trị các loại vật liệu, công cụ, dụng cụ trong 
kho của đơn vị HCSN. 
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■ Tài khoản 152 'Nguyên liệu, vật liệu" 

■ Tài khoản 153 “Công cụ, dụng cụ” 

Đối với các loại công cụ, dụng cụ lâu bền (có giá trị lớn, 
thời gian sử dụng dài), khi xuât sử dụng phải hạch toán giá 
trị thực tế của công cụ, dụng cụ vào các tài khoản chi phí liên 
quan, đông thời, phải theo dõi chi tiết từng thứ công cụ, dụng 
cụ, theo từng bộ phận sử dụng cho đến khi báo hỏng hoặc thu 
hồi (trên Tài khoản 005 “Dụng cụ lâu bền đang sử dụng” và 
“Sổ theo dõi TSCĐ và dụng cụ tại nơi sử dụng”). 

cj P hương pháp kế toán neu\ên liêu, văt liêu, công cu. 
duns cu: 

Kê toán nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ: 

+ Nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua 
ngoài, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Có TK 111, 112, 312, 331, 461, 462... 

Trường hợp rút dự toán chi hoạt động, dự toán chi 
chương trình, dự án để mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 
dụng cụ nhập kho, ghi đồng thời Có TK 008 "Dự toán chi hoạt 
động hoặc Có TK 009 "Dự toán chi chương trình, dự án ". 

Căn cứ vào các chứng từ thanh toán chi phí thu mua, vận 
chuyến, bôc dỡ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ kế toán 
phản ánh trực tiếp vào các tài khoản chi phí có liên quan đến 
việc sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động; hoặc 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 111, 112, 312, 331,... 

+ Mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng 
cho hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính 
theo phương pháp khấu trừ, ghi: 
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Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (nếu nhập kho) (giá 
chưa có thuế) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (nếu nhập kho) (giá chưa 
có thuế), hoặc 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT 
đầu vào) 

Có TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán). 

+ Mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho 
để dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ không chịu 
thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực 
tiếp, kế toán phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 
dụng cụ mua vào là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế 
GTGT đầu vào), ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Có TK 111, 112, 331,... (Tổng số tiền thanh toán 

cho người bán). 

+ Khi nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 
chịu thuế GTGT để dùng vào SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu 
thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế: 

Khi nhập kho, kế toán phản ánh giá trị nguyên liệu, vật 
liệu, công cụ, dụng cụ nhập khẩu bao gồm tổng số tiền phải 
thanh toán cho người bán, thuế nhập khẩu, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Có TK 3337 - Thuế khác (Chi tiết thuế nhập khẩu) 
Có TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán). 

Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải 
nộp được khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ (31131) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 
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+ Khi nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 
để dùng cho hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ không chịu 
thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực 
tiếp, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (TK 33312) 

Có TK 3337 - Thuế khác (Chi tiết thuế nhập khẩu) 
Có TK 111, 112, 331... (Số tiền phải trả người bán) 

+ Khi nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập 
khẩu, ghi: 

Nợ TK 3337 - Thuế khác (Chi tiết thuế nhập khẩu) 

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (TK 33312) 

Có TK 111, 112,... 

+ Mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho 
hoạt động HCSN, hoạt động dự án của đơn vị nhưng không 
tách riêng được thuế GTGT đầu vào, khi mua về nhập kho, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyền liệu, vật liều (Giá chua có thuế GTGT) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Giá chưa có thuế GTGT) 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 111, 112, 312, 331,... (Tổng giá thanh toán). 

+ Trường hợp nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua 
vào được người bán chấp nhận chiết khấu thanh toán, chiết 
khấu thương mại, hoặc giảm giá, ghi: 

NợTK 111, 112, 331 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu; hoặc 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Có TK 661, 662 (Nếu vật liệu mua vào dã xuất kho đưa 

vào sử dụng hoặc mua vào không nhập 
kho đưa vào sử dụng ngay). 
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+ Nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ do được 
cấp kinh phí hoặc cấp vốn hoặc được kho bạc cho ứng trước kinh 
phí để mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB; hoặc 
Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động: hoặc 
Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án; hoặc 
Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh. 

+ Nhập kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ được 
viện trự, tài trợ, biếu, tặng, ghi: 

Nếu mục đích viện trợ, tài trợ, biếu, tặng bổ sung kinh 
phí hoạt động, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4612). 

Nhận viện trợ, tài trợ,... theo chương trình, dự án, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án. 

- Nhận viện trợ, tài trợ được bổ sung kinh phí đầu tư 
XDCB, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 

+ Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đã xuất nhưng 
không sử dụng hết nhập lại kho, ghi: 
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Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 
Có TK 241, 661, 662. 

- Kế toán xuất kho nguyên liệu, uật liệu, công cụ, dụng 
cụ: 

+ Xuất kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử 
dụng cho hoạt động hành chính sự nghiệp, thực hiện dự án, 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động; hoặc 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ. 

Trường hợp xuất kho công cụ, dụng cụ ra sử dụng, ghi 
đồng thời Nợ TK 005 "Dụng cụ lâu bền đang sử dụng". 

+ Xuất kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng 
cho hoạt động XDCB, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ. 

Trường hợp xuất kho công cụ, dụng cụ ra sử dụng, ghi 
đồng thời Nợ TK 005. 

+ Xuất kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ cho 
vay, cho mượn, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118) 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ. 

+ Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ phát hiện thiếu 
khi kiểm kê, chưa xác định được nguyên nhân, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118) 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ. 
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+ Khi xuất bán vật liệu, phế liệu, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ. 

d) Phương pháp kế toán sản phẩm, hàng hoá 

* Chứng từ kế toán sử dụng: 

Kế toán sản phẩm, hàng hoá sử dụng các chứng từ chủ 
yếu sau: 

- Hoá đơn mua hàng 

- Phiếu kê mua hàng 

- Phiếu nhập kho 

- Phiếu xuất kho 

- Biên bản kiểm kê sản phẩm, vật tư, hàng hoá 

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 

- Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý 

* Tài khoản sử dụng: 

Hạch toán sản phẩm, hàng hoá được sử dụng Tài khoản 
155 "Sản phẩm, hàng hoá". 

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình 
hình biến động giá trị các loại sản phẩm, hàng hoá của đơn vị 
hành chính sự nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh 
thương mại, kinh doanh dịch vụ hoặc có hoạt động nghiên 
cứu, thi nghiệm có sản phẩm tiêu thụ. 

Hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ ở 
các đơn vị HCSN là hoạt động được tổ chức nhằm tận dụng 
những năng lực về cơ sở vật chất, kỹ thuật hoặc lao động dôi 
dư trong hoạt động chức năng của đơn vị. 

Tài khoản 155 có 2 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 1551 "Sản phẩm": Dùng để phản ánh tình 

hình hiện có và tình hình biến động giá trị thực tê 

các loại sản phẩm của dơn vị. 

- Tài khoản 1552 "Hàng hoa": Dùng để phản ánh số 

hiện có và tình hình biến động giá trị thực tế các loại 
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hàng hoá trong kinh doanh thương mại của đơn vị. 

Đối với những hàng hoá mua về để dùng cho nội bộ đơn 
vị thì không hạch toán vào tài khoản này mà được hạch toán 
vào Tài khoản 152 "Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ". 

* Phương pháp kế toán sản phẩm, hàng hoá: 

- Kế toán nhập kho sản phẩm, hàng hoá: 

+ Sản phẩm thu được từ hoạt động chuyên môn, nghiên 
cứu, chế thử, thử nghiệm, kế toán ghi: 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá (1551) 

Có TK 661 - Chi hoạt động; hoặc 
Có TK 662 - Chi dự án. 

+ Khi mua hàng hoá chịu thuế GTGT về để bán hoặc 
dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT 
tính theo phương pháp khấu trừ thì giá trị hàng hoá mua vào 
được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá (Nếu nhập kho) (Giá 
chưa có thuế GTGTX1552) 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT) 

Có TK 111, 112, 312, 331,... (Tống giá thanh toán). 

+ Khi mua hàng hoá chịu .thuế GTGT về để bán hoặc 
dùng vào hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT 
tính theo phương pháp trực tiếp hoặc dùng cho hoạt động 
SXKD hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì hàng hoá 
mua vào được phản ánh theo giá mua có thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá (Nêu nhập kho) 

Có TK 111, 112, 312, 331... (Tổng giá thanh toán). 

+ Nếu mua hàng hoá không chịu thuế GTGT về nhập 
kho, ghi: 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá 
Có TK 111, 112, 331... 

+ Khi nhập khẩu hàng hoá thuộc diện chịu thuê GTGT 
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dùng vào SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo 
phương pháp khấu trừ thuế: 

Khi nhập kho, kế toán phản ánh giá trị hàng hoá nhập 
khẩu bao gồm tổng sô tiền phải thanh toán cho người bán, 
thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển..., ghi: 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá (1552) 

Có TK 3337 - Thuế khác (Chi tiết thuế nhập khẩu) 
Có TK 111, 112, 331... 

Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp 
được khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ 
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

+ Khi nhập khẩu hàng hoá chịu thuế GTGT dùng vào 
SXKD hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu 
thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (TK 33312) 

Có TK 3337 - Thuế khác (Chi tiết thuế nhập khẩu) 
Có TK 111, 112, 331... 

+ Khi nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập 
khẩu, ghi: 

Nợ TK 3337 - Thuế khác (Chi tiết thuế nhập khẩu) 

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (TK 3331) 

Có TK 111, 112,... 

+ Mua hàng hoá dùng đồng thời cho SXKD hàng hoá, 
dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và 
cho hoạt động HCSN, dự án nhưng không tách riêng được 
thuế GTGT đầu vào, khi mua về nhập kho, ghi: 
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Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá (Giá chưa có thuế 
GTGT) 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT 

đầu vào) 

Có TK 111, 112, 331... (Tổng giá thanh toán). 

+ Nếu phát sinh chi phí vận chuyển hàng hoá mua vào 
chịu thuê GTGT được khâu trừ có chứng từ đặc thù (như vé 
cước vận tải, tem bưu điện...) ghi giá thanh toán là giá đã có 
thuê GTGT, kế toán căn cứ vào hoá đơn dặc thù để xác định 
giá mua chưa có thuế và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 
theo công thức sau: 


Giá chưa có_ Giá thanh toán _ 

thuê GTGT - 1 + (%) thuế suất của hàng hoá, dịch vụ đó 

Kế toán ghi: 

Nợ TK 155 - Sẩn phẩm, hàng hoá (Giá chưa có thuế 
GTGT) 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 111, 112, 331... (Tổng giá thanh toán). 

- Kê toán xuất kho sản phẩm, hàng hoá: 

+ Khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá để bán và được xác 
định là tiêu thụ, ghi giá vốn hàng bán: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118) 

Có TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá (1551, 1552). 

Đồng thời ghi doanh thu bán hàng: 

Nếu bán sản phẩm, hàng hoá chịu thuế GTGT tính theo 
phương pháp khấu trừ, đơn vị phải lập Hoá đơn GTGT ghi rõ 
giá bán chưa có thuế GTGT, thuế GTGT đầu ra và tổng giá 
thanh toán, ghi: 
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Nợ TK 111, 112, 311... (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Thuế GTGT 

đầu ra). 

Nếu bán sản phẩm, hàng hoá chịu thuê GTGT tính theo 
phương pháp trực tiếp, đơn vị phải lập hoá đơn bán hàng, 
ghi: 

Nợ TK 111, 112, 311... (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 5118 - Các khoản thu khác (Doanh thu bán 
hàng có thuế GTGT). 

+ Xuất kho sản phẩm, hàng hoá để sử dụng cho hoạt 
động HCSN, dự án, cho hoạt động SXKD, XDCB, ghi: 

Nợ TK 661, 662, 241 

Có TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá. 

+ Sản phẩm, hàng hoá phát hiện thiếu khi kiểm kê chưa 
xác định được nguyên nhân, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118) 

Có TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá. 

+ Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào từng trường hợp cụ 
thể, ghi: 

Nợ TK 334 (Nếu trừ vào lương) 

Nợ TK 111, 112 (Nếu thu bằng tiền) 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3118). 

- Kế toán giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 
tồn kho đến 31Ị12 

+ Kế toán năm báo về giá trị nguyên liệu, vật liệu, công 
cụ, dụng cụ tồn kho cuối năm thuộc kinh phí hoạt động (cả số 
còn sử dụng được và số không còn sử dụng được): 

Căn cứ vào biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công 
cụ, dụng cụ ngày 31/12, kế toán lập chứng từ ghi sổ phản ánh 


96 


Chương 3 : Kế toán vật liệu vá dụng cụ 


toàn bộ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho 
liên quan đến sô' kinh phí được cấp trong năm để quyết toán 
chi hoạt động của năm báo cáo (trong đó ghi rõ: giá trị 
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho cuối ngày 
31/12), ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612 - Năm nay) 

Có TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm 
sau. 

+ Kế toán năm sau: Đối với nguyên liệu, vật liệu, công 
cụ, dụng cụ tồn kho đã quyết toán vào kinh phí năm trước: 

Đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ còn sử 
dụng được: 

Nợ TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ. 

Cuối năm lập báo cáo phân tích riêng biệt phần nguyên 
liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho năm trước chuyển sang 
sử dụng trong năm. 

Đối với số nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ không 
sử dụng được: 

Đơn vị phải thành lập Hội đồng thanh lý để tổ chức thực 
hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thanh lý, 
nhượng bán và nộp tiền thu được vào NSNN. 

Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để 
thanh lý, nhượng bán, ghi: 

Nợ TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 
(3371) 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ. 
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Phản ánh số thu về thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, 
vật liệu, công cụ, dụng cụ, ghi: 

NợTK 111, 112, 311... 

Có TK 511 - Các khoản thu (Chi tiết tiền thu bán 
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn 
kho năm trước không còn sử dụng được). 

Phản ánh số chi về thanh lý, nhượng bán phát sinh (nếu 
có), ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118) 

Có TK 111, 112,... 

Đơn vị HCSN phản ánh sô' thu (sau khi bù chi phí thanh 
lý, nhượng bán) phải nộp NSNN, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3338). 
Khi nộp NSNN, ghi: 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3338) 

Có TK 111, 112,... 
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CHƯƠNG 4 

KỂ TOÁN TÀI SẢN cồ ĐỊNH 


4. KE TOAN TAI SAN co ĐỊNH 

4.1. Kế toán Tài sản cố định hữu hình 

• 

4.1.1. Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình 

(1) TSCĐ hữu hình là những tư liệu lao động có hình 
thái vật chất, có đủ tiêu chuẩn của TSCĐ về giá trị và thời 
gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý tài chính 
(Trừ trường hợp đặc biệt có quy định riêng đối với một số tài 
sản đặc thù). 

(2) Giá trị TSCĐ hữu hình phản ánh trên TK 211 theo 
nguyên giá. Kế toán phải theo dõi chi tiết nguyên giá của 
TSCĐ. Tuỳ thuộc vào nguồn hình thành, nguyên giá TSCĐ 
hữu hình được xác định như sau: 

(a) TSCĐ do mua sắm: 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sám (Kể cả TSCĐ mới 
và đã sử dụng), bao gồm: Giá mua thực tế (Giá ghi trên hoá 
đơn có cả thuế GTGT) trừ (-) Các khoản giảm giá, chiết khấu 
mua hàng (nếu có) và cộng (+) Các chi phí vận chuyển, bốc 
dỡ, các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trước khi đưa tài 
sản cố định vào sử dụng, chi phí lắp đặt, chạy thử, thuế và lệ 
phí trước bạ (Nếu có)... 

Riêng trường hợp TSCĐ mua về dùng cho hoạt động 
SXKD hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 
tính theo phương pháp khấu trừ, thì nguyên giá TSCĐ gồm: 
Giá mua (Không có thuế GTGT) và các chi phí vận chuyển, 
bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử... (Nếu có). 

íb) TSCĐ do hoàn thành đầu tư xâ\ dưng cơ bản: 

Nguyên giá TSCĐ do hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản 
bàn giao đưa vào sử dụng (Kể cả tự làm và thuê ngoài) là giá 
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thực tế của công trình xây dựng được duyệt y quyết toán theo 
quy định tại Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, 
các chi phí khác có liên quan và lệ phí trước bạ (nếu có). 

Đối với TSCĐ là súc vật làm việc, súc vật cảnh và cho 
sản phẩm, vườn cây lâu năm thì nguyên giá là toàn bộ các chi 
phí thực tế hợp lý, hợp lệ đã chi ra cho con súc vật, vườn cây 
đó từ lúc hình thành cho tới khi đưa vào khai thác, sử dụng 
theo quy định tại Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng hiện 
hành, các chi phí khác có liên quan và lệ phí trước bạ (Nếu 
có). 

(c) TSCĐ do đươc cấp, đươc điều chuyển đến: 

Nguyên giá tài sản do dược cấp, được điều chuyển đến... 
là giá trị của TSCĐ đã ghi trong “Biên bản giao nhận TSCĐ” 
của đơn vị có tài sản cấp hoặc giá theo đánh giá thực tế của 
Hội đồng giao nhận và các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng 
cấp; Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, lệ phí 
trước bạ (Nếu có)... mà bên nhận tài sản phải chi ra trước khi 
đưa TSCĐ vào sử dụng. 

(d) TSCĐ đươc viên trơ, đươc tài trơ, biếu, tăng... là giá 
được cơ quan tài chính tính để ghi thu, ghi chi ngân sách 
hoặc giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận 
cộng (+) Các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ. các 
chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ 
(Nếu có)... mà bên nhận phải chi ra trước khi đưa vào sử 
dụng. 

(3) Nguyên giá TSCĐ được đánh giá lại theo quyết định 
của Nhà nước là giá khôi phục áp dụng trong việc đánh giá 

lại TSCĐ. 

Nguyên giá TSCĐ trong đơn vị hành chính sự nghiệp chỉ 
được thay đổi trong các trường hợp sau: 

- Đánh giá lại giá trị TSCĐ theo quyết định của Nhà 
nước; 

- Cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực, kéo dài thời 
gian sử dụng của TSCĐ; 
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- Tháo dỡ một hay một số bộ phận TSCĐ; 

- Xây dựng, trang bị thêm 1 hay 1 số bộ phận của 
TSCĐ. 

(4) Mọi trường hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình đều phải 
lập “Biên bản giao nhận TSCĐ” phải thực hiện đúng và đầy 
đủ các thủ tục theo quy định của Nhà nước. Sau đó, phải lập 
và hoàn chỉnh hồ sơ TSCĐ về mặt kế toán. 

(5) TSCĐ hữu hình phải được theo dõi chi tiết cho từng 
đối tượng ghi TSCĐ, theo từng loại TSCĐ và địa điểm bảo 
quản, quản lý và sử dụng TSCĐ. 

4.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 

Kế toán TSCĐ hữu hình sử dụng các chứng từ chủ yếu 

sau: 

- Biên bản giao nhận 

- Biên bản thanh lý 

- Biên bản đánh giá lại TSCĐ. 

4.1.3. Tài khoản sử dụng 

Để kế toán TSCĐ hữu hình, kế toán sử dụng TK 211 
"TSCĐ hữu hình". 

TK 211 dùng để phán ánh giá trị hiện có và tình hình 
biến động của toàn bộ TSCĐ hữu hình của đơn vị theo nguyên 
giá. 

Tài khoản 211 - TSCĐ hữu hình, cố 6 tài khoản cấp 

2 : 

Tài khoản 2111 - Nhà cửa, vật kiến trúc: Phản ánh giá 
trị của các TSCĐ là nhà cửa, vật kiến trúc, gồm: 

+ Nhà cửa: Nhà làm việc, nhà hát, nhà bảo tàng, thư 
viện, hội trường, câu lạc hộ, cung văn hóa, nhà thi đấu thế' 
thao, phòng nghiên cứu, thí nghiệm, thực hành, lớp học, nhà 
trẻ, nhà mẫu giáo, nhà để khám bệnh và điều trị cho bệnh 
nhân, nhà nghỉ, nhà an dưỡng, nhà để xe, máy, thiết bị, khí 
tài, nhà kho, chuồng trại gia súc,... 
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+ Vật kiến trúc: Gồm giếng khoan, giếng đào, sân chơi, 
sân phơi, bể chứa, cầu cống, hệ thống cấp thoát nước, đê, đập, 
đường xá (do đơn vị đầu tư xây dựng), sân vận động, bể bơi, 
trường bắn, các lăng tẩm, tượng đài, tường rào bao quanh,... 

Tài khoản 2112 - Máy móc, thiết bị: Phán ánh giá trị 
các loại TSCĐ là máy móc, thiết bị dùng cho công tác chuyên 
môn của đơn vị, như: Máy móc, thiết bị phục vụ trong ngành 
văn hoá, thông tin, tuyên truyền, phục vụ cho công tác nghiên 
cứu, thực hành, thí nghiệm, phục vụ công tác khám, chữa 
bệnh, học tập, giảng dạy, thăm dò, khảo sát... và kể cả những 
máy móc thiết bị sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
phục vụ nhu cầu phúc lợi của đơn vị. 

Tài khoản 2113 - Phương tiện vận tải, truyền dẫn: Phản 
ánh giá trị các phương tiện vận tải, truyền dẫn dùng cho công 
tác chuyên môn và các công việc khác (sản xuất, kinh doanh, 
phúc lợi đời sống...), của đơn vị, gồm: xe máy, ô tô, tàu, 
thuyền, xe bò, xe ngựa, xe lam, đường ông... và các thiêt bị 
truyền dẫn (thông tin, điện nước...) 

Tài khoản 2114 - Thiết bị, dụng cụ quản lý: Phản ánh 
giá trị các loại thiết bị và dụng cụ sử dụng trong công tác 
quản lý và văn phòng, như: Két đựng tiền, ti vi, tủ lạnh, máy 
tính, đồ gỗ cao cấp có đủ tiêu chuẩn TSCĐ, thiết bị, dụng cụ 
đo lường, kiểm tra chất lượng, hút ẩm, hút bụi, chống mối 
mọt... 

- Tài khoản 2115 - Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho 
sản phẩm: Phán ánh giá trị các loại TSCĐ là cơ thể sống, cây 
lâu năm, súc vật làm việc và súc vật cho sản phẩm, vườn cây 
cảnh, súc vật cảnh... 

Tài khoản 2118 - TSCĐ khác: Phản ánh giá trị các loại 
TSCĐ hữu hình khác chưa phản ánh ở các tài khoản nêu trên 
(Chủ yếu là TSCĐ mang tính đặc thu) như: Tác phẩm nghệ 
thuật, sách báo khoa học, kỹ thuật trong các thư viện và sách 
báo phục vụ cho công tác chuyên môn, các vật phẩm trưng 
bày trong các nhà bảo tàng.... 
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4.1.4. Phương pháp kế toán TSCĐ hữu hình. Một số 
hoạt dộng kinh tể chủ yếu 

(I). Kế toán tăng TSCĐ hữu hình: 

TSCĐ hữu hình của đơn vị tăng do được cấp, do mua 
sắm, do công tác XDCB đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao 
đưa vào sử dụng, do dược viện trợ hoặc tài trợ, biếu tặng... 

(1) Trường hợp mua sắm TSCĐ (kể cả mua mới hoặc mua 
lại TSCĐ đã sử dụng): 

Căn cứ các chứng từ có liên quan đến việc mua sắm 
TSCĐ hữu hình, kế toán xác định nguyên giá của TSCĐ, lập 
hồ sơ kế toán, lập biên bản giao nhận TSCĐ và tiến hành ghi 
sổ kế toán theo các trường hợp sau: 

(1.1) Rút dự toán chi hoạt động, chi chương trình, dự án, 
chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước để mua TSCĐ, ghi đơn 
bên Có TK 008 “Dự toán chi hoạt động hoặc Có TK 009 “Dự 
toán chi chương trình, dự án” (TK ngoài Bảng Cân đối tài 
khoản) 

a) Nếu mua về đưa ngay vào sử dụng, không phải qua lắp 
đặt, chạy thử, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án 
Có TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước 

Có các TK111,112, 331,... (Chi phí vận chuyển, bốc dỡ...). 

b) Nếu TSCĐ mua về phải qua lắp đặt, chạy thử, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2411 - Mua sắm TSCĐ) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án 
Có TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước 

Có các TK 111, 112,... (Chi phí lắp đặt, chạy thử...). 
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Khi lắp đặt xong, bàn giao đưa vào sử dụng, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 241 - XDCB dở dang (2411 - Mua sắm 
TSCĐ). 

c) Các trường hợp trên đều phải đồng thời ghi tăng 
nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và tăng chi hoạt động 
hoặc chi dự án, hoặc chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn 
kinh phí hoạt động) 

Nợ TK 662 - Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn 
kinh phí dự án) 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước (Nếu 
TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí theo đơn 
đặt hàng của Nhà nước) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(1.2) Xuất quỹ tiền mặt hoặc rút tiền gửi Ngân hàng, 
Kho bạc mua TSCĐ về đưa vào sử dụng ngay, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 
Có các TK 111, 112,... 

Đồng thời căn cứ vào nguồn kinh phí dùng để mua sắm 
TSCĐ để ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và 
ghi vào các tài khoản liên quan (Xem hướng dẫn ở bút toán 
1 ). 

(2) Đối với công trình XDCB đã hoàn thành bàn giao đưa 
vào sử dụng: 

- Căn cứ vào quyết toán đã được duyệt giá trị thực tế của 
công trình, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 
Có TK 241 - XDCB dở dang 

(Giá trị thực tế của công trình XDCB hoàn thành bàn 
giao). 


104 


Chương 4 : Kế toán tài sản cố định 


- Nếu TSCĐ được đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí đầu 
tư XDCB, đồng thời ghi: 

Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

- Nếu TSCĐ được đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí 

hoạt động, đồng thời ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(3) TSCĐ tiếp nhận do được cấp trên cấp kinh phí hoạt 
động bằng TSCĐ (Đơn vị cấp dưới nhận TSCĐ phải quyết 
toán), ghi: 

- Khi tiếp nhận TSCĐ mới do cấp trên cấp, căn cứ vào 
quyết định cấp phát kinh phí bằng TSCĐ của cơ quan cấp 
trên và biên bản bàn giao TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

- Khi nhận được TSCĐ đã qua sử dụng do cấp trên cấp 
về sử dụng ngay, càn cứ vào quyết định, biên bản bàn giao 
TSCĐ xác định nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại 
của TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) 

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (Giá trị còn 
lại). 

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
và quyết toán vào chi hoạt động, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(4) Trường hợp điều chuyển TSCĐ cho các đơn vị khác 
theo quyết định của cấp có thẩm quyền: 
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- Ghi giảm TSCĐ khi điều chuyển TSCĐ cho đơn vị khác 
theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi: 

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá 
trị còn lại) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá). 

- Khi tiêp nhận TSCĐ do đơn vị khác điều chuyển đến 
theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) 

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
(Giá trị còn lại). 

(5) Khi được tài trợ, biếu tặng bằng TSCĐ hữu hình của 
các tổ chức, cá nhân trong nước để dùng cho hoạt động 
HCSN, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

Đồng thời ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(6) Trường hợp TSCĐ mua về để dùng cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh: 

- Nếu TSCĐ mua vào dùng cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính 
theo phương pháp khấu trừ thì nguyên giá TSCĐ mua vào là 
giá mua chưa có thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Giá chưa có thuế GTGT) 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT 

đầu vào) 

Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán). 
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- Nếu TSCĐ mua vào dùng cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính 
theo phương pháp trực tiếp hoặc dùng vào hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT, thì nguyên giá TSCĐ mua vào là tổng giá 
thanh toán (Bao gồm cả thuế GTGT), ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Tổng giá thanh toán) 

Có các TK 111, 112, 331,... 

Cả 2 trường hợp trên, nếu TSCĐ mua vào bằng các quỹ 
để dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì đồng thời ghi 
tăng nguồn vốn kinh doanh và ghi giảm các quỹ, ghi: 

Nợ TK 431 - Các quỹ 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh. 

(7) Khi nhập khẩu TSCĐ thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT để đùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương 
pháp khấu trừ: 

- Phản ánh giá trị TSCĐ nhập khẩu, bao gồm tổng số 
tiền phải thanh toán cho người bán, thuế nhập khẩu, chi phí 
vận chuyển..., ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình • 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3337 - 
Thuế khác) (Chi tiết thuế nhập khẩu) 

Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán). 

Đồng thời phản ánh thuế GTGT của TSCĐ nhập khấu 
phải nộp được khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 

được khấu trừ) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3331 - 
Thuế GTGT phải nộp) (33312 - Thuế 
GTGT hàng nhập khẩu) 
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(8) Khi nhập khẩu TSCĐ thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT để dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế 
GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, thì nguyên giá TSCĐ 
mua vào là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuê GTGT): 

- Khi nhập khẩu TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế 
GTGT hàng nhập khẩu) 

Có TK 3337 - Thuế khác (Chi tiết thuế nhập khẩu) 

Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán). 

- Khi nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập 
khẩu, ghi: 

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế GTGT 
hàng nhập khẩu) 

Nợ TK 3337 - Thuế khác (Chi tiết thuế nhập khẩu) 

Có các TK 111, 112,... 

(9) Khi mua TSCĐ bằng các quỹ khen thưởng, phúc lợi 

dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 
Có các TK 111, 112, 331,... 

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành 
TSCĐ: 

Nợ TK 431 - Các quỹ (4311, 4312) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(10) Khi được viện trợ không hoàn lại bằng tài sản cô' 
định, ghi: 

(10.1) Trường hợp đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi 
ngân sách ngay khi tiếp nhận tài sản cố định viện trợ: 
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- Đối với tài sản cố định viện trợ phi dự án dùng cho 
hoạt động hành chính sự nghiệp, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 

- Đôi với tài sản cố định viện trợ theo chương trình, dự 
án dùng cho hoạt động dự án, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án. 

Các trường hợp trên, đồng thời ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu nhận TSCĐ viện trợ 
được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động) 
Nợ TK 662 - Chi dự án (Nếu nhận TSCĐ viện trợ được 
ghi tâng nguồn kinh phí dự án) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(10.2) Trường hợp đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi 
chi ngân sách khi tiếp nhận tài sản cố định viện trợ, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (TK 5212 - 
Tiền, hàng viện trợ). 

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
và ghi vào các TK chi phí có liên quan: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nhận TSCĐ viện trợ phi dự 
án dùng cho hoạt động hành chính sự 
nghiệp) 

Nợ TK 662 - Chi dự án (Nhận TSCĐ viện trợ theo 
chương trình dự án để dùng cho hoạt động 
dự án) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

- Khi đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về 
tài sản cố định viện trợ đã tiếp nhận, kế toán kết chuyển ghi 
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tăng các nguồn kinh phí có liên quan: 

Nợ TK 521 - Thu chưa qua ngân sách 

Có các TK 461, 462, 441 (Căn cứ vào mục đích viện 

trợ). 

(ĩĩ). Kế toán giầm TSCĐ hữu hình: 

TSCĐ hữu hình của đơn vị giảm do những lý do khác 
nhau, như: Nhượng bán, thanh lý. mất, phát hiện thiếu khi 
kiểm kê, điều chuyển cho đơn vị khác, tháo dở một hoặc một 
sổ" bộ phận... 

Khi giảm TSCĐ hữu hình, kế toán phải làm đầy đủ thủ 
tục, xác định đúng những thiệt hại và thu nhập (nếu có). Căn 
cứ các chứng từ liên quan, kế toán ghi sổ theo từng trường 
hợp cụ thể như sau: 

(1) Trường hợp nhượng bán TSCĐ hữu hình 

Đối với TSCĐ khồng cần dùng có thể nhượng bán sau 
khi được cơ quan Tài chính đồng ý (Tài sản do ngân sách cấp 
hoặc có nguồn gốc ngân sách) hoặc thủ trưởng đơn vị ra quyết 
định (ĐỐI với TSCĐ hình thành bằng nguồn khác). Khi 
nhượng bán TSCĐ phải làm đầy đủ các thủ tục cần thiêt như: 
quyết định, thành lập Hội dồng,... 

(1.1) Khi nhượng bán TSCĐ do Ngàn sách cấp hoặc có 
nguồn gốc Ngân sách: 

- Ghi giam TSCĐ hữu hình đã nhượng bán, ghi: 

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá 
trị còn lại) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá). 

- Số chi về nhượng bán TSCĐ hữu hình, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có các TK 111, 112, 331,... 

- Số thu về nhượng bán TSCĐ hữu hình, ghi: 
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Nợ TK 111, 112, 311,... 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

Căn cứ vào quy định của chế độ tài chính, nếu được bổ 
sung số chênh lệch thu lớn hơn chi do nhượng bán TSCĐ vào 
nguồn kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí dự án, nguồn kinh 
phí đầu tư XDCB, hoặc phải nộp ngân sách hoặc bổ sung các 
quỹ, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án 
Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 
Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3338 - Các 
khoản phải nộp khác) 

Có TK 431- Các quỹ (4314 - Quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp). 

(1.2) Khi nhượng bán TSCĐ thuộc nguồn vô'n kinh 
doanh, hoặc nguồn vốn vay: 

- Ghi giảm TSCĐ hữu hình đã nhượng bán, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) (Giá trị 
còn lại) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá). 

- Số chi về nhượng bán TSCĐ hữu hình, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

Có các TK 111, 112, 331,... 

- Số thu về nhượng bán TSCĐ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 311, ... 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có). 
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- Kết chuyển số chênh lệch thu, chi do nhượng bán 
TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn 
vay: 

+ Nếu chênh lệch thu lớn hơn chi (lãi), ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản 
xuất, kinh doanh). 

+ Nếu chênh lệch thu nhỏ hơn chi (lỗ), ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh) 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

(2) Thanh lý TSCĐ hữu hình 

TSCĐ được thanh lý là những tài sản đã bị hư hỏng 
không thể sửa chữa được hoặc quá lạc hậu về mặt kỹ thuật. 
Khi có TSCĐ hữu hình thanh lý, đơn vị phải ra quyết định 
thanh lý, thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Ban thanh lý TSCĐ 
có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ và lập 
“Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định “Biên bản 
thanh lý- TSCĐ” được lập 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế 
toán để theo dõi và ghi sổ, 1 bản giao cho đơn vị đã quản lý, 
sử dụng. 

Căn cứ vào “Biên bản thanh lý TSCĐ” và các chứng từ có 
liên quan, kế toán phản ánh tình hình thanh lý TSCĐ như 
sau: 

(2.1) Nếu thanh lý TSCĐ hữu hình do ngân sách cấp 
hoặc có nguồn gốc từ ngân sách: 

- Ghi giảm TSCĐ hữu hình đã thanh lý, ghi: 
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Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá 
trị còn lại) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá). 

- Số chi về thanh lý TSCĐ hữu hình, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có các TK 111, 112, 331,... 

- SỐ thu về thanh lý TSCĐ hữu hình, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 311,... 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Chênh lệch thu, chi do thanh lý TSCĐ hữu hình được 
hạch toán vào tài khoản liên quan theo quy định của chế độ 
tài chính, tương tự như trường hợp (1.1). 

(2.2) Nếu thanh lý TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh 
hoặc nguồn vôn vay: 

- Ghi giảm TSCĐ hữu hình đã thanh lý, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) (Giá tri 
còn lại) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá). 

- Sỗ" chi về thanh lý TSCĐ hữu hình, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

Có các TK 111, 112, 331,... 

- Sô' thu về thanh lý TSCĐ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 311,... 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có). 
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- Kết chuyển số chênh lệch thu, chi do thanh lý TSCĐ 
hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay: 

+ Nếu chênh lệch thu lớn hơji chi (lãi) do thanh lý TSCĐ 
hữu hình, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh). 

+ Nếu chênh lệch thu nhỏ hơn chi (lỗ) do thanh lý TSCĐ 
hữu hình, ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh) 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

(3) TSCĐ hữu hình giảm do không đủ tiêu chuẩn chuyển 
thành công cụ, dụng cụ: 

(3.1) Nếu TSCĐ hữu hình do ngân sách cáp hoặc có 
nguồn gốc ngân sách không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công 
cụ, dụng cụ, ghi: 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá 
trị còn lại) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá). 

(3.2) Nếu TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh 
hoặc nguồn vốn vay không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công 
cụ, dụng cụ, ghi : 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Giá 
trị còn lại nếu nhỏ) 
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Nợ TK 643 - Chi phí trả trước (Giá trị còn lại nếu lớn 
phải phân bổ dần) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá). 

Khi chuyển TSCĐ thành công cụ, dụng cụ, kế toán phải 
ghi đồng thời phần giá trị còn lại của TSCĐ vào bên Nợ TK 
005 “Dụng cụ lâu bền đang sử dụng” (TK ngoài Bảng Cân đoi 
tài khoản). 

(III). Kế toán TiSC Đ hữu hình phát hiên thừa, thiếu khi 
kiểm kê 

Mọi trường hợp phát hiện thừa, thiếu TSCĐ đều phải 
truy tìm nguyên nhân, người chịu trách nhiệm và xử lý kịp 
thơi. Hạch toán TSCĐ thừa, thiêu phải căn cứ vào quyết định 
xử lý của cấp có thẩm quyền. 

(1) Kế toán TSCĐ phát hiện thiếu khi kiểm kê: 

1.1 Trường hợp TSCĐ hữu hình do ngân sách cấp hoặc 
có nguồn gốc ngân sách phát hiện thiếu: 

- Trong thời gian chờ quyết định xử lý, kế toán căn cứ 
vào kết quả kiểm kê để ghi giảm TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá 
trị còn lại) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá). 

- Phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình bị thiếu, 
mất phải thu hồi, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 
(Giá trị còn lại) 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

- Khi có quyết định xử lý, căn cứ từng trường hợp cụ thể: 

+ Nêu cho phép xoá bỏ thiệt hại do thiếu, mất tài sản, 

ghi: 
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Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác). 

+ Nếu quyết định người chịu trách nhiệm phải bồi 
thường, khi thu tiền bồi thường hoặc trừ vào tiền lương phái 
trả cán bộ, viên chức, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 (Nếu thu tiền) 

Nợ TK 334 - Phải trả công chức, viên chức (Nếu trừ vào lương) 
Có TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác). 

+ Số tiền thu bồi thường theo quyết định xử lý được ghi 
vào các tài khoản liên quan theo quy định của chế độ tài 
chính, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu ( 5118 - Thu khác) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (Nếu ghi tăng 
nguồn kinh phí hoạt động) 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (Nếu ghi tăng 
nguồn kinh phi dự án) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (Nếu 
phải nộp ngân sách) 

• Có TK 4314 - Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 
(Nếu được ghi tăng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp). 
1.2. TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc 
nguồn vốn vay phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân: 

- Căn cứ vào kết quả kiểm kê để ghi giảm TSCĐ: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 
(Giá trị còn lại) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá). 

- Khi có quyết định xử lý phần giá trị còn lại của TSCĐ 
thiếu, căn cứ vào quyết định xử lý để ghi vào các tài khoản 
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liên quan, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 334,... 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác). 

(2) Kế toán TSCĐ phát hiện thừa khi kiểm kê: 

Nếu TSCĐ hữu hình do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc 
ngân sách khi kiểm kê phát hiện thừa do chưa ghi sổ kể toán 
(Để ngoài sổ), kế toán căn cứ vào phiếu kiểm kê và hồ sơ 
TSCĐ để ghi tăng TSCĐ. Đồng thời tổng hợp toàn bộ giá trị 
những tài sản chưa ghi sổ, lập chứng từ ghi tăng giá trị TSCĐ 
theo nguyên giá, giá trị còn lại theo kiểm kê và xác định giá 
trị hao mòn thực tế, ghi: 

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá theo kiểm kê) 

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn). 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị 
còn lại theo kiểm kê). 

- Nếu TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh khi phát hiện 
thừa, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hũu hình (Nguyên giá theo kiểm kê) 

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 411 - Nguồn vốn kjnh doanh (Giá trị còn lại 
theo kiểm kê). 

Nếu TSCĐ hữu hình đơn vị đang sử dụng thuộc chương 
trình, dự án của các tổ chức quốc tế hoặc nước ngoài tài trợ 
nhưng chưa bàn giao cho phía Việt Nam thì toàn bộ giá trị 
của TSCĐ được hạch toán vào bên Nợ TK 001 “TSCĐ thuê 
ngoài”. Khi dự án kết thúc, nếu phía nước ngoài bận giao cho 
phía Việt Nam, ghi giảm phần TSCĐ thuê ngoài (Ghi Có TK 
001 “Tài sản thuê ngoài”). Đồng thời phải xác định giá trị đã 
hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ bàn giao. Căn cứ vào 
quyết định của cấp có thẩm quyền giao TSCĐ cho bên nào thì 
đơn vị đó hạch toán tăng TSCĐ theo số liệu trên biên bản 
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bàn giao TSCĐ”. 

- Nếu TSCĐ thừa chưa xác định được nguồn gốc, nguyên 
nhân và chưa có quyết định xử lý, kế toán phản ánh vào các 
khoản phải trả, ghi: . 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Ghi theo nguyên giá kiểm kê) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3318 - Phải trả 
khác). 

Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoán phải trả 
Có các TK liên quan. 

- Nếu TSCĐ phát hiện thừa được xác định là tài sản của 
đơn vị khác thì phải báo ngay cho đơn vị có tài sản <ậó biết. 
Nếu không xác định được đơn vị chủ tài sản thì phải báo cáo 
cho đơn vị cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp biết để xử 
lý. Trong thời gian chờ xử lý, kế toán căn cứ vào tài liệu kiểm 
kê, tạm thời phản ánh vào bên Nợ TK 002 “Tài sản nhận giữ 
hộ, nhận gia công” để theo dõi giữ hộ. 

(IV). Kế toán kết quả kiểm kê và đánh eiá lai TSCĐ hữu 

hình 

Khi có quyết định của Nhà nước về việc đánh giá lại 
TSCĐ, đơn vị phải tiến hành kiểm kê, xác định số lượng, giá 
trị của từng loại TSCĐ và tiến hành đánh giá lại TSCĐ theo 
đúng hướng dẫn của Nhà nước. Số chênh lệch tàng, giảm giá 
do đánh giá lại TSCĐ tổng hợp sau kiểm kê khi được phê 
duyệt chính thức: 

(1) Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả kiểm kê, đánh giá 
lại TSCĐ: 

- Phần nguyên giá điều chỉnh tăng, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hũu hình (Số chênh lệch tăng nguyên giá) 
Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh 
lệch tăng nguyên giá). 
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- Phần nguyên giá điều chỉnh giảm, ghi: 

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh 
lệch giảm nguyên giá) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Số chênh lệch giảm 
nguyên giá). 

(2) Nếu có điều chỉnh giá trị đã hao mòn của TSCĐ: 

- Trường hợp giảm, ghi: 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ 

Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản. 

- Trường hợp tăng: Ghi bút toán ngược lại. 

4.2. Kế toán tài sản cố định vô hình 

Tài sản cố định vô hình là các TSCĐ không có hình thái 
vật chất, thể hiện một lượng giá trị đả được đầu tư, chi trả 
hoặc chi phí nhằm có được các lợi ích hoặc các nguồn có tính 
kinh tế, mà giá trị của chúng xuất phát từ các bản quyền hoặc 
đặc quyền của đơn vị, như: Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị 
bằng phát minh sáng chế, bản quyền tác giả, chi phí phần 
mềm máy vi tính... 

4.2.1. Nguyên tắc kế toán TSCĐ vô hình 

(1) Nguyên giá của TSCĐ vô hình là tổng sô' tiền chi trả 
hoặc chi phí thực tế về công tác nghiên cứu phát triển, về 
phần mềm máy vi tính, ... số chi trả về mua quyền đặc 
nhượng, bằng phát minh sáng chế hoặc bản quyền tác giả... 

(2) Toàn bộ chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến 
TSCĐ vô hình trong quá trình hình thành trước hết được tập 
hựp vào TK 241 - XDCB dở dang. Khi kết thúc quá trình đầu 
tư phải xác định tổng chi phí thực tế đầu tư theo từng đối 
tượng tập hợp chi phí (nguyên giá từng TSCĐ vô hình), ghi 
tăng nguyên giá TSCĐ vô hình vào bên Nợ TK 213 - TSCĐ vô 
hình. 
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(3) Tài sản cố định vô hình được theo dõi chi tiết theo từng 
đối tượng ghi TSCĐ. 

(4) Nguyên giá TSCĐ vô hình được xác định cụ thể cho 
' từng loại như sau: 

- Giá trị quyền sử dụng đất: Nguyên giá TSCĐ vô 
hình là giá trị quyền sứ dụng đất được xác định là 
giá trị quyền sử dụng đất do Nhà nước giao cho đơn 
vị quản lý và sử dụng tính theo khung giá đất quy 
định của từng địa phương và toàn bộ chi phí thực tế 
hợp lý đã chi ra liên quan trực tiếp đến đất được sử 
dụng hoặc là giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất. 

- Bằng phát minh sáng chế: Nguyên giá TSCĐ vô hình 
là bằng phát minh sáng chế được xác định là toàn 
bộ chị phí đơn vị phải trả cho các công trình nghiên 
cứu, sản xuất thử được Nhà nước cấp bằng phát 
minh sáng chế hoặc đơn vị mua lại bản quyền bằng 
sáng chế của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước 
ngoài. 

- Bản quyền tác giả: Nguyên giá TSCĐ vô hình là bản 
quyền tác giả được xác định là sô chi phí tiền thù lao 
trả cho tác giả và được Nhà nước công nhận cho tác 

• giả độc quyền phát hành và bán tác phẩm của mình. 

- Phần mềm máy vi tính: Nguyên giá TSCĐ vô hình là 
phần mềm máy vi tính được xác định là số chi phí 
thực tế phải trả để thuê lập trình hoặc mua phần 
mềm máy vi tính theo các chương trình của đơn vị 
khi thực hiện ghi chép, quản lý bằng máy vi tính. 

4.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

Chứng từ kế toán sử dụng cho TSCĐ vô hình như chứng 
từ kế toán sử dụng cho TSCĐ hữu hình. 

4.2.3. Tài khoản sử dụng 

Để kế toán tài sản cố định vô hình, sử dụng tài khoản 
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213 “Tài sản cô" định vô hình” tài khoản này phản ánh hiện 
có và tình hình biến động TSCĐ vô hình 

4.2.4. Phương pháp kế toán TSCĐ vô hình 

(1) Trường hợp mua TSCĐ vô hình đưa ngay vào sử 
dụng, ghi: 

Nợ TK 213 - Tài sản cô' định vô hình 
Có TK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311 - Phải trả nhà 
cung cấp). 

Đồng thời, căn cứ vào nguồn kinh phí dùng để mua sắm 
TSCĐ vô hình để ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành 
TSCĐ vô hình: 

■ Nêu TSCĐ vô hình được mua bằng nguồn kinh phí hoạt 

động, nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước, đồng 
thời ghi: 

Nợ TK 635- Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước (Mua 
TSCĐ vô hình bằng nguồn kinh phí theo 
đơn đặt hàng của Nhà nước) 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Mua TSCĐt bằng nguồn kỉnh 
phí hoạt động) 

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

- Nêu TSCĐ vô hình được mua bằng nguồn kinh phí dự 
án, đồng thời ghi: 

Nợ TK 662- Chi dự án 

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

- Nếu TSCĐ vô hình được mua bằng nguồn kinh phí đầu 
tư XDCB hoặc các quỹ, đồng thời ghi: 
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Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 
< Nợ TK 431 - Các quỹ (4312 - Quỷ phúc lợi, 4314 - Quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp) 

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(2) Trường hợp giá trị TSCĐ vô hình là các chi phí đã 
hình thành trong một quá trình (như bằng phát minh sáng 
chế, lập trình phần mềm máy vi tính ...): 

- Tập hợp chi phí thực tế phát sinh về TSCĐ vô hình, 

ghi: 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 
Có TK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 331- Các khoản phải trả. 

- Khi kết thúc quá trình đầu tư, kế toán phải tổng hợp, 
tính toán chính xác nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi: 

Nợ TK 213 - Tài sản cố định vô hình 

Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang. 

Căn cứ vào nguồn kinh phí sử dụng, kế toán ghi tăng 
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các tài 
khoản liên quan như trường hợp 1 . 

(3) Mua TSCĐ vô hình dùng cho hoạt động sản xuất, 

kinh doanh: 

- Nếu TSCĐ vô hình dùng cho sản xuất, kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo 
phương pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá mua không có thuế GTGT) 
Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
được khấu trừ) 

Có các TK 111, 112, 331,... 
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Nếu TSCĐ vô hình dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo 
phương pháp trực tiếp hoặc sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Gồm cả thuế GTGT) 

Có các TK 111, 112, 331,... 

(4) Hạch toán việc nhượng bán, thanh lý TSCĐ vô hình 
(Thực hiện theo quy định ở TK 211 - Tài sản cố định hữu 
hình). 

4.3. Kế toán hao mòn tài sản cố định 

4.3.1. Nguyên tắc kế toán hao mòn TSCĐ 

(1) Việc phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ được thực 
hiện đối với tất cả TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình hiện có 
ở đơn vị. Số hao mòn được xác định căn cứ vào chế độ quản 
lý, sử dụng và tính hao mòn TSCĐ trong các đơn vị HCSN 
ban hành theo Quyết định sô" 351-TC/QĐ/CĐKT ngày 
22/5/1997 của Bộ Tài chính. 

(2) Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ vào sổ kế toán 
được thực hiện mỗi năm 1 lần vào tháng 12. 

(3) Đối với những TSCĐ của những đợn vị HCSN đầu tư 
bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước hoặc bằng nguồn vốn 
kinh doanh hoặc nguồn vốn vay sử dụng vào mục đích sản 
xuất, kinh doanh, thì đồng thời với việc phản ánh hao mòn, 
phải trích khâu hao tính vào chi phí SXKD và phải mở sổ chi 
tiết theo dõi việc trích khấu hao TSCĐ theo chế độ quản lý, 
sử dụng và trích khâu hao TSCĐ ban hành theo Quyêt định 
số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính. 

4.3.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

- Chứng từ kế toán sử dụng như chứng từ kế toán sử dụng 
cho kế toán TSCĐ hữu hình, kế toán TSCĐ vô hình. 

- Bảng tính hao mòn TSCĐ 

- Bảng tính khấu hao TSCĐ 
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4.3.3. Tài khoản sử dụng 

Để kế toán hao mòn TSCĐ, kế toán sử dụng TK 214 
"Hao mòn TSCĐ". 

Tài khoản 214 dùng để phản ánh giá trị hao mòn của 
TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình trong quá trình sử dụng và 
những nguyên nhân khác làm tăng, giảm giá trị hao mòn của 
TSCĐ. 

Tài khoản 214 ”Hao mòn TSCĐ" có 2 tài khoản cấp 2: 

■ Tài khoản 2141 "Hao mòn TSCĐ hữu hình": Phản 
ánh sự tăng, giảm giá trị hao mòn của các TSCĐ hữu 
hình trong quá trình sử dụng và do những nguyên nhân 
khác. 

- Tài khoản 2142 "Hao mòn TSCĐ vô hình": Phản 
ánh sự tăng, giảm giá trị hao mòn của các TSCĐ vô 
hình trong quá trình sử dụng và do những nguyên 
nhân khác. 

4.3.4. Phương pháp kế toán hao mòn TSCĐ vô hình 

(1) Cuối kỳ kế toán năm, đơn vị tính và phản ánh giá trị 
hao mòn TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình hiện có do ngân 
sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, ghi: 

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (2141, 2142). 

(2) Hàng tháng, khi trích khâ'u hao TSCĐ thuộc nguồn 
vốh kinh doanh hoặc nguồn vốn vay sử dụng cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 214- Hao mòn TSCĐ. 

(3) Đôì với TSCĐ do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ 
ngân sách (Trừ TSCĐ do ngân sách cấp vốn kinh doanh) 
dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì hàng tháng, khi 
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trích khấu hao TSCĐ ghi: 

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Có TK 431- Các quỹ (4314) (Nếu được bổ sung Quỹ 
phát triển hoạt động sự nghiệp) 

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (Nếu phải 
nộp nhà nước). 

(4) Khi phát sinh giảm giá trị hao mòn TSCĐ do ngân 
sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách do TSCĐ điều 
chuyển, thanh lý, nhượng bán, phát hiện thiếu, ghi: 

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá 
trị còn lại) 

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá). 

(5) Khi phát sinh giảm giá trị hao mòn TSCĐ thuộc 
nguồn vôn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay do thanh lý, như¬ 
ợng bán hoặc phát hiện thiếu, ghi: 

Nợ TK 5118 (Phần giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, 
nhượng bán) 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 
(Phần giá trị còn lại củà TSCĐ phát hiện 
thiếu) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141, 2142) (Phần giá trị 
hao mòn) 

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá). 

(6) Điều chỉnh tăng, giảm hao mòn TSCĐ khi có quyết 
định đánh giá lại TSCĐ của Nhà nước, được hạch toán như đã 
giải thích ở TK 211, TK 412. 

4.4. Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa 
lớn TSCĐ 

Kế toán đầu tư XDCB dở dang và sửa chữa lớn TSCĐ 


125 



Kể toán tài sản cố dinh 


ậùng để phản ánh chi phí đầu tư XDCB bao gồm chi phí cho 
công tác mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí đầu tư XDCB 
yà tình hình quyết toán công tác mua sắm, sửa chữa lớn 
TSCĐ, quyết toán kinh phí đầu tư XDCB ở các đơn vị hành 
chính sự nghiệp 

4.4.1. Nguyên tắc kế toán đầu tư XDCB dở dang và 
sửa chữa lớn TSCĐ 

(1) Tài khoản 241 "XDCB dở dang" áp dụng cho các đơn 
vị có hoạt động đầu tư XDCB trong trường hợp kế toán hoạt 
động đầu tư XDCB phản ánh chung trên cùng hệ thống sổ kế 
toán của đơn vị. Đối với những công trình XDCB mà đơn vị 
chủ đầu tư có tổ chức Ban quản lý dự án và tô' chức hạch toán 
riêng thì thực hiện hạch toán theo chê độ kê toán quy định 
cho đơn vị chủ đầu tư. 

(2) Những TSCĐ mua về cần phải qua lắp đặt, chạy thử 
thì phải được theo dõi ỗ TK 241 để tính nguyên giá TSCĐ 
mua sắm. 

(3) Tài khoản 241 được mở chi tiết cho từng công trình, 
hạng mục công trình đầu tư xây dựng và ở môi công trình, 
hạng mục công trình phải hạch toán chi tiêt theo từng loại 
chi phí đầu tư, gồm: 

- Chi xây lắp 
■ - Chi thiết bị 

- Chi phí khác. 

Nội dung cụ thể của từng loại chi phí hạch toán vào TK 
241 phải căn cứ vào quy định quản lý tài chính hiện hành vê 
đầu tư xây dựng. 

(4) Chi phí đầu tư XDCB trên TK 241 phải theo dõi được 
số lũy kế từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi hoàn 
thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán 
dược duyệt. 

(5) Đơn vị phải hạch toán theo Mục lục ngân sách nhà 
nước các khoản chi đầu tư XDCB phát sinh từ các khoản tiên, 
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hàng viện trợ theo chương trình, dự án dùng cho đầu tư 
XDCB. 

(6) Đơn vị không được xét duyệt quyết toán ngân sách 
năm các khoản chi đầu tư XDCB từ các khoản tiền, hàng viện 
trợ theo chương trình, dự án dùng cho đầu tư XDCB nhưng 
đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy 
định của chế độ tài chính. Các khoản chi đầu tư XDCB chưa 
được xét duyệt quyết toán như đả nêu trên được phản ánh vào 
sô' dư bên Nợ TK 241 "Xây dựng cơ bản dở dang" (Chi tiết chi 
đầu tư XDCB chưa có nguồn kinh phí). Đơn vị chỉ được xét 
duyệt quyêt toán các khoản chi này khi có đủ chứng từ ghi 
thu, ghi chi ngân sách về các khoản tiền, hàng viện trợ theo 
quy dịnh của chế độ tài chính. 

(7) Khi công trình XDCB hoàn thành, đơn vị chủ đầu tư 
phải tiên hành tính toán, phân bổ chi phí quản lý dự án và 
chi phí khác theo nguyên tắc: 

a) Các chi phí quản lý dự án và chi phí khác liên quan 
đên đôi tượng tài sản nào thì tính trực tiếp cho đối 
tượng tài sản đó. 

b) Các chi phí quản lý dự án và chi phí khác có liên 
quan đến nhiều đối tượng tài sản thì phải phân bổ 
theo nhừng tiêu thức thích hợp. 

(8) Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh được 
kêt chuyến vào các tài khoản chi phí có liên quan trong một 
kỳ kế toán hoặc có thể phân bổ cho các kỳ kế toán. Trường 
hợp sửa chữa lớn mang tính chất cải tạo, nâng cấp làm tăng 
thêm năng lực hoặc kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ thì 
chi phí đó được ghi tăng nguyên giá của TSCĐ. 

4.4.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

Chứng từ kế toán XDCB dở dang gồm những chứng từ 
chủ yếu sau: 

- Phiếu nhập kho 

- Phiếu xuất kho 

- Biên bẳn nghiệm thu 
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- Biểu giá thanh toán khôi lượng XDCB 

' - Ưỷ nhiệm chi 

“ - Phiếu thu 

- Phiếu chi 

4.4.3. Tài khoản sử dụng 

Để kế toán XDCB dở dang, kế toán sử dụng TK 241 
';XDCB dở dang". 

^ Tài khoản 241 dùng để phản ánh chi phí đầu tư XDCB 
(bao gồm công tác mua sắm TSCĐ và đầu tư XDCB) và tình 
Mnh quyết toán công trình, quyết toán vốn đầu tư ở các đơn 
Vị HCSN có tiến hành công tác đầu tư XDCB, tình hình chi 
phí và quyết toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ của đơn vị. 

Công tác đầu tư XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ của đơn vị 
có thể được thực hiện theo phương thức giao thầu hoặc tự làm. 
ở đơn vị tiến hành đầu tư XDCB theo phương thức tự làm thì 
tài khoản này phản ánh chi phí quá trình xây lắp. 

Tài khoản 241 'XDCB dở dang" có 3 tài khoản cấp 2: 
,! - TK 2411 "Mua sắm TSCĐ": Phản ánh chi phí mua 

sắm TSCĐ trong các trường hợp TSCĐ mua về phải 
qua lắp đặt, chạy thử và tình hình quyết toán chi phí 
mua sắm, lắp đặt... TSCĐ. 

Trường hợp TSCĐ mua về đưa vào sử dụng ngay 
(không phải qua lẩp đặt, chạy thử... thì không phản 
ánh vào TK 2411. 

- TK 2412 "Xây dựng cơ bản": Phản ánh chi phi đầu tư 
XDCB và tình hình quyết toán chi phí đầu tư XDCB 
của đơn vị. Chi phí đầu tư XDCB phản ánh vào TK 
này bao gồm: Chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí 
khác. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng công 
trình, HMCT và phải theo dõi chi tiết theo từng loại 
chi phí đầu tư. 

- TK 2413 "Sửa chữa lớn TSCĐ": Phản ánh chi phí 
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sửa chữa lớn TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí 
sửa chữa lớn TSCĐ. Không hạch toán vào TK này chi 
phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ, mà hạch toán vào 
các tài khoản chi phí có liên quan. 

4.4.4. Phương pháp kế toán XDCB dở dang và sửa 
chữa lớn TSCĐ 

(I) Kế toán mua sắm TSCĐ: 

Khi mua TSCĐ phải qua lắp đặt, chạy thử thì toàn bộ 
giá trị TSCĐ mua về và chi phí lắp đặt, chạy thử,... có liên 
quan đến TSCĐ mua về được phản ánh vào bên Nợ TK 2411; 
Khi công tác lắp đặt, chạy thử hoàn thành, TSCĐ được bàn 
giao đưa vào sử dụng, kế toán ghi tăng TSCĐ. 

(1) Khi mua TSCĐ phải qua lắp đặt, kế toán phản ánh 
giá trị TSCĐ mua về: 

- Trường hợp TSCĐ mua về dùng cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2411 - Mua sắm TSCĐ) 
(Giá mua không bao gồm thuế GTGT) 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (31132 - Thuế GTGT được 
khấu trừ của TSCĐ) 

Có các TK 111, 112, 331,.. (Tổng giá thanh toán). 

- Trường hợp TSCĐ mua về dùng cho hoạt động hành 
chính sự nghiệp dự án, thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước 
hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2411 - Mua sắm TSCĐ) (Giá 
mua bao gồm cả thuế) 

Có các TK 111, 112, 331, 461, 462, 441, ... (Tổng giá 
thanh toán) 
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Nếu rút dự toán chi hoạt động, chi chương trình, dự án 
để mua TSCĐ, đồng thời ghi Có TK 008 - Dự toán chi hoạt 
động, hoặc Có TK 009 - Dự toán chi chương trình, dự án (Tài 
khoản ngoài Bảng cân đốì tài khoản). 

(2) Chi phí lắp đặt, chạy thử phát sinh: 

- Trường hợp chi phí lắp đặt, chạy thử TSCĐ dùng cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ) (Chi 
phí không bao gồm thuế GTGT) 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (31132- Thuế GTGT được 
khấu trừ của TSCĐ) 

Có các TK 111, 112, 331, ... 

- Trường hợp chi phí lắp đặt, chạy thử cho TSCĐ dùng 
cho hoạt động hành chính, sự nghiệp, dự án hoặc hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đô'i 
tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 
tính theo phương pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2411 - Mua sắm TS CĐ) 
(Chi phí bao gồm cả thuế GTGT) 

Có các TK 111, 112, 331,... (Tồng giá thanh toán). 

(3) Khi bàn giao TSCĐ để đưa vào sử dụng và quyết toán 
được duyệt ghi tăng nguyên giá TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 241 - XDCB dờ dang (2411 - Mua sắm TSCĐ). 

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
và ghi vào các tài khoản có liên quan tùy theo nguồn kinh phí 
hoặc các quỳ dùng để mua TSCĐ, ghi: 
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ỊỊ Ợ m ẼẼỈ - Gki hoại đậiễ (Mu m TSCB bìm ngiáỉì 

kinh phí hoạt động) 

Nợ TK 662 - Chi dự án (Nếu mua TSCĐ bằng nguồn 
kinh phí dự án) 

Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Nếu mua TS 
CĐ bằng nguồn kinh phí đầu tư XDCB) 

Nợ TK 431 - Các quỹ (Nếu mua TSCĐ bằng các quỹ) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

- Trường hợp mua TSCĐ bằng nguồn vay hoặc nguồn vốn 
kinh doanh thì không ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành 
TSCĐ. 

(II) Kế toán chi phí đầu tư XDCB: 

(1) Khi chi đầu tư XDCB từ nguồn tạm ứng kinh phí của 
Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412 - Xây dựng cơ bản) 

Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí 

(2) Khi nhận khối lượng xây dựng, lắp đặt,... hoàn thành 
do bên nhận thầu bàn giao, căn cứ vào hợp đồng giao thâu, 
biên bản nghiệm thu khối lượng, phiếu giá công trình, hóa 
đơn bán hàng để hạch toán: 

. Trường hợp đầu tư XDCB để hình .thành TSCĐ dùng 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc 
đôi tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, 
ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412 - Xây dựng cơ bản) 
(Chi phí không bao gồm thuế GTGT) 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132 - Thuế GTGT được 
khấu trừ của TSCĐ) 

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả 
người cung cấp) (Tổng giá thanh toán). 
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- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng 
cho hoạt động hành chính sự nghiệp hoặc hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu 
thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo 
phương pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412 - Xây dựng cơ bản) 
(Chi phí bao gồm cả thuế GTGT) 

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả 
người cung cấp) (Tổng giá thanh toán). 

(3) Trường hợp chuyển thẳng thiết bị không cần lắp đến 
địa điểm thi công giao cho bên nhận thầu hoặc giao cho bên 
sử dụng thiết bị: 

- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc 
đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, 
ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412- Xây dựng cơ bản) (Chi 
phí không bao gồm thuế 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132- Thuế GTGT được 
khấu trừ của TSCĐ) 

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả 
người cung cấp) (Tổng giá thanh toán). 

Trường hợp đầu tư XDCB để hinh thành TSCĐ dùng cho 
hoạt động hành chính, sự nghiệp, dự án hoặc hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính 
theo phương pháp trực tiếp, ghi: 
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Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412 - Xây dựng cơ bản) 
(Chi phí bao gồm cả thuế GTGT) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3311- Phải trả 
người cung cấp) (Tổng giá thanh 
toán). 

(4) Khi trả tiền cho người nhận thầu, người cung cấp vật 
tư, thiết bị, dịch vụ có liên quan đến hoạt động đầu tư XDCB, 
ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311 - Phải trả người 
cung cấp) 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412 - Xây dụng cơ bản) 

Có các TK 111, 112, 312,... 

Có các TK 461, 462, 441 (Eút dự toán để chi trả). 

Nếu rút dự toán chi hoạt động, chi chương trình, dự án 
và dự toán chi đầu tư XDCB để ứng trước tiền cho bên nhận 
thầu thì đồng thời ghi Có TK 008- Dự toán chi hoạt động, 
hoặc Có TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án (Tài khoản 
ngoài Bảng cân đối tài khoản). 

(5) Khi xuất thiết bị giao cho bên nhận thầu: 

- ĐỔI với thiết bị không cần lắp, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412- Xây dụng cơ bản) 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị 
trong kho). 

- Đối với thiết bị cần lắp: 

+ Khi xuất thiết bị cần lắp giao cho bên nhận thầu lắp 
đặt, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị đua đi lắp) 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị 
trong kho). 

+ Khi có khối lượng lắp đặt hoàn thành của bên nhận 
thầu bàn giao, khối lượng lắp đặt đã được nghiệm thu và chấp 
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nhận thanh toán, thì giá trị thiết bị đưa đi lắp mới được coi 
là hoàn thành đầu tư, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412 - Xây dựng cơ bản). 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị 
đưa đi lắp). 

(6) Khi phát sinh các khoản chi phí quản lý và chi phí 
khác liên quan đến hoạt động đầu tư XDCB: 

- Trường hợp đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ sử 
dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khâu 
trừ, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412 - Xây dựng cơ bản) 
(Chi phí không có thuế GTGT) 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (31132 - Thuế GTGT 
được khấu trừ của TSCĐ) 

Có các TK 111, 112, 312, 331,.... 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3312 - Phải trả 
tiền vay). 

Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ sử dụng 
cho hoạt động hành chính, sự nghiệp, dự án hoặc hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 
tính theo phương pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2412- Xây dựng cơ bản) 
(Chi phí bao gồm cả thuế GTGT) 

Có các TK 111, 112, 312, 331,...(Tổng giá thanh 
toán), hoặc 

Có TK 331- Các khoản phải trả (3312- Phải trả nợ 
vay) (Tổng giá thanh toán) 

Có các TK 461, 462, 441,...(Tổng giá thanh toán) (Rút 
dự toán để chi trực tiếp). 
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Nếu rút dự toán chi hoạt động, dự toán chi chương trìnl 

dự án, dự toán chi đầu tư XDCB thì đồng thời ghi Có TK oc 

- Dự toán chi hoạt động, hoặc Có TK 009 - Dự toán cl 

chương trình, dự án (Tài khoản ngoài Bảng cân đối ti 
khoản). 

... (7 . ) “ i các khoản tạm đư quyết toán vào chi pl 

đầu tưXDCB, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang 
Có TK 312. - Tạm ứng. 

(8) Trong quá trình đầu tư XDCB nếu nguyên liệu, vậ 
liệu sử dụng không hết nhập lại kho, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Co TK 241 - XDCB dở dang. 

(9) Khi quyết toán kinh phí đầu tư XDCB: 

(9.1) Căn cứ quyết toán đã được duyệt, kế toán ghi tănj 
giá trị của TSCĐ đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng VỀ 
kết chuyển những chi phí được duyệt bỏ ghi giảm nguồn kinh 

phí đầu tư XDCB, phần chi phí không được duyệt bỏ và số chi 
sai phải thu hồi, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 
Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình 

Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Phần chi phí 
được duyệt bỏ - nếu có) ■ 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác) 

(Phần chi phí không được duyệt bỏ phải thu 
hồi) 

Có TK 241 - XDCB dở dang. 

Đồng thời căn cứ vào nguồn kinh phí hoặc quỷ để đầu tư 
XDCB, kê toán ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
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và các tài khoản có liên quan: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu đầu tư XDCB bằng nguồn 
kinh phí hoạt động) 

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu đầu tư XDCB bằng nguồn 
kinh phí dự án) 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước (Nếu 
đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí theo 
đơn đặt hàng của nhà nước) 

Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Nếu đầu tư 
XDCB bằng nguồn kinh phí đầu tư xây 
dựng cơ bản). 

Nợ TK 431 - Các quỹ (Nếu dầu tư XDCB bàng các quỹ) 

Có TK 466 - Nguồn tìĩửvpbí đã bbử\ thanh TSCĐ. 

(9.2) Trường hợp đầu tư XDCB bằng nguồn vốn vay, 
nguồn vốn kinh doanh, hoặc các quỹ dùng cho hoạt động san 
xuất, kinh doanh, cần chú ý: 

- Trường hợp dầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc 
đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, 
thì chi phí phản ánh vào TK 241 là chi phí không có thuế 
GTGT, thuế GTGT đầu vào được phản ánh vào TK 31132 
"Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ". 

- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không 
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đôi tượng chịu 
thuê' GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, thì chi phí đầu 
tư XDCB phản ánh vào TK 241 bao gồm cả thuế GTGT đầu 

vào. _ 

- Khi dùng các quỹ để đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ 

dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
thì khi TSCĐ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, căn cứ quyết 
toán kinh phí đầu tư XDCB được duyệt, kế toán ghi tăng 
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TSCĐ như trường hợp 9.1, đồng thời kết chuyển tăng nguồn 
vốn kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 431- Các quỹ 

Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh. 

(10) Trường hợp đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí hoạt 
động đến cuối năm khối lượng xây dựng đá hoàn thành được 
nghiệm thu và chấp nhận thanh toán: 

(10.1) Hạch toán năm báo cáo: 

Hạch toán năm báo cáo giá trị khối lượng XDCB hoàn 
thành: Căn cứ vào bảng xác nhận giá trị khối lượng XDCB 
hoàn thành đến 31/12, kế toán lập "Chứng từ ghi sổ" để phản 
ánh giá trị khôi lượng công tác XDCB hoàn thành liên quan 
đến số kinh phí hoạt động dược ngân sách cấp cho cống tác 
XDCB trong năm được quyết toán vào chi hoạt động của năm 
báo cáo Căn cứ "Chứng từ ghi sổ", ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612 - Năm nay) 

Cô TK 337 - Kinh phí dỗ. quyết toán chuyển nâin 
sau (3373- Giá trị khối-lượng XDCB 
hoàn thành). 

(10.2) Hạch toán năm sau: 

Đối với giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành 
đã quyết toán vào kinh phí năm trước, khi công trình hoàn 
thành bàn giao đưa vào sử dụng căn cứ vào "Biên bản giao 
nhận TSCĐ", ghi: 

Nợ các TK 211, 213 

Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (2412- Xây 
dựng cơ bản dở dang) 
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Đồng thời, ghi: 

Nợ TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 
(Phần giá trị của khối lượng XDCB hoàn 
thành đã quyết toán năm trước) 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Phần giá trị của khối lượng 
XDCB hoàn thành của năm nay tương ứng 
với số kinh phí được cấp năm nay) 

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản 
C(3 định. 

(III) Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ: 

Công tác sửa chữa lớn TSCĐ của đơn vị có thể tiến hành 
theo phương thức tự làm hoặc giao thầu. 

(1) Theo phương thức tự làm, các chi phí phát sinh được 
tập hợp vào bên Nợ TK 241 "Xây dựng cơ bản dở dang" (TK 
2413 ) và được theo dõi chi tiết theo từng công trình, từng 
công tác sửa chữa lớn TSCĐ. Khi phát sinh chi phí sửa chữa 
lớn TSCĐ, căn cứ vào chứng từ có liên quan, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413- Sửa chữa lớn TSCĐ) 
Có các TK 111, 112, 331, 461, 462, 465,... 

Đồng thời ghi Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động, hoặc 
Có TK 009 - Dự toán chi .chương trình, dự án (Tài khoản 
ngoài Bảng cân dôi tài khoản) (Nêu rút dự toán chi hoạt 
động, chi chương trình, dự án để sửa chữa lớn). 

(2) Theo phương thức giao thầu sửa chừa lán, kế toán 
phản ánh khoản phải trả cho bên nhận thầu sửa chữa lớn vào 
bên Có TK 331 "Các khoản phải trả" (3311- Phải trả người 
cung cấp). Khi nhận dược khối lượng sửa chữa lớn do bên 
nhận thầu bàn giao, ghi: 
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Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ) 

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả 
người cung cấp). 

(3) Trường hợp sửa chữa lớn TSCĐ được đầu tư bằng 
nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn kinh doanh dùng cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, thì chi phí 
sửa chữa lớn không bao gồm thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dỡ dang (2413 không bao gồm thuế 

GTGT) 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113- Thuế GTGT được 
khấu trừ) 

Có các TK 111, 112, 331,... 

(4) Trường hợp sửa chữa lớn TSCĐ thuộc nguồn vốn vay 
hoặc nguồn vô”n kinh doanh để dùng cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu 
thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo 
phương pháp trực tiếp thì toàn bộ chi phí sửa chữa lớn bao 
gồm cả thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ) 
(Gồm cả thuế GTGT) 

Có các TK 111, 112, 331,...(Tổng giá thanh toán). 

(5) Khi cồng trình sửa chữa lớn hoàn thành, kế toán 
phải tính giá thành thực tế của từng công trình sửa chữa lớn 
hoàn thành để quyết toán sô” chi phí này theo nguồn kinh phí 
dùng để sửa chữa lớn: 

- Nếu dùng nguồn kinh phí hoạt động để sửa chữa lớn, 

ghi: 
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Nợ TK661 - Chi hoạt động 

Có TK 241 - XDCB dở đang (2413 - Sửa chữa lớn 
TSCĐ). 

- Nếu dùng nguồn kinh phí dự án để sửa chữa lớn, ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 241- XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa lớn 
TSCĐ). 

- Nếu dùng nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
để sửa chữa lớn, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 

Có TK 241- XDCB dở dang (2413- Sửa chữa lớn TSCĐ). 

Nếu sửa chữa lớn TSCĐ từ nguồn vồn kinh doanh hoặc 
nguồn vốn vay dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Có TK 241 - XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ). 

(6) Trường hợp cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực hoặc 
kéo dài thời gian sử dụng của TSCĐ thì toàn bộ chi phí cải 
tạo, nâng cấp TSCĐ hoàn thành phải ghi tăng nguyên giá 
TSCĐ: 

Nợ các TK 211, 213 

Có TK 241- XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa lớn 
TSCĐ). 

Căn cứ vào nguồn kinh phí dùng để cải tạo, nâng câp 
TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu cải tạo, nâng cấp bằng 
nguồn kinh phí hoạt động) 

Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu cải tạo, nâng cấp băng 
nguồn kinh phí dự án) 
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Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước (Nếu 
cải tạo, nâng cấp bằng nguồn kinh phí đơn 

Có TK466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(7) Nêu chi phí sửa chữa lớn TSCĐ dùng cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh cần phải phân bổ dần do phát sinh lớnị 
thì khi công tác sửa chữa lớn đã hoàn thành, ghi: I 

Nợ TK 643- Chi phí trả trước ! 

Có TK 241- XDCB dở dang (2413- Sủa chùa lớn TSCĐ). f,| 

(8) Định kỳ, khi phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn TSCQ 
vào chi phí sản xuất kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi phí sản xuất, kinh doanh 

Có TK 643 - Chi phí trả trước. ị 

(9) Trường hợp công tác sửa chữa lớn bằng nguồn kinh 

phí hoạt động đến cuối năm đã hoàn thành nhưng chưa bàn 
giao thanh quyết toán công trình: ị 

(9.1) Hạch toán năm háo cáo: 

Cuối năm giá trị khối lượng SCL hoàn thành: Căn cứ vàị 
bảng xác nhận giá trị khối lượng SCL hoàn thành đến 31/lá 
kê toán lập “Chứng từ ghi sổ” để phản ánh giá trị khối lượng 
công tác SCL hoàn thành liên quan đến số kinh phí hoạt 
động được ngân sách cấp cho công tác SCL. Trong năm được 
quyết toán vào chi hoạt động của năm. báo cáo. Căn cứ “Chứng 
từ ghi sổ”, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612 - Năm nay) 

Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 
(3372- Giá trị khối lượng SCL hoàạ 
thành). 
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(9.2) Hạch toán năm sau 

Đối với giá trị khôi lượng công tác sửa chữa lớn hoàn 
thành đã quyết toán vào kinh phí năm trước, khi công tác sửa 
chữa lớn TSCĐ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, ghi: 

Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 
(3372- Giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn 
thành) (Phần đã quyết toán năm trước) 

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Phần quyết toán nám nay) 

Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 

4.5. Kê toán đầu tư tài chính dài hạn 

Đầu tư tài chính dài hạn là việc mua các chứng khoán có 
thời hạn thu hồi trên một năm, hoặc góp vốn với đơn vị khác 
bằng tiền, hiện vật có thời hạn thu hồi trên một năm và các 
hoạt động đầu tư khác mà thời gian thu hồi vốn vượt quá thời 
hạn một năm. 

Đầu tư tài chính dài hạn được phép thực hiện ở các dơn 
vị HCSN, bao gồm: 

(1) Mua trái phiếu: 

Trái phiếu là chứng chỉ vay nợ có kỳ hạn và có lãi do 
Nhà nước hoặc doanh nghiệp phát hành nhằm huy động vốn 
cho đầu tư phát triển. Trái phiếu gồm có: 

a / Trái phiếu Chính phủ: Là chứng chỉ vay nợ của Chính 
phủ do Bộ Tài chính phát hành dưới các hình thức: Tín phiếu 
Kho bạc, trái phiếu Kho bạc, trái phiếu công trình, công trái 
xây dựng Tổ quốc. 

Trái phiếu Chính phủ có loại ghi danh và loại vô danh, 
có loại phát hành dưới dạng chứng chỉ trái phiếu hoặc dưới 
dạng ghi sổ. Trái phiếu có nhiều mệnh giá khác nhau được in 
sẵn hoặc không in sẵn trên tờ trái phiếu. Các đối tượng mua 
và sở hữu trái phiếu được tự do mua bán, chuyển nhượng, 
thừa kế, được dùng làm tài sản cầm cố, thế chấp trong các 
quan hệ tín dụng. Tiền gốc của trái phiếu được thanh toán 
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một lần khi đến hạn. Tiền lãi được thanh toán theo các 
phương thức: trả lãi trước ngay khi phát hành, trả lãi theo 
định kỳ (6 hoặc 12 tháng một lần), trả lãi một lần cùng tiền 
gốc trái phiếu khi hết hạn. 

b) Trái phiếu địa phương: Là chứng chỉ vay nợ của 
ƯBND tỉnh, thành phố phát hành. 

c) Trái phiếu công ty: Là chứng chỉ vay nợ do doanh 
nghiệp phát hành nhằm vay vốn để mở rộng quy mô sản 
xuất, kinh doanh và đổi mới thiết bị, công nghệ của doanh 
nghiệp. 

Lãi suất của trái phiếu có thể là lãi suất cố định cho cả 
thời hạn của trái phiếu, có thể là lãi suất cô' định áp dụng 
hàng năm, có thể là lãi suất hình thành qua đâu giá. 

(2) Góp vốn 

Góp vốn là một hoạt động đầu tư tài chính mà đơn vị 
dùng tài sản, tiền vốn, từ quỹ phúc lợi và quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp hoặc từ các nguồn khác không phải của NSNN 
cấp hoặc không có nguồn gốc từ NSNN để góp vốn vào đơn vị 
khác nhằm thu lợi từ kết quả kinh doanh theo tỷ lệ vốn góp. 

(3) Đầu tư dài hạn khác 

Đầu tư dài hạn khác gồm: Gửi tiết kiệm có kỳ hạn trên 
1 năm, cho vay để nhận về một khoản lãi... 

4.5.1. Nguyên tắc kế toán đầu tư tài chính dài hạn 

(1) Hoạt động đầu tư tài chính dài hạn chỉ được áp dụng 
cho các đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường 
xuyên, đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt dộng thường 
xuyên mà không áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp mà kinh 
phí hoạt động do Ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ và các 
đơn vị hành chính nhà nước do NSNN cấp kinh phí hoạt 
động thường xuyên. 

(2) Đối với chứng khoán đầu tư dài hạn 

(2.1) Chứng khoán đầu tư dài hạn phải được ghi sổ theo 
giá thực tế mua chứng khoán (Giá gốc), bao gồm giá mua cộng 
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(+) Các chi phí mua (Nếu có) như chi phí môi giới, giao dịch, 
lệ phí, thuế và phí ngân hàng... 

(2.2) Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng loại trái 
phiếu đã mua theo thời hạn và đối tác đầu tư, hạch toán theo 
mệnh giá, giá thực tế mua của trái phiếu. Nắm chắc mọi 
thông tin của thị trường chứng khoán và có quyết định đúng 
khi đầu tư. 

(2.3) Phải tính toán và thanh toán kịp thời mọi khoản 
lãi trái phiếu khi đến kỳ hạn. Lãi trái phiếu được hạch toán 
vào thu hoạt động sản xuất, kinh doanh của dơn vị. 

(3) Với các khoản đầu tư góp vốn 

(3.1) Giá trị vốn góp vào đơn vị khác phản ánh trên tài 
khoản này phải là giá trị vốn góp được các bên tham gia liên 
doanh, liên kết thông nhất đánh giá và được chấp thuận 
trong biên bản góp vốn. 

(3.2) Trường hợp góp vồn bằng tài sản cố định, vật tư, 
hàng hóa theo quy định của chê độ tài chính, nếu được đánh 
giá cao hơn hoặc thấp hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ở thời 
điểm góp vốn, thì khoản chênh lệch này được phản ánh vào 
bên Nợ TK 631 “Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh" (Sô” 
chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ của 
TSCĐ, vật tư, hàng hoá đưa đi góp vốn) hoặc ghi Có TK 531 
“Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh" (Số chênh lệch giữa giá 
đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của TSCĐ, vật tư, hàng 
hoá đưa đi góp vốn). 

(3.3) Khi thu hồi vốn góp, căn cứ vào giá trị vật tư, tài 
sản và tiền do bên nhận vốn góp bàn giao để ghi giảm số vốn 
dã góp. Nếu bị thiệt hại do không thu hồi đủ vốn góp thì 
khoản thiệt hại này được coi như một khoản lỗ trong kỳ và 
ghi vào bên Nợ TK 631 “Chi hoạt động sản xuất, kinh 
doanh". 

(3.4) Lợi nhuận được chia từ đầu tư góp vốn là doanh thu 
trong kỳ và được phản ánh vào bên Có TK 531 “Thu hoạt động 
sản xuất, kinh doanh". Sô” thu này có thể được thanh toán theo 
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mỗi kỳ kế toán và cũng có thể dùng để bổ sung vốn góp nếu các 
bên tham gia góp vốn chấp thuận. Các khoản chi phí về hoạt 
động góp vốn phát sinh được phản ánh vào bên Nợ TK 631 
"Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh". 

(3.5) Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi số vốn đã góp 
theo từng đối tác, từng lần góp và từng khoản đã thu hồi. 

4.5.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

- Phần thu 

- Phần chi 

- Hợp đồng 

4.5.3. Tài khoản kế toán sử dụng 

Để kế toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn kế toán 
sử dụng tài khoản 221 “Đầu tư tài chính dài hạn” 

Tài khoản 221 - Đầu tư tài chính dài hạn, có 3 tài khoản 
cấp 2: 

- Tài khoản 2211- Đầu tư chứng khoán dài hạn: Phản 
ánh tình hình mua, bán chứng khoán dài hạn. 

- Tài khoản 2212- Vốn góp: Phản ánh tình hình biến 
động các khoản vốn góp liên doanh, liên kêt hoạt 
động sản xuất, kinh doanh với đơn vị khác. 

- Tài khoản 2218- Đầu tư tài chính dài hạn khác: 
Phản ánh tình hình biến động các khoản đầu tư tài 
chính dài hạn khác. 

4.5.4. Phương pháp kế toán 

(I) Phươns pháo hach toán đầu tư dài han 

(1) Khi phát sinh chi phí về thông tin, môi giới, giao 
dịch trong quá trình mua chứng khoán, ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2211 - Đầu tư 
chứng khoán dài hạn) 

Có các TK 111, 112, ... 
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(2) Trường hợp đơn vị mua trái phiếu nhận lãi trước: 

- Khi mua trái phiếu căn cứ vào chứng từ mua (Gồm giá 
gôc mua và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc mua 
trái phiếu), ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2211- Đầu tư chứng 
khoán dài hạn) (Giá mua + Các chi phí liên 
quan trực tiếp đến việc mua trái phiếu) 

Có TK 331- Các khoản phải trả (3318- Phải trả 
khác) (Sô" lãi nhận trước) 

Có các TK 111 , 112,... (Sô" tiền thực phải trả) 

Định kỳ, tính và phân bổ số lãi nhận trước theo số lãi 
phải thu từng kỳ, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Khi trái phiếu đến kỳ đáo hạn được thanh toán, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... (SỐ tiền gốc) 

Có TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2211 - Đầu tư 
chứng khoán dài hạn). 

(3) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi định kỳ: 

- Khi mua trái phiếu, ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (Giá mua + Các 
chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua trái 
phiếu) 

Có các TK 111, 112,... 

- Định kỳ tính lãi phải thu từng kỳ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... (Chưa nhận được bằng tiền), hoặc 
Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (ChiẾỉ nhận đubc tiền) 

Có TK 531- Thu hoạt đồng sản xuất, kinh doanh. 
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- Khi thanh toán trái phiếu đến hạn, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, ... 

Có TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2211 - Đầu tư 
chứng khoán dài hạn) (Số tiền gốc) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Sổ 
lãi của kỳ đáo hạn). 

(4) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi 1 lần vào ngày 
đáo hạn: 

- Khi mua trái phiếu, ghi: 

Nợ TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (Giá mua cũ + Các 
chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua trái 
phiếu) 

Có các TK 111, 112,... 

- Định kỳ, tinh số lãi phải thu từng kỳ từ đầu tư trái 
phiếu, ghi: 

Nợ TK 311- Các khoản phải thu 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Khi thanh toán trái phiếu đến kỳ đáo hạn, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2211 - Đầu tư 
chứng khoán dài hạn) (Số tiền gốc) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số 
tiền lãi của kỳ đáo hạn) 

Có TK 311- Các khoản phải thu (Tiền lãi đã ghi vào 
thu nhập của các kỳ trước nhận tiền 
vào kỳ này). 

(5) Khi bán chứng khoán: 

- Trường hợp bán chứng khoán có lãi, ghi: 
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Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2211 - Đầu tư 
chứng khoán dài hạn) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá 
trị ghi sổ) 

- Trường hợp bán chứng khoán bị lỗ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, ... 

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Chênh 
lệch giá bán nhỏ hơn giá ghi sổ) 

Có TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2211 - Đầu tư 
chứng khoán dài hạn) 

(II) Phươne pháp hach toán eÓD vốn 

(1) Khi dùng tiền để góp vốn liên doanh, liên kết hoạt 
động sản xuất, kinh doanh căn cứ vào thực tế góp vốn, ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2212- Vốn góp) 

Có TK 111- Tiền mặt 

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(2) Khi góp vốn bằng tài sản cố định: 

- Trường hợp giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của 
TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2212 - Vốn góp) 
(Theo giá đánh giá lại của TSCĐ đó hai bên 
thông nhất đánh giá) 

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Sô 
chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá 
trị còn lại của TSCĐ) 

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn % kế) 

Có TK 211 - TSCĐ hừu hình (Nguyên giá) 

Có TK 213- TSCĐ vô hình (Nguyên giá). 
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- Trường hợp giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của 
TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2212 - Vô'n góp) 
(Theo giá trị đánh giá lại của TSCĐ do 2 
bên thông nhất đánh giá) 

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn luỹ kế) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá) 

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Scí 
chênh lệch giữa giá trị do đánh giá lại 
lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ). 

(3) Trường hợp dùng thu nhập được chia từ hoạt động 
đầu tư góp vốn để bổ sung vốn góp, ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2212 - Vốn góp) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(4) Khi kết thúc hợp dồng góp vốn, khi đơn vị nhận lại 
vốn góp, ghi: 

- Nếu có lãi, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 213,... 

Có TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2212 - Vốn góp) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số 
chênh lệch giữa giá trị vốn góp được 
thu hồi lớn hơn giá trị vốn góp ban 
đầu). 

- Nếu bị lỗ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 211, 213,... 

Có TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số 
chênh lệch giũa giá trị vốn góp được thu 
hồi nhỏ hơn giá trị vốn góp ban đầu) 

Có TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (2212- vốn góp). 
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(5) Trường hợp đơn vị nhượng lại vốn góp cho các bên 
khác: 

- Trường hợp có lãi, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2212- vốn 
góp) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số 
chênh lệch giữa giá gốc khoản vốn góp 
nhỏ hơn giá nhượng lại). 

- Trường hợp bị lỗ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số 
chênh lệch giữa giá gốc khoản vốn góp lớn 
hơn giá nhượng lại) 

Có TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2212- Vốh 
góp). 

(III) Phươns pháp hach toán các khoản đầu tư dài han 

khác 

(1) Khi xuất tiền đầu tư dài hạn khác, ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2218 - Đầu tư tài 
chính dài hạn khác) 

Có các TK 111, 112,... 

(2) Khi quyết định thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư 
dài hạn: 

- Trường hợp có lãi, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2218 - Đầu tư 
tài chính dài hạn khác) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số lãi). 
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- Trường hợp bị lỗ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Nợ TK 631- Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số lỗ) 
Có TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2218 - Đầu tư 
tài chính dài hạn khác). 

(3) Gửi tiền có kỳ hạn: 

(3.1) Khi chi tiền để gửi tiền có kỳ hạn vào các Ngân 
hàng, tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư tài chính ngắn hạn (2218 - Đầu tư tài 
chính dài hạn khác) 

Có các TK 111, 112,... 

(3.2) Định kỳ nhận lãi tiền gửi, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(3.3) Trường hợp gửi tiền có kỳ hạn nhận lãi trước: 

- Khi xuất quỹ để gửi tiền có kỳ hạn, ghi: 

Nợ TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2218- Đầu tư tài 
chính dài hạn khác) (Tiền gốc) 

Có các TK 111, 112,... 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3318- Phải trả 
khác) (Tiền lãi nhận trước) 

- Định kỳ, kết chuyển số lãi phải thu từng kỳ ghi vào thu 
nhập kỳ kế toán, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(3.4) Khi khoản tiền gửi có kỳ hạn đến hạn thu hồi, ghi: 
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Nợ các TK111, 112,... 

Có TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (2218- Đầu tư tài 
chỉnh dài hạn khác) (Tiền gốc) 

(3.5) Trường hợp gửi tiền có kỳ hạn nhận lãi sau: 

- Khi xuất tiền để gửi tiền có kỳ hạn, kế toán như 
nghiệp vụ 3.1 

- Định kỳ xác định số lãi phải thu của kỳ báo cáo, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Khi thu hồi khoản tiền gửi có kỳ hạn đên ngày đáo 
hạn, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (2218 - Đầu tư 
tài chính dài hạn khác) (Tiền gốc) 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu 
khác) (Tiền lãi đã ghi vào thu nhập của 
các kỳ trước) 

Có TK 511- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Tiền lãi của kỳ đáo hạn). 
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CHƯƠNG 5 

KÊ TOÁN CÂC KHOẢN THANH TOÁN 

5.1. KÉ' TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU 

5.1.1. Kế toán các khoản nợ phẳỉ thu 

a) Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu: 

(1) Các khoản phải thu được hạch toán chi tiết cho từng 
đối tượng phải thu, từng khoản phải thu và từng lần thanh 
toán. 

(2) Không hạch toán vào TK 311 các nghiệp vụ bán sản 
phẩm, hàng hoá, vật tư thừa, TSCĐ và cung cấp lao vụ, dịch 
vụ thu tiền ngay (tiền mặt, tiền séc, thu qua Ngân hàng, Kho 
bạc); các khoản tạm ứng của công nhân viên, các khoản phải 
thu nội bộ giữa các đơn vị cấp trên, cấp dưới. 

(3) Trong hạch toán chi tiết, kế toán phải tiến hành 
phân loại các khoản nợ để có biện pháp thu hồi nợ kịp thời. 

(4) TK 311 còn phản ánh giá trị tài sản thiếu chưa xác 
định rõ nguyên nhân chờ quyết định xử lý và các khoản bồi 
thường vật chất do các cá nhân, tập thể (trong và ngoài đơn 
vị) gây ra như làm mất mát, hư hỏng vật tư, hàng hoá,... đã 
có quyết định xử lý, bắt bồi thường vật chất. 

(5) TK 311 còn phản ánh số chi hoạt động, chi dự án, chi 
hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư XDCB không 
được duyệt y theo quyết toán bị thu hồi. 

b) Chứng từ kế toán sử dụng: 

Kế toán các khoản phải thu sử dụng các chứng từ chủ 
yếu sau: 

- Biên bản xử lý 

- Phiếu thu 




Chương 5: Ké toán các khoản thanh toán 


153 


c) Tài khoản sử dụng: 

Kế toán các khoản phải thu sử dụng TK 311 "Các khoản 
phải thu". 

Tài khoản 311 dùng để phản ánh các khoản phải thu và 
tình hình thanh toán các khoản phải thu của đơn vị với khách 
hàng, với các đơn vị và cá nhân trong và ngoài đơn vị. 

Các khoản phải thu phản ánh vào tài khoản này gồm: 

- Các khoản phải thu của đơn vị với khách hàng về tiêu thụ 
sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, bán vật tư, dụng cụ thừa, 
nhượng bán, thanh lý TSCĐ... chưa thu tiền; 

- Các khoản cho vay, cho mượn vật tư, tiền vốn có tính 
chất tạm thời; 

- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với đơn vị 
SXKD hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và 
áp dụng theo phương pháp khấu trừ; 

- Giá trị tài sản thiếu chờ xử lý hoặc đã xử lý bắt bồi 
thường nhưng chưa thu được; 

- Các khoản phải thu khác. 

Tài khoản 311 "Các khoản phải thú' có 6 tài khoản cấp 2: 

(1) TK 3111 "Phải thu của khách hàng” 

(2) TK 3113 "Thuế GTGT được khấu trừ" 

(3) TK 3118 "Phải thu khác". 

d) Phương pháp kế toán: 

(ĩ) Các khoản phải thu của khách hàne 

(1) Doanh thu dịch vụ đã cung cấp, hàng hoá sản phẩm 
xuất bán được xác định là đã bán nhưng chưa thu được tiền. 

(1.1) Đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh số 
phải thu về bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo 
giá chưa có thuế, ghi: 
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Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3111 - Phải thu của 
khách hàng) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Giá bán chưa có thuế GTGT) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331- 
Thuế GTGT phải nộp). 

(1.2) Đối với hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính 
theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh số phải thu về 
bán hàng, cung cấp dịch vụ theo tổng giá thanh toán, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3111 - Phải thu của 
khách hàng) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Tổng giá thanh toán). 

(2) Doanh thu của hàng bán bị khách hàng trả lại, số 
giảm giá, chiết khấu thương mại cho khách hàng. 

1*2. A) nố\ sản hàng hoá thuộc dốt tượng chịu 

thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3111 - Phải thu 
của khách hàng) . 

(2.2) Đối với sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chậ 
thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc thuộc đố 
tượng không chịu thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Có TK 311- Các khoản phải thu (3111 - Phải thu củi 
khách hàng). 

(3) Trường hợp khách hàng ứng trước tiền hàng theo hỢ] 
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đồng bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, . . . 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3111 - Phải thu 
của khách hàng). 

(4) Khi nhận được tiền do khách hàng trả nợ, ghi: 

Nợ TK 111, 112, ... 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3111 - Phải thu 
của khách hàng). 

(5) Cuối kỳ kế toán năm, sau khi xác nhận nợ, tiến hành 
lập chứng từ bù trừ giữa nợ phải thu với nợ phải trả của cùng 
một đôi tượng, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (3311 - Phải trả người 
cung cấp) 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3111 - Phải thu 
của khách hàng). 

(6) Trường hợp khoản nợ phải thu của khách hàng không 
đòi được, phải xử lý xoá sổ nếu được tính vào chi phí sản xuất, 
kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3111 - Phải thu 
của khách hàng). 

(II) Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 

(1) Hạch toán Thuế Giá trị gia tăng đầu vào được khấu 
trừ của đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương 
pháp khấu trừ và của đơn vị thực hiện các dự án viện trợ 
không hoàn lại được NSNN hoàn lại thuê GTGT. Căn cứ vào 
Hóa đơn GTGT mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 
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hàng hóa, dịch vụ và tài sản cố định, phản ánh thuế GTGT 
đầu vào được khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Giá mua chưa có 
thuế) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Giá mua chưa có thuế) 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hóa (Giá mua chưa có 
thuế) 

Nợ TK 211 - Tài sản cô' định hữu hình (Giá mua chưa có 
thuế) 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Dịch 
vụ mua về dùng ngay) (Giá mua chưa có 
thuế) 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 

được khâu trừ) (Số thuế GTGT đầu vào 
được khấu trừ) 

Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán 

giá). 

(2) Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ dùng vào 
hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đô'i 
tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khâu trừ thuế 
thì thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
dược khấu trừ) 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
(33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu). 

(3) Khi mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ dùng ngay cho 
hoạt động đầu tư XDCB và hoạt động dự án (Thuộc các dự án 
viện trợ không hoàn lại được hoàn thuế GTGT) hoặc để dùng 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc 
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đôi tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, 
kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá, dịch vụ theo giá 
chưa có thuế GTGT, ghi: 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
được khấu trừ) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả. 

(4) Trường hợp hàng mua vào và đã trả lại bên bán hoặc 
hàng đã mua được giảm giá do kém phẩm chất thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, 
căn cứ vào chứng từ xuất hàng trả lại cho bên bán và các 
chứng từ liên quan, kế toán phản ánh giá trị hàng mua vào 
và đã trả lại người bán hoặc hàng đã mua được giảm giá, thuế 
GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 331 (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
được khâu trừ) (Số thuế GTGT đầu vào 
được khấu trừ) 

Có các TK 152, 153, 155,.. 

(5) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số thuế GTGT đầu vào 
dược khâu trừ với sô" thuế GTGT đầu ra phải nộp, ghi: 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331 - 
Thuế GTGT phải nộp) 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
được khấu trừ) . 

Nếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn sô" 
thuế GTGT đầu ra phải nộp thì trong kỳ chỉ khấu trừ số thuế 
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GTGT đầu vào bằng (=) số thuế GTGT đầu ra. Số thuế GTGT 
đầu vào còn lại được khâu trừ tiếp vào kỳ tính thuế sau hoặc 
được xét hoàn thuế. 

(6) Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khâu 
trừ tính vào chi hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi hoạt 
động, chi dự án, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi: 

Nợ các TK 631, 661, 662, 635,... 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuê 
GTGT được khấu trừ). 

(7) Khi nhận được tiền hoàn thuế GTGT của ngân sách 
(Nếu có), căn cứ vào giấy báo Có của Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
được khấu trừ). 

(III) Kế toán các khoản phải thu khác 

(1) Trường hợp nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 
sản phẩm, hàng hoá và tiền mặt tồn quỹ,... phát hiện thiếu 
khi kiểm kê, chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu 

khác) 

CóTKlll - Tiền mặt 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ 
Có TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá. 

(2) Khi cho mượn tiền, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 
dụng cụ, hàng hoá có tính chất tạm thời, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 
Có TK 111 - Tiền mặt 
Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
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Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ 
Có TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá. 

(3) Tài sản cố định đầu tư bằng nguồn vốn vay, nguồn 
vốn kinh doanh phát hiện thiếu khi kiểm kê chưa xác định rõ 
nguyên nhân chờ xử lý, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3318 - Phải thu khác (Giá 
trị còn lại của TSCĐ) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá). 

(4) Trường hợp phát sinh các khoản đã chi nhưng không 
được duyệt phải thu hồi, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 

Có các TK 661, 662, 241,... 

(5) Tài sản cố định do Ngân sách Nhà nước cấp hoặc 
thuộc nguồn vốn NSNN phát hiện thiếu khi kiểm kê chưa xác 
định rõ nguyên nhân, chờ xử lý: 

- Ghi giảm TSCĐ: 

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá 
trị còn lại TSCĐ) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá). 

- Đồng thời phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ bị thiếu, 
mất phải thu hồi, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 
Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

- Khi có quyết định xử lý: 

+ Trường hợp xoá bỏ sô' thiệt hại cho phép, ghi: 
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Nợ TK 511 - Các khoản thu 

Có TK 311-Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác). 

+ Khi thu bồi thường hoặc trừ vào lương số thu bồi 
thường theo quyết định xử lý, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, ... (Nếu thu bằng tiền) 

Nợ TK 334 - Phải trả công chức, viên chức (Nếu trừ vào 
lương phải trả) 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác). 

(6) Khi thu các khoản phải thu khác thu được bằng tiền, 
nguyên liệu, vật liệu hoặc hàng hoá, ghi : 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu 
khác). 

(7) Các khoản nợ phải thu vì lý do nào đó không đòi 
được hoặc khó đòi được duyệt cho quyết toán vào chi hoạt 
động, chi dự án, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước, chi hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ các TK 661, 662, 631, 635,... 

Có TK 311 - Các khoản phải thu. 

(8) Định kỳ tính và thu lãi đầu tư tài chính hoặc nhận 
được thông báo số lãi từ hoạt động đầu tư vốn góp được chia, 
ghi: 

Nợ các TK111,112,... 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (Số chưa thu đittc) 

Có TK 531 - Thu hoạt đòng sản xuất, kinh doanh. 
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5.2. KẾ TOÁN TẠM ỨNG 

a) Nguyên tắc kế toán tạm ứng: 

(1) Tạm ứng là một khoản tiền, vật tư do thủ trưởng đơn 
vị giao cho người nhận tạm ứng để giải quyết công việc cụ thể 
nào đó đã được phê duyệt. Người nhận tạm ứng phải là công 
chức, viên chức hoặc cán bộ hợp đồng của đơn vị. Đối với 
những cán bộ chuyên trách làm công tác cung ứng vật tư, cán 
bộ hành chính quản trị thường xuyên nhận tạm ứng phải 
dược thủ trưởng đơn vị chỉ định. 

(2) Tiền xin tạm ứng cho mục đích gì phải sử dụng cho 
mục đích đó, không được chuyển giao tiền tạm ứng cho người 
khác. Sau khi hoàn thành công việc, người nhận tạm ứng 
phải lập bảng thanh toán tạm ứng đính kèm các chứng từ gốc 
để thanh toán ngay, số tạm ứng chi không hêt phải nộp trả 
lại quỹ. Trường hợp không thanh toán kịp thời, kế toán có 
quyền trừ vào lương được lĩnh hàng tháng. 

(3) Phải thanh toán dứt điểm tạm ứng kỳ trước mới cho 
tạm ứng kỳ sau. 

(4) Ke toán phải mở sổ chi tiết tài khoản (Mẫu số S43-H) 
theo dõi từng người tạm ứng, từng khoản tạm ứng, từng lần 
tạm ứng và thanh toán tạm ứng. 

b) Chứng từ kế toán sử dụng: 

Kế toán tạm ứng sử dụng các chứng từ chủ yếu sau: 

- Giấy đề nghị tạm ứng 

- Bảng thanh toán tạm ứng 

- Phiếu chi 

c) Tài khoản sử dụng: 

Kế toán tạm ứng sử dụng TK 312 "Tạm ứng". 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng và 
tình hình thanh toán tạm ứng của cán bộ, viên chức và người 
lao động trong nội bộ đơn vị về các khoản tạm ứng công tác 
phí, mua vật tư, chi hành chính, nhận bán ấn chỉ... 
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d) Phương pháp kế toán các khoản tạm ứng: 

(1) Xuất tiền hoặc vật tư tạm ứng cho công chức, cán bộ, ghi: 

Nợ TK 312 - Tạm ứng 

Có TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc; hoặc 
Có TK 152 - Vật liệu, dụng cụ. 

(2) Qựyết toán số chi tạm ứng trên cơ sở bảng thanh toán tạm ứng 
theo số thực chi do ngubi nhận tạm ứng lập kềm theo chứng từ gốc điẸe 
thủ tnimg đơn vị duyệt chi, ghi: 

Nợ TK 152 - Vật liệu, dụng cụ 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Nợ TK 643 - Chi phí trả trước 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có TK 312 - Tạm ứng. 

(3) Các khoản tạm ứng chi không hết, nhập lại quỹ hoặc 
trừ vào lương, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 
Nợ TK 334 - Phải trả viên chức 
Có TK 312 - Tạm ứng. 

(4) Trường hợp số thực chi dã được duyệt lớn hơn sô' đã 
tạm ứng, kế toán lập phiếu chi để thanh toán thêm cho người 
tạm ứng, ghi: 

Nợ TK 152 - Vật liệu, dụng cụ 
Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá 
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 
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Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 111 - Tiền mặt. 

Chú ỷ: Nếu cá nhân thường xuyên nhận tạm ứng thì 
phải mở sổ chi tiết riêng, nếu cá nhân không thường xuyên 
nhận tạm ứng thì mỗi cá nhân mở 1 trang sổ riêng để theo 
dõi tạm ứng và thanh toán tạm ứng. 

5.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHO VAY 

a) Nguyên tắc kế toán các khoản cho vay: 

(1) Kế toán cho vay phản ánh trên TK 311 phải theo dõi 
chi tiết cho từng đối tượng vay về nợ gốc, lãi và việc thanh 
toán các khoản tiền đó. 

(2) Thực hiện cho vay theo đúng mục tiêu của dự án. 

(3) Khi xuất tiền cho vay, thu hồi nợ vay, lãi suất cho 
vay... phải theo đúng văn kiện của dự án quy định, đồng thời 
hạch toán rõ các khoản cho vay, các khoản nợ quá hạn, các 
khoản được khoanh nợ hoặc được phép xoá nợ cho những 
trường hợp gặp rủi ro trong sử dụng vốn vay (thiên tai, hoả 
hoạn...). 

(4) Đối với dự án viện trợ có hoạt động tín dụng, dùng vốn 
quay vòng để cho vay theo mục tiêu của chương trình, dự án, viện 
trợ, phải ghi "SỖ theo dõi cho vay" (Mẫu số S43a-DA) đế theo dõi 
các khoản cho vay từ quỹ cho vay và thu hồi vốn vay (phần nợ 
gốc). 

(5) Tài khoản 313 "Cho vay" chỉ hạch toán phần nợ gốc, 
còn tiền lãi cho vay thuộc dự án hạch toán vào Tài khoản 511 
"Các khoản thu" (5118). 

b) Chứng từ kế toán sử dụng: 

Kế toán các khoản cho vay sử dụng các chứng từ chủ yếu 


sau: 


Hợp đồng tín dụng 
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- Khế ước vay 

- Ưỷ nhiệm chi 

- Phiếu chi 
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c) Tài khoản sử dụng: 

Kế toán các khoản cho vay sử dụng TK 313 "Cho vay". 

TK 313 dùng để phản ánh các khoản cho vay và tình 
hình thu hồi các khoản cho vay đối với đơn vị thực hiện dự án 
có hoạt động tín dụng. 

TK 313 chỉ sử dụng ở đơn vị có thực hiện dự án tín dụng 
về cho vay quay vòng vốn của dự án. 

Tài khoản 313 - Cho vay có 3 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 3131 - Cho vay trong hạn: Tài khoản này 
dùng để phản ánh các khoản cho vay và tình hình thu 
hồi các khoản cho vay trong hạn. 

- Tài khoản 3132 - Cho vay quá hạn: Tài khoản này 
dùng để phản ánh các khoản nợ cho vay đã quá thời 
hạn nhưng đối tượng vay chưa trả được phải chuyển 
sang nợ quá hạn. 

- Tài khoản 3133 - Khoanh nợ cho vay: Tài khoản này 
dùng để phản ánh các khoản nợ cho vay nhưng đối 
tượng vay không có khả năng trả hoặc gặp rủi ro trong 
quá trình sử dụng vốn được khoanh nợ chờ xử lý. 

d) Phương pháp kế toán cho vay 

(1) Trường hợp chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân 
sách khi nhận được tiền viện trợ không hoàn lại cua nước 
ngoài để làm vốn cho vay quay vòng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 512 - Thu chưa qua ngân sáíh (TK 5212 - 
Tiền, hàng viện trợ) (Chi tiết viện trợ 
cho vay quay vòng) 
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- Khi đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về sô' 
tiền viện trợ không hoàn lại để làm vốn cho vay quay vòng, 
ghi: 

Nợ TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (TK 5212 - Tiền, 
hàng viện trợ) (Chi tiết viện trợ cho vay 
quay vòng) 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (Chi tiết nguồn vốn 
viện trợ cho vay quay vòng). 

(2) Trường hợp có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách 
ngay khi nhận được tiền viện trợ không hoàn lại của nước 
ngoài để làm vốn cho vay quay vòng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (Chi tiết nguồn vốn 
viện trợ cho vay quay vòng). 

(3) Khi nhận tiền do Ngân sách nhà nước cấp vốn đối ứng 
làm vốn cho vay, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (Chi tiết nguồn 
vốn đối ứng). 

(4) Khi xuất tiền cho vay, căn cứ Hợp đồng vay và khế 
ước vay, kế toán căn cứ vào chứng từ xuất tiền cho vay, ghi: 

Nợ TK 313 - Cho vay (3131 - Cho vay trong hạn) (Chi tiết 
từng đối tượng nhận vay) 

Có các TK 111, 112. 

(5) Số tiền lãi về cho vay thu được (Nếu có), căn cứ vào 
chứng từ thu tiền lãi, đi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 
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(6) SỐ lãi thu được khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân 
sách được xử lý theo quy định của chế độ tài chính, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 

(Nếu bổ sung kinh phí hoạt động của đơn vị) 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án 

(Nếu bổ sung nguồn kinh phí dự án để tăng nguồn vốn 
cho vay). 

(7) Khi thu hồi các khoản tiền cho vay, căn cứ vào chứng 
từ thu hồi vốn vay (gốc), ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 313 - Cho vay (3131 - Cho vay trong hạn). 

(8) Khi đến hạn trả nhưng đối tượng vay chưa trả nợ và 
không gia hạn nợ thì khoản nợ vay được chuyển sang nợ quá 
hạn, ghi: 

NợTK313- Cho vay (3132 - Cho vay quá hạn) 

Có TK 313 - Cho vay (3131 - Cho vay trong hạn). 

(9) Các khoản thiệt hại về vốn cho vay (do thiên tai, hoả 
hoạn, lù lụt) hoặc được nhà tài trợ đồng ý chuyển sang 
khoanh nợ chờ xử lý, ghi: 

Nợ TK 313 - Cho vay (3133 - Khoanh nợ cho vay) 

Có TK 313 - Cho vay (3131 - Cho vay trong hạn) 

Có TK 313 - Cho vay (3132 - Cho vaỳ quá hạn). 

5.4. KẾ TOÁN KINH PHÍ CẤP CHO CẤP DƯỚI 

a) Nguyên tắc kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới: 

(1) Kinh phí cấp cho cấp dưới chỉ thực hiện ở các đơn vị 
cấp trên (đơn vị dự toán cấp 1 và cấp 2) để theo dõi tình hình 
kinh phí đã cấp cho cấp dưới. Các dơn vị cấp dưới khi nhận 
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được kinh phí của cấp trên cấp xuống không phản ánh ở TK 
này. 

(2) Phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị cấp dưới có 
quan hệ nhận kinh phí (đơn vị cấp dưới có tổ chức bộ máy kế 
toán riêng) theo từng nguồn kinh phí. 

(3) Không hạch toán vào TK “Kinh phí cấp cho cấp dưới” 
này các quan hệ thanh toán giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới 
không thuộc nội dung cấp phát kinh phí. 

b) Chứng từ kế toán sử dụng: 

Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới sử dụng các chứng từ 
chủ yếu sau: 

- Uỷ nhiệm chi 

- Phiếu chi 

- Ưỷ nhiệm chi 

- Phiếu xuất kho 

c) Tài khoản sử dụng: 

Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới sử dụng TK 341 "Kinh 
phí cấp cho cấp dưới". 

Tài khoản 341 dùng để phản ánh số kinh phí đã cấp 
hoặc đã chuyển trực tiếp cho cấp dưới băng lệnh chi tiền, 
bằng tiền, bằng hiện vật (nếu có) và tình hình thanh quyết 
toán số kinh phí đó. 

d) Phương pháp kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới: 

(1) Khi đơn vị cấp trên cấp kinh phí cho đơn vị cấp dưới 
bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, ghi: 

Nợ TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới 
Có các TK 111, 112. 

(2) Trường hợp đơn vị cấp trên cấp kinh phí cho dơn vị 
cấp dưới bằng các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 

tài sản cố định, ghi: 
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Nợ TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới 
Có các TK 152, 153, 211. 

(3) Cấp trên rút dự toán chi hoạt động, dự toán chi theo 
đơn đặt hàng của Nhà nước, dự toán chi chương trình, dự án 
để cấp cho đơn vị cấp dưới, ghi: 

Nợ TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 462 - Nguồn kinh phi dự án 
Có TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước. 

Đồng thời ghi đơn bên Có TK 008 “Dự toán chi hoạt 
động” hoặc TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (TK 
ngoài Bảng Cân đốì tài khoản). 

(4) Cấp trên cấp kinh phí đầu tư XDCB cho cấp dưới: 

: Rút hạn mứo vốn đấu tư XDCB để Gấp GỈ 10 Gấp dưứi, 

ghi: 

Nợ TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới 

Có TK 441 . Nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 

Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 009 “Dự toán chi chương 

trình, dự án” (0092) (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản). 

- Cấp kinh phi đầu tư XDCB cho cấp dưới bằng tiền, 
hiện vật, ghi: 

Nợ TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới 
Có các TK 111, 112, 152, 153,... 

(5) Đối với các dự án đầu tư XDCB hạch toán chung trên 
cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị HCSN. Cơ quan chủ dự án, 
cơ quan đầu mối là đơn vị kế toán cấp trên. 
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- Khi nhận vốn viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt, 
chuyển khoản hoặc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 
ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153,... 

Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Chi tiết 
vốn viện trợ). 

- Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, Ban quản lý 
dự án hoặc cơ quan đầu mối chuyển vốn viện trợ cho các đơn 
vị cấp dưới thực hiện dự án, căn cứ chứng từ chuyển tiền, 
chuyển hàng, ghi: 

Nợ TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới (Chi tiết vốn viện trợ) 
Có các TK 111, 112, 152, 153,... 

- Sô" vốn viện trợ đơn vị thực hiện dự án chi không hết 
phải nộp cấp trên, căn cứ chứng từ nhận được tiền, kế toán 
đơn vị cấp trên, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 341- Kinh phí cấp cho cấp dưới (Chi tiết vốn 
viện trợ). 

(6) Khi nhận được tiền đơn vị cấp dưới nộp lên về số thu 
hồi kinh phí thừa, kế toán đơn vị cẩp trên ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới. 

(7) Cuối kỳ, kết chuyển số kinh phí đã cấp trong kỳ cho 
các đơn vị cấp dưới để ghi giảm nguồn kinh phí, ghi: 

Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản 

Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 

Nợ TK 462 - Nguồn kinh phí dự án 
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Nợ TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước 

Có TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới. 

5.5. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ 

Kế toán các khoản phải trả bao gồm: 

- Kế toán các khoản phải trả người cung cấp, phải trả 

nợ vay và phải trả khác 

- Kế toán các khoản phải nộp theo lương 

- Kế toán các khoản phải nộp Nhà nước 

- Kế toán các khoản phải trả viên chức 

- Kế toán các khoản phải trả tạm ứng kinh phí của 

Kho bạc 

- Kế toán phải trả đối tượng khác 

- Kế toán các khoản phải trẳ để được quyết toán 

chuyển năm sau. 

5.5.1. Kế toán các khoản phải trả người cung cấp, 
phải trả nỢ vay và phải trả khác 

5.5.1.1. Nguyên tắc kế toán "Các khoản phải trả": 

(1) Mọi khoản nợ phải trả của đơn vị đều phải được hạch 
toán chi tiết theo từng đối tượng phải trả và từng lần thanh 
toán. Số nợ phải trả của đơn vị trên tài khoản tổng hợp phải 
bằng tổng sô' nợ chi tiết phải trả của các chủ nợ. 

(2) Phải theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải trả và 
thanh toán kịp thời, đúng hạn cho các chủ nợ. 

(3) Kế toán chi tiết các khoản nợ phải trả phải mở sổ chi 
tiết tài khoản để theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối 
tượng. 

5.5.1.2. Chứng tù kể toán sử dụng 

Kế toán các khoản phải trả sử dụng những chứng từ chủ 
yếu sau: 

- Hợp đồng mua bán vật tư sản phảm hàng hoá 

- Hoá đơn bán hàng 
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- Các chứng từ liên quan 

5.5.1.3. Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 331 - Cáo khoản phải trả, có 3 tài khoản 
cấp 2: 

Tài khoản 3311 - Phải trả người cung cấp: Phản ánh 
tình hình thanh toán các khoản phải trả của đơn vị 
với người bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 
hàng hoá, TSCĐ, người cung cấp dịch vụ, người nhận 
thầu về XDCB,... 

Tài khoản 3312 - Phải trả nợ vay: Tài khoản này dùng 
để phản ánh các khoản nợ vay của đơn vị và tình hình 
thanh toán các khoản nợ vay đó. 

Tài khoản 3318 - Phải trả khác: Phản ánh tình hình 
thanh toán về các khoản phải trả khác ngoài nội dung 
đã phản ánh ở Tài khoản 3311, 3312. 

5.5.1.4. Phương pháp kế toán các khoản phải trả: 

(I) Phải trả neười cuns cấp nguyên liêu, vât liêu ■ cône 
cu, duns cu, hàns hoá. dich vu, TSCĐ. nsxiời nhân thầu 
XDCB: 

(1) Mua chịu nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 
hàng hoá, TSCĐ, nhận dịch vụ của người bán, người cung cấp; 
nhận khối lượng XDCB hoàn thành của bên B nhưng chưa 
thanh toán, căn cứ vào Hoá dơn GTGT, Hoá đơn bán hàng và 
các chứng từ có liên -quan khác, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 155, 211, 213, 241, 661, 662, 635 
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả 
người cung cấp). 

(2) Đơn vị mua chịu nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ, hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 
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GTGT tính theo phương pháp khấu trừ. thì nguyên liệu, vật 
liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ mua vào được 
phản ánh theo giá mua không có thuế GTGT, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 155 (Nếu nhập kho) 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Nếu dùng 
ngay cho hoạt động SXKD) 

Nợ các TK 211, 213 (Nếu mua TSCĐ dùng cho hoạt động 
SXKD) 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ (Số thuế GTGT 
đầu vào được khấu trừ) 

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả 
người cung cấp). 

(3) Mua chịu nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 
hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD hàng 
hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặ( 
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trự 
tiếp, thì giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hànf 
hoá, dịch vụ, TSCĐ mua vào là Tổng giá thanh toán (Bao gồir 
cả thuế GTGT), ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 155 (Nếu nhập kho) 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Nếu dừoị 
ngay cho hoạt động SXKD) 

Nợ các TK 211, 213 

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trí 
người cung cấp) (Tổng giá thanh toán). 

(4) Khi nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụnỊ 
cụ, hàng hoá, TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD hàng hoá 
dịch vụ thuộc đôi tượng chịu thuê GTGT tính theo phươni 
pháp khấu trừ, ghi : 


Chương 5: Kế toán các khoán thanh tocrt 


173 


Nợ các TK 152, 153, 155, 211, 213 

Có TK 3311 - Phải trả người cung cấp (Sô” tiền phải 
trả người bán) 

Có TK 3337 - Thuế khác (Chi tiết thuế nhập khẩu 
phải nộp NSNN) (Nếu có). 

Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải 

NSNN và được khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ (Số thuế GTGT 
đầu vào được khấu trừ) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312). 

(5) Khi nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 
hàng hoá, TSCĐ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT dùng vào 
SXKD hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 
hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp 
trực tiếp hoặc dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp, hoạt 
động dự án, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 155, 211, 241,... 

Có TK 3311 - Phải trả người cung cấp (Số tiền phải 
trả người bán) 

Có TK 3337 - Thuế khác (Thuế nhập khẩu phải nộp 
NSNN) (nếu có) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312) (Thuế 
GTGT hàng nhập khẩu phải nộp 
NSNN). 

(6) Mua TSCĐ dùng cho hoạt động hành chính sự 
nghiệp, hoạt động dự án chưa thanh toán tiền, ghi: 

Nợ các TK211, 213 

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả ng¬ 
ười cung cấp). 
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(7) Thanh toán các khoản phải trả cho người bán, người 
nhận thầu XDCB, căn cứ vào chứng từ trả tiền, ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311) 

Có các TK 111, 112, 441, 461, 462, 465,... 

Nếu rút dự toán chi hoạt động, dự toán chi chương trình, 
dự án để thanh toán các khoản nợ phải trả, thì phải đồng 
thời ghi Có TK 008 "Dự toán chi hoạt động" hoặc ghi Có TK 
009 “Dự toán chi chương trình, dự án" (TK ngoài bảng Cân 
đốì tài khoản). 

(8) Cuối niên độ kế toán sau khi xác nhận nợ, đối với 
những đối tượng vừa có nợ phải thu, vừa có nợ phải trả thì 
tiến hành lập Bảng kê thanh toán bù trừ giữa nợ phải trả với 
nợ phải thu của cùng một đối tượng, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả 

Có TK 311 - Các khoản phải thu. 

(II) Hach toán các khoản phải trả nơ vay (ở đơn vi được 
phép vay vốn) 

(1) Vay tiền để nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp 
hoặc để dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh..., ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 331 (3311 - Phải trả người cung cấp) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3312 - Phải trả nợ vay). 

(2) Vay tiền mua TSCĐ hoặc đầu tư cơ sở hạ tầng, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dỏr dang 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3312- Phải trả nợ vay). 

- Khi công trình hoàn thành, ghi tăng giá trị TSCĐ, ghi: 
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Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình 

Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang. 

(3) Thanh toán đốì với các khoản nợ vay về mua TSCĐ 
và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khi tiến hành trả nợ tiền 
vay: 

+ Tiền gốc, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (3312 - Phải trả nợ vay) 
Có các TK 111, 112,... 

+ Trường hợp TSCĐ mua vào hoặc đầu tư XDCB bằng 
nguồn vốn vay để dùng cho hoạt động sự nghiệp khi đơn vị 
trả nợ vay bằng nguồn kinh phí đầu tư XDCB hoặc các quỹ, 
kế toán đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành 
TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 431 - Các quỹ (4314- Quỹ phát triển hoạt động 
sự nghiệp) 

Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

+ Trường hợp TSCĐ mua vào hoặc đầu tư XDCB bằng 
nguồn vốn vay để dùng cho hoạt động SXKD, khi đơn vị trả 
nợ vay bằng các quỹ, ghi. 

Nợ TK 431 - Các quỹ 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh. 

(III) Hach toán các khoản phái trá khác 

Trong mọi ‘trường hợp phát hiện vật tư, tài sản thừa 
phải xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời. 

(1) Trường hợp tài sản thừa chờ xử lý (Thừa quỹ, thừa 
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá), 
kế toán căn cứ vào biên bản kiểm kê lập Phiếu thu (Trường 
hợp thừa quỹ), lập Phiếu nhập kho (Trường hợp thừa nguyên 
liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá) để phản 
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ánh tài sản thừa chờ xử lý, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 155 

Có TK 331- Các khoản phải trả (3318 - Phải trả 
khác). 

(2) Khi có quyết định xử lý tài sản thừa, căn cứ quyết 
định xử lý, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác) 
Có TK 331 - Các khoản phải trả (3311 - Phải trả 
người cung cấp) (Ghi tăng khoản nợ 
phải trả cho người cung cấp) 

Có các TK 461, 462, 465, 441 (Ghi tăng nguồn kinh 
phí). 

- Khi xuất kho vật liệu, dụng cụ trả lại cho người bán, 

ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (3311 - Phải trả người 
cung cấp) 

Có các TK 152, 153,... 

(3) Đôi với học sinh, sinh viên: 

- Khi thu tiền ăn, tiền xe đưa đón của học sinh, sinh 
viên, ghi: 

NợTKlll - Tiền mặt 

Có TK 331- Các khoản phải trả (3318 - Phải trả 
khác). 

- Chi phí cho các bữa ăn và đưa đón’ học sinh, sinh viên, 

ghi: 

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác) 

Có TK 111 - Tiền mặt. 

- Thanh toán tiền các bữa học sinh, sinh viên không ăn, 

ghi: 
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Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác) 

Có TK 111- Tiền mặt. 

Ỗ.Ỗ.2. Kế toán các khoản phải nộp theo lương 
5.5.2.1. Nguyên tắc kế toán 

Kế toán các khoản phải nộp theo lương chấp hành đúng 
các quy định tài chính các khoản phải trích, phải nộp theo 
lương theo quy định của Nhà nước. 

ỗ.5.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng 
Kế toán các khoản phải nộp theo lương sử dụng các 
chứng từ như ở phần Kế toán phải trả viên chức. 

5.5.2.3. Tài khoản sử dụng: 

Kế toán các khoản phải nộp theo lương sử dụng TK 332 
"Các khoản phải nộp theo lương". 

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích, nộp và 
thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công 
đoàn của đơn vị. 

Việc trích, nộp và thanh toán các khoản bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của đơn vị phải tuân 
theo quy định của Nhà nước. 

Tài khoản 332 "Các khoản phải nộp theo lương" có 
3 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 3321 "Bảo hiểm xã hội": Phản ánh tình hlnh 
trích, nộp, nhận và chi trả bảo hiểm xã hội ở đơn vị. 

Đơn vị phải mở sổ chi tiết theo dõi từng nội dung trích 
nộp và nhận, chi trả bảo hiểm xã hội. 

- Tài khoản 3322 "Bảo hiểm y tế": Phản ánh tình hình 
trích, nộp bảo ‘hiểm y tế. 

- Tài khoản 3323 "Kinh phí công đoàn": Phản ánh tình 
hình trích, nộp kinh phí công đoàn ở đơn vị. 
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5.Ỗ.2.4. Phương pháp kế toán các khoản phải nộp 
theo lương: 

(1) Hàng tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào các 
khoản chi (phần đơn vị sử dụng lao động phải nộp), ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321, 
3322, 3323). 

(2) Tính số BHXH, BHYT, KPCĐ của cán bộ, viên chức 
phải nộp trừ vào tiền lương, hàng tháng, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả viên chức 

Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321, 
3322, 3323). 

(3) Khi đơn vị chuyển tiền nộp BHXH, KPCĐ, hoặc mua 
thẻ BHYT, ghi: 

Nợ TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương 
Có TK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án. 

Trường hợp rứt dự toán chi hoạt động, dự toán chi 
chương trình, dự án để nộp BHXH, KPCĐ, mua thẻ BHYT ghi 
đồng thời Có TK 008 "Dự toán chi hoạt động" hoặc Có TK 009 
"Dự toán chi chương trình, dự án 

(4) Khi nhận được giấy phạt nộp chậm số tiền BHXH 
phải nộp, ghi: 
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Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (chờ xử lý phạt nộp 
chậm) 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (nếu được phép ghi chi hoạt 
động) 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động SXKD (nếu được phép ghi 
chi SXKD) 

Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321). 

(5) BHXH phải trả cho cán bộ, viên chức theo chế độ quy 
định, ghi: 

Nợ TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321) 

Có TK 334 - Phải trả viên chức. 

(6) Khi đơn vị chi trả BHXH cho viên chức trong đơn vị, 

ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả viên chức 
Có TK 111 - Tiền mặt. 

(7) Khi nhận được số tiền cơ quan BHXH cấp cho đơn vị 
HCSN về số BHXH đã chi trả cho các đối tượng hưởng 
BHXH, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321). 

5.5.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ 
NƯỚC 

5.5.3^1. Nguyên tắc kế toán các khoản phải nộp nhà 

nước: 

(1) Đơn vị phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thu nộp 
với nhà nước, đảm bảo nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế, 
các khoản thu hộ cho nhà nước. Không được vì một lý do gì để 
trì hoãn việc nộp thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước. 
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(2) Đơn vị phải mở sổ chi tiết theo dõi sô" phải nộp, số đã 
nộp của từng khoản phải nộp nhà nước. 

(3) Những đơn vị thu và nộp cho ngân sách nhà nước 
bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá 
quy định để ghi sổ kế toán. 

5.Ỗ.3.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 

Kế toán các khoản phải nộp Nhà nước sử dụng các chứng 
từ chủ yếu sau: 

- Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước bằng tiền 
mặt; 

- Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước bằng chuyển 
khoản; 

- Giấy nộp ngoại tệ vào ngân sách Nhà nước bằng 
tiền mặt; 

- Giấy nộp ngoại tệ vào ngân sách Nhà nước bằng 
chuyển khoản; 

- Các chứng từ kế toán liên quan khác. 

5.5.3.3. Tài khoản sử dụng: 

Kế toán các khoản phải nộp nhà nước sử dụng TK 333 
"Các khoản phải nộp nhà nước". 

Tài khoản 333 dùng để phản ánh các khoản phải nộp 
nhà nước ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, bao gồm: 

- Các khoản thuế phải nộp trong trường hợp có hoạt 
động sản xuất, kinh doanh dịch vụ (thuế GTGT, thuế 
thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài). 

- Các khoản phí và lệ phí đơn vị thu cho nhà nước theo 
chức năng hoạt động của đơn vị, sau khi trừ đi các 
khoản được phép giữ lại sử dụng. 

- Thuế và các khoản phải nộp khác (nếu có), như thuế 
nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân... 
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Tài khoản 333 "Các khoản phải nộp nhà nước" có 5 
TK cấp 2: 

- Tài khoản 3331 'Thuế GTGT phải nộp": Phản ánh 
số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT 
đã nộp và còn phải nộp vào NSNN của các đơn vị HCSN có 
hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. 

Tài khoản 3331 có 2 tài khoản cấp 3: 

+ TK 33311 "Thuế GTGT đầu ra": Phản ánh số thuế 
GTGT đầu ra, số thuế GTGT phải nộp, đã nộp, còn 
phải nộp của hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ bán ra. 

+ TK 33312 "Thuế GTGT hàng nhập khẩu": Phản ánh 
số thuế GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của hàng 
nhập khẩu. 

- Tài khoản 3332 'Thí và lệ phí": Phản ánh số phí và 
lệ phí mà đơn vị được phép và có trách nhiệm thu theo chức 
năng hoạt động phải nộp nhà nước và tình hình nộp vào ngân 
sách nhà nước. 

. Tài khoản 3334 'Thuế thu nhập doanh nghiệp": 
Phản ánh số thuế TNDN phải nộp và tình hình nộp thuế 
TNDN vào NSNN của các đơn vị HCSN có tổ chức SXKD phải 
nộp thuế TNDN. 

- Tài khoản 3337 'Thuế khác": Phản ánh các khoản thuế 
khác phải nộp Nhà nước, trừ thuế GTGT và thuế TNDN phải 
nộp đã quy định phản ánh ở TK 3331 và TK 3334 (như thuê 
nhập khẩu, thuế môn bài...). 

. Tài khoản 3338 "Các khoản phải nộp khác": Phản 
ánh số phải nộp và tình hình thanh toán các khoản phải nộp 
khác cho NSNN. 
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5.5.3.4. Phương pháp kế toán các khoản phải nộp 
nhà nước: 

(ỊỊ Kế toán thuế giá tri gia tăne phải nôp NSNN ở đơn vi 
hành chính sư nshiêp 

(1) Kế toán thuế GTGT ở các đơn vị hành chính sự 
nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế 

1.1. Khi bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán lập Hoá 
đơn GTGT và phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế 
GTGT phải nộp và tổng giá thanh toán, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 311,... (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3331 - 
Thuế GTGT phải nộp) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

1.2. Khi phát sinh các khoản thu thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 311,... (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3331 - 
Thuế GTGT phải nộp) 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

1.3. Đối với trường hợp cho thuê TSCĐ (TSCĐ thuộc 
nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay) theo phương thức 
trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời 
hạn thuê: 

- Nếu trả tiền thuê từng kỳ, ghi: 

Nợ các TK111, 112,... 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331 - 
Thuế GTGT phải nộp) (Thuế GTGT 
tính trên scí tiền nhận trong kỳ) 
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Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Số tiền cho thuê TSCĐ phải thu từng 
kỳ chưa có thuế GTGT). 

Nếu trả trước tiền thuê cho nhiều kỳ, khi nhận tiền, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 3311 - Thuế GTGT phải nộp (Thuế GTGT 
đầu ra tính trên tổng scí tiền nhận 
trước) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác) 
(Tổng số tiền nhận trước) 

Định kỳ tính và ghi nhận doanh thu cho thuê theo số 
tiền cho thuê TSCĐ phải thu từng kỳ, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

1.4. Khi nhập khẩu vật tư thiết bị, hàng hoá, TSCĐ, kế 
toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng số tiền phải 
thanh toán và giá trị vật tư, thiết bị, hàng hoá, TSCĐ nhập 
khẩu (Chưa có thuế GTGT), ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 155, 211,... 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3337 - 
Thuế khác) (Chi tiết thuế nhập khẩu) 

Có các TK 111, 112, 331,... 

Đồng thời phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hàng 
nhập khẩu: 

- Trường hợp nhập khẩu vật tư, công cụ, hàng hoá, TSCĐ 
để dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch 
vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp 
khấu trừ thì số thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ, 
ghi: 
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Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế 
GTGT hàng nhập khẩu). 

- Trường hợp nhập khẩu vật tư, công cụ, hàng hoá, TSCĐ 
dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 
không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 155, 211,... 

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế 
GTGT hàng nhập khẩu). 

1.5. Khi nộp thuế GTGT hàng hoá nhập khẩu vào 
NSNN, ghi: 

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế GTGT 
hàng nhập khẩu) 

Có các TK 111, 112,... 

1.6. Cuối kỳ, kế toán tính, xác định sô" thuế GTGT được 
khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT phải nộp 
trong kỳ: 

- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331 - Thuế 
GTGT phải nộp) 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
được khâu trừ). 

- Khi nộp thuế GTGT vào NSNN, ghi: 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331 - Thuế 
GTGT phải nộp) 

Có các TK 111, 112,... 
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* Nếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số 
thuê GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ chỉ được khấu trừ số 
thuê GTGT đầu vào bằng (=) sô" thuế GTGT đầu ra. Sô thuê 
GTGT đầu vào còn lại được khâu trừ tiếp vào kỳ tính thuế sau 
hoặc được xét hoàn thuế. 

1.7. Trường hợp đơn vị được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép hoàn lại sô" thuê" GTGT đầu vào, khi nhận được tiền 
NSNN trả lại, ghi: 

Nợ các TK111, 112,... 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
được khâu trừ). 

1.8. Trường hợp hàng bán bị trả lại (thuộc đối tượng chịu 
thuê' GTGT tính theo phơng pháp khấu trừ thuế): 

- Phản ánh sô' tiền thu của sô' hàng bán bị trả lại, ghi: 

Nợ TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Giá bán 
chưa có thuê' GTGT) (Chi tiết hàng bán bị trả 
lại) 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331 - Thuế 
GTGT phải nộp) 

Có các TK 111, 112, 311,... 

- Phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả lại nhập kho, 

ghi: 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(2) Kế toán thuế GTGT ở các đơn vị HCSN nộp thuế 
GTGT tính theo phương pháp trực tiếp. 

2.1. Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, kế 
toán phản ánh các khoản thu bán sản phẩm, hàng hoá, dịch 
vụ là tông giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT), ghi: 
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Nợ các TK 111, 112, 311 (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

2.2. Cuối kỳ, kế toán tính, xác định thuế GTGT phải nộp 
tính trên phần GTGT do cơ quan thuế xác định, ghi: 

Nợ TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331 - 
Thuế GTGT phải nộp) 

2.3. Khi nộp thuế GTGT vào Ngân sách nhà nước, ghi: 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331- Thuế 
GTGT phải nộp) 

Có các TK 111, 112,... 

2.4. Mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu: 

- Khi nhập khẩu vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, 
TSCĐ, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 155, 211,... 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312 - Thuế 
GTGT hàng nhập khẩu) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3337 - 
Thuế khác) (Chi tiết thuế Nhập khẩu) 

Có các TK 111, 112, 331,... 

Khi nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, 

ghi: 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3337- Thuế 
khác) (Chi tiết thuế nhập khẩu) (33312- 
Thuế GTGT hàng nhập khẩu) 

Có các TK 111, 112,... 

(3) Khi được giảm thuế GTGT: 

3.1. Nếu số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế GTGT 
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phải nộp trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331 - Thuế 
GTGT phải nộp) 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

3.2. Nếu số thuế GTGT được giảm được NSNN trả lại 
bằng tiền khi nhận được tiền, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 531- Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(4) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ chịu thuế tiên 
thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu: 

4.1. Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, phản 
ánh doanh thu bán hàng là tổng giá thanh toán (bao gồm cả 
thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu), ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 311,... (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

4.2. Phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất 
khẩu phải nộp, ghi: 

Nợ TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3337 - 
Thuế khác) (Chi tiết thuế tiêu thụ đặc 
biệt, thuế xuất khẩu). 

4.3. Khi nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu 
vào NSNN, ghi: 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3337 - Thuế 
khác) (Chi tiết thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 
xuất khẩu) 

Có các TK 111, 112,... 
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(II) Kế toán thuế thu nháp doanh nghiệp 

1. Hàng quý, căn cứ vào thông báo thuế của cơ quan thuế 
hoặc đơn vị tự xác định phản ánh số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp, ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3334 - 
Thuế TNDN). 

(2) Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi: 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3334 - Thuê 
TNDN) 

Có các TK 111, 112,... 

(3) Cuối năm, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp 
phải nộp: 

- Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế 
phải nộp lớn hơn sô tạm nộp hàng quý trong năm thì số 
chênh lệch phải nộp thêm, ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3334 - 
Thuế TNDN). 

- Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 
hàng quý trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp 
thực tế phải nộp thì số chênh lệch, ghi: 
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A/ợ 333 - Cắc khoản phẩí nộp nhà nước (3334 - Thuế 
TNDN) 

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh). 

(4) Trường hợp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, 
số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm, ghi: 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3334 - Thuê 
TNDN) 

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý. 

(III) Kế toán phí, lê phí 

(1) Khi thu được phí, lệ phí, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 511 - Các khoản thu (5111 - Thu phí, lệ phí) 

(2) Xác định số’ tiền thu phí, lệ phí đơn vị phải nộp 
NSNN theo quy định, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5111 - Thu phí, lệ phí) 

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3332- 
Phí, lệ phí). 

(3) Khi nộp tiền thu phí, lệ phí vào NSNN, ghi: 

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3332 - Phí, lệ 
phí) 

Có TK 111 - Tiền mặt’ 

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(IV) Kế toán thuế thu nhâp cá nhân 

(1) Nguyên tắc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuê' thu 
nhập đốì với người có thu nhập cao (gọi tắt là thuế thu nhập 
cá nhân): 
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- Đơn vị chi trả thu nhập hoặc đơn vị được uỷ quyền chi 
trả thu nhập (gọi tắt là chi trả thu nhập) phải thực hiện việc 
kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo nguyên tắc khâu trừ 
tại nguồn. Đơn vị chi trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền 
thuế trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế để nộp 
thay tiền thuế vào Ngân sách nhà nước. 

Đơn vị chi trả thu nhập có trách nhiệm tính thuế thu 
nhập cá nhân, khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân, tính số 
tiền thù lao được hưởng và nộp thuế vào Ngân sách nhà nước. 
Khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đơn vị chi trả thu nhập 
phải cấp "Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập" cho cá nhân có 
thu nhập cao phải nộp thuế, quản lý sử dụng và quyết toán 
biên lai thuế theo chế độ quy định. 

(2) Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ 

yếu: 

2.1. Hàng tháng, khi xác dinh số thuế thu nhập cá nhân 
phải nộp tính trên thu nhập thường xuyên chịu thuế của cán 
bộ, công chức, viên chức và người lao động, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả công chức, viên chức 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3337 - Thuế 
khác). 

2.2. Khi đơn vị chi trả thu nhập cho các cá nhân bên 
ngoài phải xác định sô' thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính 
trên thu nhập không thường xuyên chịu thuế theo từng lần 
phát sinh thu nhập, ghi: 

Nợ các TK 241, 631, 635, 661, 662 (Tổng số thanh toán) 

Nợ TK 431 - Các quỹ (4311 - Quỳ khen thưởng) (Tổng sổ 
thanh toán). 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3337 • 
Thuế khác) (Số thuế thu nhập cá nhân 
phải khấu trừ) 

Có các TK 111, 112,... (Số tiền thực trả). 
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2.3. Thuế thu nhập cá nhân của các tổ chức, cá nhân 
nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không thuộc các hình thức 
đầu tư theo Luật Đầu tư đơn vị phải khấu trừ thuế thu nhập 
cá nhân khi thanh toán đê' nộp cho Ngân sách nhà nước. 

- Khi nhận giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt, công tác 
tư vấn hoàn thành do các nhà thầu, cá nhân nhận thầu bàn 
giao, ghi: 

Nợ các TK 241, 635, 662,... 

Có TK 331- Các khoản phải trả. 

- Khi thanh toán tiền cho nhà thầu hoặc cá nhân nhận 
thầu phải khấu trừ số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho 
Ngân sách nhà nước Việt Nam, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (Tổng số tiền phải trả) 

Có các TK 111, 112,... (Số tiền thực trả). 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3337 - 
Thuế khác) (Số thuế thu nhập cá nhân 
phải khấu trừ). 

2.4. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ tiền 
thuế thu nhập cá nhân được hưởng khoản tiền thù lao tính 
theo tỷ lệ (%) trên số tiền thuế đối với thu nhập thường xuyên 
và trên số tiền thuế đôi với thu nhập không thường xuyên 
trước khi nộp vào Ngân sách nhà nước. Khi xác định số tiền 
thù lao được hưởng từ việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu 
nhập cá nhân theo quy định, ghi: 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3337 - Thuế 
khác) 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

2.5. Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách nhà 
nước thay cho người có thu nhập cao, ghi: 
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Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3337 - Thuế 
khác) (Chi tiết thuế thu nhập cá nhân) 

Có TK 111, 112. 

(V) Kế toán thuế và các khoản khác phải nôp NSNN: 

(1) Thuế môn bài của đơn vị có tổ chức hoạt động sản 
xuâ't, kinh doanh phải nộp nhà nước , ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3337 - 
Thuế khác). 

(2) Thuế nhập khẩu,phải nộp Nhà nước khi nhập khẩu 
vật tư, hàng hoá, TSCĐ, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 155, 211 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3337 - 
Thuế khác) (Chi tiết thuế nhập khẩu) 

(3) Các khoản thu khác của đơn vị phải nộp Nhà nước, 

ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3338 - Các 
khoản phải nộp khác) 

(4) Khi nộp thuế môn bài, thuế nhập khẩu và các khoản 
phải nộp nhà nước, ghi: 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3337, 3338) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

5.6. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ VIÊN CHỨC 

5.6.1. Nguyên tắc kế toán các khoản thanh toán với 
CNVC 

Các khoản thanh toán với CNVC trong các đơn vị HCSN 
thường bao gồm: Các khoản chi trả lương, phụ cấp, thưởng, 
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các khoản chi về BHXH, BHYT, các khoản chi về phúc lợi 
tập thể. Kế toán các khoản thanh toán với CNVC cần tôn 
trọng các quy định sau: 

- Phải tính toán, phản ánh kịp thời, chính xác tình 
hình chi trả các khoản thanh toán với CNVC trong đơn 
vị. 

- Phải thực hiện đầy đủ các nguyên tắc về quản lý quỹ 
tiền lương, các quy định đảm bảo thu nhập cho người lao 
động theo các chế độ quản lý tài chính, quy chế chi tiêu 
nội bộ do đơn vị xây dựng. 

- Phải mở các sổ chi tiết để theo dõi các khoản thanh 
toán theo từng nội dung thanh toán cho CNVC. 

5.6.2. Chứng từ kế toán sử dụng: 

Kế toán phải trả viên chức sử dụng các chứng từ chủ yếu 

sau: 

- Bảng chấm công 

- Bảng thanh toán tiền lương 

- Bảng thanh toán tiền thưởng 

- Bảng thanh toán học bổng (sinh hoạt phí) 

- Giấy thôi trả lương 

- Giấy báo làm việc ngoài giờ 

- Hợp đồng giao khoán công việc, sản phẩm ngoài giờ 

- Bảng thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ 

- Giấy đi đường 

- Biên bản điều tra tai nạn giao thông 

- Lệnh diều xe 

ỗ.6.3. Tài khoản sử dụng: 

Kê toán phải trả viên chức sử dụng TK 334 "Phải trả 
viên chức". 

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán 
với công chức, viên chức trong đơn vị hành chính sự nghiệp 
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về tiền lương và các khoản phải trả khác. Tài khoản này cũng 
dùng để phản ánh tình hình thanh toán với các đối tượng 
khác trong bệnh viện, trường học, trại an dưỡng... (như bệnh 
nhân, trại viên, học sinh, sinh viên...) về các khoản học bổng, 
sinh hoạt phí... 

Tài khoản 334 "Phải trả viên chức" có 2 tài khoản 
cấp 2: 

- Tài khoản 3341 "Phải trả viên chức Nhà nước": Phản 
ánh tình hình thanh toán với cán bộ, viên chức và 
người lao động trong đơn vị về các khoản tiền lương, 
tiền công, phụ cấp và các khoản khác. 

- Tài khoản 3348 "Phải trả các đối tượng khác": Phản 
ánh tình hình thanh toán với các đối tượng khác về các 
khoản như: Học bổng, sinh hoạt phí trả cho sinh viên, 
học sinh, tiền trợ cấp thanh toán với các đối tượng 
hưởng chính sách chế độ. 

5.6.4. Phương pháp kế toán phải trả viên chức: 

(1) Phản ánh tiền lương, tiền công và các khoản phải 
trả cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tính 
vào chi hoạt động, chi dự án, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức. 

(2) Phản ánh tiền lương, tiền công và các khoản khác 
phải trả cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động 
tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện theo 
đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức. 


Chương 5: Kế toán cúc khoán thanh toán 


195 


(3) Khi có quyết định sử dụng quỹ ổn định thu nhập để 
trả lương và quỹ thưởng để thưởng cho cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao dộng, ghi: 

Nợ TK 431 - Các quĩ (4311 - Quỹ khen thưởng) (4313 - Quĩ 
ổn định thu nhập) 

Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức. 

(4) Tiền lương phải trả cho cán bộ công chức, viên chức ồ 
bộ phận đầu tư XDCB tính vào chi phí đầu tư XDCB, ghi: 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở đang (2412 - Xây dựng 
cơ bản) 

Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức. 

(5) Các khoản thu nhập tăng thêm phải trả cho công 
chức, viền chức và người lao động từ chênh lệch thu lớn hơn 
chi của hoạt động thường xuyên, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức. 

(6) Số BHXH phải trả cho cán bộ công chức, viên chức và 
người lao động theo chế độ BHXH, ghi: 

Nợ TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương 
Có TK 334 - Phải trả cồng chức, viên chức. 

(7) Trường hợp đơn vị trả lương, thưởng cho công chức, 
viên chức và người lao động bằng sản phẩm, hàng hoá: 

- Trường hợp đơn vị nộp thuế GTGT tính theo phương 
pháp khấu trừ, ghi: 
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Nợ TK 334 - Phải trả công chức, viên chức (Tổng giá 
thanh toán) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Theo giá bán chưa có thuế GTGT) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (Thuế 
GTGT). 

- Trường hợp đơn vị nộp thuế GTGT tính theo phương 
pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả công chức, viên chức (Tổng giá 
thanh toán) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Tổng giá thanh toán) 

Cả hai trường hợp trên, khi xuất kho sản phẩm, hàng 
hoá để trả lương, thưởng cho công chức, viên chức và người 
lao động, ghi: 

Nợ TK TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 155 - Sản phẩm, hàng hoá 

(8) Xuất quỹ ứng trước và thanh toán tiền lương, tiền công, 
phụ cấp, tiền thưởng và các khoản phải trả khác cho cán bộ 
công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả công chức, viên chức 
Có TK 111 - Tiền mặt. 

(9) Phần Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cua cán bộ công 
chức, viên chức và người lao động phải khấu trừ vào lương 
phải trả, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả công chức, viên chức 

Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321 - 
BHXH, 3322 - BHYT). 
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(10) Các khoản tiền tạm ứng chi không hết được khấu 
trừ vào tiền lương phải trả cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động, ghi: 

Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức 
Có TK 312- Tạm ứng. 

(11) Thu bồi thường về giá trị tài sản phát hiện thiếu 
theo quyết định xử lý khấu trừ vào tiền lương phải trả, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả công chức, viên chức 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 
Có các TK 111, 152, 153, 155,... (Nếu có quyết định 
xử lý ngay). 

(12) Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ vào lương phải trả 
của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả công chức, viên chức 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3337 - 
Thuế khác) (Chi tiết thuế thu nhập cá 
nhân). 

5.7. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ CÁC Đối TƯỢNG KHÁC 

5.7.1. Nguyên tắc kế toán phải trả các đôi tượng 
khác 

(1) Kế toán các khoản phải trả đối tượng khác dùng để 
phản ánh tình hình thanh toán giữa đơn vị với các đối tượng 
khác về các khoản như: học bổng, sinh hoạt phí phải trả cho 
sinh viên, học sinh, tiền trợ cấp thanh toán cho các đối tượng 
hưởng chính sách, chế độ như người có công, ... và các đối 
tượng khác. 

(2) Nội dung kế toán phải trả đối tượng khác bao gồm: 

- Học bổng, sinh hoạt phí và các khoản khác dã trả cho 




198 


Chương 5 : Kế toán các khoán thanh toán 


các đôi tượng khác; 

- Các khoản đã khấu trừ vào hoạt bổng, sinh hoạt phí 
của các đối tượng khác; 

- SỐ đã chi trợ cấp cho người có công 

5.7.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

- Dùng thanh toán học bổng 

- Dùng thanh toán các khoản phụ cấp 

5.7.3. Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán các khoản phải trả đối tượng khác, kế 
toán sử dụng tài khoản 335 “Phải trả đốì tượng khác” 

5.7.4. Phương pháp kế toán phải trả các đối tượng 
khác 

(ỉ) Hach toán tiền hoc bổns. sinh hoat phí: 

(1) Tiền học bổng, sinh hoạt phí phải trả cho học sinh, 
sinh viên và các khoản phải trả cho các đối tượng khác, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 335 - Phải trả các đối tượng khác. 

(2) Khi thanh toán học bổng cho học sinh, sinh viên, cho 
các đối tượng khác, ghi: 

Nợ TK 335 - Phải trả các đối tượng khác 
Có các TK 111,112. 

(II) Hach toán chi trả trơ cấp cho nsười có côns 

(1) Khi chi trả trợ cấp cho người có công theo quy định, 

ghi: 

Nợ TK 335 - Phải trả các đối tợng khác 
Có các TK 111, 112,... 

(2) Cuối kỳ, kết chuyển số chi trả thực tế cho người có 
công tính vào chi hoạt động, ghi: 
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Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 335 - Phải trả các đối tượng khác. 

5.8. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ TẠM ỨNG 
KINH PHÍ 

Kế toán các khoản phải trả tạm ứng kinh phí phản ánh 
sô" kinh phí đã tạm ứng của Kho bạc và việc thanh toán sô" 
kinh phí tạm ứng đó trong thời gian dự toán chi ngân sách 
chưa được cấp có thẩm quyền giao. 

5.8.1. Nguyên tắc kế toán phải trả tạm ứng kỉnh 

phí 

(1) Tạm ứng kinh phí chỉ sử dụng ở các đơn vị hành 
chính sự nghiệp được ngân sách cấp kinh phí trong trường 
hợp đơn vị được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí do chưa được 
cấp có thẩm quyền giao dự toán chi ngân sách; 

(2) Kế toán phải mở “Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của 
Kho bạc” để phản ánh đầy đủ số đã tạm ứng, sô" đã thanh 
toán tạm ứng và sô' còn phải thanh toán tạm ứng. Hành 
tháng đơn vị phải tiến hành đối chiếu sô" kinh phí đã tạm ứng 
với Kho bạc. 

5.8.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

- Giấy đề nghị tạm ứng 

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng 

- Phải thu 

- Phải chi 

5.8.3. Tài khoản kê" toán sử dụng 

Để thạnh toán các khoản phải trả tạm ứng của Kho bạc 
kế toán sử dụng Tài khoản 336 “Tạm ứng kinh phí” 

5.8.4. Phương pháp kế toán tạm ứng kỉnh phí 

(1) Khi đơn vị được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí nhập 
quỹ tiền mặt, mua nguyên liệu vật liệu, công cụ, dụng cụ hoặc 
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chuyển trả người bán..., ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 331,... 

Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí. 

(2) Khi đơn vị nhận tạm ứng kinh phí từ Kho bạc sử dụng 
trực tiếp tính vào chi hoạt động, chi dự án, chi theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước, chi đầu tư XDCB, ghi: 

Nợ các TK 241, 635, 661, 662 

Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí. 

(3) Khi đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán, ghi 
Nợ TK 008 “Dự toán chi hoạt động" hoặc Nợ TK 009 "Dự toán 
chi chương trình, dự án" (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản). 

(4) Khi đơn vị tiến hành thanh toán tiền tạm ứng với 
Kho bạc, căn cứ vào Giấy đề nghị Kho bạc thanh toán tạm 
ứng và Giấy rút dự toán, chuyển số kinh phí tạm ứng đã 
thanh toán và ghi tăng các nguồn kinh phí, ghi: 

Nợ TK 336 - Tạm ứng kinh phí 
Có các TK 441, 461, 462, 465. 

Đồng thời ghi Có TK 008 "Dự toán chi hoạt động" hoặc 
Có TK 009 "Dự toán chi chương trình, dự án" (TK ngoài Bảng 
Cân đối tài khoản). 

(5) Các khoản kinh phí tạm ứng đơn vị đã nộp trả Kho 
bạc nhà nước, ghi: 

Nợ TK 336 - Tạm ứng kinh phí 
Có TK 111 - Tiền mặt. 
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5.9. KỂ TOÁN KINH PHÍ ĐÃ QƯYET toán 
CHUYỂN NÁM SAU 

5.9.1. Nguyên tắc kế toán kinh phí đã quyết toán 
chuyển nảm sau: 

(1) Tài khoản này sử dụng cho những đơn vị hành chính 
sự nghiệp được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí để phản 
ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ còn tồn kho 
và giá trị khôi lượng xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn băng kinh 
phí hoạt động do Ngân sách cấp, đến cuối năm vẫn chưa hoàn 
thành nhưng đã được quyết toán vào nguồn kinh phí trong 
năm báo cáo và được chuyển sang năm sau để tiếp tục theo 
dõi quản lý, sử dụng hoặc nhượng bán, thanh lý. 

(2) Đối với các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ: Phải tiến hành kiểm kê, xác định chính xác số lượng và 
giá trị từng loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua 
sắm bằng kinh phi hoạt động do ngân sách cấp còn tồn kho 
đến cuối ngày 31/12 để làm cơ sở hạch toán vào chi ngân sách 
năm báo cáo, đồng thời phân loại chất lượng nguyên liệu, vật 
liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho để sử dụng tiếp cho năm sau 
hoặc thanh lý, nhượng bán. 

Đối với khôi lượng công tác SCL, XDCB hoàn thành đến 
cuối năm liên quan đến kinh phí hoạt động do ngân sách cấp 
trong năm cho công tác SCL, XDCB: Phải xác định khối 
lượng hoàn thành tại thời điểm cuối ngày 31/12 để làm cơ sở 
hạch toán vào chi ngân sách năm báo cáo (Tương ứng với sô 
kinh phí được cấp), đồng thời phải theo dõi cho đến khi quyết 
toán công trình hoàn thành, bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng. 

3. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng loại nguyên 
liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa tồn kho, giá trị khối 
lượng XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ của từng công trình đã quyết 
toán với nguồn kinh phí năm báo cáo chuyển sang năm sau 
theo dõi và quyết toán công trình khi hoàn thành. 
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(4) Tài khoản 337 “Kinh phí đã quyết toán chuyển năm 
sau” chỉ phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ thuộc nguồn kinh phí hoạt động thực tế tồn kho đến 31/12 
được quyết toán vào kinh phí năm báo cáo và chuyển sang 
năm sau sử dụng hoặc thanh lý, nhượng bán; khối lượng SCL, 
XDCB hoàn thành được quyết toán vào nguồn kinh phí được 
NSNN cấp trong năm chuyển năm sau theo dõi và quyết toán 
công trình khi hoàn thành bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng. 

(5) Năm sau, khi sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 
dụng cụ, hàng hoá tồn kho, đã quyết toán vào kinh phí năm 
trước phải theo dõi quản lý và quyết toán riêng, không được 
quyết toán vào số kinh phí cấp phát của năm sau. 

5.9.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

Kế toán kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau sử dụng 
các chứng từ sau: 

- Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm hàng hoá. 

- Biên bản kiểm kê giá trị khối lượng sửa chữa lớn và 
XDCB hoàn thành. 

5.9.3. Tài khoản sử dụng 

Kế toán kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau sử dụng 
TK 337 "Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau". 

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị vật tư, công cụ 
tồn kho, giá trị khối lượng SCL, XDCB hoàn thành đã được 
quyết toán trong năm báo cáo và chuyển sang năm sau để 
tiếp tục sử dụng, theo dõi quản lý. 

Tài khoản 337 có 2 tài khoản cấp 2: 

- TK 3371 "Vật tư, hàng hoá tồn kho": Phản ánh giá trị 
vật tư, hàng hoá tồn kho đã được quyết toán vào kinh 
phí năm trước chuyển năm sau. 

- TK 3372 "Giá trị khối lượng SCL, XDCB hoàn thành": 
Phản ánh giá trị khối lượng SCL, XDCB hoàn thành đã 
được quyết toán vào kinh phí năm trước chuyển năm sau. 
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5.9.4. Phương pháp kế toán kỉnh phí đã quyết toán 
chuyển năm sau: 

Tài khoản 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm 
sau, cỏ 3 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 3371 - Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ tồn kho: Phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công 
cụ tồn kho đã được quyết toán vào nguồn kinh phí năm 
nay chuyển năm sau. 

- Tài khoản 3372 - Giá trị khối lượng sửa chửa lớn 
hoàn thành: Phản ánh giá trị khôi lượng sửa chữa lớn 
hoàn thành đã quyết toán vào nguồn kinh phí năm nay 
chuyển năm sau. 

- Tài khoản 3373 - Giá trị khối lượng XDCB hoàn 
thành: Phản ánh giá trị khối lượng XDCB hoàn thành 
đã quyết toán vào nguồn kinh phí năm nay chuyển 
năm sau theo dõi và quyết toán khi công trình hoàn 
thành. 

5.9.5. Phương pháp kế toán kỉnh phí đã quyết toán 
chuyển năm sau 

(1) Đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua 
bằng kinh phí hoạt động do ngân sách cấp còn tồn kho đến 
31/12. 

(1.1) Cuối năm căn cứ vào giá trị nguyên liệu, vật liệu, 
công cụ, dụng cụ mua sắm bằng nguồn kinh phí hoạt động do 
Ngân sách cấp còn tồn kho phản ánh giá trị của chúng vào 
chi hoạt động năm nay, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612 - Năm nay) 

Có TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm 
sau (3371 - Nguyên liệu, vật liệu, công 
cụ, dụng cụ tồn kho). 
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(1.2) Sang năm sau: 

a) Đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ còn sử 
dụng được, khi xuất ra sử dụng cho công tác chuyên môn, ghi: 

Nợ TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyến năm sau 
(3371 - Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 
dụng cụ tồn kho) 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết nguyên 
liệu, vật liệu năm trước đã quyết toán) 

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Chi tiết công cụ, 
dụng cụ năm trước đã quyết toán). 

b) Đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ không 
sử dụng được, nếu phải thanh lý hoặc nhượng bán: 

- Khi xuất kho bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, đụng 
cụ , ghi: 

Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 
(3371 - Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ tồn kho) 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ. 

- Phản ánh số thu về bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 
dụng cụ, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

- Số chi về thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu, 
công cụ, dụng cụ (nếu có), ghi: 
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Nợ TK 511 - Các khoản thu 
Có TK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 331 - Các khoản phải trả. 

- Số chênh lệch thu lớn hơn chi phải nộp Ngân sách 
hoặc bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3338 - 
Các khoản phải nộp khác) 

Có TK 431- Các quỹ (4314 - Quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp). 

- Khi nộp tiền vào Ngân sách, ghi: 

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3338 - Các 
khoản phải nộp khác) 

Có TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(2) Đôi với giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành 

2.1. Căn cứ vào giá trị khối lượng sửa chữa lớn TSCĐ đã 
hoàn thành đến ngày 31/12 liên quan đến số kinh phí hoạt động 
đã được ngân sách cấp trong năm, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612 - Năm nay) 

Có TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm 
sau (3372 - Giá trị khối lượng SCL hoàn 
thành). 

2.2. Sang năm sau, khi công việc sửa chữa lớn hoàn 
thành thì giá trị công trình sửa chữa lớn hoàn thành đã quyêt 
toán vào nguồn kinh phí hoạt động năm trước, ghi: 
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Nợ TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 
(3372 - Giá trị khối lượng SCL hoàn 
thành) (Phần chi của khối lượng năm trước 
đã quyết toán) 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612 - Năm nay) (Sô" chi 
thêm năm nay quyết toán trong năm nay) 

Có TK 241 - XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa lớn 

TSCĐ). 

(3) Đối với giá trị khối lượng XDCB hoàn thành. 

3.1. Căn cứ vào giá trị khối lượng XDCB hoàn thành đến 
ngày 31/12 liên quan đến số’ kinh phí hoạt động đã được ngân 
sách cấp trong năm, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm 
sau (3373 - Giá trị khối lượng XDCB 
hoàn thành). 

3.2. Sang năm sau khi công trình XDCB hoàn thành thì 
giá trị khối lượng XDCB hoàn thành đã quyết toán vào nguồn 
kinh phí hoạt động năm trước được kế toán như sau: 

- Khi công trình hoàn thành, lập biên bản bàn giao TSCĐ 
đưa vào sử dụng, ghi: 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình 

Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (2412 - 
XDCB). 

- Đồng thời phản ánh tăng nguồn kinh phí đã hình 
thành TSCĐ, ghi: 
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Nợ TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 
(3373 - Giá trị khối lượng XDCB hoàn 
thành) (Phần chi của khối lượng năm trước 
đã quyết toán) 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612 - Năm nay) (Sô' chi 
thêm năm nay quyết toán trong năm nay) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

5.10. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN NỘI BỘ 

5.10.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán nội bộ 

(1) Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế liên quan tới quan 
hệ thanh toán nội bộ về các khoản phải thu, phải trả giữa 
đơn vị cấp trên với cấp dưới hoặc giữa các dơn vị cấp dưới với 
nhau. 

(2) Không phản ánh các nghiệp vụ kinh tế liên quan tới 
việc cấp kinh phí (nội dung này được phản ánh trên Tài 
khoản 341). 

(3) Thanh toán nội bộ phải được hạch toán chi tiết cho 
từng đơn vị có quan hệ thanh toán, trong đó phải theo dõi chi 
tiết từng khoản phải thu, phải trả, đã thu, đã trả. 

(4) Nội dung các khoản thanh toán nội bộ phản ánh vào 
TK này, gồm: 

+ Ở đơn vị cấp trên: 

- Các khoản cấp dưới phải nộp lên cấp trên theo quy 

định. 

- Các khoản nhờ cấp dưới thu hộ. 

- Các khoản đã chi, trả hộ cấp dưới. 

- Các khoản cấp trên phải cấp cho cấp dưới. 

- Các khoản phải thu, phải trả vãng lai khác. 

+ ở đơn vị cấp dưới: 

- Các khoản nhờ cấp trên hoặc dơn vị nội bộ khác thu hộ. 

- Các khoản dã chi, trả hộ cấp trên và đơn vị nội bộ 

khác. 
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- Các khoản được cấp trên cấp xuống (ngoài kinh phí). 

- Các khoản phải nộp lên cấp trên. 

- Các khoản vãng lai khác. 

5.10.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

Kế toán thanh toán nội bộ sử dụng các chứng từ sau: 

- Quyết định phân phôi các quỹ 

- Phiếu thu 

- Phiếu chi 

- Phiếu nhập kho 

- Phiếu xuất kho 

5.10.3. Tài khoản sử dụng 

Kế toán thanh toán nội bộ sử dụng TK 342 "Thanh toán 
nội bộ". 

Tài khoản 342 dùng để phản ánh các khoản thu hộ, chi 
hộ và các khoản thanh toán vãng lai khác không mang tính 
chất cấp kinh phí giữa các đơn vị nội bộ (giữa các đơn vị cấp 
trên, cấp dưới và giữa các đơn vị cùng cấp). 

5.10.4. Phương pháp kế toán các khoản thanh toán 
nội bộ 

(1)0 dơn vi cấp trẽn 

1.1. Phản ảnh số tiền đơn vị dã chi, trả hộ cho các đơn 
vị cắp dưới hoặc chuyển trả số dã thu hộ cho các dơn vị cấp 
dưốv hàng tiền, ghh 

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có các TK 111, 112. 

1.2. Phản ảnh số đã chi, trả hộ cho các đơn vị cấp dưđi 
bằng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, ghi: 

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có các TK 152, 153. 
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1.3. Phản ánh số phải thu của đơn vị cấp dưới về các quỹ 
cấp dưới phải nộp, ghi: 

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có TK 431 - Các quỹ. 

1.4. Đối với đơn vị hạch toán toàn ngành về các khoản 
thu phí, lệ phí phản ánh số thu phí, lệ phí đơn vị cấp dưới 
phải nộp đơn vị cấp trên theo quy định, ghi: 

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 

Có TK 511 - Các khoản thu (5111 - Thu phí, lệ phí). 

1.5. Khi thu được các khoản đã chi hộ hoặc khi thu hộ 
đơn vị cấp dưới bằng tiền, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. 

1.6. Khi thu được các khoản đã chi hộ hoặc khi thu hộ 
đơn vị cấp dưới bằng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 
ghi: 

Nợ các TK 152, 153 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. 

1.7. Khi đơn vị cấp trên quyết định phân phối quỹ cho 
cấp dưới, ghi: 

Nợ TK 431 - Các quỹ 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. 

Khi chuyển tiền cấp cho cấp dưới để lập quỹ, ghi: 

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có các TK 111, 112. 

1.8. Trường hợp đơn vị được đơn vị cấp dưới chi, trả hộ, 
kế toán ghi số phải trả cho đơn vị đã chi, trả hộ, ghi: 
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Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của nhà nước 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. 

(2) Ở đơn vi cấp dưđi 

2.1. Khi chi hộ hoặc chuyển trả số đã thu hộ cho đơn vị 
cấp trên bằng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có các TK 111, 112. 

2.2. Khi chi hộ hoặc chuyển trả số đã thu hộ cho đơn vị 
cấp trên bằng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, ghi: 

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có các TK 152, 153. 

2.3. Số quỹ được đơn vị cấp trên cấp để hình thành quỹ ở 
đơn vị cấp dưới, ghi: 

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có TK 431 - Các quỹ. 

2.4. Khi thu được các khoản đã chi hộ hoặc khi thu hộ 
đơn vị cấp trên hoặc nhận được các khoản đơn vị cấp trên 
chuyển xuống bằng tiền, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. • 

2.5. Khi thu được các khoản đã chi hộ hoặc khi thu hộ 
đơn vị cấp trên bằng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 
ghi: 

Nợ các TK 152, 153 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. 
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2.6. Khi đơn vị cấp dưới quyết định trích quỹ nộp lên cho 
đơn vị cấp trên, ghi: 

Nợ TK 431 - Các quỹ 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. 

Khi chuyển tiền nộp cho cấp trên, ghi: 

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có các TK 111, 112. 

2.7. Trường hợp đơn vị được các đơn vị nội bộ khác chi, 
trả hộ, kế toán ghi số phải trả về các khoản đã được chi, trả 
hộ, ghi: 

Nợ các TK 631, 635, 661, 662 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. 

2.8. Các khoản phí, lệ phí phải nộp đơn vị cấp trên để 
lập quỹ điều tiết ngành, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5111 - Thu phí, lệ phí) 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. 
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CHƯƠNG 6 

KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ 

6. KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí trong các dơn vị HCSN bao gồm: 

- Nguồn kinh phi hoạt động 

- Nguồn vốn kinh doanh 

- Nguồn kinh phí dự án 

- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 

- Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước 

- Nguồn chênh lệch tỷ giá, chênh lệch đánh giá lại, chênh 
lệch thu chi chưa xử lý. 

- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

6.1. Kế toán nguồn kỉnh phí hoạt động 

6.1.1. Nguyên tắc kế toán nguồn kinh phí hoạt 

động: 

(1) Nguồn kinh phí hoạt động được hình thành từ: 

- Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm; 

- Các khoản thu hội phí và các khoản đóng góp của các 
hội viên; 

- Bổ sung từ các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp 
và các khoản thu khác tại đơn vị theo quy định của 
chế độ tài chính; 

- Bổ sung từ chênh lệch thu lớn hơn chi (từ lợi nhuận 
sau thuế) của hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

- Bổ sung từ các khoản khác theo quy định của chế độ 
tài chính; 

- Tiếp nhận các khoản viện trợ phi dự án; 
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- Các khoản được biếu tặng, tài trợ của các đơn vị, cá 
nhân trong và ngoài đơn vị. 

(2) Tài khoản 461 "Nguồn kinh phí hoạt động" được áp 
dụng ở mọi đơn vị hành chính sự nghiệp và được theo dõi 
trên sổ chi tiết theo từng nguồn hình thành (NSNN cấp, cấp 
trên cấp, nhận viện trợ phi dự án, từ các nguồn khác như thu 
phí, lệ phí được để lại, từ hoạt động sự nghiệp, thu khác...). 
Các đơn vị nhận khoán chi hành chính phải mở số chi tiết 
theo dõi nguồn kinh phí đã nhận khoán và nguồn kinh phí 
không nhận khoán. 

(3) Đơn vị không được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt 
động trong các trường hợp sau: 

- Các khoản thu phí, lệ phí đã thu phải nộp ngân sách 
được để lại chi nhưng đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, 
ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chinh; 

- Các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án đã nhận 
nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách 
theo quy định của chế độ tài chính. 

Đơn vị không được quyết toán ngân sách các khoản chi 
từ các khoản tiền, hàng viện trợ và các khoản phí, lệ phí phải 
nộp ngân sách được để lại chi nhưng chưa có chứng từ ghi 
thu, ghi chi ngân sách. 

(4) Đơn vị chỉ được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động 
các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án và các khoản phí, lệ 
phí đã thu nộp ngân sách nhưng được để lại chi có chứng từ 
ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính. 

(5) Kinh phí hoạt động phải được sử dụng đúng mục 
đích, đúng tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước và trong phạm 
vi dự toán đã được duyệt cho phù hợp với quy định của chế độ 
tài chính. 

(6) Để theo dõi, quản lý và quyết toán số kinh phí hoạt 
động, các đơn vị phải mở sổ chi tiết nguồn kinh phí hoạt động 
theo chương, loại, khoản, nhóm mục, mục, tiểu mục quy định 
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trong Mục lục Ngân sách Nhà nước để theo dõi việc tiếp nhận 
và sử dụng theo từng nguồn hình thành. 

(7) Cuối kỳ, kế toán đơn vị phải làm thủ tục quyết toán 
tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động với 
cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính theo chế dộ tài chính 
quy định. Số kinh phí sử dụng chưa hết được xử lý theo chế độ 
tài chính hiện hành quy định cho từng loại hình đơn vị hành 
chính sự nghiệp. 

(8) Cuối kỳ kế toán năm, nếu số chi hoạt động bằng 
nguồn kinh phí hoạt động chưa được duyệt y quyết toán, thì 
kế toán ghi chuyển nguồn kinh phí hoạt động năm nay sang 
kinh phí hoạt động năm trước (Nợ TK 4612/Có TK 4611). 

6.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

Kế toán nguồn kinh phí hoạt động sử dụng các chứng từ 
kế toán sau: 

- Dự toán kinh phí hoạt động 

- Giấy rút dự toán bằng tiền mặt 

- Giấy rút dự toán bằng chuyển khoản 

- Lệnh chi tiền 

- Bảng theo dõi tình hình thực hiện khoản chi hành 

chính. 

6.1.3. Tài khoản sử dụng: 

Để kế toán nguồn kinh phí hoạt động, kế toán sử dụng 
TK 461 "Nguồn kinh phí hoạt động". 

Tài khoản 461 dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, 
sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị 
HCSN. 

Nguồn kinh phí hoạt động là nguồn kinh phí nhằm duy 
trì và đảm bảo sự hoạt động theo chức năng của các cơ quan, 
đơn vị HCSN. 
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6.1.4. Phương pháp kế toán nguồn kinh phí hoạt 
động: 

(1) Nhận kinh phí hoạt động được cấp bằng hiện vật, 
hoặc bằng tiền, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153,... 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

(2) Nhận kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính hoặc 
cấp trên cấp và chuyển thanh toán trực tiếp cho người bán 
hàng, người cung cấp dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (3311 - Phải trả người 
cung cấp) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

(3) Nhận kinh phí hoạt động do Ngân sách cấp hoặc cấp 
trên cấp bằng TSCĐ hữu hình đưa ngay vào sử dụng, ghi: 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

Đồng thời ghi: 

Nợ TK661 - Chi hoạt động 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(4) Trường hợp đơn vị được cấp kinh phí hoạt động theo 
dự toán chi hoạt động được giao. 

4.1. Khi đơn vị nhận được quyết định của cấp có thẩm 
quyền giao dự toán chi hoạt động, ghi: Nợ TK 008 "Dự toán chi 
hoạt động" và các tài khoản cấp 2 phù hợp (TK 0081 Dự toán chi 
thường xuyên" hoặc TK 0082 "Dự toán chi không thường xuyên"). 

4.2. Khi rút dự toán ra sử dụng (dự toán chi thường 
xuyên và chi không thường xuyên), căn cứ vào giấy rút dự 
toán chi thường xuyên hoặc dự toán chi không thường xuyên 
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và các chứng từ có liên quan, ghi Có TK 008 Dự toán chi hoạt 
động 1 ' (chi tiết TK 0081, TK 0082), đồng thời ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (Nếu rút bằng tiền mặt về nhập 
quỹ) 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Mua nguyên liệu, vật 
liệu nhập kho) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Mua công cụ, dụng cụ 
nhập kho) 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình 
Nợ TK 213 - Tài sản cố định vô hình 
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 
Nợ TK 331 - Các khoản phải trả 
Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Chi trực tiếp) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (Chi tiết TK 
cấp 2, 3 phù hợp). 

Trường hợp mua TSCĐ, đồng thời ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(5) Trường hợp dự toán chi hoạt động chưa được cấp có 
thẩm quyền giao, khi đơn vị được Kho bạc cho tạm ứng kinh 
phí: 

- Khi nhận tạm ứng kinh phí của Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 
Nợ TK 331 - Các khoản phải trả 
Nợ TK 661 - Chi hoạt đọng 

Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí. 
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- Khi đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán, ghi 
Nợ TK 008 "Dự toán chi hoạt động" (TK ngoài Bảng Cân đối 
tài khoản). 

- Khi đơn vị tiến hành thanh toán tạm ứng với Kho bạc, 
căn cứ vào giấy đề nghị Kho bạc thanh toán tạm ứng và giấy rút 
dự toán, chuyển số đã thanh toán tạm ứng thành nguồn kinh 
phí hoạt động, ghi Có TK 008 "Dự toán chi hoạt động" (TK 
0081, TK 0082), (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản), đồng thời 
ghi: 

Nợ TK 336 - Tạm ứng kinh phí 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4612 - Năm 
nay) (Tài khoản cấp 3 phù hợp). 

(6) Đối với những dơn vị được ngân sách cấp bằng lệnh 
chi tiền, khi nhận được giấy báo Có của Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Nếu được 
chuyển về tài khoản tiền gửi) 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (Được cấp và chuyển 
thanh toán trực tiếp cho người bán hàng, 
người cung cấp dịch vụ) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (TK cấp 2, 3 
phù hợp). 

(7) Thu hội phí, thu đóng góp hoặc được tài trợ, được 
biếu, tặng của các hội viên, hoặc của các tổ chức, cá nhân 
ngoài đơn vị, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 (Nêu thu bằng tiền) 

Nợ các TK 152, 153, 155,... (Nếu thu bằng hiện vật) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 




218 


Chương 6 : Kế toán nguồn kinh phí 


(8) Các khoản thu khác nếu được bổ sung nguồn kinh phí 
thường xuyên, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118- Thu khác) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

(9) Kế toán các khoản phí, lệ phí được ghi tăng nguồn 
kinh phí hoạt động: 

- Số phí, lệ phí đã thu được Nhà nước cho để lại đơn vị 
để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (TK 5111 - Thu phí, lệ phí) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4612 - Năm nay). 

- Số phí, lệ phí đã thu phải nộp NSNN nhưng được để lại 
chi khi đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách thì kế 
toán ghi bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (TK 5111 - Thu phí, lệ phí) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4612 - Năm nay). 

- Cuối kỳ, kế toán xác định số phí, lệ phí đã thu trong kỳ 
phải nộp NSNN được để lại chi theo qui định nhưng đơn vị 
chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (TK 5111 - Thu phí, lệ phí) 
Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (5211 - Thu 
phí, lệ phí). 

- Sang kỳ kế toán sau, khi đơn vị có chứng từ ghi thu 
ghi chi ngân sách về các khoản phí, lệ phí đã thu cua kỳ trươc 
phải nộp ngân sách được để lại chi, ghi: 

Nợ TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (TK 5211 - Phí, 1( 
phí) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4612- Nàn 
nay). 
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(10) Kế toán các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án 
được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động: 

- Trường hợp đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân 
sách khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ phi dự án để dùng cho 
hoạt động hành chính sự nghiệp, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 241, 331, 661,... 

Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (TK 5212 - 
Tiền, hàng viện trợ). 

- Trường hợp nhận viện trợ bằng TSCĐ đồng thời ghí 
tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào chi hoạt 
động, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

- Khi đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về các 
khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án đã tiếp nhận, kế toán kết 
chuyển ghi tăng nguồn kinh phí hoạt dộng, ghi: 

Nợ TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (5212 - Tiền, hàng 
viện trợ) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4612 - Năm nay) 

- Trường hợp đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách 
ngay khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ phi dự án để dùng cho 
hoạt động hành chính sự nghiệp, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 331, 661,... 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

Nếu được viện trợ bằng TSCĐ đồng thời ghi: 

Nợ TK 661 -Chi hoạt động 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(11) Các đơn vị có tổ chức hoạt động sản xuất, kinh 
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doanh khi bổ sung chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động 
sản xuất, kinh doanh (Lợi nhuận sau thuế) vào nguồn kinh 
phí hoạt động thường xuyên, ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

(12) Các đơn vị hành chính sự nghiệp khi được bổ sung 
nguồn kinh phí hoạt động từ các khoản chênh lệch thu, chi 
hoạt động thường xuyên hoặc chênh lệch thu, chi hoạt động 
khác, ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4211 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động thường 
xuyên) (4218 - Chênh lệch thu. chi hoạt 
động khác) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

(13) Các đơn vị thực hiện đơn đặt hàng của Nhà nước khi 
bổ sung nguồn kinh phí hoạt động từ chênh lệch thu, chi hoạt 
động theo đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4213 - 
Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

(14) Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào số kinh phí hoạt động 
đã cấp trong kỳ cho các đơn vị cấp dưới, kế toán đơn vị cấp 
trên kết chuyển ghi giảm nguồn kinh phí hoạt động, ghi: 

Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 

Có TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới (Chi tiết 
kinh phí hoạt động). 
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(15) Trường hợp cuối niên độ kế toán, theo chế độ tài 
chính quy định, nếu đơn vị phải nộp lại sô' kinh phí hoạt động 
sử dụng không hết, khi nộp lại kinh phí, ghi: 

Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 111 - Tiền mặt 
Có ;TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(16) Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi hoạt động chưa 
được quyết toán với nguồn kinh phí hoạt động thì nguồn kinh 
phí hoạt động đã sử dụng được kết chuyển từ Tài khoản 4612 
"Năm nay" sang Tài khoản 4611 "Năm trước", ghi: 

Nợ TK 4612- Năm nay 

Có TK 4611 - Năm trước. 

(17) Kết chuyển chi hoạt động vào nguồn kinh phí hoạt 
động khi báo cáo quyết toán năm được duyệt, ghi: 

Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4611 - Năm trước) 

Có TK 661 - Chi hoạt động (6611 - Năm trước). 

(18) Nguồn kinh phí hoạt động của năm trước được xác 
định chưa sử dụng khi xét duyệt báo cáo quyết toán năm theo 
chế độ tài chính quy định, nếu được chuyển thành nguồn kinh 
phí hoạt động năm nay, ghi: 

Nợ TK 4611 - Năm trước 
Có TK 4621 - Nàm nay. 

(19) Khi báo cáo quyết toán năm trước được duyệt, xác định 
chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên (số tiết kiệm), nếu 
được kết chuyển sang TK 4211 "Chênh lệch thu, chi hoạt động 
thường xuyên" theo quy định của chế độ tài chính, ghi: 
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Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (46111 - Nguồn 
kinh phí thường xuyên) 

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4211 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động thường 
xuyên). 

(20) Đầu năm sau, kết chuyển số kinh phí đã phản ánh 
trên TK 4613 "Năm sau" sang TK 4612 "Năm nay", ghi: 

Nợ TK 4613 - Năm sau 

Có TK 4612 - Năm nay. 

(21) Kế toán quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí chi 
thường xuyên ở đơn vị thực hiện khoán chi hành chính: 

- Phản ánh số được khoán về biên chế và kinh phí quản 
lý hành chính vào bên Nợ TK 004 "Khoán chi hành chính" 
ngoài Bảng cân đôi tài khoản (Chi tiết theo từng mục khoán). 

- Phản ánh nguồn kinh phí đã rút của các mục đã nhận 
khoán, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 
Nợ TK 331 - Các khoản phải trả 
Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4612 - Năm 
nay) (chi tiết theo nguồn kinh phí của 
các mục đã nhận khoán). 

Đồng thời ghi Có TK 008 "Dự toán chi hoạt động" (TK 
ngoài Bảng Cân đối tài khoản) 

- Khi chi thực tế về các nội dung đã khoán, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612 - Năm nay) 

Có TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
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Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ 
Có TK 331 - Các khoản phải trả 
Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức 
Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4612 - Năm 
nay). 

Nếu rút dự toán chi thường xuyên, đồng thời ghi Có TK 
008 (0081 ) 

Đồng thời, căn cứ vào bảng thanh toán khoán chi cuối kỳ 
ghi Có TK 004 "Khoản chi hành chính" (Chi tiết theo từng 
mục khoán). 

- Cuối kỳ kết chuyển sô' chi thực tế vào nguồn kinh phí 
đã khoẳn khi quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
ghi: 

Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (Tài khoản cấp 
2, 3 phù hợp và nguồn kinh phí của các 
mục đã nhận khoán) 

Có TK 661 - Chi hoạt động (Tài khoản câ'p 2, 3, 
4 phù hợp và các mục đã khoán). 

- Sô' chênh lệch bên Nợ lớn hơn bên Có của TK 004 
"Khoán chi hành chính" là sô' kinh phí đã nhận khoán chưa 
sử dụng trong kỳ và số tiết kiệm chi của các mục đã nhận 
khoán vào cuối kỳ. 

6.2. Kế toán nguồn vốn kỉnh doanh 

6.2.1. Nguyên tắc kế toán nguồn vốn kinh doanh: 

- Nhận vốn kinh doanh do NSNN cấp hoặc cấp trên hỗ trợ; 

- Đơn vị trích từ các quỹ hoặc huy động cán bộ, viên chức 

trong đơn vị đóng góp để làm vô’n kinh doanh; 

- Nhận vô'n góp của các tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn 
vị; 
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- Đơn vị bổ sung từ chênh lệch thu, chi hoạt động sản 

xuất, kinh doanh; 

- Các khoản khác (nếu có). 

6.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

Kế toán nguồn vốn kinh doanh sử dụng các chứng từ kế 
toán sau: 

- Lệnh chi tiền 

- Phiếu thu 

- Phiếu chi 

6.2.3. Tài khoản sử dụng: 

Để kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán sử dụng TK 411 
"Nguồn vốn kinh doanh". 

Tài khoản 411 dùng để phản ánh số hiện có và tình 
hình tăng, giảm nguồn vốn dùng cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh ở đơn vị hoặc làm những việc ngoài các nguồn 
kinh phí đã phản ảnh ở các tài khoản 441, 461, 462. 

6.2.4. Phương pháp kế toán nguồn vốn kinh doanh: 

(1) Nhận vốn kinh doanh do ngân sách hỗ trợ để phục vụ 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị (Nếu có), ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh. 

(2) Nhận được vốn kinh doanh do cấp trên cấp bằng 
tiền, vật tư, dụng cụ, hàng hóa, tài sản cô' định, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hóa 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình 
Có TK 411 - Nguồn vô'n kinh doanh. 
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(3) Nhận vốn góp của cán bộ, viên chức trong đơn vị 
đóng góp, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh. 

(4) BỔ sung nguồn vốn kinh doanh từ các quỹ, ghi: 

Nợ TK 431 - Các quỹ 

Có TK 411 - Nguồn vôn kinh doanh. 

(5) Bổ sung vốn kinh doanh từ chênh lệch thu, chi của 
hoạt động sản xuất, kinh doanh (Lợi nhuận sau thuế) (nếu 
có), ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh) 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh. 

(6) Nhận vốn góp của các tổ chức, cá nhân bên ngoài, 

ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 155, 211,... 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh. 

(7) Hoàn trả lại nguồn vốn kinh doanh cho Ngân sách 
Nhà nước hoặc cho đơn vị cấp trên, ghi: 

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 
Có các TK 111, 112,... 

(8) Trả vốn góp cho các cán bộ, viên chức, trả vốn góp 
cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài, ghi: 

Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 
Có các TK 111, 112,... 
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6.3. Kế toán nguồn kinh phí dự án 

6.3.1. Nguyên tắc kế toán nguồn kinh phí dự án: 

(1) Nguồn kinh phí dự án chỉ sử dụng cho những đơn vị 
được NSNN hoặc các nhà tài trợ nước ngoài cấp kinh phí để 
thực hiện các chương trình, dự án, đề tài được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt. Không phản ánh vào tài 
khoản này nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và không 
thường xuyên, nguồn kinh phí nhà nước cấp cho đơn vị để 
thực hiện đơn đặt hàng của nhà nước, nguồn kinh phí đầu tư 
XDCB. 

(2) Đơn vị không được ghi tàng nguồn kinh phí dự án các 
khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án đã nhận 
nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy 
định của chế độ tài chính. Các khoản tiền, hàng viện trợ theo 
chương trình, dự án đã nhận khi có chứng từ ghi thu, ghi chi 
ngân sách mới được ghi tăng nguồn kinh phí dự án của đơn 
vị. 

(3) Nguồn kinh phí dự án được hạch toán chi tiết theo 
từng chương trình, dự án, đề tài và theo từng nguồn cấp phát 
kinh phí, đồng thời phải theo dõi chi tiết nguồn kinh phí 
NSNN cấp nguồn kinh phí được viện trợ và nguồn kinh phí 
khác. Quá trình sử dụng kinh phí phải phản ánh theo Mục lục 
ngân sách nhà nước. 

(4) Kinh phí chương trình, dự án phải được sử dụng đúng 
mục đích, đúng nội dung hoạt động và trong phạm vi dự toán 
được duyệt. 

(5) Cuối kỳ kế toán hoặc khi kết thúc chương trình, dự 
án, đơn vị phải làm thủ tục quyết toán tình hình tiếp nhận và 
sứ dụng nguồn kinh phí chương trình, dự án, đề tài với cơ 
quan cấp trên, cơ quan Tài chính và nhà tài trợ. 

Ngoài ra, các đơn vị còn phải làm thủ tục quyết toán 
theo nội dung công việc, theo từng kỳ (năm, 6 tháng,...), từng 
giai đoạn và toàn bộ chương trình, dự án, theo các nội dung 
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chi và Mục lục Ngân sách Nhà nước của từng chương trình, dự 
án, đề tài. 

6.3.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

Kế toán nguồn kinh phí dự án sử dụng các chứng từ sau: 

- Dự toán chi chương trình dự án 

- Giấy rút dự toán bằng tiền mặt 

- Giấy rút dự toán bàng chuyển khoản 

- Lệnh chi tiền 

6.3.3. Tài khoản sử dụng: 

Để kế toán nguồn kinh phí dự án, kế toán sử dụng TK 
462 "Nguồn kinh phí dự án". 

Tài khoản 462 dùng để phản ánh việc tiếp nhận, sử 
dụng và quyết toán nguồn kinh phí dự án, chương trình, đề 
tài. 

Tài khoản 462- Nguồn kinh phí dự án, có 3 tài 
khoản cấp 2: 

- Tài khoản 4621 - Nguồn kinh phí NSNN cấp: Tài 
khoản này phản ánh nguồn kinh phí NSNN cấp để 
thực hiện chương trình, dự án, đề tài. 

- Tài khoản 4623 - Nguồn kinh phí viện trợ: Phản ánh 
nguồn kinh phí chương trình, dự án do các nhà tài trợ 
nước ngoài đảm bảo theo nội dung ghi trong cam kết 
giữa Chính phủ Việt Nam, Ưỷ ban nhân dân tỉnh, 
thành phcí với nhà tài trợ nước ngoài. 

- Tài khoản 4628 - Nguồn khác: Phản ánh nguồn khác 
được dùng để thực hiện dự án, chương trình, đề tài. 

Tài khoản 462 có thể mở tài khoản cấp 3 để theo dõi chi 
tiết nguồn kinh phí thuộc năm trước và nguồn kinh phí thuộc 
năm nay, trong trường hợp chương trình, dự án được thực 
hiện trong nhiều năm và trong thời gian chờ xét duyệt báo 
cáo quyết toán. 
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6.3.4. Phương pháp kế toán nguồn kinh phí dự án: 

(11 Nguồn kinh phí NSNN cấn: 

1.1. Ngân sách cấp kinh phí chương trình, dự án, đề tài 
bằng dự toán chi chương trình, dự án: 

- Khi đơn vị nhận được quyết định của cấp có thẩm 
quyền giao dự toán chi chương trình, dự án, ghi đơn bên Nợ 
TK 009 - Dự toán chi chương trình, dự án (0091 - Dự toán chi 
chương trình, dự án) (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản). 

- Khi rút dự toán ra sử dụng, căn cứ vào Giấy rút dự toán 
chi chương trình, dự án và các chứng từ có liên quan, ghi đơn 
bên Có TK 009 "Dự toán chi chương trình, dự án" (TK 0091) 
đồng thời ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (Nếu rút bằng tiền mặt về nhập quỹ) 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Mua nguyên liệu, vật 
liệu nhập kho) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Mua công cụ, dụng cụ 
nhập kho) 

Nợ TK 211 - Tài san cố định hữu hình (Nợ TK 213 - Tài 
sản cố định vô hình) 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 
Nợ TK 331 - Các khoản phải trả 
Nợ TK 662 - Chi dự án (Chi trực tiếp) 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án. 

1.2. Khi chưa được giao dự toán, đơn vị được Kho bạc cho 
tạm ứng kinh phí, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 
Nợ TK 331 - Các khoản phải trả 
Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí. 
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1.3. Khi đơn vị làm thủ tục thanh toán tạm ứng với Kho 
bạc (Khi được giao dự toán) đơn vị được phép ghi tăng nguồn 
kinh phí dự án, ghi: 

Nợ TK 336 - Tạm ứng kinh phí 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4621 - Nguồn 
kinh phí NSNN cấp). 

Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 009 - Dự toán chi chương 
trình, dự án (0091 - Dự toán chi chương trình, dự án) (TK 
ngoài Bảng Cân đối tài khoản). 

1.4. Trường hợp đơn vị được ngân sách cấp bằng Lệnh 
chi tiền, khi nhận được Giấy báo Có của Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4621 - Nguồn 
kinh phí NSNN cấp). 

1.5. Tiếp nhận kinh phí chương trình, dự án, đề tài bằng 
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4621 - nguồn 
kinh phí NSNN cấp) 

1.6. Nhận kinh phí chương trình, dự án, đề tài bằng 
TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình 
Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án. 

Đồng thời ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

1.7. Trường hợp được bổ sung nguồn kinh phí dự án từ 
các khoản thu của đơn vị, ghi: 
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Nợ TK 511 - Các khoản thu 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án. 

(2) Nguồn kinh phí viện trợ theo chương trình , dự án: 

2.1. Trường hợp đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân 
sách ngay khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại, 
ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 331, 662,... 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án. 

Nếu được viện trợ bằng tài sản cô" định, đồng thời ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản 
cố định. 

2.2. Trường hợp đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi 
ngân sách khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại, 
ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 331, 662,... 

Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách. 

- Nếu được viện trợ bằng tài sản cố định, đồng thời ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản 
cô" định. 

- Khi đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về 
các khoản tiền, hàng viện trợ đã tiếp nhận, kế toán kết 
chuyển ghi tăng nguồn kinh phí dự án, ghi: 

Nợ TK 521 - Thu chưa qua ngân sách 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án. 

(3) Khi đơn vị cấp trên cấp kinh phí dự án cho các đơn 
vị cấp dưới dể thực hiện dự án, kế toán đơn vị cấp trên ghi: 
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Nợ TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới 
Có các TK 111, 112,... 

(4) Cuối kỳ, kết chuyển số kinh phí dự án đã cấp trong 
kỳ cho các đơn vị cấp dưới, ghi: 

Nợ TK 462 - Nguồn kinh phí dự án 

Có TK 341 - Kinh phí đã cấp cho cấp dưới. 

(5) Khi đơn vị cấp dưới nhận được kinh phí dự án do đơn 
vị cấp trên cấp bằng tiền, hiện vật, căn cứ vào các chứng từ 
nhận tiền, hàng, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4623 - Nguồn 
kinh phí viện trợ). 

(6) Đối với các chương trình, dự án tín dụng cho vay: 

a) Khi nhận được tiền viện trợ không hoàn lại của nước 
ngoài, kế toán phản ánh số vốn viện trợ đã nhận để làm vôn 
cho vay khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí dự án (Chi tiết nguồn 
vốn viện trợ). 

b) Nếu nhận tiền đó Ngân sách cấp vốn đối ứng làm vốn 
cho vay, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4621 - Nguồn 
kinh phí NSNN cấp). 
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c) Khi xuất tiền cho vay, ghi: 

Nợ TK 313 - Cho vay 

Có cácTK 111, 112,... 

d) SỐ lãi được xử lý theo quy định của cơ chế tài chính 
khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (Nếu bổ 
sung nguồn kinh phí hoạt động của đơn 
vị) 

Có TK 462 - Nguồn kinh.phí dự án (Nếu bổ sung 
nguồn kinh phí dự án để tăng nguồn vốn 
cho vay). 

đ) Khi nhà tài trợ nước ngoài đồng ý xóa nợ, căn cứ vào 
chứng từ xóa nợ, ghi: 

Nợ TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4623 - Nguồn kinh 
phí viện trợ) 

Có TK 313- Cho vay. 

e) Khi kết thúc dự án, phía nước ngoài bàn giao vốn cho 
phía Việt Nam, căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền: 

- Nếu giao vốn cho đơn vị đang thực hiện dự án để bổ 
sung nguồn kinh phí hoạt động theo quyết định cua cấp có 
thẩm quyền, kế toán ghi giảm nguồn kinh phí dự án, ghi tăng 
nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị. 

Nợ TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4623 - Nguồn kinh 
phí viện trợ) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt đòng (4612- Năm nay). 

- Nếu nộp trả Ngân sách nhà nước số vốn sử dụng để cho 
vay, ghi: 
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Nợ TK 462- Nguồn kinh phí dự án (4623 - Nguồn kinh 
phí viện trợ) 

Có TK 111 - Tiền mặt, hoặc 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. Khư bạc. 

(7) Cuối kỳ kế toán hoặc khi kết thúc chương trình, dự 
án, căn cứ vào số thực chi dự án kết chuyển chi dự án vào 
nguồn kinh phí dự án khi quyết toán được duyệt, ghi: 

Nợ TK 462 - Nguồn kinh phí dự án 
Có TK 662 - Chi dự án. 

(8) Cuối kỳ kế toán năm hoặc khi kết thúc chương trình, 
dự án, số kinh phí dự án sử dụng không hết phải nộp NSN 
hoặc nhà tài trợ (nếu có ghi: 

Nợ TK 462 - Nguồn kinh phí dự án 
Có TK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

6.4. Kế toán nguồn kinh phí dầu tư XDCB 

6.4.1. Nguyên tắc hê toán nguồn kinh phí đâu tư 
XDCB: 

(1) Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn 
vị hành chính sự nghiệp được hình thành do Ngân sách Nhà 
nước cấp, cấp trên cấp hoặc được bổ sung từ các khoản thu tại 
đơn vị, hoặc được viện trợ, tài trợ, biếu tặng. 

(2) Nguồn kinh phí đầu tư XDCB được dùng để mua sắm 
TSCĐ, xây dựng các công trình đã được cấp có thấm quyên 
phê duyệt. 

(3) Công tác đầu tư XDCB ở đơn vị hành chính sự nghiệp 
phải chấp hành và tôn trọng quy định của Luật xây dựng. 

(4) Nguồn kinh phí đầu tư XDCB phải được theo dõi cho 
từng công trình, hạng mục công trình, theo nội dung kinh phí 
đau tư XDCB và phai theo dõi số kinh phí nhận được từ khi 
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khởi công đến khi hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử 
dụng. 

(5) Toàn bộ các khoản tiền, hàng đơn vị được viện trợ 
không hoàn lại nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân 
sách theo quy định thì không được ghi tàng nguồn kinh phí. 
Đồng thời, đơn vị không được quyết toán ngân sách các khoản 
chi từ các khoản tiền, hàng viện trợ khi đơn vị chưa có chứng từ 
ghi thu, ghi chi ngân sách. 

(6) Khi dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn thành, 
đơn vị phải tiến hành bàn giao tài sản để đưa vào sử dụng 
và thực hiện quyết toán kinh phí đầu tư XDCB, phải ghi 
giảm nguồn kinh phí đầu tư XDCB và ghi tăng nguồn kinh 
phí đã hình thành TSCĐ. 

6.4.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

Kế toán nguồn kinh phí đầu tư XDCB sử dụng các chứng 
từ sau: 

- Hợp đồng xây dựng 

- Dự toán chi đầu tư XDCB 

- Giấy rút dự toán 

- Lệnh chi tiền 

- Phiếu thu 

- Phiếu chi 

- Phiếu xuất kho 

- Phiếu nhập kho 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng XDCB 

- Phiếu giá thanh toán khôi lượng XDCB 

6.4.3. Tài khoản sử dụng: 

Để kế toán nguồn kinh phí đầu tư XDCB, kế toán sử 
dụng TK 441 "Nguồn kinh phí đầu tư XDCB". 

Tài khoản 441 dùng để phản ánh số hiện có và tình 
hình biến động nguồn kinh phí đầu tư XDCB của các đơn vị 
HCSN. 




Chương 6: Kế toán nguốn kinh phí 


235 


Nguồn kinh phí đầu tư XDCB của các đơn vị HCSN được 
hình thành do Ngân sách Nhà nước cấp, cấp trên cấp, hoặc 
được bổ sung từ các khoản thu tại đơn vị, hoặc được viện trợ, 
tài trợ, biếu tăng. 

Tài khoản 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB, cô 3 
tài khoản cấp 2: 

- Tài khoán 4411 - Nguồn kinh phí NSNN cấp: Phản 
ánh sô" kinh phí đầu tư XDCB do Ngân sách cấp để xây 
dựng mới, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình. Nguồn 
kinh phí đầu tư XDCB có thể được Ngân sách cấp trực 
tiếp hoặc cấp thông qua cấp trên. 

- Tài khoản 4412 - Nguồn kinh phí viện trợ: Phản ánh 
số kinh phí đầu tư XDCB được viện trợ theo chương 
trình, dự án để xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, nâng 
cấp công trình. 

- Tài khoản 4418- Nguồn khác: Phản ánh các nguồn 
kinh phí khác để thực hiện đầu tư XDCB như: Kinh phí 
đóng góp từ nhửng người được hưởng lợi từ dự án (Đóng 
góp băng tiền, hiện vật, ngày công lao động), nguồn tài 
trợ, từ các khoản thu sự nghiệp, từ các quỹ... 

6.4.4. Phương pháp kế toán nguồn kinh phí đầu tư 
XDCB: 

(1) Khi nhận được kinh phí đầu tư XDCB do Ngân sách cấp 
bằng lệnh chi tiền, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 

(2) Khi nhận được kinh phí đầu tư XDCB do Ngân sách 
cấp theo dự toán chi đầu tư XDCB được giao: 

a) Khi được giao dự toán chi đầu tư XDCB, ghi Nợ TK 
0092 "Dự toán chi đầu tư XDCB" (Tài khoản ngoài Bảng cân 
đối tài khoản) 
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b) Khi rút dự toán chi đầu tư XDCB để sử dụng: - Ghi Có 
TK 0092 "Dự toán chi đầu tư XDCB" 

+ Căn cứ vào tình hình rút dự toán chi đầu tư XDCB để 
sử dụng, kê toán ghi vào các TK có liên quan, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (Rút về quỹ để chi) 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Mua vật tư, thiết bị 
về nhập kho) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Mua công cụ, dụng cụ về 
nhập kho) 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (Các khoản chi trực tiếp) 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (3311 - Phải trả người 
cung cấp) (Các khoản ứng trước hoặc thanh 
toán cho người bán, người nhận thầu) 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 

(3) Khi nhận được kinh phí đầu tư XDCB do cấp trên cấp 
bằng tiền, vật tư, thiết bị, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153,... 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 

(4) Nhận kinh phí đầu tư XDCB để chuyển trả kinh phí 
đã tạm ứng từ Kho bạc khi được giao dự toán, ghi: 

Nợ TK 336 - Tạm ứng kinh phí 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 

Đồng thời ghi Có TK 009 (0092 - Dự toán chi đầu tư 
XDCB") (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản). 

(5) Khi cấp kinh phí đầu tư XDCB cho các đơn vị cấp 
dưới, kế toán đơn vị cấp trên ghi: 

Nợ TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới 
Có các TK 111, 112, 152, 441 
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Trường hợp rút dự toán chi đầu tư XDCB để cấp cho các 
đơn vị cấp dưới, đồng thời ghi Có TK 009 (0092 - Dự toán 
chi đâu tư XDCB) (TK ngoài Bảng Cân đôi tài khoản). 

(6) Chuyển quỹ (Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp) 
thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB, ghi: 

Nợ TK 431 - Các quỹ (4314- Quỹ phát triển hoạt động sự 
nghiệp) 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 

(7) Khi được tài trợ hoặc khí nhận các khoản đóng góp 
từ những người được hưởng lợi từ dự án, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 241,... 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 

(8) Khi tiêp nhận tiền, hàng viện trợ theo chương trình, 
dự án để đầu tư XDCB: 

- Trường hợp đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi 
ngân sách khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 241, 331,... 

Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (TK 5212 - 
Tiền, hàng viện trợ). 

- Khi nhận được chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về 
số tiền, hàng viện trợ, ghi: 

Nợ TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (TK 5212- Tiền, 
hàng viện trợ) 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tưXDCB. 

- Trường hợp đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân 
sách ngay khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 241, 331,... 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 
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(9) Khi việc mua sắm TSCĐ, xây dựng công trình hoàn 
thành bàn giao đưa vào sử dụng, báo cáo quyết toán kinh phí 
đầu tư XDCB được phê duyệt, ghi: 

Nợ TK 211 - TS CĐ hữu hình 

Nợ TK 231 - TSCĐ vô hình 

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ 

Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Các khoản 
chi phí đầu tư XDCB xin duyệt bỏ đã được 
duyệt) 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 
(Chi phí đầu tư XDCB xin duyệt bỏ hoặc số 
chi sai không được duyệt phải thu hồi) 

Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (2412 - Xây 
dựng cơ bản). 

Đồng thời ghi giảm nguồn kinh phí đầu tư XDCB và ghi 
tàng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(10) Cuối kỳ, kết chuyển sô" kinh phí đầu tư XDCB đã 
cấp trong kỳ cho các đơn vị cấp dưới, kê toán đơn vị cấp trên 
ghi: 

Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 
Có TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới. 

(11) Khi trả lại kinh phí đầu tư XDCB cho Ngân sách 
Nhà nước, hoặc nộp lên cấp trên, ghi: 
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Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 
Có TK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

6.5. Kế toán nguồn kỉnh phí theo đơn đặt hàng của 
nhà nước 

6.5.1. Nguyên tắc kế toán nguồn kỉnh phí theo đơn 
đặt hàng của nhà nước. 

(1) Nguồn kinh phí Nhà nước đặt hàng được hình thành 
do Ngân sách nhà nước, do cấp trên cấp, trên cơ sở dự toán 
được duyệt (Theo khôi lượng công việc thực hiện và đơn giá 
của Nhà nước). 

(2) "Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước” 
chỉ sử dụng cho những đơn vị được Ngân sách Nhà nước cấp 
phát kinh phí theo đơn đặt hàng để thực hiện theo đơn đặt 
hàng đã được cơ quan. Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
Không phản ánh vào Tài khoản này nguồn kinh phí của các 
chương trình, dự án, nguồn kinh phí không thường xuyên do 
ngân sách cấp để thực hiện việc tinh giảm biên chế, thực 
hiện nhiệm vụ đột xuất Nhà nước giao. 

(3) "Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước" 
được theo dõi và hạch toán chi tiết theo Mục lục ngân sách 
Nhà nước và theo từng nguồn kinh phí ngân sách cấp theo 
từng đơn đặt hàng của Nhà nước. 

(4) Cuối kỳ kế toán và khi hoàn thành việc đặt hàng của 
Nhà nước, đơn vị phải làm thủ tục quyết toán tình hình tiêp 
nhận và sử dụng nguồn kinh phí Nhà nước đặt hàng với cơ 
quan cấp trên và cơ quan Tài chính theo quy định của chế độ 
tài chính. 

6.5.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

- Hợp đồng kinh tế 

- Giấy đề nghị thanh toán 

- Phiếu nhập 
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- Phiếu xuất 

- Phiếu thu 

- Phiếu chi 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng 

- Phiếu giá thanh toán khôi lượng 

6.5.3. Tài khoản kế toán sử dụng 

Để kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà 
nước ké toán sử dụng tài khoản 465 "Nguồn kinh phí theo 
đơn đặt hàng của nhà nước" 

6.5.4. Phương pháp kế toán nguồn kỉnh phí theo 
đơn đặt hàng của nhà nước. 

(1) Nhận được dự toán Nhà nước giao theo đơn đặt hàng, 
ghi Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động (Chi tiết dự toán chi 
theo đơn đặt hàng của Nhà nước) (TK ngoài Bảng Cân đối tài 
khoản). 

(2) Nhận được kinh phí Nhà nước cấp hoặc cấp trên cấp 
để thực hiện theo đơn đặt hàng băng tiền, bằng nguyên liệu, 
vật liệu công cụ, dụng cụ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153,... 

Có TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của 
Nhà nưức. 

(3) Rút dự toán chi theo đơn đặt hàng để sử dụng, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 241, 331, 635,... 

Có TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước. 

Đồng thời ghi Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (Chi 
tiết dự toán chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước) (TK ngoài 
Bảng Cân đối tài khoản). 
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Trường hợp mua TSCĐ đồng thời ghi: 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(4) Khi phát sinh các khoản chi phí thực tế cho khối 
lượng, sản phẩm công việc theo đơn đặt hàng của Nhà nước, 
ghi: 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 

Có các TK 111, 112, 152, 153, 312, 331, 334, 643, 
465,... 

Trường hợp rút dự toán để chi trực tiếp đồng thời, ghi 
Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (Chi tiết dự toán chi theo 
đơn đặt hàng của Nhà nước) (TK ngoài Bảng Cân đối tài 
khoản). 

(5) Hạch toán tạm ứng kinh phí của Kho bạc: 

- Khi nhập quỹ tiền mặt sô' kinh phí tạm ứng của Kho 
bạc, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí. 

- Khi thanh toán tạm ứng với Kho bạc và làm thủ tục rút 
dự toán, kết chuyển số tạm ứng đã thanh toán thành nguồn 
kinh phí, ghi: 

Nợ TK 336 - Tạm ứng kinh phí 

Có TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước. 

Đồng thcri ghi Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (TK ngoài 
Bảng Cân đối tài khoản). 

(6) Rút dự toán thuộc kinh phí theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước cấp cho đơn vị cẩp dưới, ghi: 
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Nợ TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới 

Có TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước. 

Đồng thời ghi Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (TK ngoài 
Bảng Càn đối tài khoản). 

(7) Cấp kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước cho 
các đơn vị cấp dưới bằng tiền, hiện vật, ghi: 

Nợ TK 341 - Kinh phx cấp cho cấp dưới 
Có các TK 111, 112, 152, 153,... 

(8) Cuối kỳ, kết chuyển sô" kinh phí theo đơn đặt hàng 
của Nhà nước đã cấp trong kỳ cho các đơn vị cấp dưới để ghi 
giảm nguồn kinh phí, kế toán đơn vị cấp trên ghi: 

Nợ TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đạt hàng của Nhà nước 
Có TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới. 

(9) Nếu số kinh phí đã nhận sử dụng không hết, phải 
nộp lại Ngân sách, khi xuất tiền nộp NSNN, ghi: 

Nợ TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có các TK 111, 112. 

(10) Giá trị khôi lượng sản phẩm, công việc hoàn thành 
khi được nghiệm thu thanh toán theo giá thanh toán (Bằng 
khôi lượng thực tế X giá thanh toán), ghi: 

Nợ TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có TK 511 - Các khoản thu (5112- Thu theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước). 

6.6. Kế toán nguồn kỉnh phí đã hình thành TSCĐ 

6.6.1. Nguyên tắc kế toán nguồn kỉnh phí đã hình 
thành TSCĐ: 
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(1) Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ được hình 
thành do: 

- Hoàn thành việc xây dựng, mua sắm TSCĐ bằng các 
nguồn kinh phí đầu tư XDCB; kinh phí hàng năm do ngân 
sách hoặc cấp trên cấp và các nguồn kinh phí khác; hoặc 
bằng các quỳ cơ quan để dùng cho hoạt động HCSN. 

- Nhận TSCĐ do Nhà nước, do cấp trên cấp hoặc đơn vị 
khác bàn giao. 

- Đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nước. 

- Các trường hợp khác. 

(2) Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ giảm trong các 
trường hợp: 

- Phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ trong quá trình sử 
dụng. 

- Các trường hợp ghi giảm TSCĐ: Bàn giao, thanh lý, 
nhượng bán, nộp lại cấp trên, cấp cho cấp dưới và các trường 
hợp khác. 

6.6.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ sử dụng 
các chứng từ sau: 

- Dự toán chi hoạt động 

- Dự toán chi chương trình dự án 

- Dự toán chi đầu tư XDCB 

- Giấy rút dự toán 

- Biên bản giao nhận tài sản cố định. 

6.6.3. Tài khoản sử dụng: 

Để kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, kế 
toán sử dụng TK 466 "Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ". 

Tài khoản 466 phản ánh số hiện có và tình hình biến 
động của nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cô' định của 
đơn vị. 
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6.6.4. Phương pháp kế toán nguồn kinh phí đã 
hình thành TSCĐ: 

(1) Khi mua sắm tài sản cố định hoàn thành, bàn giao 
đưa vào sử dụng: 

1.1. Trường hợp rút dự toán chi vào hoạt động, dự toán 
chương trình, dự án để chi trả việc mua tài sản cô' định ghi 
Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động hoặc ghi Có TK 009 - Dự 
toán chi chương trình, dự án. 

a) Nếu không qua lắp đặt (Mua về dùng ngay), ghi: 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình 

Nợ TK 213 - Tài sản cố định vô hình 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án 
Có TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước. 

b) Nếu phải qua lắp đặt chạy thử,... 

- Trong quá trình lắp đặt, chạy thử... phản ánh các 
khoản chi thực tế phát sinh, ghi: 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (2411) 

Có TK 111 - Tiền mặt (Xuất quỹ chi phí lắp đặt) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (Phải trả người 
nhận thầu) 

Có các TK 461, 462, 465. 

- Khi lắp đặt, chạy thử... xong, bàn giao TSCĐ đưa vào 
sử dụng, ghi: 

Nợ TK 211 - Tài sản cô' định hữu hình 

Có TK 241 - Xây dựng cơ bản dd dang (2411 ). 

c) Các trường hợp trên đều phải đồng thời ghi tăng 
nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định, ghi: 
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Nợ TK 661 - Chi hoạt đông (6612- Năm nay) (Nếu TSCĐ mua 
bằng nguồn kinh phí hoạt động) 

Nợ TK 662 - Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn 
kinh phí dự án) 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước (Nếu 
TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí theo đơn 
đặt hàng của Nhà nước) 

Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Nếu TSCĐ mua 
bằng nguồn kinh phí đầu tư XDCB) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản 
cô' định. 

1.2. Xuất quỹ tiền mặt hoặc chuyển khoản mua tài sản 
cố định về đưa ngay vào sử dụng hạch toán như trường hợp 
1.2 hướng dẫn ở TK 211 "TSCĐ hữu hình" 

(2) Trường hợp tăng TSCĐ do được điều chuyển từ đơn 
vị cấp trên hoặc từ đơn vị khác: 

- Đơn vị có TSCĐ điều chuyển, căn cứ Biên bản giao 
nhận TSCĐ và các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
(Nguyên giá (-) Giá trị hao mòn) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2411, 2142 - Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 - Tài sản cố định hũư hình (Nguyên giá) 

Có TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá) 

- Đơn vị nhận TSCĐ được điều chuyển, căn cứ vào Biên 
bản giao nhận TSCĐ hữu hình hoặc TSCĐ vô hình và các 
chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá) 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Nguyên giá) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
(Giá trị còn lại) 
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Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2241, 2142 - Giá trị 
hao mòn). 

(3) Khi được viện trợ bằng tài sản cố định: 

3.1. Trường hợp đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân 
sách ngay khi tiếp nhận tài sản cố định viện trợ: 

- Đối với tài sần cố định viện trợ phi dự án để dùng cho 
hoạt động hành chính sự nghiệp, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

- Đối với tài sản cô' định viện trợ theo chương trình, dự 
án dùng cho hoạt động dự án, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án. 

Các trường hợp trên, đồng thời ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu nhận TSCĐ viện trợ phi dự 
án dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp) 

Nợ TK 662 - Chi dự án (Nhận TSCĐ viện trợ được theo 
chương trình, dự án để dùng cho hoạt động dự 
án) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

3.2. Trường hợp đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi 
ngân sách khi tiếp nhận tài sản cố định viện trợ, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (TK 5212- 
Tiền, hàng viện trợ). 

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
và ghi vào các TK chi phí có liên quan: 


Chương 6: Kẽ toán nguồn kinh phí 


247 


Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nhận TSCĐ viện trợ phi dự 
án để dùng cho hoạt động hành chính _sự 
nghiệp) 

Nợ TK 662 - Chi dự 'án (Nhận TSCĐ viện trợ theo 
chương trình, dự án để dùng cho hoạt động 
dự án) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

- Khi đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về 
tài sản cô" định viện trợ đã tiếp nhận, kế toán kết chuyển ghi 
tăng các nguồn kinh phí có liên quan: 

Nợ TK 521 - Thu chưa qua ngân sách 

Có các TK 461, 462 (Căn cứ vào mục đích viện trợ). 

(4) Trường hợp nhượng bán, thanh lý tài sản cố định 
(Như phần hướng dẫn ở Tài khoản 211 "Tài sản cố định hữu 
hình"). 

(5) Cuối năm, tính và phản ánh giá trị hao mòn của tài 
sản cố định, căn cứ vào Bảng tính hao mòn, ghi: 

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141, 2142). 

6.7. Kế toán quỹ cơ quan 

6.7.1. Nguyên tắc kế toán quỹ cơ quan 

a) Quỹ cơ quan được trích từ các nguồn sau 

- Chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động SXKD (từ 
lợi nhuận sau thuế) (ở đơn vị có hoạt động SXKD); 

- Các khoản thu theo quy định của chế độ tài chính; 

- Được cấp trên cấp; 

- Các khoản khác. 

b) Quản lý, sử dụng đúng quy chế tài chính Nhà nước và 
của đơn vị. 
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6.7.2. Chứng từ kê' toán sử dụng 

Kế toán quỹ cơ quan sử dụng các chứng từ sau: 

- Quyết định thành lập, sử dụog các quỷ. 

- Phiếu chi. 

6.7.3. Tài khoản sử dụng 

Để kế toán quỹ cơ quan, kế toán sử dụng TK 431 "Các 

quỹ". 

Tài khoản 431 dùng để phản ánh việc trích lập và sử 
dụng quỹ cơ quan của các đơn vị HCSN. 

Tài khoản 431 - Các quỹ, có 4 tài khoản cấp 2: 

Tài khoản 4311 - Quỹ khen thưởng: Phản ánh việc 
hình thành và sử dụng quỹ khen thưởng của đơn vị. 

Tài khoản 4312- Quỹ phúc lợi: Phản ánh việc hình 
thành và sử dụng quỹ phúc lợi của đơn vị. 

Tài khoản 4313- Quỹ ổn định thu nhập: Phản ánh việc 
hình thành và sử dụng quỹ ổn định thu nhập của đơn 
vị. 

Tài khoản 4314- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 
Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ phát triển 
hoạt động sự nghệ của đơn vị. 

6.7.4. Phương pháp kế toán các quĩ 

(1) Trong kỳ, nếu đơn vị được tạm trích lập các quỹ tính 
vào chi hoạt động để chi tiêu từ chênh lệch thu lớn hơn chi 
của hoạt động thường xuyên theo quy định của chế độ tài 
chính, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 
Có TK 431 - Các quỹ. 

(2) Trích lập các quỹ từ chênh lệch thu lớn hơn chi của 
hoạt động thường xuyên, hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
hoạt động theo đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi: 
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Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý 
Có TK 431 - Các quỹ. 

(3) Cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp lên để hình thành 
các quĩ của đơn vị, ghi: 

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có TK 431 - Các quỹ. 

(4) Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi về thanh lý, 
nhượng bán TSCĐ, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nếu 
được bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 431 - Các quỹ (4314 - Quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp). 

(5) Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng do được các tổ chức 
bên ngoài thưởng hoặc hỗ trợ, ghi: 

NỢ'các TK111, 112 

Có TK 431 - Các quỹ (4311, 4312). 

(6) Trích khấu hao TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng nguồn 
kinh phí do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách 
dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nếu dược bổ sung 
quỹ, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất kinh doanh 

Có TK 431 - Các quỹ (4314- Quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp). 

(7) Tiền thưởng định kỳ, đột xuất phải trả cho cán bộ 
công chức, viên chức từ các quỹ, ghi: 

Nợ TK 431 - Các quỹ 

Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức. 

(8) Khi chi tiêu các quỹ của đơn vị cho hoạt động phúc lợi. 
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trợ cấp khó khăn..., ghi: 

Nợ TK 431 - Các quỹ (4311, 4312, 4314) 

Có TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK312 - Tạm ứng 

Có TK 331 - Các khoản phải trả. 

(9) BỔ sung nguồn kinh phí đầu tư XDCB từ quỹ phát 
triển hoạt động sự nghiệp, ghi: 

Nợ TK 431 - Các quỹ (4314 - Quỹ phát triển hoạt động 
sự nghiệp) 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 

(10) Trường hợp mua TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh bằng các quỹ: 

- Trường hợp mua TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ các TK211, 213 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT 
đầu vào) 

Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán). 

- Trường hợp mua TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương 
pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ các TK 211, 213 (Nguyên giá bao gồm cả thuế GTGT) 

Có các TK 111, 112, 331,"..(Tổng giá thanh toán). 

Cả hai trường hợp trên đồng thời ghi tăng nguồn vốn 
kinh doanh và ghi giảm các quỹ: 
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Nợ TK 431 - Các quỹ (4312 - Quỹ phúc lợi) 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh. 

(11) Sửa chữa lớn TSCĐ bằng quỹ phúc lợi dùng cho hoạt 
động văn hóa, phúc lợi: 

- Khi phát sinh chi phí, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang 
Có các TK 111, 112,... 

- Khi công việc hoàn thành kết chuyển chi sửa chữa lớn 
TSCĐ hoàn thành, ghi giảm quỹ phúc lợi, ghi: 

Nợ TK 431 - Các quỹ (4312 - Quỹ phúc lợi) 

Có TK 241 - XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa lớn 
TSCĐ). 

(12) Phải nộp cấp trên hoặc phải cấp cho cấp dưới khi 
phân phối các quỹ theo chế độ tài chính quy định (nếu có), 
ghi: 

Nợ TK 431 - Các quỹ 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có các TK 111, 112 (Nếu nộp ngay cho cấp trên hoặc 
cấp ngay cho cấp dưới). 

(13) Mua sắm tài sản cố định bằng quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp hoặc quỹ phúc lợi dùng cho hoạt động HCSN 
hoặc hoạt động và văn hóa, phúc lợi, ghi: 

- Khi mua tài sản cố định đưa ngay vào sử dụng, ghi: 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình 
Có TK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 331 - Các khoản phải trả. 

- Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành tài 
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sản cố định, ghi giảm các quỹ, ghi: 

Nợ TK 431 - Các quỹ (4314 - Quỹ phát triển hoạt động 
sự nghiệp) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(14) Phải trả lương cho công chức, viên chức và người lao 
động từ quỹ ổn định thu nhập, ghi: 

Nợ TK 431 - Các quỹ (4313 - Quỹ ổn định thu nhập) 

Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức. 

6.8. Kế toán chênh lệch đánh giá lại, chênh lệch tỷ 
giá, chênh lệch thu chi chưa xử lý. 

6.8.1. Nguyên tắc kế toán 

(1) Đối với chênh lệch đánh giá lại: 

Chỉ được tiến hành đánh giá lại vật tư, tài sản cố định 
khi có quyết định của Nhà nước về kiểm kê đánh giá lại tài 
sản. Sô" chênh lệch đánh giá lại tài sản được hạch toán và xử 
lý theo đúng các quy định trong chế độ tài chính hiện hành. 

(2) Đối với chênh lệch tỷ giá: 

- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải 
được quy đổi ra đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán theo các tỷ 
giá sau: 

- Khi nhận kinh phí hoạt động, kinh phí dự án do Ngân 
sách nhà nước cấp bằng ngoại tệ, các khoản thu phí, lệ phí, 
thu sự nghiệp khác và thu chưa qua ngân sách bằng ngoại tệ, 
các khoản chi và giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ, TSCĐ mua bằng ngoại tệ dùng cho hoạt động hành chính 
sự nghiệp, dùng cho hoạt động dự án được quy đổi ra đồng 
Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Bộ Tài chính cồng bố tại 
thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

+ Các khoản chi phí SXKD và giá trị vật tư, dụng cụ, 
hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ mua bằng ngoại tệ, dùng cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh được quy đổi ra đồng 



Chương 6: Kế toán nguồn kinh phí 


253 


Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch là tỷ 
giá giao dịch thực tế hoặc theo tỷ giá giao dịch bình 
quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bố (Sau đây gọi tắt là: 
Tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng) tại thời 
điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

+ Số phát sinh bên Có của các TK 111, 112, 113, 311, 
312 và số phát sinh bên Nợ các TK 331, 334, 335 
bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ 
giá trên sổ kế toán của từng tài khoản có liên quan 
theo một trong bôn phương pháp (Giá thực tế đích 
danh; giá bình quân gia quyền; Nhập trước, xuất 
trước; nhập sau, xuất trước). 

+ Đối với các nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ đã thanh 
toán tiền được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá 
mua, bán thực tế tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh. 

- Đơn vị được đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động sản xuất, kinh 
doanh theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại 
tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 
tại thời điểm kết thúc năm tài chính. 

- Đơn vị không được đánh giá lại các khoản mục tiền tệ 
có gốc ngoại tệ cuối kỳ (TK 111, 112, 113, các Tài khoản phản 
ánh các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ) của hoạt 
động hành chính sự nghiệp, hoạt động dự án thuộc nguồn 
kinh phí Ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc Ngân sách 
Nhà nước. 

- Đơn vị phải mở sổ theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán 
chi tiết của các tài khoản: Tiền mặt; Tiền gửi Ngân hàng, 
Kho bạc; Các khoản phải thu, Các khoản phải trả và trên Tài 
khoản 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài Bảng cân đối 
tài khoản). 




254 


Chương 6 : Kế toán nguổn kinh phỉ 


- Đơn vị chỉ được phản ánh các khoán chênh lệch tỷ giá 
hối đoái vào TK 413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" trong các 
trường hợp sau: 

+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của 
các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ của hoạt động 
hành chính sự nghiệp, hoạt động dự án; 

+ Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ của 
các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài 
chính của các TK 111, 112, 113, các Tài khoản phản 
ánh các khoản phái thu, phải trả có gốc ngoại tệ của 
hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Đôi với các khoản chênh lệch tỷ giá hôi đoái phát sinh 
trong kỳ của hoạt động sản xuất, kinh doanh được phản ánh 
vào TK 531 - "Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh" (Nếu lãi 
tỷ giá hối đoái) hoặc TK 631 - "Chi hoạt động sản xuất, kinh 
doanh" (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái). 

- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Tài khoản 
413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" được xử lý như sau: 

+ Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát 
sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động sản xuất, 
kinh doanh sau khi bù trừ trên TK 413 được kết 
chuyển vào bên Có TK 531 - Thu hoạt động san xuât, 
kinh doanh" (Nếu lãi tỷ giá hối đoái) hoặc vào bên Nợ 
TK 631 - "Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh" (Nếu 
lồ tỷ giá hối đoái). Việc xử lý lãi, lỗ tỷ giá hối đoái 
phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ cuối năm tài chính phải theo quy định cua 
chế độ tài chính. 

+ Đôi với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát 
sinh của hoạt động hành chính sự nghiệp, hoạt động 
dự án được kết chuyển vào TK 661 - Chi hoạt động 
hoặc TK 662 - "Chi dự án". 
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(3) Đối với chênh lệch thu chi chưa xử lý 

Chỉ hạch toán vào Tài khoản 421 sô chênh lệch giữa thu 
với chi của hoạt động thường xuyên, hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, hoạt động theo đơn đặt hàng của Nhà nước hoạt động 
sự nghiệp và hoạt động khác; 

Phải hạch toán chi tiết, rành mạch số chênh lệch thu, 
chi của hoạt động thường xuyên, hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, hoạt động theo đơn đặt hàng của Nhà nước, hoạt động 
sự nghiệp và hoạt động khác trên cơ sỡ đó có căn cứ thực hiện 
việc xử lý số chênh lệch thu, chi đó; Việc phân phối và sử 
dụng số chênh lệch thu, chi phải tuần thú các qui định của 
chế độ tài chính hiện hành. 

6.8.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

- Giấy báo Nợ, báo Có của ngân hàng, kho bạc. 

- Biên bản đánh giá tài sản. 

- Giấy đề nghị thanh toán. 

6.8.3. Tài khoản kể toán sử dụng 

Để kế toán các khoản chênh lệch đánh giá lại, chênh 
lệch tỷ giá, chênh lệch thu, chi chưa xử lý sử dụng tài khoản 
của kế toán sau: 

- 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

- 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

Tài khoản 421 ■ Chênh lệch thu, chi chưa xử lý, có 
4 Tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 4211 - Chênh lệch thu, chi hoạt dộng thường 
xuyên: Tài khoản này, phản ánh số chênh lệch thu, chi 
hoạt động thường xuyên và việc xử lý số chênh lệch này. 

- Tài khoản 4212 - Chênh lệch thu, chi hoạt động sản 
xuất, kinh doanh: Tài khoản này phản ánh số chênh 
lệch thu, chi của hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
việc xử lý số chênh lệch này. 
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■ Tài khoản 4213 - Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước: Tài khoản này sử dụng ở các đơn 
vị sự nghiệp có hoạt động theo đơn đặt hàng của nhà 
nước để phản ánh sô chênh lệch thu, chi theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước và việc xử lý số chênh lệch này. 

6.8.4. Phương pháp kế toán các khoản chênh lệch 

6.8.4.1. Phương pháp kế toán chênh lệch đánh giả 
lại tài sản 

(1) Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại vật 
tư, tài sản cố định, đơn vị phải tiến hành kiểm kê và đánh 
giá lại vật tư TSCĐ. Sau khi tổng hợp kết quả kiểm kê, xác 
định số chênh lệch và nguyên nhân, đề xuất cách xử lý, trình 
cấp có thẩm quyền quyết định. Trong khi chờ xử lý hạch toán 

như sau: 

1.1. Trường hợp giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ, sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ tàng (giá đánh giá lại cao hơn 
giá trị ghi sổ), số chênh lệch tăng, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 155 (Phần chênh lệch giá trị 

nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 
sản phẩm, hàng hóa tăng) 

Nợ các TK 211, 213 (Phần chênh lệch nguyên giá TSCĐ tăng) 
Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản. 

1.2. Trường hợp giá đánh giá lại nguyên liệu, vật liệu, 
công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, TSCĐ giảm (Giá đánh 
giá lại thấp hơn giá trị ghi sổ) số chênh lệch giảm, ghi: 
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Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

Có các TK 152, 153, 155 (Phần chênh lệch giá trị 
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 
sản phẩm, hàng hóa giảm) 

Có các TK 211, 213 (Phần chênh lệch nguyên giá 
TSCĐ giảm). 

1.3. Trường hợp đánh giá giá trị hao mòn TSCĐ tăng, 
ghi: 

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần chênh lệch giá 
trị hao mòn tăng). 

1.4. Trường hợp đánh giá giá trị hao mòn TSCĐ giảm, 
ghi: 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Phần chênh lệch giá trị 
hao mòn giảm). 

Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

(2) Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về xử lý 
số chênh lệch đánh giá lại vật tư, TSCĐ: 

- Nếu Tài khoản 412 có chênh lệch giảm, ghi: 

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
Có các TK liên quan (Theo chế độ tài chính) 

Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản. 

Nếu Tài khoản 412 có chênh lệch tăng, ghi: 

Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

Có các TK liên quan (Theo chế độ tài chính). 
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6.8.4.2. Phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá 
đoái một số nghiệp vụ kinh tể chủ yếu 

(1) Khi tiếp nhận các khoản kinh phí bằng ngoại tệ: 

- Nhận kinh phí hoạt động do Ngân sách nhà nước 
bằng ngoại tệ (Nếu có), kế toán quy đổi ngoại tệ ra đồng Vi 
Nam theo tỷ giá của Bộ Tài chính công bô', ghi: 

Nợ TK111 - Tiền mặt (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá 
Tài chính công bố) 

Nợ các TK 152, 211,... 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (Tỷ giá Bộ 
Tài chính công bố). 


- Nhận kinh phí dự án bằng ngoại tệ, kế toán quy đổi 
ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá do Bộ Tài chính công 
bố, ghi: 


Nợ TK 111 - Tiền mặt (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá Bộ 
Tài chính công bố) 

Nợ các TK 152, 211,... 

Nợ TK 662 - Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (Tỷ giá Bộ Tài 
chính công bố). 


(2) Mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, tài sản cố 
định, dịch vụ mua ngoài bằng ngoại tệ bằng nguồn kinh phí 
dự án viện trợ đùng cho hoạt động dự án: 

- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, dụng 
cụ, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, ghi: 
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Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính 
công bô') 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Nợ TK 211 - Tài sản cô' định hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài 
chính công bố) 

Nợ TK 662 - Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bô') 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch 
giữa tỷ giá ghi sổ kế toán lớn hơn tỷ giá Bộ 
Tài chính công bô') 

Có TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá 
ghi sổ kế toán) 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh 
lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán nhỏ hơn 
Tỷ giá Bộ Tài chính công bố). 

- Trường hợp chưa thanh toán sô' tiền mua nguyên liệu, 
vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính 
công bố) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Nợ TK 211 - Tài sản cô' định hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài 
chính công bố) 

Nợ TK 662 - Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (Tỷ giá Bộ Tài 
chính công bố) 

- Khi xuất ngoại tệ trả nợ, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331) 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Sô' chênh lệch 
giữa tỷ giá ghi sổ TK 331 nhỏ hơn tỷ giá ghi 
sổ TK 111, 112) 
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Có TK 111 - Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 
111 ) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá 
ghi sổ kế toán TK 112) 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh 
lệch giữa tỷ giá ghi sổ TK 331 lớn hơn 
tỷ gia ghi sổ TK 111, 112). 

Các trường hợp trên nếu mua tài sản cố định, đồng thời 

ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản 
CCD định. 

(3) Mua vật tư, dụng cụ, hàng hóa, tài sản cố định, dịch vụ 
mua ngoài bằng ngoại tệ dùng cho hoạt động hành chính sự 
nghiệp, hoạt động dự án bằng nguồn kinh phí NSNN: 

- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua nguyên liệu, 
vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính 
công bố) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá Bộ Tài chính công 

bố) 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài 
chính công bố) 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công 
bố) 

Nợ TK 662 - Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch 
giữa tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 112 lớn 
hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 

Có TK 111 - Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 
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Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá 
ghi sổ kế toán) 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh 
lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 
112 nhỏ hơn tỷ giá Bộ Tài chính công 
bố). 

- Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua nguyên liệu, 
vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính 
công bỏ") 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá Bộ Tài chính công 
bố) 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài 
chính công bố) 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công 
bố) 

Nợ TK 662 - Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (Tỷ giá Bộ Tài 
chính công bố). 

- Khi xuất ngoại tệ trả nợ, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331) 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch 
giữa tỷ giá ghi sổ TK 331 nhỏ hơn tỷ giá ghi 

sổ TK 111, 112) 

Có TK 111 - Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá 
ghi sổ kế toán TK 112) 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh 
lệch giữa tỷ giá ghi sổ TK 331 lớn hơn 
ty gia ghi sỔTK 111, 112). 
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Các trường hợp trên nếu mua TSCĐ dùng cho hoạt động 
hành chính sự nghiệp, hoạt động dự án thì đồng thời ghi: 

Nợ các TK 661, 662 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(4) Mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng 
hóa, tài sản cố định, dịch vụ bằng ngoại tệ dùng vào hoạt 
động sản xuất, kinh doanh: 

- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, dụng 
cụ, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch 
BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá giao dịch BQLNH 
hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hóa (Tỷ giá giao dịch 
BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá giao dịch 
BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Sô’ 
chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán lớn 
hơn tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá 
giao dịch thực tế) 

Có TK 111 - Tiền mật (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá 
ghi sổ kế toán) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế 
toán nhỏ hơn tỷ giá BQLNH hoặc tỷ giá 
giao dịch thực tế). 
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- Trường hợp chưa thanh toán sô' tiền mua nguyên liệu, 
vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch 
BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá giao dịch BQLNH 
hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hóa (Tỷ giá giao dịch 
BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá giao dịch 
BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (Tỷ giá giao dịch 
BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế). 

- Khí xuất tiền trả nợ, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331) 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số 
chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 
112 lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331) 

Có TK 111 - Tiền mặt (Ty giá ghi sổ kế toán TK 111) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng Kho bạc (Tỷ giá ghi 
sổ kế toán TK 112) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Sô 
chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán TK 
111, 112 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán TK 
331). 

(5) Kế toán chênh lệch tỷ giá khi bán ngoại tệ của hoạt 
lộng sản xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111) (Tỷ giá bán thực tế) 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1121) (Tỷ giá 
bán thực tế) 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Sô' 
chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán lớn 
hơn tỷ giá bán thực tế) 
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Có TK 111 - Tiền mặt (1112) (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122) 
(Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Sô" chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế 
toán nhỏ hơn tỷ giá bán thực tế). 

(6) Rút tiền gửi ngoại tệ của dự án viện trợ không hoàn 
lại, nhận tiền mặt đồng Việt Nam: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111) (Tỷ giá Ngân hàng thanh 
toán) 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hôi đoái (Sô" chênh lệch 
giữa tỷ giá ghi sổ kế toán lớn hơn tỷ giá 
ngân hàng thanh toán) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122) 
(Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Sô" chênh 
lệch giữa tỷ giá ghi sổ kê" tcán nhỏ hơn 
tỷ giá ngân hàng thanh toán). 

(7) Khi phát sinh các khoản thu từ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh bằng ngoại tệ, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ 
giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá giao 
dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá 
giao dịch thực tế) 

Có TK 3311 - Thuê' GTGT phải nộp (nếu có) (Tỷ giá 
giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch 
thực tê") 
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(8) Kê toán chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại vào cuối 
năm tài chính của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo 
giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân 
hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời 
điểm cuối nãm tài chính của hoạt động sản xuất, kinh doanh: 

a) Trường hợp tỷ giá giao dịch bình quân liên ngằn hàng 
tại thời điểm cuối năm tài chính lớn hơn tỷ giá đang phán 
ánh trên sổ kế toán thì xử lý số chênh lệch tỷ giá, như sau: 

+ Đôl với các khoản tiền mặt, tiền gửi, các khoản phải thu 
có gốc ngoại tệ, ghi: 

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122), 311 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

+ Đối với nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi: 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hôi đoái 
Có các TK 331, 334, 335. 

b) Trường hợp tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng 
tại thời điểm cuối năm tài chính nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán 
thì xử lý sô chênh lệch tỷ giá như sau: 

+ Đối với các khoản tiền mặt, tiền gửi, nợ phải thu bằng 
ngoại tệ, ghi: 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
Có các TK 111 (1112), 112 (1122), 311. 

+ Đối với nợ phải trầ bằng ngoại tệ, ghi: 

Nợ các TK 331, 334, 335 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giải hôì đoái. 

(9) Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái: 

a) Xử lý số dư TK 413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái 1 ’ của 
hoạt động hành chính sự nghiệp, hoạt động dự án: 
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- Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái, ghi: 

Nợ các TK 661, 662 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

- Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái, ghi: 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
Có các TK 661, 662. 

b) Xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục 
tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt động sản 
xuất, kinh doanh: 

Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lãi, lỗ tỷ giá hối đoái) 
do đánh giá lại của các khoản mục tiền tệ có gôc ngoại tệ cuối 
năm tài chính được hạch toán vào TK 413, sâu khi bù trừ giữa 
chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng hoặc giảm do đánh giá lại 
phải kết chuyển ngay vào bên Có TK 531 (Lãi tỷ giá hôi đoái) 
hoặc vào bên Nợ TK 631 (Lỗ tỷ giá hối đoái) để xác định kết 
quả hoạt động SXKD, cụ thể: 

- Trường hợp phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, kết chuyển số 
lỗ tỷ giá hối đoái vào TK 631, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

- Trường hợp phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, kết chuyển sô 
lãi tỷ giá hối đoái vào TK 531, ghi: 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Ô.8.4.3. Phương pháp kế toán chênh lệch thu chi 
chưa xử lý 

(1) Đối vđi hoat đông sản xuất, kinh doanh 

1.1. Cuối kỳ, kế toán tính toán và kết chuyển số chênh 
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lệch giữa thu với chi của hoạt động sản xuất, kinh doanh: 

- Nếu thu lớn hơn chi thì số chênh lệch thu lớn hơn chi, 

ghi: 


Nợ TK 531 - Thu hoạt động' sản xuất, kinh doanh 

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 


Kinh doanh). 


ttUtt IV&l, 


- Nếu chi lớn hơn thu thì số chênh lệch chi lớn hơn thu, ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 


1.2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị phải nộp theo 
quy định của hoạt động sản xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3334 - 
Thuế TNDN). 


1.3. Chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động sản xuất, 
kinh doanh còn lại sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 

- Trường hợp cấp có thẩm quyền cho phép bổ sung nguồn 
kinh phí hoạt động hoặc nguồn vốn kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (46121 - Nguồn 
kinh phí thường xuyên) 

C-í Tĩ/ .4 11 1T„ a' 1 . , 
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- Trường hợp trích lập các quỹ từ kết quả hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sán xuất, 
kinh doanh) 

Có TK 431 - Các quĩ. 

1.4. Số phải nộp cấp trôn từ kết quả hoạt động sản xuất, 
kinh doanh (nếu có), ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh) 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. 

(2) Đối vđi chênh lẽch thu, chi của hoat đông thường 
xuyên 

- Khi báo cáo quyết toán năm trước được duyệt, xác định 
sô" chênh lệch giữa nguồn kinh phí hoạt động lớn hơn chi hoạt 
động thường xuyên nếu được kết chuyển sang TK 4211 theo 
quy định của chê độ tài chính, ghi: 

Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (46121 - Nguồn 
kinh phí thường xuyên) 

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4211 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động thường 
xuyên) 

- Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động 
thường xuyên vào các tài khoản liên quan theo quy định cúa 
chế độ tài chính, ghi: 
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Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4211 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động thường 
xuyên) 

Có các TK liên quan (Ví dụ Có TK 461 - Nguồn kinh 
phí hoạt dộng, nếu được sử dụng số 
chênh lệch thu lứn hơn chi hoạt động 
thường xuyên để bổ sung nguồn kinh phí 
hoạt động). 

(3) Đôi với chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước 

- Xác định số chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động 
theo đơn đặt hàng của Nhà nước khi được nghiệm thu thanh 
toán khối lượng sản phẩm, công việc hoàn thành, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5112 - Thu theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước) 

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4213 - 
Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng 
của Nhà nước). 

- Bổ sung nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị từ sô 
chênh lệch thu lớn hơn chi theo đơn đặt hàng của nhà nước, 
ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4213 - 
Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

- Trích lập các quỹ từ số chênh lệch thu lớn hơn chi theo 
đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi: 
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Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4213 - 
Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng củs 
Nhà nước) 

Có TK431 - Các quĩ. 

(4) Đối với chênh lệch thu, chi hoạt động khác 

- Cuối kỳ, kết chuyển số thu lớn hơn chi của hoạt độnị 
sự nghiệp và hoạt động khác của đơn vị theo quy định của ch( 
độ tài chính, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218 
Chênh lệch thu, chi hoạt động khác). 

- Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động SI 
nghiệp và hoạt động khác vào các tài khoản liên quan the 
quy định của chế độ tài chính, ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218 
Chênh lệch thu, chi hoạt động khác) 

Có các TK liên quan (TK 461, 342,...). 

6.9. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU - CHI HOẠ 
ĐỘNG HÀNH CHÍNH sự nghiệp’ 

6.9.1. Kế toán các khoản thu hoạt động: 

o 

6.9.1.1. Kể toán các khoản thu qua ngăn sách 

6.9.1.1.1. Phưcrne Tìhán kế toán các khoản thu 

í ĩ) Đơn vi cổ thu phí, lẽ phí 

(1) Khi phát sinh các khoản thu phí, lệ phí, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 511 - Các khoản thu (511 - Thu phí, lệ phí). 

(2) Xác định số phí, lệ phí đã thu phải nộp cấp trên c 
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lập quỹ điều tiết ngành (Nếu có), ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5111 - Thu phí, lệ phí) 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. 

(3) Xác định số phí, lệ phí đã thu được phải nộp ngân 
sách (nếu có), ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5111 - Thu phí, lệ phí) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3332 - 
Phí, lệ phí). 

(4) Số phí, lệ phí đã thu, được Nhà nước cho để lại đơn vị 
để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5111 - Thu phí, lệ phí) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

(5) Số phí, lệ phí đã thu phải nộp NSNN nhưng được để 
lại chi khi đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách thì kế 
toán ghi bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5111 - Thu phí, lệ phí) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (46121 - Nguồn 
kinh phí thường xuyên) 

(6) Cuối kỳ, kế toán xác định số phí, lệ phí đã thu trong 
kỳ phải nộp NSNN được để lại chi theo quy định nhưng đơn 
vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5111 - Thu phí, lệ phí) 

Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (TK 5211 - 
Phí, lệ phí) 

(7) Sang kỳ kế toán sau, khi đơn vị có chứng từ ghi thu, 
ghi chi ngân sách về các khoản phí, lệ phí đã thu của kỳ 
trước phải nộp ngân sách được để lại chi, ghi: 


272 


Chương 6 • Kế toán nguồn kinh phí 


Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (TK 5211 - 
Phí, lệ phí) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

(II). Đơn vi thưc hiên theo đon đăt hàng của Nhà nƯỞC- 

(1) Khi đơn vị có khối lượng sản phẩm, công việc hoàn 
thành nghiệm thu bàn giao, căn cứ vào đơn giá thanh toán và 
khối lượng thực tế được nghiệm thu thanh toán, ghi: 

Nợ TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước 

Có TK 511 - Các khoản thu (5112 - Thu theo đơn 
đặt hàng của Nhà nước). 

Đồng thời, kết chuyển chi phí thực tế theo đơn đặt hàng 
vào thu theo đơn đặt hàng của Nhà nước để xác định chênh 
lệch thu chi theo đơn đặt hàng, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5112- Thu theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước) 

Có TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước. 

(2) Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi về thực hiện 
theo đơn đặt hàng của Nhà nước sang tài khoản 421, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5112 - Thu theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước) 

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4213 - 
Chênh lệch thu, cho theo đơn đặt hàng 
của Nhà nước). 

(3) Trích lập các quĩ hoặc bổ sung nguồn kinh phí hoạt 
động từ số chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàng của Nhà 
nước, ghi: 
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Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4213 - 
Chênh lệch thu, chi theo đơn đặt hàhg của 
Nhà nước) 

Có TK 431 - Các quỹ 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

(III) Thu về lãi tiến gửi, lãi cho vav thuôc các chương 
trình, dư án viên trơ 

(1) Thu về lãi tiền gửi và lãi cho vay vốn thuộc các 
chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, kế toán ghi số 
lãi thu được: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

(2) Cuối kỳ kế toán, số thu về lãi tiền gửi và lãi cho vay 
khi có chứng từ ghi thu, ghi cho ngân sách của các dự án viện 
trợ không hoàn lại được kết chuyển sang các TK có liên quan 
theo quy định của từng dự án, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4612 - Năm 
nay) (46121 - Nguồn kinh phí thường 
xuyên) (bổ sung nguồn kinh phí hoạt 
động) 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (bổ sung nguồn 
kinh phí dự án). 

(IV) Các đơn vi có các khoán thu sư nghiẽp và các khoán 
thu khác. 

(1) Khi thu được tiền về các khoản thu sự nghiệp và các 
khoản thu khác theo quy định của chế độ tài chính, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, ... 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 
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(2) Đối với các khoản thu được coi là tạm thu vì chưa 
định chắc chắn số thu của các đối tượng nộp, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 311 - Các khoản phải thu. 

- Khi xác định số tiền các đối tượng nộp chính thức, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

- Trường hợp các đối tượng nộp thìủa, xuất quỹ trả lại, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu 

Có TK 111 - Tiền mặt. ị 

- Trường hợp nộp thiếu đối tượng phải nộp thêm, ghi 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). .(• 

(3) Khi phát sinh các khoản chi trực tiếp cho hoạt động 
sự nghiệp và hoạt động khác theo quy định của chế độ tài 
chính (nếu có), ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có các TK 111, 112,... 

(4) Cuối kỳ, kết chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi 
của hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác theo quy định của 
chế độ tài chính vào các tài khoản liên quan, ghi: 


Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước 
Có TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 431 - Các quỹ 

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218) 
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(5) Cuôi kỳ, nêu có chênh lệch chi lán hơn thu của hoạt 
động sự nghiệp và hoạt động khác ghi Nợ các TK liên quan 
Có TK 511 (5118 - Thu khác) (Theo quy định của chê độ tài 
chính) 

(V) Kế toán thanh lv. nhương bán tài sán cô' đinh 
(1) Đối với TSCĐ do ngân sách câp hoặc có nguồn gốc từ 
ngân sách: 

- Ghi giảm TSCĐ đã thanh lý, nhượng bán: 

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá 
trị còn lại) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá TSCĐ). 

- Sô' chỉ về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có các TK 111, 112, 331,... 

- Sô' thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152,... 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

- Chênh lệch thu lớn hơn chi do thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ được hạch toán vào tài khoản liên quan theo qui định 
của chế độ tài chính, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nưởc 
Có các TK 461, 462,... 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ 
Có TK 431 - Các quỹ (4314 - Quỹ phát triển hoạt 
dộng sự nghiệp). 
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- Trường hợp chênh lệch chi lớn hơn thu do thanh lý, 
nhượng bán TSCĐ được hạch toán vào tài khoản liên quan 
theo quyết định của cấp có thẩm quyền, ghi: 

Nợ các TK 661, 662,... 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

(2) Đối với TSCĐ thuộc nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn 
kinh doanh 

- Ghi giảm TSCĐ đã thanh lý, nhượng bán, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) (Giá trị 
còn lại của TSCĐ) 

Nợ TK 241 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá) 

- Số chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có các TK 111, 112, 331,... 

- Số thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi: 

Nợ các TK111, 112,311 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331 - 
Thuế GTGT phải nộp) (Nếu có). 

- Chênh lệch thu lớn hơn chi do thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh). 

Chênh lệch chi lớn hơn thu do thanh lý, nhượng bán 
TSCĐ, ghi: 
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Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh) 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

(VI) Kế toán các khoản thu về giá tri còn lai của TSCĐ 
(Thuôc nguồn NSNN) và công cu. dung cu đang sử dung phát 
hiên thiếu, chờ xử lý 

(1) Khi công cụ, dụng cụ đang sử dụng phát hiện thiếu 
khi kiểm kê, ghi: Có TK 005 “Dụng cụ lâu bền đang sử dụng” 
(TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản). 

(2) TSCĐ thuộc nguồn NSNN phát hiện thiếu khi kiểm 
kê, ghi: 

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá 
trị còn lại) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá). 

- Cả hai trường hợp trên đồng thời phản ánh giá trị còn 
lại của TSCĐ và công cụ, dụng cụ đang sử dụng phát hiện 
thiếu khi kiểm kê chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý 
ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

(3) Khi thu bồi thường về tài sản thiếu theo quyết định 
xử lý, ghi: 

Nợ các TK 111, 334,... (các tài khoản liên quan theo 

quyết định xử lý) 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu 
khác). 

(4) Nếu quyết định cho phép xóa bỏ số thiệt hại do thiếu, 
mất tài sản cho phép theo quyết định xử lý, ghi: 
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Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu 
khác). 

(5) Kết chuyển sô" thu bồi thường về tài sản phát hiện 
thiếu khi kiểm kê theo quyết định xử lý vào các tài khoản 
liên quan theo quy định của chế độ tài chính, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có các TK liên quan (TK 333, 461...). 

(VII) Kế toán thanh lý. nhươns bán nsuvên liêu , văt liêu, 
công, cu. dunũ cu không sử duns 

(1) Đối với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đã quyết 
toán năm trước. Phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 
dụng cụ xuất kho để thanh lý, nhượng bán, ghi: 

Nợ TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 
(3371 - Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ tồn kho) 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ. 

(2) Đô"i với nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ thuộc 
nguồn kinh phí năm nay hoặc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, 
dụng cụ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh không sử 
dụng khi bán, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - thu khác) 

Có các TK 152, 153,... 

(3) Phản ánh sô" chi cho hoạt động thanh lý, nhượng bán 
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác) 

Có các TK 111, 112,... 

(4) Phản ánh sô' thu về thanh lý, nhượng bán nguyên 
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liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 311,... 

Có TK 511 - Các khoản thu 

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (nếu có). 

(5) Xử lý chênh lệch thu lớn hơn chi theo quy định của 
chế độ tài chính, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu 

Có các TK liên quan (TK 333, 461,...). 

(6) Chênh lệch chi lớn hơn thu ghi vào các tài khoản 
liên quan theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền ghi: 

Nợ các TK 661, 662,... 

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác). 

6.10. Kế toán các khoản thu chưa qua ngân sách 

6.10.1. Nguyên tắc kế toán các khoản thu chưa qua 
ngân sách 

(1) Thu chưa qua ngân sách chỉ thực hiện trong các 
trường hợp sau: 

- Đơn vị hành chính sự nghiệp chưa có chứng từ ghi thu, 
ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính khi tiếp 
nhận tiền, hàng viện trợ; 

- Cuối kỳ kế toán, đơn vị hành chính sự nghiệp chưa có 
chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách đối với các khoản phí, lệ 
phí đã thu phải nộp ngân sách nhưng được để lại chi theo quy 
định của chế độ tài chính. 

(2) Trong các trường hợp sau không được coi là thu chưa 
qua ngân sách: 

- Đơn vị hành chính sự nghiệp đã có chứng từ ghi thu, 
ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính khi tiếp 
nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại. 
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- Các khoản phí, lệ phí đã thu phải nộp ngân sách nhưng 
được để lại chi và đơn vị đã có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân 
sách theo quy định của chế độ tài chính; 

- Các khoản phí, lệ phí đã thu được, được Nhà nước cho 
để lại đơn vị để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí. 

(3) Toàn bộ các khoản tiền, hàng viện trợ và các khoản 
phí, lệ phí phải nộp ngân sách nhưng được để lại chi, đơn vị 
chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định thì 
không được ghi tăng nguồn kinh phí. Đồng thời, đơn vị không 
được xét duyệt quyết toán ngân sách nàm các khoản chi từ 
các khoản tiền, hàng viện trợ và từ số phí, lệ phí phải nộp 
ngân sách được để lại chi nhưng đơn vị chưa có chứng từ ghi 
thu, ghi chi ngân sách. 

(4) Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi các khoản tiền, 
hàng viện trợ, các khoản phí, lệ phí phải nộp ngân sách được 
để lại chi nhưng chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách. 

6.10.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

- Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi ngân sách 

- Thông báo duyệt y dự toán 

- Giấy xác nhận hàng viện trợ 

- Lệnh chi tiền. 

6.10.3. Tài khoản kế toán sử dụng 

Để kế toán các khoản thu chưa qua Ngân sách kế toán 
sử dụng Tài khoản 521 "Thu chưa qua Ngân sách" 

Tài khoản 521 - Thu chưa qua ngăn sách , có 2 tài 
khoản cấp 2: 

TK 5211 - Phí, lệ phí: Dùng để phản ánh các khoản phí, lệ 
phí đã thu phải nộp ngân sách nhưng được để lại chi mà 
đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách. 

- TK 5212 - Tiền, hàng viện trợ: Dùng để phản ánh các 
khoản tiền, hàng viện trợ không hoàn lại đơn vị đã tiếp 
nhận nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách. 


Chương 6: Kể toán nguồn kinh phí 


281 


6.10.4. Phương pháp kế toán thu chưa qua ngăn 

sách 

(I) Các khoản thu phí, lê phí 

(1) Khi phát sinh các khoản thu phí, lệ phí, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,... 

Có TK 511 - Các khoản thu (TK 5111 - Thu phí, lệ 
phí). 

(2) Số phí, lệ phí đã thu được Nhà nước cho để lại đơn vị 
để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (TK 5111 - Thu phí, lệ phí) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

(3) Số phí, lệ phí đã thu phải nộp NSNN nhưng được để 
lại chi khi đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách thì kế 
toán ghi bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (TK 5111 - Thu phí, lệ phí) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

(4) Cuối kỳ, kế toán xác định số phí, lệ phí đã thu trong 
kỳ phải nộp NSNN được để lại chi theo qui định nhưng đơn vị 
chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (TK 5111 - Thu phí, lệ phí) 

Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (5211 - Thu 
phí, lệ phí). 

(5) Sang kỳ kế toán sau, khi đơn vị có chứng từ ghi thu, 
ghi chi ngân sách về các khoản phí, lệ phí đã thu của kỳ trước 
phải nộp ngân sách được để lại chi, ghi: 

Nợ TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (TK 5211 - Thu 
phí, lệ phí) 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 
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(UI Đối với tiền ■ hàng viên trơ 

(1) Trường hợp đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi 
ngân sách khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 241, 331, 661, 662,... 

Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (TK 5212- 
Tiền, hàng viện trợ). 

Trường hợp nhận viện trợ bằng TSCĐ đồng thời ghi 
tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các TK 
chi phí có liên quan: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nhận TSCĐ viện trợ phi dự 
án để dùng cho hoạt động hành chính sự 
nghiệp) 

Nợ TK 662 - Chi dự án (Nhận TSCĐ viện trợ theo 
chương trình, dự án để dùng cho hoạt động 
dự án) 

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

- Khi đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về các 
khoản tiền, hàng viện trợ dã tiếp nhận, kế toán kết chuyên ghi 
tăng các nguồn kinh phí có liên quan: 

Nợ TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (TK 5212 - Tiền, 
hàng viện trợ) 

Có các TK 461, 462, 441 (Căn cứ vào mục đích viện trợ). 

(2) Trường hợp đơn vị có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân 
sách ngay khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không hoàn lại: 

- Đốì với các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án để 
dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 331, 661,... 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 
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- Đối với các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương 
trình, dự án để dùng cho hoạt động dự án, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 211, 331, 662,... 

Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án. 

- Đối với các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương 
trình, dự án để dùng cho hoạt động đầu tư XDCB, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153, 241, 331,... 

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB. 

Các trường hợp trên, nếu được viện trợ bằng TSCĐ, đồng 
thời ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu nhận TSCĐ viện trợ 
phi dự án để dùng cho hoạt động hành 
chính sự nghiệp) 

Nợ TK 662 - Chi dự án (Nếu nhận TSCĐ viện trợ theo 
chương trình, dự án để dùng cho hoạt động 
dự án) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 
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CHƯƠNG 7 

KẾ TOÁN CÂC KHOẢN CHI HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP 

■ • 

7.1. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI HOẠT ĐỘNG 

7.1.1. Kê toán chi phí trả trước 

7.1.1.1. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước 

(1) Chi phí trả trước được thực hiện ở các đơn vị có tiến 
hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh và ở các đơn vị sự 
nghiệp có phát sinh các khoản chi phí trả trước cần phải 
phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh (đối với đơn vị 
có hoạt động sản xuất, kinh doanh) hoặc chi hoạt động, chi 
theo đơn đặt hàng của Nhà nước (đối với đơn vị sự nghiệp) 
theo quy định của chế độ tài chính. 

* Thuộc loại chi phí trả trước gồm: 

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần với số lượng nhiều, 
giá trị lớn và tham gia vào nhiều kỳ kê toán nãm nên phải 
phân bổ dần vào đối tượng chịu chi phí trong nhiều kỳ của 
đơn vị có hoạt động SXKD hoặc đơn vị sự nghiệp theo quy 
định của chế độ tài chính; 

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ một lần quá lớn phải phân 
bổ trong nhiều nàm của đơn vị có hoạt động SXKD; 

- Trả trước tiền thuê TSCĐ hoạt động cho nhiều năm 
(văn phòng làm việc, nhà xưởng, cửa hàng và các TSCĐ 
khác); 

- Chi phí mua các loại bảo hiểm (Bảo hiểm cháy, bảo 
hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương 
tiện,...) và các loại lệ phí mà đơn vị mua và trả tiền một lần 
nhưng phải phân bổ cho nhiều kỳ kế toán năm của đơn vị có 
hoạt động SXKD; 

- Chi phí trả trước khác phục vụ cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hoặc hoạt động sự nghiệp, hoạt động theo đơn đặt 
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hàng của Nhà nước cần phải phân bổ cho nhiều kỳ kế toán 
oăm theo quy định của chế độ quản lý tài chính. 

(2) Căn cứ vào quy định của chế độ tài chính, kế toán 
phải xác định những khoản chi phí nào cần phải phân bố' để 
lạch toán vào TK 643 “Chi phí trả trước” và mở sổ kế toán 
sheo dõi chi tiết từng khoản phải phân bổ, đã phân bồ' cho 
sừng năm, cho từng đôi tượng chịu chi phí và sô" còn lại chưa 
phân bổ vào chi phí. 

(3) Việc tính toán để phấn bổ chi phí trả trước vào chi 
phí hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi hoạt động sự nghiệp, 
shi phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước cho từng kỳ kế toán 
ohải căn cứ vào tính chất, mức độ của từng loại chi phí mà 
-ựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ cho hợp lý. 

7.1.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

- Phiếu chi 

- Phiếu xuất kho 

- Phiếu kê mua hàng 

- Bảng tính khâu hao 

7.1.1.3. Tài khoản kế toán sử dụng 

Để kế toán các khoản chi phí trả trước kế toán sử dụng 
tài khoản 643 “Chi phí trả trước” 

7.1.1.4. Phương pháp kế toán chi phí trả trước 

(1) Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước có liên 
quan đến nhiều kỳ kế toán được phân bổ dần vào chi phí sản 
xuất, kinh doanh, cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động theo 
dơn đặt hàng của Nhà nước: 

- Đối với chi phí trả trước phục vụ cho hoạt động sản xuất, 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 
tính theo phương pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 643 - Chi phí trả trước (Không bao gồm thuế GTGT) 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
được khấu trừ) 
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Có TK 111- Tiền mặt 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 241 - XDCB dở dang 

Có TK 331 - Các khoản phải trả. 

- Đối với chi phí trả trước phục vụ cho hoạt động sự 
nghiệp, hoạt động theo đơn đặt hàng của Nhà nước, hoạt 
động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuê GTGT 
tính theo phương pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 643 - Chi phí trả trước (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 111 - Tiền mặt (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tổng giá 
thanh toán) 

Có TK 241 - XDCB dở dang (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (Tổng giá thanh 
toán). 

(2) Định kỳ, tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi hoạt động sự nghiệp, chi 
theo đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có TK 643 - Chi phí trả trước. 

(3) Khi trả trước tiền thuê TSCĐ theo phương thức thuê 
hoạt động để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
hoạt động sự nghiệp, hoạt động theo đơn đặt hàng của Nhà 
nước cần phải phân bổ cho nhiều kỳ kế toán, ghi: 

Nợ TK 643 - Chi phí trả trước 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT được 
khấu trừ - nếu có) 

Có các TK 111, 112, ... 
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Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí thuê TSCĐ vào chi 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi hoạt động sự nghiệp, chi 
theo đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động; hoặc 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có TK 643 - Chi phí trả trước. 

(4) Đối với công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị 
lớn và sử dụng trong nhiều năm phải tính và phân bổ dần 
vào chi hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc chi hoạt động sự 
nghiệp, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước theo quy định 
của chế độ quản lý tài chính: 

- Khi xuất công cụ, dụng cụ căn cứ vào Phiếu xuất kho 

ghi: 

Nợ TK 643 - Chi phí trả trước 

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ. 

Đồng thời ghi Nợ TK 005 “Dụng cụ lâu bền đang sử 
dụng” (TK ngoài Bảng Cân đô'i tài khoản) 

Đồng thời tiến hành phân bổ lần đầu, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động; hoặc 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có TK 643 - Chi phí trả trước. 

Các năm sau tiếp tục phân bổ theo các bút toán như 
phân bổ lần đầu. 

7.1.2. Kế toán chi hoạt động 

Để kế toán các khoản chi hoạt động, kế toán sử dụng tài 
khoản 661 “Chi hoạt động” 
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7.1.2.1. Nguyên tắc kế toán chi hoạt động. 

(1) Phải mở sổ kế toán chi tiết chi hoạt động theo từng 
nguồn kinh phí, theo kế toán và theo Mục lục Ngân sách Nhà 
nước. 

(2) Hạch toán chi hoạt động phải đảm bảo thống nhất 
vởi công tác lập dự toán và đảm bảo sự khớp đúng, thống 
nhất giữa hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết, giữa sổ 
kế toán với chứng từ và báo cáo tài chính. Các khoản chi hoạt 
động phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và quy 
chế chi tiêu nội bộ do đơn vị xây dựng theo quy định của chê 
độ tài chính. Trong kỳ, các đơn vị hành chính sự nghiệp được 
tạm chia thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và tạm 
trích các quỹ dể sử dụng từ số táng thu, tiết kiệm chi thường 
xuyên theo quy định của chế độ tài chính. 

(3) Hạch toán vào tài khoản này những khoản chi thuộc 
kinh phí hàng năm của đơn vị, bao gồm cả những khoản chi 
thường xuyên và những khoản chi không thường xuyên như 
chi tinh giản biên chế, chi thực hiện nhiệm vụ đột xuất, chi 
mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ... 

(4) Không hạch toán vào tài khoản này các khoản chi 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi phí đầu tư XDCB bằng 
nguồn kinh phí đầu tư XDCB, các khoản chi thuộc chương 
trình, đề tài, dự án, chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước theo 
giá hoặc khung giá Nhà nước, chi phí trả trước. 

(5) Đơn vị phải hạch toán theo Mục lục Ngân sách Nhà 
nước các khoản chi hoạt động phát sinh từ các khoản tiền, 
hàng viện trợ phi dự án và từ số thu phí, lệ phí đã thu phải 
nộp ngân sách được để lại chi nhưng đơn vị chưa có chứng từ 
ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính. 

(6) Đơn vị không dược xét duyệt quyết toán ngân sách 
năm các khoản chi hoạt động từ các khoản tiền, hàng viện trợ 
và từ SỐ phí, lệ phí đã thu phải nộp ngân sách dược để lại chi 
nhưng đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách 
theo quy định. Đơn vị chỉ được xét duyệt quyết toán các 
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khoản chi này khi có đủ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách 
về các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án và số phí, lệ phí 
đã thu phải nộp ngân sách được để lại chi theo quy định. 

(7) Hết kỳ kế toán năm nếu quyết toán chưa được duyệt 
thì toàn bộ số chi hoạt động trong năm được chuyển từ TK 
6612 “Năm nay’' sang TK 6611 “Năm trước” để theo dõi cho 
đến khi báo cáo quyết toán được duyệt. Riêng đối với số chi 
trước cho năm sau theo dõi ở TK 6613 “Năm sau” sang đâu 
năm sau được chuyển sang TK 6612 “Năm nay” để tiếp tục 
tập hợp chi hoạt động trong năm nay. 

7.1.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

Kế toán chi hoạt động sử dụng các chứng từ sau: 

- Bảng chấm công 

- Bảng thanh toán tiền lương 

- Bảng thanh toán học bổng (sinh hoạt phí) 

- Bảng thanh toán BHXH 

- Phiếu xuất kho 

- Phiếu chi 

- Giấy thanh toán tiền tạm ứng 

- Biên bản giao nhận TSCĐ 

- Giấy thanh toán tiền thuê ngoài 

- Bảng kê chi tiền 

- Giấy đề nghị thanh toán 

- Bảng thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ 

- Bảng theo dõi thực hiện khoán chi hành chính 

- Phiếu kê mua hàng 

- Hoá đơn bán hàng 

- Uỷ nhiệm chi 

- Giấy báo Nợ 

- Giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt 

- Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuỷen khoản 
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7.1.2.3. Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 661 - Chi hoạt động, có 3 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 6611 - Năm trước: Dừng để phản ánh các 
khoản chi hoạt động thuộc kinh phí năm trước chưa được 
quyết toán. 

Tài khoản 6611 có 2 tài khoản cấp 3: 

+ Tài khoản 66111 - Chi thường xuyên: Dùng để phản 
ánh các khoản chi thường xuyên bằng nguồn kinh phí 
thường xuyên thuộc năm trước chưa được quyết toán; 

+ Tài khoản 66112 - Chi không thường xuyên: Dùng 
để phản ánh các khoản chi không thường xuyên như 
chi thực hiện nhiệm vụ đột xuất nhà nước giao, chi 
thực hiện tinh giản biên chế; chi sửa chữa, mua sắm 
TSCĐ... bằng nguồn kinh phí không thường xuyên 
thuộc năm trước chưa được quyết toán. 

- Tài khoản 6612 - Năm nay: Phản ánh các khoản chi 
hoạt động thuộc kinh phí ngân sách năm nay. 

Tài khoản 6612 có 2 tài khoản cấp 3: 

+ Tài khoản 66121 - Chi thường xuyên: Dùng để 
phản ánh các khoản chi hoạt động thường xuyên 
bằng nguồn kinh phí thường xuyên thuộc năm nay. 
Cuòì ngày 31/12, nếu quyết toán chưa được duyệt, số 
chi tập hợp trên tài khoản này sẽ được kết chuyển 
sang TK 66111 “Chi thường xuyên” (thuộc năm 
trước) ghi: Nợ TK 66111/Có TK 66121. 

+ Tài khoản 66122 - Chi không thường xuyên: Dùng 
để phản ánh các khoản chi không thường xuyên bằng 
nguồn kinh phí không thường xuyên thuộc năm nay. 
Cuối ngày 31/12, nếu quyết toán chưa được duyệt, số 
chi tập hợp trên tài khoản này sẽ được kết chuyển 
sang TK 66112 “Chi không thường xuyên” (thuộc năm 
trước) ghi: Nợ TK 66121/Co TK 66122. 
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- Tài khoản 6613 - Năm sau: Tài khoản này chỉ sử dụng 
ở những đơn vị được cấp phát kinh phí trước cho năm sau để 
phán ánh các khoản chi trước cho năm sau đến cuôi ngày 
31/12, số chi tài khoản này được chuyển sang TK 6612 “Năm 
nay”. 

Tài khoản 6613 có 2 tài khoản cấp 3: 

+ Tài khoản 66131 - Chi thường xuyên: Dùng để phản 
ánh các khoân chi hoạt động thường xuyên bằng 
nguồn kinh phí thường xuyên thuộc năm sau. 

+ Tài khoản 66132 - Chi không thường xuyên: Dùng 
để phản ánh các khoản chi không thường xuyên bằng 
nguồn kinh phí không thường xuyên thuộc nãm sau. 

7 .1.2.4. Phương pháp kế toán chì hoạt động 

(1) Xuất vật liệu, dụng cụ sử dụng cho chi hoạt động, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Tài khoản cấp 2, 3 phù hợp) 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ. 

Nếu xuất kho dụng cụ ra sử dụng, đồng thời ghi đơn bên 
Nợ TK 005 “Dụng cụ lâu bền đang sử dụng” (Tài khoản ngoài 
Bảng Cân đối tài khoản). 

(2) Xác định tiền lương, phụ cấp.... phải trả cho cán bộ, 
công chức, viên chức trong đơn vị tính vào chi hoạt động ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức. 

(3) Hàng tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi 
hoạt động, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Tài khoản cấp 2, 3 phù hợp) 

Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321, 
3322, 3323). 
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(4) Phải trả về các dịch vụ điện, nước, điện thoại, bưu 
phí... đơn vị đã sử dụng nhưng chưa thanh toán (căn cứ vào 
hóa đơn của bên cung cấp dịch vụ) tính vào chi hoạt động, 
ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Tài khoán cấp 2, 3 phù hợp) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3311). 

(5) Các khoản chi phí bằng tiền mặt, tiền gửi hoặc bằng 
kinh phí nhận tạm ứng của Kho bạc (khi dự toán chưa được 
giao) để chi trực tiếp cho hoạt động của đơn vị, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Tài khoản cấp 2, 3 phù hợp) 

Có. các TK 111, 112; hoặc 
Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí. 

(6) Thanh toán các khoản tạm ứng tính vào chi hoạt 
động của đơn vị, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Tài khoản cấp 2, 3 phù hợp) 

Có TK312 - Tạm ứng. 

(7) Trường hợp mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí hoạt 
động, các nghiệp vụ kinh tế liên quan được phản ánh như sau: 

- Khi mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình 
Có các TK 111, 112, 461,... 

Đồng thời ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612) 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

Trường hợp rút dự toán chi hoạt động để mua TSCĐ 
đồng thời ghi đơn bên Có TK 008 (0081, 0082) (Tài khoản 
ngoài Bảng Cân đối tài khoản). 
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(8) Rút dự toán chi hoạt động (Dự toán chi thường xuyên 
và dự toán chi không thường xuyên) để chi trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động. 

Đồng thời ghi đơn bên Có TK 008 <0081, 0082) (Tài 
khoán ngoài Bảng Cân đối tài khoản). 

(9) Các đơn vị sự nghiệp theo quy định của chế độ tài 
chính nếu được phân bổ chi phí trả trước vào chi hoạt động, 
ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (66121) 

Có TK 643 - Chi phí trả trước. 

(10) Hạch toán năm báo cáo giá trị nguyên liệu, vật liệu, 
công cụ, dụng cụ tồn kho cuối năm thuộc kinh phí hoạt động 
(cả số còn sử dụng được và số không còn sử dụng được): Căn 
cứ vào biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ, tồn kho ngày 31/12 kế toán lập “Chứng từ ghi sổ” phan 
ánh toàn bộ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn 
kho liên quan đến số kinh phí hoạt động được ngân sách cấp 
trong năm để quyết toán vào chi hoạt động của năm báo cáo 
(Trong đó ghi rõ: Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ, hàng hóa tồn kho cuối ngày 31/12), ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612 - Năm nay) 

Có TK 337 - Kinh phi đã quyết toán chuyển năm 
sau (3371 - Nguyên liệu, vật liệu, công 
cụ, dung cụ tồn kho). 

(11) Hạch toán năm báo cáo giá trị khối lượng SCL, 
XDCB hoàn thành: Căn cứ vào bảng xác nhận khối lượng 
SCL, XDCB hoàn thành đến 31/12, kế toán lập “Chứng từ ghi 
SỔ” để phản ánh giá trị khối lượng công tác SCL, XDCB hoàn 
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thành liên quan đến số kinh phí hoạt động được ngân sách 
câp cho công tác SCL, XDCB trong năm được quyết toán vào 
chi hoạt động của năm báo cáo, lập “Chứng từ ghi sổ”, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612 - Năm nay) 

Có TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm 
sau (3372, 3373). 

(12) Thuế GTGT đầu vào liên quan đến vật tư, hàng hóa, 
dịch vụ, TSCĐ mua về dùng đồng thời cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT tính theo phương pháp khâu trừ và hoạt động hành 
chính sự nghiệp không được khâu trừ, nếu được tính vào chi 
hoạt động, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ. 

(13) Khi sử dụng các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự 
án đê chi hoạt động theo mục đích viện trợ, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Chi tiết chi kinh phí viện trợ) 

Có các TK 111, 112, 152,... 

(14) Xác định học bổng, sinh hoạt phí... phải trả các đối 
tượng khác (Học sinh, sinh viên...) trong đơn vị, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 335 - Phải trả các đối tượng khác. 

(15) Kết chuyển số chi trả thực tế về các khoản theo chế 
độ cho người có công vào chi hoạt động, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612 - Năm nay) 

Có TK 335 - Phải trả các đôi tượng khác. 

(16) Khi phát sinh các khoản thu giảm chi hoạt động, 

ghi: 
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Nợ các TK 111, 112, 152,... 

Có TK 661 - Chi hoạt động (Tài khoản cấp 2, 3 phù hợp). 

(17) Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái của hoạt 
động hành chính sự nghiệp, căn cứ vào số dư TK 413 - Chênh 
lệch tỷ giá hôi đoái, chi tiết lãi, lỗ tỷ giá hối đoái của hoạt 
động hành chính sự nghiệp: 

- Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái, ghi 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

- Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái, ghi: 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
Có TK 661 - Chi hoạt động 

(18) Trường hợp trong kỳ đơn vị được phép tạm chia 
thêm thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và tạm 
trích lập các quỹ để sử dụng tính vào chi hoạt động thường 
xuyên căn cứ vào số tăng thu, tiết kiệm chi theo quy định của 
chế độ tài chính, ghi: 

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (66121 - Chi thường xuyên) 

Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức 
Có TK 431 - Các quỹ. 

(19) Cuôl năm, nếu quyết toán chưa được duyệt, kế toán 
tiến hành chuyển số chi hoạt động năm nay thành số chi 
hoạt động năm trước, ghi: 

Nợ TK 6611 - Năm trước 
Có TK 6612 - Năm nay. 

- Đối với phần kinh phí thường xuyên: 

Nợ TK 6611 - Năm trước (66111 - Chi thường xuyên) 

Có TK 6612 - Năm nay (66122 - Chi thường xuyên). 
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- Đôi với phần kinh phí không thường xuyên: 

Nợ TK 6611 - Năm trước (66112 - Chi không thường xuyên) 

Có TK 6612 - Năm nay (661122 - Chi khang thiỉmg 
xuyên). 

(20) Năm sau, khi báo cáo quyết toán chi hoạt động được 
duyệt, tiên hành kêt chuyển sô chi hoạt động vào nguồn kinh 
phí hoạt động, ghi: 

Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (461)) 

Có TK 661 - Chi hoạt động (6611). 

- Đôi với phần kinh phí thường xuyên: 

Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4611 - Năm 
trước) (46111 - Nguồn kinh phí thường 
xuyên) 

Có TK 661 - Chi hoạt động (6611 - Năm trước) 
(66111 - Chi thường xuyên). 

- Đốì với phần kinh phí không thường xuyên: 

Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4611 - Năm 
trước) (46112 - Nguồn kinh phí không 
thường xuyên) 

Có TK 661 - Chi hoạt động (6611 - Nãm trước) 
(66112 - Chi không thường xuyên). 

(21) Những khoản chi sai, chi vượt tiêu chuẩn, định mức 
không được duyệt phải thu hồi hoặc chuyển xử lý, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 

Có TK 661 - Chi hoạt động (6611 - Năm trước). 
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7.2. KÊ TOÁN CHI Dự ÁN 

7.2.1. Nguyên tắc kế toán chi dự án 

(1) Chi dự án chỉ thực hiện ở những đơn vị được giao 
nhiệm vụ quản lý, thực hiện chương trình, dự án, đề tài và 
được NSNN cấp kinh phí, các khoản viện trợ, tài trợ của nước 
ngoài theo dự án đề’ thực hiện chương trình, dự án, đề tài. Đối 
với những đơn vị chỉ tham gia nhận thầu lại một phần hay 
toàn bộ dự án từ đơn vị quản lý dự án thì không sử dụng tài 
khoản này (mà sử dụng Tài khoản 631 - Chi hoạt động sản 
xuất, kinh doanh). 

(2) Kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết chi phí của từng 
chương trình, dự án, đề tài và tập hợp chi phí cho việc quản 
lý dự án, chi phí thực hiện dự án theo Mục lục Ngân sách 
Nhà nước và theo nội dung chi trong dự toán được duyệt của 
từng chương trình, dự án, đề tài. 

(3) Đơn vị không được xét duyệt quyết toán ngân sách 
năm các khoản chi dự án từ các khoản tiền, hàng viện trợ 
theo chương trình, dự án nhưng đơn vị chưa có chứng từ ghi 
thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính. 

(4) Đối với những khoản thu (nếu có) trong quá trình 
thực hiện chương trình, dự án, đề tài được hạch toán vào bên 
Có TK 511 "Các khoản thu” (Chi tiết thu thực hiện dự án). 
Tùy thuộc vào qui định xử lý của cơ quan cấp phát kinh phí, 
số thu trong quá trình thực hiện dự án được kết chuyển vào 
các tài khoản có liên quan. 

(5) Tài khoản 662 được mở theo dõi lũy kế chi dự án tù 
khi bắt đầu thực hiện chương trình, dự án cho đến khi kết 
thúc chương trình, dự án được phê duyệt quyêt toán bàn giao 
sử dụng. 

7.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

Kế toán các khoản chi dự án sử dụng các chứng từ sau: 

- Biên bản nghiệm thu 

- Phiếu giá thanh toán khối lượng XDCB 
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- Phiếu thu 

- Phiếu chi 

- Phiếu nhập kho 

- Phiếu xuất kho 

7.2.3. Tài khoản sử dụng: 

Để kế toán các khoản chi dự án, kế toán sử dụng TK 662 
"Chi dự án". 

Tài khoản 662 - Chi dự án, cỏ 2 tài khoản cấp 2: 

Tài khoản 6621 - Chi quản lý dự án: Phản ánh các 
khoản chi về quản lý chương trình, dự án, đề tài. 

Tài khoản 6622 - Chi thực hiện dự án: Phản ánh các 
khoản chi để thực hiện chương trình, dự án, đề tài. 
Trong các tài khoản cấp 2 có thể mở thêm các tài 
khoản cấp 3: “Năm trước”, “Năm nay” và “Năm sau”. 

7.2.4. Phương pháp kế toán chi dự án 

(1) Khi xuất quỹ tiền mặt rút tiền gửi chi cho chương 
trình dự án, đề tài, ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án (6621, 6622) 

Có TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(2) Xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng 
cho chương trình, dự án, đề tài, ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án (6621, 6622) 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
được khấu trừ) (Nếu có) 

Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 
Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ. 

Đối với công cụ, dụng cụ có giá trị lớn khi xuất ra sử 
dụng, đồng thời ghi Nợ TK 005 “Dụng cụ lâu bền đang sử 
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dụng” (TK ngoài Bảng Cân đốì tài khoản). 

(3) Dịch vụ mua ngoài sử dụng cho chương trình, dự án, 
đề tài chưa thanh toán, ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án (6621, 6622) 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (31131 - Thuế GTGT 
được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ) (nếu 
có) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả. 

(4) Tiền lương của cán bộ chuyên trách dự án phải trả và 
phụ cấp phải trả cho nhân viên hợp đồng của dự án và những 
người tham gia thực hiện chương trình, dự án, đề tài, ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án (6621, 6622) 

Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức. 

(5) Thanh toán tạm ứng tính vào chi dự án, ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án (6621, 6622) 

Có TK 312 - Tạm ứng. 

(6) Rút dự toán chi chương trình, dự án để chi thực hiện 
dự án, ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án. 

Đồng thời ghi Có TK 009 - Chi chương trình, dự án 
(0091 - Dự toán chi chương trình, dự án) (TK ngoài Bảng Cân 
đối tài khoản). 

(7) Mua TSCĐ dùng cho chương trình, dự án, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (31131 - Thuế GTGT được 
khấu trừ của TSCĐ) (nếu có) 

Có các TK 111, 112, 331. 
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Đồng thời ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. 

(8) Kết chuyển chi phí sửa chữa lớn TSCĐ của dự án 
hoàn thành, ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 241 - XDCB dở dang. 

(9) Phải trả cấp dưới về các khoản cấp dưới đã chi trả hộ 
thuộc về chi chương trình, dự án, ghi: 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ. 

(10) Những khoản chi của dự án không đúng chế độ, quá 
tiêu chuẩn, định mức, không được duyệt y phái thu hồi chờ xử 

lý, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) 

Có TK 662 - Chi dự án. 

(11) Khi phát sinh các khoản thu ghi giảm chi dự án, 

ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 
Nợ TK 112 - Tiền gứi Ngán hàng, Kho bạc 
Có TK 662 - Chi dự án. 

(12) Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái của hoạt 
động dự án, căn cứ vào sô dư TK 413 - chênh lệch tỷ giá hối 
đoái, chi tiết lãi, lỗ tỷ giá hối đoái của hoạt động dự án: 

- Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái, ghi. 

Nợ TK 662 - Chi dự án 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
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- Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái, ghi: 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 
Có TK 662 - Chi dự án 

(13) Khi quyết toán chi dự án được duyệt, kết chuyển số 
chi dự án để ghi giảm nguồn kinh phí, ghi: 

Nợ TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4621, 4622, 4628) 

Có TK 662 - Chi dự án (6621, 6622). 

7.3. KẾ TOÁN CHI THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA 
NHÀ NƯỚC 

7.3.1. Nguyên tắc kế toán chi theo dơn đặt hàng 
của Nhà nước 

(1) Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước chỉ được thực 
hiện ở các đơn vị sự nghiệp có thực hiện các hoạt động theo 
đơn đặt hàng của Nhà nước theo quy định để phản ánh các 
khoản chi thực tế để thực hiện khối lượng sản phẩm, công 
việc theo đơn đặt hàng của Nhà nước của đơn vị. 

(2) Kế toán chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước phải mở 
sổ theo dõi chi tiết số chi thực tế phát sinh cho từng hoạt 
động theo đơn đặt hàng của Nhà nước như điều tra, quy 
hoạch, thăm dò, khảo sát, thiết kế... theo niên độ kế toán và 
theo Mục lục NSNN. 

(3) Kế toán chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước phải 
đảm báo thống nhất với công tác lập dự toán và đảm bảo sự 
khớp đúng giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, giữa số 
kế toán với chứng từ kế toán và báo cáo tài chính. 

(4) Không hạch toán vào tài khoản này các khoản chi 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi đầu tư XDCB bằng 
nguồn kinh phí đầu tư XDCB, các khoản chi hoạt động, chi dự 
án. 
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7.3.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

- Biên bản nghiệm thu 

- Phiếu giá thanh toán khối lượng 

- Phiếu thu 

- Phiếu chi 

- Phiếu nhập kho 

- Phiếu xuất kho 

- Hóa đơn bán hàng. 

7.3.3. Tài khoản kế toán sử dụng 

Để kế toán chi theo đơn đặt hàng của nhà nước kế toán 
sử dụng tài khoản 635 "Chi theo đơn đặt hàng của nhà nước" 

7.3.4. Phương pháp kế toán chi theo đơn đặt hàng 
của nhà nước 

1. Rút dự toán thực hiện theo đơn đặt hàng của Nhà 
nước để chi tiêu, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 

Có TK 465 - Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của 
Nhà nước. 

Đồng thời, ghi Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (Chi 
tiết dự toán chi theo đơn đặt hàng Nhà nước) (TK ngoài Bảng 
Cân đối tài khoản). 

(2) Khi phát sinh các khoản chi phí thực tế cho khôi 
lượng, sản phẩm, công việc theo đơn đặt hàng của Nhà nước: 

- Xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho 
hoạt động theo đơn đặt hàng của nhà nước, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có các TK 152, 153. 
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Trường hợp xuất công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng, 
đồng thời ghi Nợ TK 005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng (TK 
ngoài Bảng Cân đối Tài khoản). 

- Xác định tiền lương, tiền công, phụ cấp... phải trả cho 
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị 
tham gia các hoạt động theo đơn đật hàng của Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có TK 334 - Phải trả công chưc, viên chức. 

- Hàng tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ trên lương 
phải trả của cán bộ, viên chức tham gia thực hiện đơn đặt 
hàng để tính vào chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 

Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321, 
3322, 3323). 

- Phải trả các dịch vụ điện, nước, điện thoại,... và các 
dịch vụ khác đơn vị đã sử dụng cho hoạt động theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước nhưng chưa thanh toán, căn cứ hóa đơn 
của bôn cung cấp dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có TK 331 - Các khoản phải trả 

- Các khoản chi phí bằng tiền mặt, tiền gửi cho hoạt 
động theo đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi. 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có các TK 111, 112. 

- Thanh toán các khoản tạm ứng đã chi cho hoạt động 
theo đơn đặt hàng của Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có TK 312 - Tạm ứng. 
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(3) Phân bổ chi phí trả trước vào chi theo đơn đặt hàng 
của Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có TK 643 - Chi phí trả trước. 

(4) Khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí để chi thực 
hiện theo đơn đặt hàng của Nhà nước (trường hợp chưa được 
cấp có thẩm quyền giao dự toán), ghi: 

Nợ TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí. 

(5) Khi phát sinh các khoản thu giảm chi theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước, ghi: 

Nợ các TK 111, 112 ... 

Có TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước. 

(6) Kết chuyển chi phí thực tế của khối lượng sản phẩm, 
công việc hoàn thành theo đơn đặt hàng của Nhà nước vào 
Tài khoản 511 - Các khoản thu (5112 - Thu theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước) khi được nghiệm thu thanh toán, ghi: 

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5112 - Thu theo đơn đặt 
hàng của Nhà nước) 

Có TK 635 - Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước. 
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CHƯƠNG 8 

KÊ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẦN XUẤT KINH DOANH 


8. KẾ TOÁN THU CHI HOẠT ĐỘNG SẢN XUÂT 
KINH DOANH 

8.1. Kế toán thu hoạt động sản xuất kinh doanh. 

8.1.1. Nguyên tắc kế toán thu hoạt động sản xuất 
kinh doanh 

(1) Chỉ phản ánh vào thu hoạt động sản xuất, kinh 
doanh gồm: Các khoản thu về bán sản phẩm, hàng hóa, cung 
cấp dịch vụ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Không phản 
ánh vào TK 531 các khoản thu sự nghiệp, các khoản thu phí, 
lệ phí theo quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí, các khoản thu 
theo đơn đặt hàng của Nhà nước, các khoản thu chưa qua 
ngân sách và các khoản thu khác. 

(2) Đối với các đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo 
phương pháp khấu trừ thuế thì doanh thu bán sản phầm, 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đôi tượng chịu thuế GTGT 
phản ánh vào TK 531 là số tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ 
chưa có thuế GTGT. 

(3) Đối với các đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo 
phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán sản phẩm, hàng 
hóa, cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và 
không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phản ánh vào TK 531 
là tổng số tiền bán sản phẩm, hàng hóa cung cấp dịch vụ bao 
gồm cả thuế GTGT (Tổng giá thanh toán). 

(4) Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ đơn vị 
phải sử dụng hóa đơn, chứng từ theo đúng chế độ quản lý, in, 
phát hành và sử dụng hóa đơn chứng từ. 

(5) Tất cả các khoản thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
trong đơn vị phải dược phản ánh đầy đủ, kịp thời vào bên Có 
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Tài khoản 531 "Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh". 

(6) Cuối kỳ kế toán, tính xác định số chênh lệch thu, chi 
của từng loại hoạt động sản xuất kinh doanh để kết chuyển 
sang Tài khoản 4212 "Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất 
kinh doanh". 

8.1.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

- Hóa đơn thuế GTGT 

- Hóa đơn bán lẻ 

- Phiếu xuất kho 

- Phiếu thu 

- Phiếu nhận thu 

8.1.3. Tài khoản sử dụng 

Để kế toán thu hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán 
sử dụng Tài khoản 531 "Thu hoạt động sản xuất kinh doanh" 

8.1.4. Phương pháp kế toán thu hoạt động sản xuất 
kinh doanh 

(1) Khi bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ ra 
bên ngoài: 

- Trường hợp đơn vị tính và nộp thuế GTGT theo phương 
pháp khấu trừ thuế, khi xuất bán sản phẩm, hàng hóa và 
cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo 
phương pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3111 - Phải thu của 
khách hàng) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Giá bán chưa có thuế GTGT) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Thuế GTGT 
đầu ra). 



Chương 8: Kê toán hoạt động sản xuất kinh doanh 


307 


- Trường hợp đơn vị tính và nộp thuế GTGT theo phương 
pháp trực tiếp khi xuất bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp 
dịch vụ thuộc đôi tượng chịu thuế GTGT tính theo phương 
pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, 
căn cứ vào chứng từ kế toán ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Nợ TK 311 - Các khoản phái thu (3111 - Phải thu của 
khách hàng) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Tổng giá thanh toán). 

(2) Phản ánh giá vốn của hàng bán: Khi bán sản phẩm, 
hàng hóa cùng với việc ghi nhận doanh thu bán hàng kế toán 
đồng thời phản ánh giá vốn hàng bán, ghi: 

Nợ TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Trị 
giá vón hàng xuất bán) 

Có TK 155 - Sản phẩm, hàng hóa (Nếu xuất kho bán 
hàng). 

Có TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Nếu 
sản phẩm sản xuất xong tiêu thụ ngay 
không qua kho). 

(3) Trường hợp nhận tiền ứng trước của khách hàng theo 
hợp đồng kinh tế, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3111 - Phải thu 
của khách hàng). 

- Khi sản phẩm hàng hóa xuất bán, dịch vụ đã cung cấp 
được xác định là đã bán, kế toán ghi nhận doanh thu bán 
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hàng, cung cấp dịch vụ: 

+ Nếu đơn vị tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ thuế, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3111 - Phải thu của 
khách hàng). 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Giá 
bán chưa thuế GTGT) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Thuế GTGT 
đầu ra). 

+ Nếu đơn vị tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp 
trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Tổng giá thanh toán). 

- Khi nhận được số tiền còn thiếu do khách hàng trả, 

ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3111 - Phải thu 
của khách hàng). 

- Ngược lại nếu số tiền khách hàng trả trước còn thừa 
đơn vị xuất quỹ tiền mặt hoặc chuyển khoản trả lại tiền thừa 
cho khách, ghi: 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3111 - Phải thu của 
khách hàng) 

Có TK 111 - Tiền mặt 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc. 

(4) Mua vật tư, hàng hóa, tài sản cố định, dịch vụ băng 
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ngoại tệ dùng vào sản xuất, kinh doanh: 

- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, dụng 
cụ, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch 
BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá giao dịch BQLNH 
hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hóa (Tỷ giá giao dịch 
BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá giao dịch 
BQLNH hoặc tỷ giá thực tế) 

Có TK 111 - Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá 
ghi sổ kế toán) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Sô chênh lệch giữa tỷ giá ghi số’ kế 
toán nhỏ hơn Tỷ giá giao dịch BQLNH 
hoặc tỷ giá giao dịch thực tế). 

- Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua vật tư, hàng 
hóa, TSCĐ, dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch 
BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá giao dịch BQLNH 
hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 155 - Sản phấm, hàng hóa (Tỷ giá giao dịch 
BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá giao dịch 
BQTNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (Tỷ giá giao dịch 
BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế). 
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- Khi xuất tiền trả nợ bằng ngoại tệ, ghi: 

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331) 

Có TK 111 - Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 

111 ) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá 
ghi sổ kế toán TK 112) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số 
chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán TK 
111, 112 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán TK 
331). 

(5) Chênh lệch tỷ giá khi bán ngoại tệ của hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (111) (Tỷ giá bán thực tế) 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121) (Tỷ giá 
bán thực tế) 

Có TK 111 - Tiền mặt (1112) (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122) 
(Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế 
toán nhỏ hơn tỷ giá bán thực tế). 

(6) Xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ 
cuối năm tài chính của hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Trường hợp phát sinh lỗ tỷ giá hốì đoái, kết chuyển sô 
lỗ tỷ giá hối đoái vào TK 631, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

- Trường hợp phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, kết chuyển số 
lãi tỷ giá hối đoái vào TK 531, ghi: 
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Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(7) Cuối kỳ, kết chuyển chi phí của khối lượng công việc, 
dịch vụ đã hoàn thành và được xác định là đã bán trong kỳ, 
ghi: 

Nợ TTC 531 - Thu hoạt dộng sản xuất, kình doanh 
Có TK 631 - Chi hoạt dộng sản xuất, kinh doanh. 

(8) Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý 
liên quan đến hoạt dộng sản xuất, kinh doanh phát sinh 
trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(9) Khi xác định số thuế GTGT phải nộp (Trường hợp 
đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), ghi: 

Nợ TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Cố TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3331). 

(10) Khi thu lãi tiền gửi, lãi tín phiếu, trái phiêu của 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ các TK 111,112, ... 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(11) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chênh lệch thu, chi của 
hoạt động sản xuất, kinh doanh: 

- Trường hợp thu lớn hơn chi, ghi: 

Nợ TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh). 
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- Trường hợp thu nhỏ hơn chi, ghi: 

Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- 
Chênh lệch thu, chi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh). 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

8.2. Kê toán chi hoạt động sản xuất kỉnh doanh 

8.2.1. Nguyên tắc Kê toán chi hoạt động sản xuất 
kỉnh doanh 

(1) Kế toán chi hoạt động sản xuất, kinh doanh phải 
theo dõi chi tiết cho từng hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
theo từng nội dung chi. 

(2) Nội dung các khoản chi sản xuất, kinh doanh bao 

gồm: 

- Chi tiền lương, tiền công phụ cấp cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh; 

- Các khoản tính, trích bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế 
(Phần đơn vị sử dụng lao động đảm bảo) và kinh phí công 
đoàn theo quy định; 

- Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh; 

- Chi trả các dịch vụ mua ngoài: Tiền điện, tiền nước, tiền 
thuê bao điện thoại... 

- Tiền thuế môn bài; 

- Chi mua sắm công cụ, dụng cụ; 

- Khấu hao tài sản cố định và chi phí sửa chữa TSCĐ 
dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài và các khoản chi phí trực 
tiếp khác bằng tiền; 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý liên quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. 

(3) Không kế toán vào chi SXKD những nội dung sau: 

- Giá trị của hàng hóa mua về để bán; 
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- Các khoản chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước; 

- Chi phí đầu tư xây dựng cơ bẳn; 

- Chi hoạt động hành chính sự nghiệp, chi hoạt động dự 
án; 

- Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản (TSCĐ, nguyên 
liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ). 

8.2.2. Chứng từ kế toán sử dụng 

- Hóa đơn bán hàng 

- Phiếu thu 

- Phiếu chi 

- Phiếu xuất. 

8.2.3. Tài khoản sử dụng: 

Để kế toán chi hoạt động, kế toán sử dụng TK 631 "Chi 
hoạt động SXKD". 

Tài khoản 631 dùng để phản ánh chi phí của các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... trên cơ sở tận dụng cơ 
sở vật chất, kỹ thuật và năng lực lao động sần có để tăng thu 
nhập cho đơn vị, đồng thời còn phản ánh chi phí của các hoạt 
động khác. 

8.2.4. Phương pháp kế toán chỉ hoạt động SXKD: 

(1) Xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Chi tiết 
theo từng loại hoạt động) 

Có các TK 152, 153. 

(2) Khi xuất công cụ, dụng cụ có giá trị lớn và sử dụng 
trong nhiều năm phải tính và phân bổ dần vào chi phí hoạt 
động sản xuất, kinh doanh: 

- Khi xuất công cụ, dụng cụ, ghi: 

Nợ TK 643 - Chi phí trả trước 

Có TK 153 - Công cụ, dụng cụ. 
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Đồng thời, ghi đơn bên Nợ TK 005 - Dụng cụ lâu bền 
đang sử dụng (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản). 

- Đồng thời, tiến hành phân bổ lần đầu, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 643 - Chi phí trả trước. 

- Các năm sau tiếp tục phân bổ theo các bút toán như 
phân bổ lần đầu. 

Khi nhận được giấy báo hỏng công cụ, dụng cụ đã xuất 
dùng ghi đơn bên Có TK 005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng 
(TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản). 

(3) Tiền lương, tiền công, phải trả cán bộ, viên chức và 
người lao động trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức. 

(4) Trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn tính trên 
tiền lương phải trả công chức, viên chức trực tiếp tham gia 
hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chế độ quy định, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương. 

(5) Các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài để phục vụ cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh khác: 

- Nếu dịch vụ mua ngoài để phục vụ cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi: 
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Nợ TK 631 - Chi hoạt động sẳn xuất, kinh doanh (Giá trị 
dịch vụ không có thuế) 

Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 111 - Tiền mặt (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tổng giá 
thanh toán). 

- Nếu dịch vụ mua ngoài để phục vụ cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh không thuộc đôi tượng chịu thuế GTGT hoặc 
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực 
tiếp, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Giá 
mua có thuế GTGT) 

Có TK 111 - Tiền mặt (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tổng giá 
thanh toán). 

(6) Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 
không nhập kho đưa ngay vào sử dụng: 

- Nếu nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua ngoài 
để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương 
pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Giá mua 
không có thuế GTGT) 

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT 
được khấu trừ) 

Có TK 111 - Tiền mặt (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tổng giá 
thanh toán) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3311 - Phải trả 
người cung cấp) (Tổng giá thanh toán). 
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- Nếu nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua 
để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng 
dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối 
tượng chịu thuê GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Giá 
mua có thuế GTGT) 

Có TK 111 - Tiền mặt (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tổng giá 
thanh toán) 

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3311 - Phải trả 
người cung cấp) (Tổng giá thanh toán). 

(7) Khi trích khấu hao tài sản cố định dùng cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh: 

- Nếu TSCĐ hình thành từ nguồn vốn kinh doanh hoặc 
nguồn vốn vay dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ. 

- Nếu TSCĐ do Ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc Ngân 
sách dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Có TK 431 - Các quỹ (4314- Quỹ phát triển hoạt 
động sự nghiệp (Nếu được bố' sung quỹ), 
hoặc 

Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (Nếu 
phải nộp NSNN) 

(8) Định kỳ phân bổ chi phí trả trước tính vào chi phí sản 
xuất, kinh doanh, ghi: 
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Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 643 - Chi phí trả trước. 

(9) Định kỳ tính lãi vay phải trả vào chi phí hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kính doanh 

Có TK 331 - Các khoán phải trả (3318 - Phải trả khác). 

(10) Xác định thuế môn bài đơn vị phải nộp cho Nhà 
nước, ghi: 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước. 

(11) Xác định số nguyên liệu, vật liệu sử dụng không hết 
nhập lại kho, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Có TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(12) Mua vật tư, hàng hóa, tài sản cô' định, dịch vụ bằng 
ngoại tệ dùng vào sản xuất, kinh doanh: 

- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, dụng 
cụ, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch bình 
quân liên Ngân hàng hoặc tỷ giá giao dịch 
thực tế) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá giao dịch bình 
quân liên Ngân hàng hoặc tý giá giao dịch 
thực tế) 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hóa (Tỷ giá giao dịch bình 
quân liên Ngân hàng hoặc tỷ giá giao dịch 
thực tế) 
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Nợ TK 211 - Tài sản cô định hữu hình (Tỷ giá giao dịch 
bình quân liên Ngân hàng hoặc tỷ giá giao 
dịch thực tế). 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Sỏ" 
chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán lớn 
hơn Tỷ giá giao dịch bình quân liên Ngân 
hàng hoặc tỷ giá giao dịch thực tế) 

Có TK 111 - Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán) (1112) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá 
ghi sổ kế toán) (1122). 

- Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua vật tư, dụng 
cụ, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ bằng ngoại tệ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch bình 
quân liên Ngân hàng hoặc tỷ giá giao dịch 
thực tế) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Tỷ giá giao dịch bình 
quân liên Ngân hàng hoặc tỷ giá giao dịch 
thực tế) 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hóa (Tỷ giá giao dịch bình 
quân liên Ngân hàng hoặc tỳ giá giao dịch 
thực tế) 

Nợ TK 211 - Tài sản cố’ định hữu hình (Tỷ giá giao dịch 
bình quân liên Ngân hàng hoặc tỷ giá giao 
dịch thực tế) 

Có TK 331 - Các khoản phải trổ (Tỷ giá giao dịch 
bình quân liên Ngân hàng hoặc tỷ giá 
giao dịch thực tế). 

- Khi xuất tiền trả nợ bằng ngoại tệ, ghi: 
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Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331) 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số 
chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 
112 lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331) 

Có TK 111 - Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 
1112 ) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá 
ghi sổ kế toán TK 1122). 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số 
chênh lệch tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, 
112 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán tài 
khoản 331). 

(13) Kế toán chênh lệch tỷ giá khi bán ngoại tệ của hoạt 
động sản xuất kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111) (Tỷ giá bán thực tế) 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, Kho bạc (1121) (Tỷ giá 
bán thực tế) 

Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh (Số 
chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kê toán lớn 
hơn tỷ giá bán thực tế). 

Có TK 111 - Tiền mặt (1112) (Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122) 
(Tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
(Số chênh lệch tỷ giá bán thực tế lớn 
hơn tỷ giá ghi sổ kế toán). 

(14) Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các 
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính của hoạt 
động sản xuất, kinh doanh: 

- Trường hợp phát sinh lỗ tỷ giá hôi đoái, kêt chuyên sô 
lỗ tý giá hối đoái, ghi: 
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Nợ TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hõì đoái. 

- Trường hợp phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, kết chuyển số 
lãi tỷ giá hốì đoái, ghi: 

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

Có TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(15) Nhập kho scí sản phẩm sản xuất hoàn thành, ghi: 

Nợ TK 155 - Sản phẩm, hàng hóa (1551 - Sản phẩm) 

Có TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(16) Khi sản phẩm sản xuất xong tiêu thụ ngay không 
qua nhập kho, ghi: 

Nợ TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(17) Cuối kỳ, kết chuyển chi phí của khôi lượng dịch vụ 
hoàn thành được xác định là tiêu thụ trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

(18) Cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản 
lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 531 - Thu hoạt động sản xuất, kinh doanh 
Có TK 631 - Chi hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
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CHƯƠNG 9 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

9. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ HCSN 

9.1. Mục đích lập Báo cáo tài chính, báo cáo quyết 
toán ngân sách đơn vị HCSN 

9.1.1. Mục đích lập 

Hệ thống BCTC, BCQT ngân sách đơn vị HCSN được 
lập với mục đích tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, 
toàn diện tình hình tài sản, tình hình cấp phát, tiếp nhận 
kinh phí của Nhà nước, kinh phí viện trợ, tài trợ của mỗi đơn 
vị BCTC. Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính ngân sách 
cần thiết cho việc kiểm tra, kiểm soát các khoản chi, quản lý 
tài sản của Nhà nước, tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt 
động của mỗi đơn vị nói riêng và toàn xã hội nói chung, giúp 
cho Chính phủ có cơ sở để khai thác các nguồn thu, điều 
chỉnh các khoản chi một cách hợp lý từ đó định ra được đường 
lối phát triển kinh tế, xả hội đúng đắn và lành mạnh. 

9.1.2. Báo cáo tài chính , hảo cáo quyết toán ngăn 

sách 

a) Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách dùng 
để tổng hợp tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh 
phí ngân sách của Nhà nước; tình hình thu, chi và kết quả 
hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp trong kỳ kế toán, 
cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh 
giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng 
giúp cơ quan nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát 
điều hành hoạt động của đơn vị. 

b) Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải 
lập đúng theo mẫu biểu quy định, phản ánh dầy đủ các chỉ 
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tiêu đã quy định, phải lập đúng kỳ hạn, nộp đúng thời hạn và 
đầy đủ báo cáo tới từng nơi nhận báo cáo. 

c) Hệ thông chỉ tiêu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 
ngân sách phải phù hợp và thông nhất với chỉ tiêu dự toán 
năm tài chính và Mục lục ngân sách nhà nước đảm bảo có thể 
so sánh được giữa sô thực hiện với sô" dự toán và giữa các kỳ kê 
toán với nhau. Trường hợp lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết 
toán ngân sách có nội dung và phương pháp trình bày khác với 
các chỉ tiêu trong dự toán hoặc khác với báo cáo tài chính kỳ 
kế toán năm trước thì phải giải trình trong phần thuyết minh 
báo cáo tài chính. 

d) Phương pháp tổng hợp sô' liệu và lập các chỉ tiêu trong 
báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải được 
thực hiện thống nhất ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, tạo 
điều kiện cho việc tổng hợp, phân tích, kiểm tra, đánh giá 
tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước của cấp trên 
và các cơ quan quản lý nhà nước. 

đ) Sô' liệu trên báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán 
ngân sách phải chính xác, trung thực, khách quan và phải 
dược tổng hợp từ các số liệu của sổ kế toán. 

9.1.3. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc lập, 
nộp báo cáo tài chính 

a) Trách nhiêm của các đơn vi kế toán 

Các đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức bộ máy kế toán 
theo quy định tại Điều 48 Nghị định sô' 128/2004/NĐ-CP ngày 
31/5/2004, các đơn vị kế toán cấp I, II gọi là đơn vị kê' toán 
câ'p trên, các đơn vị kê' toán cấp II, III gọi là đơn vị kế toán 
cấp dưới, đơn vị kê' toán dưới đơn vị kê' toán cấp III (nếu có) 
gọi là đơn vị kế toán trực thuộc. Danh mục, mẫu và phương 
pháp lập báo cáo tài chính quý, năm của đơn vị kê' toán trực 
thuộc do đơn vị kế toán cấp I quy định. Các đơn vị kế toán có 
trách nhiệm lập, nộp báo cáo tài chính và duyệt báo cáo quyết 
toán ngân sách như sau: 
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dấu trước khi nộp hoặc công khai. 

9.1.5. Kỳ hạn lập báo cáo tài chính 

- Báo cáo tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp, 
tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được lập vào 
cuối kỳ kế toán quý, năm; 

- Báo cáo tài chính của các đơn vị, tổ chức không sử dụng 
kinh phí ngân sách được lập vào cuối kỳ kế toán năm; 

- Các dơn vị kế toán khi bị chia, tách, sáp nhập, chấm dứt 
hoạt động phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm quyết định 
chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động. 

9.1.6. Kỳ hạn lập báo cáo quyết toán ngân sách 

Báo cáo quyết toán ngân sách lập theo nàm tài chính là 
báo cáo tài chính kỳ kế toán năm sau khi đã được chỉnh lý. 
sửa đổi, bổ sung trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo qui 
định của pháp luật. 

9.1.7. Thời hạn nộp báo cảo tài chính, bảo cáo 
quyết toán ngăn sách 

a) Thời han nÔD báo cáo tài chính 

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý 

+ Đơn vị kế toán trực thuộc (nếu có) nộp báo cáo tài 
chính quí cho đơn vị kế toán cấp III, thời hạn nộp báo cáo tài 
chính do đơn vị kế toán cấp trên cấp III quy định; 

+ Đơn vị kế toán cấp III nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế 
toán cấp II và cơ quan Tài chính, Kho bạc đồng cấp chậm nhất 
10 ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý: 

+ Đơn vị kế toán cấp II nộp báo cáo tài chính cho đơn vị 
kế toán cấp I hoặc cho cơ quan Tài chính, Kho bạc đồng cấp 
chậm nhất 20 ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý; 

+ Đơn vị kế toán cấp I nộp báo cáo tài chính cho cơ quan 
Tài chính, Kho bạc đồng cấp chậm nhất 25 ngày, sau ngày 
kết thúc kỳ kế toán quý; 
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bì Thời han nôn báo cảo tài chính năm 

+ Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức có sử 
dụng kinh phí NSNN 

Báo cáo tài chính năm của đơn vị hành chính sự nghiệp, 
tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN sau khi đã được chỉnh lý 
sửa đổi, bố sung sô" liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán 
theo quy định của pháp luật thời hạn nộp cho cơ quan có 
thẩm quyền theo quy định tại tiết 6.2, điểm 6, mục I phần 

thứ tư. 

+ Đối với đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN 
thời hạn nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan cấp trên và 
cơ quan Tài chính, Thông kê đồng cấp chậm nhất là 45 ngày 
kế' từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

- Thời hạn nộp.báo cáo quyết toán ngán sách năm 

+ Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của 
đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung ương nộp cho cơ 
quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan thống kế đồng 
câ"p chậm nhất vào cuối ngày 01 tháng 10 năm sau; Thời hạn 
nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp 
II, cấp III do đơn vị dự toán cấp I qui định cụ thể. 

+ Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của 
đơn vị dự. toán câ"p I của ngân sách địa phương do ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phô" trực thuộc Trung ương qui định cụ 
thể; Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm cua đơn 
vị dự toán cấp II, cấp III do đơn vị dự toán cấp I quy định cụ 
thể. 

9.1.8. Danh mục hảo cảo 

a) Danh mục báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán áp 
dụng cho các đơn vị kế toán cấp III 
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s 

T 

T 


Tẻn biểu báo cáo 

B 


u 

1 

u 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


8 

1 

B01-H 

Bảng cân đối tài khoản 

Quý, năm 



X 

X 

2 

B02-H 

Tổng hợp tinh hình kinh 
phí và quyết toán kinh 
phỉ đã sử dựng 

Quý, năm 

X 

X 

X 

X 

3 

F02-1H 

Báo cáo chi tiết kinh phí 
hoạt động 

Quý. năm 

X 

X 

X 

X 

H 

F02-2H 

Báo cáo chi tiết kinh phí 
dự án 

Quý. năm 

X 

X 

X 

X 

5 

F02-3aH 

Bảng dối chiểu dự toán 
kinh phí ngân sách tại 
KBNN 

Quý, nám 

X 

X 

X 


6 

F02-3bH 

Bảng đối chiễu tình 
hình tạm ứng và thanh 
toán tạm ửng kinh phí 
ngân sách tai KBNN 

Quý, năm 

X 

X 

X 


H 

B03-H 

Báo cáo hoạt động sự 
nghiệp vả hoạt dộng 
sản xuất, kinh doanh 

Quý, nãm 

X 


X 

X 

8 

B04-H 

Báo cáo tinh hình tăng, 
giảm TSCĐ 

Năm 

X 


X 

X 

9 

B05-H 

Báo cáo số kinh phí 
chưa sử dụng đã quyết 
toán nàm trước chuyển 
sang 

Năm 

X 


X 

X 

10 

B06-H 

Thuyết minh bảo cáo tài 
chính 

Năm 

X 


X 



Ghi chú: 

- (*) Chỉ nộp báo cáo tài chính năm 

- Những đơn vị vừa là đơn. vị dự toán cấp I, vừa là dơn. VỊ 
dự toán cấp III nhận dự toán kinh phí trực tiếp từ Thủ tướng 
Chính phủ hoặc Chủ tịch UBND do cơ quan Tài chính trực tiếp 
duyệt quyết toán thì báo cáo đó gửi cho cơ quan Tài chính. 

b) Danh mục báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tổng 
hợp quyết toán áp dụng cho đơn vị kế toán cấp I và cấp II 
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íil 


Tên báo cáo tổng 
hợp 

Kỳ hạn 
lập 

Nơi nhận báo cáo 

ĩ 

Ký hiệu 

Tài 

chính 

1S 

cấp 

trên 

Thống 

kê 

s 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

Mẩu số 
B02/CT-H 

Báo cáo tổng hợp 
tình hình kinh phí và 
quyết toán kinh phí 
đã sử dụng 

Quý, 

năm 

X 

X 

X 

X 

2 

Mầu số 
B03/CT-H 

Báo cáo tổng hợp 
hoạt dộng sự nghiệp 
và hoạt dộng sản 
xuất, kinh doanh 

Năm 

X 

X 

X 

X 

3 

Mẫu số 
B04/CT-H 

Báo cáo tổng hợp 
quyết toán ngân sách 
và nguồn khác của 
đơn vị. 

Năm 

X 

X 

X 

X 


Lưu ỷ: 

- Đơn vị dự toán cấp II chỉ gửi báo cáo tài chính cho đơn 
vị dự toán cấp I 

- Đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan Tài chính, Thông kè, 
Kho bạc 

9.1.9. Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài 
chính 

9.1.9.1. Phươns pháp lập báo cáo tài chính đơn VI kê 
toán cấp III 

1. BẢNG CÂN ĐÔÌ TÀI KHOẢN 
(MẪU B01 - H) 

Mục đích: Bảng Cân đối tài khoản là báo cáo tài chính 
tổng hợp, phản ánh tổng quát số hiện có đầu kỳ, tàng, giầm 
trong kỳ va sô cuối kỳ về kinh phí và sử dụng kinh phí, tình 
hình tài sản và nguồn hình thành tài sản, kết quả hoạt động 
sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị hành 
chính sự nghiệp trong kỳ báo cáo và từ đầu năm đến cuối kỳ 
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báo cáo. Theo quy định hiện hành thì đơn vị hành chính sự 
nghiệp phải lập báo cáo tài chính vào cuối quý, cuối năm. Đơn 
vị có thể lập báo cáo này theo tháng theo yêu cầu quản lý của 
đơn vị. 

Số liệu trên Bảng Cân đối tài khoản còn là căn cứ để 
kiểm tra việc ghi chép trên sổ cái hoặc Nhật ký - sổ Cái, 
đồng thời đôi chiêu và kiểm soát số” liệu ghi trên các Báo cáo 
tài chính khác. 

Kêt câu của Bảng Cân đôi tài khoản 

Bảng Cân đô'i tài khoản được chia ra các cột: 

- Số hiệu tài khoản; 

- Tên tài khoản kế toán; 

- Số dư đầu kỳ (Nợ, Có); 

- Số phát sinh kỳ này (Nợ, Có); 

- Số phát sinh lũy kế từ đầu năm (Nợ, Có), 

- Sô" dư cuối kỳ (Nợ, Có). 

Cơ sở để lập Bảng Cân đôi tài khoản 

- Nguồn số liệu để lập Bảng Cân đối tài khoản là số liệu 
dòng khóa sổ trên sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ Cái và các sổ kế 
toán chi tiết tài khoản; 

- Bảng Cân đối tài khoản kỳ trước. 

- Trước khi lập Bảng Cân đối tài khoản phải hoàn thành 
việc ghi sổ và khóa sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, kiểm tra, 
đối chiếu giữa các số liệu có liên quan. 

Nội dung và phương pháp lập Bảng Cân đối tài 
khoản 

Số liệu ghi vào Bảng Cân đối tài khoản chia làm 2 loại: 

- Loại số liệu phán ánh số dư các tài khoản tại thời điểm 
đầu kỳ (Cột 1, 2 ghi sô" dư đầu kỳ), tại thời điểm cuối kỳ (cột 
7, 8 số dư cuối kỳ), trong đó các tài khoản có sô' dư Nợ được 
phản ánh vào cột "Nợ", các tài khoản có sô' dư Có được phản 
ánh vào cột "Có". 


Chương 9: Báo cáo tài chính 


329 


- Loại sô' liệu phản ánh sô" phát sinh của các tài khoản từ 
đầu kỳ đến ngày CUỐI kỳ báo cáo (cột 3, 4 số phát sinh kỳ 
này) hoặc sô' phát sinh lũy kế từ đầu nãm đến cuối kỳ báo cáo 
(cột 5, 6 số phát sinh lũy kế từ đầu năm) trong đó tổng số 
phát sinh "Nợ" của các tài khoản được phản ánh vào cột "Nợ", 
tổng số phát sinh "Có" được phản ánh vào cột "Có". 

2. TỔNG HỢp Tình hình kinh phí 
VÀ QUYẾT TOÁN kinh phí đã sử dụng 

(mẫu b02- h) 

Mục đích: Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và 
quyết toán kinh phí đã sử dụng là báo cáo tài chính tổng hợp 
phản ánh tổng quát tình hình tiếp nhận và sử dụng các 
nguồn kinh phí hiện có ở đơn vị (bao gồm các khoản thu tại 
đơn vị và phần kinh phí được ngân sách Nhà nước cấp) và số 
thực chi cho từng hoạt động theo từng nguồn kinh phí đề nghị 
quyết toán, nhăm giúp cho đơn vị và các cơ quan chức năng 
của Nhà nước nắm được tổng số các loại kinh phí theo từng 
nguồn hình thành và tình hình sử dụng các loại kinh phí ở 
đơn vị trong một kỳ kế toán. 

Kết cấu của báo cáo 

Báo cáo Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí 
đã sử dụng gồm 2 phần: 

• Phần I. Tổng hợp tình hình kỉnh phí 

Phản ánh tổng hợp toàn bộ tình hình nhận và sử dụng 
nguồn kinh phí trong kỳ của đơn vị theo từng loại kinh phí. 

• Phần II. Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán 

Phản ánh toàn bộ số kinh phí sử dụng trong kỳ cùa đơn 

vị theo nội dung hoạt động, theo Loại, Khoản, Nhóm mục chi, 
Mục, Tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước đề nghị quyết 
toán. 
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3. Cơ sở lập báo cáo 

- Căn cứ vào báo cáo "Tổng hợp tình hình kinh phí và 
quyết toán kinh phí đã sử dụng" kỳ trước; 

- Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết của các tài khoản loại 4, 
loại 6 như sổ theo dõi nguồn kinh phí, số chi tiết chi hoạt động, 
sổ chi tiết chi dự án và sổ chi tiết TK 241. 

4. Nội dung và phương pháp lập 

• Phần I - Tổng hạp tình hình kinh phí 

Phản ánh theo từng loại kinh phí: Kinh phí hoạt động 
(Kinh phí thường xuyên, kinh phí không thường xuyên); kinh 
phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước; kinh phí dự án và kinh 
phí đầu tư XDCB. Trong từng loại kinh phí được phản ánh chi 
tiết theo nguồn hình thành: Ngân sách cấp, viện trợ, phí lệ 
phí để lại và các nguồn khác và tình hình tiếp nhận, sử dụng 
kinh phí. 

• Phần II: Kinh phí đã sử dụng quyết Toán 

Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán được phản ánh 
theo từng nội dung kinh tê theo Mục lục NSNN và theo các 
cột: Loại, Khoản, Nhóm mục chi, Mục, Tiểu mục, nội dung 
chi, mã số, tổng số, ngân sách nhà nước (gồm: tổng số, ngân 
sách nhà nước giao, viện trợ, phí, lệ phí ngân sách để lại đã 
nhận được chứng từ ghi thu, ghi chi qua NSNN) và nguồn 
khác tại đơn vị. 

3. BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 
(Phụ biểu F02- 1H) 

Mục đích: Báo cáo "chi tiết kỉnh phí hoạt động" là 
phụ biểu bắt buộc của báo cáo B02 - H. Phụ biểu này được lập 
đế phản ánh chi tiết kinh phí hoạt động đã sử dụng đề nghị 
quyết toán theo từng nội dung chi, theo Loại, Khoản, Nhóm 
mục chi của MLNS nhà nước và theo từng loại kinh phí 
(thường xuyên, không thường xuyên...) nguồn kinh phí 
(NSNN, nguồn khác). 
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Cán cứ lập 

- SỔ chi tiết Tài khoản 461, TK 661; 

- Báo cáo này của kỳ trước. 

Nội dung và phương pháp lập 

Báo cáo này được lập theo từng nguồn kinh phí. Do đó 
đơn vị có bao nhiêu nguồn kinh phí thì phải lập bấy nhiêu 
phụ biểu "Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động". 

4. BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ Dự ÁN 

(Phụ biểu F02- 2H) 

Mục đích: Báo cáo "chi tiết kinh phí dự án" là phụ 
biểu bắt buộc của báo cáo B02 - H đối với các đơn vị thực hiện 
dự án đế’ phản ánh chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán 
theo từng dự án. 

Căn cứ lập 

- Số chi tiết các Tài khoản 462 và 662; 

- Báo cáo này kỳ trước. 

Nội dung và phương pháp lập 

Báo cáo này được lập cho từng dự án vì vậy trong kỳ báo 
cáo đơn vị có bao nhiêu dự án thì phải lập bây nhiêu phụ biểu 
Phụ biểu F02- 2H có 3 phần: 

Phần I - Tình hình kinh phí 

Phần II - Chi tiết kinh phí dự án đã sử dụng đề nghị 
quyết toán 

Phần III - Thuyết minh. 

Loại.Khoản: Ghi Loại, Khoản cua từng loại kinh phí 

dự án 

5. BẢNG ĐÔÌ CHIẾU Dự TOÁN KINH PHÍ 
NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

(Phụ biểu F02- 3aH) 

Mục đích: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách 
tại Kho bạc nhà nước được lập nhằm xác nhận tình hình dự 
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toán được giao, dự toán đã rút và dự toán còn lại tại Kho bạc 
giữa đơn vị sử dụng ngân sách với Kho bạc nhà nước nơi giao 
dịch. Bảng này do đơn vị sử dụng ngân sách lập và Kho bạc 
nhà nước nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch xem xét, xác 
nhận cho đơn vị. 

Căn cứ lập 

Căn cứ lập bảng đôi chiếu dự toán kinh phí ngân sách 
tại Kho bạc nhà nước là: 

+ Bảng đôi chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho 
bạc nhà nước kỳ trước. 

+ Quyết định giao dự toán và Số theo dõi dự toán ngân 
sách. 

6. BẢNG ĐÔÌ CHIÊU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ 
THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
(Phụ biểu F02- 3bH) 

Mục đích: Bảng đốì chiếu tình hình tạm ứng và thanh 
toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhằm xác nhận 
tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phi ngân 
sách giũa đơn vị sử dụng ngân sách với Kho bạc nhà nước nơi 
giao dịch. Bảng này do đơn vị sử dụng ngân sách lập và Kho 
bạc nhà nước nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch xác 
nhận cho đơn vị. 

Căn cứ lập 

Căn cứ lập bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân 
sách tại Kho bạc là: 

+ Bảng đổì chiếu này kỳ trước; 

+ Số theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc nhà nước. 
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7. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG sự NGHIỆP VÀ 
HOẠT ĐỘNG SAN XUẤT, KINH DOANH 

(Mẩu số B03- H) 

Mục đích: Báo cáo hoạt động sự nghiệp và hoạt động 
sản xuất, kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh 
tổng quát tình hình thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong một kỳ kế toán, 
chi tiết theo từng hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Báo cáo hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản 
xuất kinh doanh được lập hàng quý. 

Kết cấu của báo cáo 

- Các dòng ngang phản ánh chi tiết số thu, SC) chi của 
từng hoạt động và Số nộp ngân sách, Số được để lại đơn vị chi 
theo chế độ. 

- Các cột dọc phản ánh số thứ tự, tên chỉ tiêu, mã số và 
chia ra từng hoạt động. 

Cơ sở lập báo cáo 

- SỔ chi tiết Doanh thu; 

- SỔ chi tiết Các khoản thu; 

- Sổ chi tiết Chi phí sản xuất, kinh doanh (hoặc đầu tư 

XDCB); 

- Báo cáo này kỳ trước. 

8. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ 

(Mầu B04 - H) 

Mục đích: Báo cáo Tình hình tăng, giảm TSCĐ là báo 
cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát số hiện có và tình 
hình tăng, giảm từng loại TSCĐ ở đơn vị. Báo cáo này được 
lập theo năm. 

Kết cấu của báo cáo 

- Dòng ngang phản ánh từng loại và từng nhóm TSCĐ 
hiện có của đơn vị theo kết cấu; 

- Cột dọc phản ánh theo các nội dung: số thứ tự, tên 
từng loại, từng nhóm và từng tài sản, đơn vị tính, số đầu 
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năm, tăng trong năm, giảm trong năm, sô" cuối năm theo 2 
chỉ tiêu: số lượng và giá trị. 

Cơ Sở lập báo cáo 

- Sổ chi tiết Tài sản cô định. 

- Báo cáo Tình hình tăng, giảm TSCĐ của năm trước. 

Nội dung và phương pháp lập báo cáo 

Cột 1, 2. Số đầu năm: Phán ánh sô" lượng, giá trị TSCĐ 
tại thời điểm đầu năm theo từng đôì tượng TSCĐ. 

- Cột 3, 4. Tăng trong năm: Phản ánh sô" lượng, giá trị 
tên từng loại, từng nhóm và từng tài sản tăng trong năm. 

- Cột 5, 6. Giảm trong năm: Phản ánh số lượng, giá trị 
tên từng loại, từng nhóm và từng tài sản giảm trong nãm 

- Cột 7, 8. Số cuối năm: Phản ánh số lượng, giá trị TSCĐ 
hiện có đến cuối năm báo cáo. 

9. BÁO CÁO SỐ KINH PHÍ CHƯA sử DỤNG ĐÃ QUYET 
TOÁN NÃM TRƯỚC CHUYỂN SANG 
(Mẩu số B05 - H) 

Nội dung: Báo cáo này được sử dụng để phản ánh tình 
hình sử dụng số kinh phí hoạt động ngân sách cấp đã đưa vào 
quyết toán từ năm trước nhưng chưa sử dụng chuyển sang 
năm nay sử dụng hoặc thanh lý. 

Nội dung và phương pháp báo cáo: 

Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ: Chỉ tiêu 
này phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 
tồn kho đã được quyết toán vào nguồn kinh phí Ngân sách. 

10. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(Mau B06 - H) 

Mục đích: Thuyết minh báo cáo tài chính là 1 bộ phận 
hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị Hành chính 
sự nghiệp được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình 
hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị, tình hình 
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chấp hành các kỷ luật tài chính về thu, chi Ngân sách Nhà 
nước trong kỳ báo cáo mà các Báo cáo tài chính khác không 
thể trình bày rõ ràng và chi tiết được. 

Nội dung của Thuyết minh báo cáo tài chính 

Thuyết minh báo cáo tài chính trình bày khái quát biên 
chế lao động, quỹ lương, tình hình thực hiện nhiệm vụ cơ bản 
thường xuyên của đơn vị, tình hình kinh phí chưa quyết toán, 
tình hình nợ, tình hình sử dụng các quỹ và phân tích đánh 
giá những nguyên nhân, những biến động phát sinh không 
bình thường trong hoạt động của đơn vị, nêu ra các kiến nghị 
xử lý với cơ quan cấp trên. 

Ngoài việc phải trình bày đầy đủ các chỉ tiêu theo nội 
dung đã quy định trong Thuyêt minh báo cáo tài chính, đơn 
vị có thể thuyết minh thêm những nội dung về sử dụng kinh 
phí, quản lý và sử dụng tài sản của Nhà nước tại đơn vị. 

Cơ sở Thuyết minh báo cáo tài chính 

- Sổ theo dõi lao động của đơn vị (lao động trong biên 
chế và lao động hợp đồng). 

- Bảng thanh toán tiền lương và các sổ kế toán chi tiết 
liên quan. 

- Bảng Cân đối tài khoản kỳ báo cáo (Mẫu B01-H) 

- Số Cái hoặc Nhật ký - sổ Cái và các sổ chi tiết liên 
quan. 

Nội dung và phương pháp lập Thuyêt minh báo 
cáo tài chính 

Phương pháp chung: Phần trình bày băng sô' liệu phải 
thống nhất với số liệu trên các báo cáo khác. Phần trình bày 
bằng lời văn phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. 

. Tình hình thực hiện nhiệm vụ hành chính, sự 

nghiệp trong năm 

+ Tình hình biên chế lao động, quỹ lương: 

Chỉ tiêu này phản ánh khái quát tình hình biến động và 
tổng quỹ lương thực hiện cả nắm của đơn vị. 
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+ Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bàn: 

Tùy theo từng đơn vị mà trình bày các chỉ tiêu hoặc 
thuyết minh về việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị 
mình cho phù hợp. Căn cứ để xác định các nhiệm vụ cơ bản là 
kế hoạch hoạt động đầu năm của đơn vị đã được cơ quan cấp 
trên xét duyệt và căn cứ vào đó để lập kê hoạch cấp kinh phí 
cho đơn vị. Đơn vị phải thuyết minh rõ các yếu tô' ảnh hưởng 
đên tình hình hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ 
cơ bản của đơn vị. 

- Các chỉ tiêu chi tiết 

Sô dư đầu năm là sô' liệu của cuối năm trước. 

Sô' dư cuối năm là số liệu của cuối năm báo cáo. 

* Tình hình tăng giảm các quỹ 

Phản ánh tình hình biến động các quỳ của đơn vị trong 
kỳ báo cáo gồm số dư đầu năm, số tăng trong năm, sô' sử dụng 
trong năm, sô dư cuôi năm. Sô liệu để ghi vào chỉ tiêu này 
phản ánh tình hình tăng, giảm các quỹ là căn cứ vào sổ chi 
tiết Tài khoản 431 - Các quỹ. 

- Tinh hình thực hiện nộp Ngân sách và nộp cấp 

trên 

Phản ánh sô' phải nộp, sô đã nộp và số còn phải nộp 
ngân sách và nộp cấp trên: Các khoản phải nộp Ngân sách 
nhà nước bao gồm: Thuê' môn bài, thuế GTGT, thuê' TNDN, 
thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và các khoản phải nộp khác. 
Các khoản phải nộp cấp trên như: Phí, lệ phí, các quỹ và các 
khoản phải nộp khác. 

+ Tình hình sử dụng dự toán 

Phản ánh sô' dự toán được giao, dự toán đã nhận và dự 
toán còn lại ở Kho bạc, chi tiết dự toán thuộc nguồn ngân 
sách nhà nước và dự toán thuộc nguồn khác. 

+ Nguồn phí, lệ phí của NSNN đơn vị đã thu và được để 
lại trang trải chi phí (Chỉ tiết theo từng Loại, Khoản) 

Phản ánh tình hình thu, chi nguồn phí, lệ phí đơn vị đã 
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thu và được để lại để trang trải chi phí theo chê độ. 

- Tình hình tiếp nhận kinh phí 

Phản ánh tình hình tiếp nhận kinh phí từ sô' phí, lệ phí 
phải nộp NSNN nhưng được để lại chi phải ghi thu, ghi chi 
ngân sách, sô' tiền, hàng viện trợ không hoàn lại (chi tiết 
viện trợ phí dự án và viện trợ theo chương trình, dự án), 
trong đó phải trình bày chi tiết theo 2 loại số đã làm thủ tục 
ghi thu, ghi chi ngân sách và số chưa làm thủ tục ghi thu, ghi 
chi ngân sách theo từng Loại, Khoản. 

- Phần thuyết minh 

Phải nêu rõ những tình hình và những phát sinh không 
bình thường trong năm cũng như nêu những nguyên nhân 
dẫn đến kết quả tài chính trong năm. Những kiến nghị của 
đơn vị đối với cơ quan quản lý. 

- Nhật xét và kiến nghị: 

Nêu nhận xét và kiến nghị của đơn vị 

Ngoài những thông tin đã nên trong Thuyết minh báo 
cáo tài chính, nếu có những thông tin khác xét thấy ảnh 
hưởng đáng kể đến báo cáo tài chính thì đơn vị có thể trình 
bày thêm để người đọc báo cáo hiểu đúng tình hình tài chính 
của đơn vị. 

9.1.9.2. Phương pháp lây báo cáo tài chính đơn vi cấp I . 
cấp II 

1. BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ 
QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ sử DỤNG 
(Mẩu B02/CT-H) 

Mục đích 

Báo cáo này được lập tại đơn vị cấp I và đơn vị cấp II 
dùng để phản ánh tổng quát tình hình tiếp nhận và sử dụng 
các nguồn kinh phí hiện có ở đơn vị (bao gồm nguồn kinh phí 
ngân sách Nhà nước và nguồn khác) và sô' thực chi cho từng 
hoạt động theo từng nguồn kinh phí đề nghị quyết toán, 
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nhằm giúp cho đơn vị và các cơ quan chức năng của Nhà nước 
nắm được tổng số các loại kinh phí theo từng nguồn hình 
thành và tình hình sử dụng các loại kinh phí của toàn đơn vị, 
bao gồm đơn vị cấp trên và tâ’t cả các đơn vị cấp dưới trong 
một kỳ kế toán. 

Kết cấu của báo cáo 

Báo cáo Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh 
phí đã sử dụng gồm 2 phần: 

Phần I. Tổng hợp tình hình kinh phí 

Phản ánh tổng hợp toàn bộ tình hình nhận và sử dụng 
nguồn kinh phí trong kỳ của đơn vị theo từng loại kinh phí. 

Phẩn II. Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán 

Phản ánh toàn bộ số kinh phí đã sử dụng trong kỳ của 
đơn vị theo nội dung hoạt động, theo nhóm mục, mục, tiểu 
mục của Mục lục ngân sách nhà nước đề nghị quyết toán. 

Cơ sở lập báo cáo 

- Căn cứ vào "Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và 
quyết toán kinh phí đã sử dụng" kỳ trước (Mẫu số B01/CT-H) 

- Căn cứ vào "sổ tổng hợp tình hình kinh phí và quyết 
toán kinh phí đã sử dụng" (Mẫu S01/CT-H); 

Nội dung và phương pháp Lập 

Toàn bộ nội dung từng chỉ tiêu trong báo cáo này đã 
được trình bày trong báo cáo B02-H quy định cho đơn vị cấp 
3. 

Báo cáo này được tổng hợp theo từng loại kinh phí: Kinh 
phí hoạt động (Kinh phí thường xuyên, kinh phí không 
thường xuyên); kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước; 
kinh phí dự án và kinh phí đầu tư XDCB của đơn vị cấp trên 
và tất cả các đơn vị cấp dưới. Trong từng loại kinh phí được 
phản ánh chi tiết theo từng Loại, Khoản và chi tiết theo 2 
nguồn hình thành, gồm: Ngân sách nhà nước (NSNN giao, 
viện trợ và phí lệ phí để lại) và nguồn khác của đơn vi cấp 
trên và tất cả các đơn vị cấp dưới. 
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2. BÁO CÁO TỔNG HỢP THƯ, CHI 
HOẠT ĐỘNG Sự NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG 
SAN XưẨt, KINH DOANH 
(Mẫu số B03/CT-H) 

Mục đích 

Báo cáo tổng hợp thu, chi hoạt động sự nghiệp hoạt động 
sản xuất, kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh 
tổng quát tình hình thu, chi và phân phối chênh lệch thu, chi 
hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
toàn dơn vị trong kỳ. 

Kết cấu của báo cáo 

Các dòng ngang phản ánh chi tiết số chênh lệch thu lớn 
hơn chi chưa phân phối kỳ trước chuyển sang; số thu, số chi 
và phân phối chênh lệch thu, chi trong kỳ (Nộp NSNN, nộp 
cấp trên, bổ sung nguồn kính phí, trích lập các quỹ), sô được 
để lại đơn vị chi theo chế độ, số chênh lệch lớn hơn chi chưa 
phân phôi đến cuối kỳ này. Các cột dọc phản ánh sô" thứ tự, 
tên chỉ tiêu, mã số, số dự toán được giao, Số thực hiện, so 
sánh dự toán với thực hiện. 

Cơ sở lập báo cáo 

- Sổ tổng hợp hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. 

- Các tài liệu liên quan khác, như quyết định giao dự 
toán... 

- Báo cáo này năm trước. 

Nội dung và phương pháp lập 

Toàn bộ nội dung và phương pháp lập từng chỉ tiêu trong 
báo cáo này đã được trình bàỵ trong háo cảo B03- H quỵ đinh 
cho đơn vị cấp 3. 
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3. BÁO CÁO TỔNG HỢP quyết toán 

NGÂN SÁCH VÀ NGUỒN KHÁC CỦA ĐƠN VỊ 
(Mẫu số B04/CT-H) 

Mục đích 

Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách và nguổn khác 
của đơn vị là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình 
tiếp nhận và sử dụng dự toán và kinh phí cúa toàn đơn vị, 
bao gồm đơn vị cấp trên và tât cà các đơn vị cấp dưới trong 
một kỳ kế toán. 

Kết câu của báo cáo 

- Các dòng ngang phản ánh các chỉ tiêu liên quan đến 
tình hình chấp hành dự toán và tình hình tiếp nhận và sử 
dụng kinh phí chi tiết theo từng Loại, Khoản. 

- Các cột dọc phản ánh số thứ tự, tên chỉ tiêu, mã số, số 
tổng cộng và chi tiết của từng Loại, Khoản. 

Cơ sở lập báo cáo 

- Sổ tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác của 

đơn vị cấp trên; 

- Báo cáo này năm trước 

Nội dung và phương pháp lập 

- Cột A: Ghi số thứ tự chỉ tiêu 

- Cột B: Ghi nội dung chỉ tiêu của báo cáo 

- Cột C: Ghi mã số các chỉ tiêu 

- Cột 1: Ghi số tiền tổng cộng của các loại, khoản: Cột 1 - 
Cột 2 + cột 3 + Cột 4, ... 

- Cột 2, 3, 4,... Ghi chi tiết từng loại, khoản, đơn vị có 
bao nhiêu loại, khoản thì mở bấy nhiêu cột này. số liệu để ghi 
vào các cột này là sô" liệu của cột 1 "Tổng số chi tiêt theo 
Loại, Khoản tương ứng trên sổ tổng hợp quyết toán ngân 

sách và nguồn khác của đơn vị. 

Nội dung các chỉ tiêu đã được giải thích rõ trên sổ tổng 
hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác của đơn vị. 
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CHƯƠNG 10 

KÊ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ Nưức VÀ HOẠT 
ĐỘNG NGHÍỆP VỤ KHO BẠC 


Hệ thống Kho bạc Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý 
Quỹ ngân sách Nhà nước. Các cơ quan Kho bạc có trách 
nhiệm trực tiếp thực hiện việc thu tiền vào quỹ ngân sách 
Nhà nước tại Kho bạc và chi tiền từ quỹ đó cho các đối tượng 
theo lệnh của người có thẩm quyền. Đồng thời tiến hành hạch 
toán chính xác, kịp thời và cung cấp đầy đủ các thông tin về 
thu, chi ngân sách Nhà nước các cấp cho các cơ quan liên 
quan theo quy định. 

10.1. KẾ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 


10.1.1. Nội dung, phương thức thu ngân sách Nhà 
nước. 

Thu ngân sách Nhà nước là sự phân chia nguồn tài 
chính quốc gia giữa Nhà nước và các chủ thể khác trong xã 
hội dựa trên những nguyên tắc nhất định do Nhà nước đặt ra. 
Kết quá của quá trình phân chia đó là một bộ phận của cải xã 
hội dưới dạng tiền tệ được tập trung vào trong tay Nhà nước 
hình thành nên Quỷ ngân sách Nhà nước. Thu NSNN bao 
gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí, các khoản thu từ các 
fcỊioạt động kinh tế cua Nhà nước, các khoan đóng góp của cấc 
||ổ chức, cá nhân, các khoản viện trợ, các khoản thu khác theo 
Ịịặuy định của pháp luật. Các khoán thu từ các nội dung trên 
Ịđưa vào Quỹ ngân sách được chia thành hai loại thực thu và 

r m thu. 

Thực thu ngân sách là các khoản thu được xác định 
Mxong dự toán thu theo mục lục ngân sách hiện hành và thực 
đã thu được (bao gồm cả thu kết dư ngân sách, thu vay nợ 
thu do ngân sách cấp trên cấp bổ xung). 
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Các khoản tạm thu là các khoản thu thường không 
được xác định trước trong dự toán thu, đó là các khoản thu có 
tính chất tạm thời như: tạm ứng vốn Kho bạc, vay ngân hàng, 
vay ngân sách cấp trên, tạm ứng từ Quỹ dự trữ tài chính Nhà 
nước, các khoản tạm thu của các đôi tượng và các khoản thu 
vay khác. Đến cuối năm ngân sách phải thực hiện xử lý các 
khoản tạm thu và khi quyết toán ngân sách Nhà nước chỉ 
quyết toán các khoản thực thu. 

10.1.2 Thủ tục thu nộp và xử lý chứng từ thư ngân 
sách 

a) Thu nôp ngân sách bàng tiền mặt 

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khi nộp tiền mặt vào Kho 
bạc Nhà nước lập 03 liên “Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà 
nước bằng tiền mặt”. Mẫu số C1-02/NS và “Bảng kê tiền” kèm 
với số tiền nộp vào Kho bạc. 

Khi thực hiện thu ngân sách bằng tiền mặt thông qua cơ 
quan thu thì cán bộ cơ quan thu lập bảng kê chi tiết các 
khoản thu theo mục lục NSNN cùng với 03 liên giấy nộp tiền 
vào ngân sách (cán bộ thu lập) kèm với số tiền đã thu thực 
hiện việc nộp tiền vào Kho bạc. Quy trình luân chuyển và xử 
lý chứng từ được thực hiện tương tự như trường hợp thu tiền 
mặt trực tiếp từ các đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách. 

b) Thu nÔD ngân sách bằng chuyến khoản 

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nộp tiền vào ngân 
sách bằng chuyển khoản phải lập và nộp vào Kho bạc Nhà 
nước hoặc Ngân hàng quản lý tài khoản tiền gửi của họ 04 
liên: “Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước băng chuyển 

khoản” theo mẫu số C1-03/NS. 

Khi lập giấy nộp tiền, đối tượng nộp phải ghi đầy dủ các 
nội dung theo mẫu in sẵn riêng phần phân chia giữa các cấp 
ngân sách do cán bộ của Kho bạc Nhà nước ghi. 

Khi lập giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước (kể cả 
nộp bằng tiền mặt, chuyển khoản) không được kê chung vào 
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một giấy nộp tiền các khoản thu sau: 

+ Các khoản thu điều tiết cho một cấp ngân sách và các 
khoản thu điều tiết cho hai cấp ngân sách trở lên hoặc 
các khoản thu điều tiết cho hai cấp ngân sách khác 
nhau. 

+ Các khoản thu có tỉ lệ điều tiết khác nhau cho các cấp 
ngân sách. 

c) Xử lý chứne từ thoái thu neăn sách 

Trong quá trình thực hiện việc thu nộp ngân sách có thể 
xảy ra trường hợp các đơn vị, cá nhân nộp thừa so với sô phải 
nộp do nộp nhầm hoặc nộp xong rồi nhưng được miễn giảm. 
Các đơn vị, cá nhân muốn nhận lại số tiền nộp thừa phải làm 
đơn đề nghị cơ quan tài chính hoàn trả lại cho mình số tiền 
đã nộp thừa (khoản thu thuộc ngân sách cấp nào thì cơ quan 
tài chính cấp tương đương ra lệnh thoái thu). Trường hợp 
khoản thu được điều tiết cho nhiều cấp ngân sách thì cơ quan 
tài chính tương đương với cấp ngân sách cao nhất được hưởng 
khoản thu đó sẽ ra lệnh thoái thu. Sau khi xem xét đơn đề 
nghị của các đơn vị cá nhân, nêu hợp lệ cơ quan tài chính lập 
04 liên “lệnh thoái thu” (Mẫu số C1-06/NS) theo đúng mục lục 
ngân sách Nhà nước lúc đầu nộp vào và chuyển cho cơ quan 
Kho bạc thực hiện thoái thu. 

Theo qui định kế toán thu ngân sách ỗ cơ quan Kho bạc 
Nhà nước sử dụng các tài khoản 70, 71, 72, 73, 74 và 1 số tài 
khoản liên quan khác để hạch toán. 

Tài khoần 70: Thu ngân sách Trung ương 
Tài khoản 71: Thu ngân sách Tỉnh 
Tài khoản 72: Thu ngân sách Huyện 
Tài khoản 73: Thu ngân sách Xã 
Các tài khoản 70, 71, 72, 73 phản ánh số thu ngân sách 
Nhà nước đã điều tiết cho từng cấp ngân sách và tình hình 
quyết toán các khoản thu đó. 
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10.1.3. Phương pháp kế toán thu ngân sách Nhà 
nước 

10.1.3.1 Kế toán các khoản thực thu ngân sách 

a) Thu nsân sách Nhà nước bằng đồne Viêt Nam 

Khi thực hiện thu các khoản thực thu ngân sách bằng 
đồng Việt Nam thì tùy theo từng trường hợp cụ thể có phương 
pháp hạch toán khác nhau: 

- Kho bạc trực tiếp thu tiền mặt của các đối tượng có 
nghĩa vụ nộp tiền hoặc thu qua cơ quan thu, căn cứ vào giấy 
nộp tiền, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền mặt (501) 

Có TK Điều tiết thu NSNN (741.01) 

Đồng thời lập phiếu chuyển khoản điều tiết cho các cấp 
ngân sách theo chế độ quy dinh và ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu NSNN (741.01) 

Có TK Thu ngân sách các cấp (701.01, 710.01, 
721.01, 731.01) 

- Thu bằng chuyển khoản tại Kho bạc, căn cứ vào giấy 
nộp tiền bằng chuyển khoản, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi của đối tượng nộp tiền (93, 94 chi tiết) 

Có TK Điều tiết thu NSNN (741.01) 

Đồng thời điều tiết cho các cấp ngân sách theo chế độ 
quy định. 

- Thu băng chuyển khoản qua Ngân hàng, căn cứ vào 
giấy nộp tiền và bảng kê chứng từ thanh toán, kê toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi ngân hàng hoặc thanh toán bù trừ 
(511, 665) 

Có TK Điều tiết thu NSNN (741.01) 

Đồng thời điều tiết cho các cấp ngân sách được hưởng 
theo chế độ. 
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- Thu cấp bổ sung từ ngân sách cấp trên, căn cứ vào 
giấy báo có liên kho bạc và lệnh chi tiền, kế toán ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đến (642.01, 652.01) 

Có TK Điều tiết thu NSNN 741.01 

Đồng thời điều tiết cho cấp ngân sách được câp bổ 

sung. 

- Trường hợp hai cấp ngân sách cùng mở tài khoản tại 
một Kho bạc thì số thu cấp bổ sung từ ngân sách câp trên 
hạch toán như sau: 

Nợ TK Chi ngân sách theo lệnh (310.04, 321.04) 

Có TK Điều tiết thu NSNN (741.01) 

Đồng thời điều tiết cho cấp ngân sách được câp bổ 

sung. 

- Ghi thu ngân sách sô" tiền thu được từ việc phát hành 
trái phiếu Chính phủ, kế toán ghi: 

Nợ TK Thanh toán gốc trái phiếu (611) 

Có TK Điều tiết thu NSNN 741.01 

Đồng thời điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương. 
h) Thu neẫn sách Nhà nước bàns ngoai tệ 

Dôi với các khoản thu ngân sách bằng ngoại tệ được xử 
lý hạch toán ở các đơn vị Kho bạc Nhà nước cụ thể như sau: 

- Tại Kho bạc Nhà nước huyện (quận) 

Kho bạc huyện (quận) trực tiếp thu ngân sách Nhà 
nước bằng ngoại tệ-, kế toán ghi nhập tài khoản 032 theo 
nguyên tệ và lưu chứng từ thu. 

Định kỳ các Kho bạc huyện (quận) chuyển số ngoại tệ 
thu được kèm chứng từ thu về kho bạc tỉnh (thành phố) và 
ghi xuất tài khoản 032 theo nguyên tệ. 

- Tại kho bạc Tỉnh (thành phố) 

+ Khi thu ngoại tệ qua ngân hàng, căn cứ vào số lượng 
ngoại tệ ở chứng từ, kế toán quy đổi ra đồng Việt Nam và ghi: 
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Nợ TK Ngoại tệ gửi ở ngân hàng (522) 

Có TK điều tiết thu NSNN (741.01) 

Sau đó lập phiếu điều tiết số thu cho các cấp ngân sách 
được hưởng. 

+ Trường hợp Kho bạc tỉnh trực tiếp thu ngoại tệ từ đối 
tượng nộp hoặc nhận ngoại tệ do Kho bạc huyện chuyển đến, 
kế toán quy đổi ra đồng Việt Nam và ghi: 

Nợ TK ngoại tệ tại kho bạc quy ra VNĐ (521) 

Có TK Điều tiết thu NSNN (741.01) 

Đồng thời kế toán ghi nhập tài khoản 032 theo nguyên tệ. 
Sau đỗ lập phiếu điều tiết số thu cho các cấp ngân sách 
theo chế độ. 

- Tại kho bạc Nhà nước Trung ương: 

Phương pháp hạch toán được tiến hành tương tự như ở 
Kho bạc Nhà nước tỉnh (thành phố). 
c) Kế toán các khoản thoái thu 

- Trương "hợp íhoấi trà \ậi các 'khoan thực thu 'khi chưa 
quyết toán, căn cứ vào lệnh thoái thu của cơ quan tài chính, 
kế toán ghi: 

Nợ TK Thu ngân sách các cấp (701.01, 710.01, 721.01, 
731.01) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi, thanh toán bù trừ 
(501, 511, 665) 

Đồng thời kế toán lập phiếu ghi đỏ: 

Nợ TK Điều tiết thu NSNN (741.01) 

Có TK Điều tiết thu NSNN (741.01) 

- Trường hợp trả lại số thu trong năm trước đã quyết 
toán, cơ quan tài chính lập lênh chi tiền để trả và coi đó là 
một khoản chi của năm ngân sách hiện hành. Căn cứ vào 
chứng từ kế toán ghi: 
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Nợ TK Chi ngân sách các cấp (301.04, 310.04. 321.04, 
331.04) 

10.1.3.1 Kê toán các khoản tạm thu 

Các khoản tạm thu ngân sách bao gồm các khoản thu 
từ việc vay ngân hàng, tạm ứng vốn kho bạc, vay quỹ dự trữ 
tài chính, vay ngân sách cấp trên và vay khác. 

- Khi vay ngân hàng, căn cứ vào giấy báo có của ngân 
hàng, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi ngân hàng (511) 

Có TK Vay ngân hàng và các tổ chức khác (904) 

Đồng thời kế toán lập phiếu chuyển khoản ghi: 

Nợ TK Thanh toán tiền vay khác với NSNN (613) 

Có TK Điều tiết thu NSNN (741.11) 

Sau đó điều tiết 100% sô thu cho cấp ngân sách vay 
tiền, ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu NSNN (741.11) 

Có TK Tạm thu ngân sách các cấp (701.11, 711.11,...) 

- Khi vay quỹ dự trữ tài chính cùng câ'p, căn cứ vào 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Tài chính, ƯBND 
Tỉnh) và ủy nhiệm chi hoặc phiếu chuyển khoản, kế toán ghi: 

Nợ TK Quỹ dự trữ tài chính (951, 952) 

Có TK Điều tiết thu NSNN (741.11) 

Đồng thời điều tiết 100% cho cấp ngân sách được vay 

ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu NSNN (741.11) 

Có TK Tạm thu ngân sách các cấp (701.11, 
711.11) 

- Khi nhận tiền vay quỹ dự trữ tài chính cấp trên hoặc 
ngân sách cấp trên, căn cứ vào chứng từ chuyển tiền, kế toán 
ghi: 
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Nợ TK Liên kho bạc đến (642.01, 652.01) 

Có TK Điều tiết thu NSNN (741.11) 

Đồng thời lập phiếu điều tiết 100% cho cấp ngân sách 
được vay ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu NSNN (741.11) 

Có TK Tạm thu ngân sách các cấp (701.11, 
711.11,...) 

- Trường hợp vay ngân sách cấp trên mà hai cấp ngân 
sách cùng mở tài khoản tại một kho bạc. căn cứ vào lệnh chi 
tiền của ngân sách cấp trên, kế toán ghi: 

Nợ TK Tạm chi ngân sách theo lệnh (311.14, 321.14) 

Có TK Điều tiết thu NSNN (741.11) 

Đồng thời lập phiếu điều tiết 100% cho cấp ngân sách 
được vay ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu NSNN (741.11) 

Có TK Tạm thu ngân sách các cấp (721.11, 
731.11) 

- Khi ngân sách tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước, căn cứ 
vào giây đề nghị tạm ứng của cơ quan tài chính đã được Tổng 
giám đốc Kho bạc Nhà nước phê duyệt, kế toán lập phiếu ghi: 

Nợ TK Tạm ứng vốn kho bạc (201) 

Có TK đieu tiết thu NSNN (741.11) 

Đồng thời lập phiếu điều tiết 100% cho cấp ngân sách 
được vay. 

Đến cuối năm các khoản tạm thu ngân sách được trả lại 
hoặc điềụ chính thành thực thu ngân sách theo quyết định 
của cơ quan tài chính. 

Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ thu ngân sách, thoái 
thu ngân sách, kế toán ghi sổ chi tiết thu ngân sách Nhà 
nước theo mẫu S2-05/KB, S2-06/KB và sổ cái theo mẫu Sl- 
01/KB. (Biểu mẫu chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt 
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động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước hiện hành). 

10.2. KẾ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

10.2.1. Nội dung chi và chứng từ kế toán chi 

a) Cấp phát ngân sách theo dư toán kinh phí 

Hình thức này được áp dụng để cấp phát các khoản chi 
thường xuyên cho các đơn vị hưởng kinh phí ngân sách Nhà 
nước, bao gồm: các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị 
sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội nghề nghiệp thường xuyên có sử dụng' kinh phí 
ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, hình thức này còn được áp 
dụng để cấp vốn đầu tư của ngân sách Nhà nước cho các chủ 
đầu tư. 

Để thực hiện cấp phát ngân sách theo hình thức này cơ 
quan có thẩm quyền (cơ quan tài chính, cơ quan quản lý cấp 
trên,...) phải thông báo dự toán chi cho các đơn vị trực tiếp sử 
dụng ngân sách và cơ quan Kho bạc Nhà nước làm căn cứ cấp 
phát. 

Tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước khi nhận được quyết 
định giao dự toán cho các đơn vị hưởng kinh phí ngân sách, 
kế toán ghi nhập tài khoản dự toán kinh phí ngoại bảng chi 
tiết theo loại kinh phí, theo cấp đơn vị dự toán và theo năm 
ngân sách (TK06 - Kinh phí thường xuyên, TK 07 - Kinh phí 
ủy quyền). Khi các đơn vị rút kinh phí sử dụng thì ghi xuất 
các tài khoản ngoại bảng này. 

Chứng từ các đơn vị sử dụng để rút dự toán kinh phí 
ngân sách Nhà nước tại cơ quan Kho bạc gồm có chứng từ rút 
kinh phí bằng tiền mặt và chứng từ rút kinh phí bằng chuyển 
khoản. 

b) Cấn nhát nsân sách theo Lênh chi tiền 

Đối tượng cấp phát theo hình thức lệnh chi tiền là các 
đơn vị, các tổ chức kinh tế, xã hội không có quan hệ thường 
xuyên với ngân sách; các khoản giao dịch của Chính phủ với 
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các tổ chức cá nhân nước ngoài; các khoản bổ sung từ ngân 
sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới và một số khoản chi 
đặc biệt khác theo quyết định của thủ trưởng cơ quan tài 
chính. 

Khi thực hiện việc cấp tiền theo “Lệnh chi tiền” nói 
chung là không cấp trực tiếp bằng tiền mặt mà thường cáp 
bằng tiền chuyển khoán đưa vào tài khoản của đối tượng được 
cấp tiền. 

Căn cứ để thực hiện việc cấp phát là “Lệnh chi tiền” 
(Mẫu C2-01/NS) do cơ quan tài chính lập theo nguyên tắc cơ 
quan tài chính cấp nào thì lập lệnh chi tiền ngân sách cấp đó. 
Bộ Tài chinh lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước Trung 
ương, Sở Tài chính lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước 
Tinh. Phòng tài chinh Huyện và Ban Tài chính xã lập lệnh 
chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước huyện. 

Trường hợp cơ quan tài chính tạm ứng tiền của ngân 
sách cho các đối tượng thì lệnh chi tạm ứng cũng được lập 4 
liên và xử lý giống như “Lệnh chi tiền” nêu trên. 

c) CấD phát khác của nsân sách 

Hình thức này được áp dụng đế cấp phát các khoản chi 
kinh phí đầu tư và chi kinh phí ủy quyền cho các đơn vị 
hưởng kinh phí ngân sách Nhà nước trong một số trường hợp 
nhất định. Cơ quan Tài chính phải chuyển thông báo hạn 
mức kinh phí cho Kho bạc và các đơn vị hưởng kinh phí làm 
căn cứ để theo dõi câp phát thanh toán. 

Các chứng từ sử dụng để cấp vốn đầu tư cho các đơn vị 

bao gồm: 

- Thông báo hạn mức vốn đầu tư: Là chứng từ do Kho 
bạc Nhà nước cấp trên lập thông báo cho kho bạc Nhà nước 
cấp dưới số hạn mức vốn đầu tư cho các công trình, dự án 
thuộc phạm vi quản lý theo từng nguồn vốn. Chứng từ này 
được lập theo mẫu C3-07/NS. 
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10.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

Kế toán chi ngân sách Nhà nước tại cơ quan kho bạc 
Nhà nước sử dụng các tài khoản: 30, 31, 32, 33 và một số tài 
khoán liên quan. 

Tài khoản 30: Chi ngân sách Trung ương 
Tài khoản 31: Chi ngân sách Tỉnh 
Tài khoán 32: Chi ngân sách Huyện 
Tài khoản 33: Chi ngân sách Xã 

Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoán ngoại bảng 

như: 

- TK06: Kinh phí thường xuyên. Tài khoản này được mở 
chi tiết bậc II cho đơn vị hưởng ngân sách theo các cấp ngân 
sách. Các tài khoán bậc III mở theo cấp đơn vị dự toán và 
theo năm ngân sách. 

Tài khoản 07: Kinh phí ủy quyền 

Tài khoản 08: Kinh phí đầu tư 

Tài khoản 10: Hạn mức kinh phí ủy quyền 

10.2.3. Phương pháp kế toán các khoản chi ngân 
sách Nhà nước 

10.2.3.1. Kế toán các khoản chi ngăn sách theo dự 
toán kinh phí 

a) Chỉ kinh phí thườne xu\ên cho đơn vi không khoán 
chi hành chính 

Tùy theo điều kiện cụ thể các khoản chi kinh phí thường 
xuyên có thể được thực hiện theo thủ tục tạm ứng hoặc thực 
chi. 

- Khi các đơn vị dự toán lập chứng từ xin rút dự toán 
kinh phí thường xuyên bằng tiền mặt hoặc bằng chuyến 
khoản mà có đủ điều kiện để chi chính thức, kế toán căn cứ 
vào các chứng từ cụ thể ghi: 
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Nơ TK Thực chi dự toán ngân sách các cấp (3x1.01) 

Có TK tiền mặt, tiền gửi, thanh toán (501, 511, 
665,...) 

Đồng thời ghi xuất tài khoản 06 ngoại bảng (Chi tiết 
theo nhóm mục đối với NSTW, tỉnh, huyện và chi tiết theo 
mục đối với ngân sách xã). 

Đối với các khoản chi cho lực lượng vũ trang thì đơn vị 
dự toán cấp II rút dự toán kinh phí để chuyển vào tài khoản 
tiền gửi của mình hoặc tài khoản tiền gửi của đơn vị dự toán 

cấp dưới trực thuộc (TK 931.02, 931.03). 

- Khi tạm ứng kinh phí thường xuyên cho các đơn vị. 
Căn cứ vào giấy rút dự toán kinh phí (nội dung tạm ứng) đã 
được duyệt, kế toán ghi: 

Nợ TK Tạm ứng chi dự toán kinh phí thương xuyên 
thuộc (3x1.11) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi, thanh toán (501, 511, 
665,...) 

Đồng thời ghi xuất tài khoản 06 ngoại bảng (Chi tiết 
theo nhóm mục đối vói NSTW, tỉnh, huyện và chi tiết theo 
mục đối với ngân sách xã). 

- Khi chuyển số chi tạm ứng thành số thực chi, căn cứ 
vào giay đề nghị thanh toán tạm ứng, bảng kê những chứng 
từ chi và các chứng từ hóa đơn hợp lệ kèm theo, kế toán ghi: 

Nơ TK Thực chi dự toán kinh phí thương xuyên (3x1.01) 
Co TK Tạm ứng chi dự toán kinh phí thường 
xuyên (3x1.11) 

- Trường hợp các đơn vị nộp trả kinh phí không sử dụng 
hết khi chưa quyết toán. Căn cứ vào giấy nộp trả kinh phí của 
các đơn vị, kế toán ghi: 
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Nợ TK Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng... (501, 511,...) 

Có TK Tạm ứng chi dự toán kinh phí thường 
xuyên (3x1.11) 

Có TK Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên 
(3x1.01) 

Đồng thời phục hồi dự toán kinh phí cho đơn vị, kế toán 
ghi nhập tài khoản 06 ngoại bảng (chi tiết tương ứng). 

- Trường hợp thu hồi các khoản chi khi dã quyêt toán. 
Căn cứ vào chứng từ thu hồi, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (501, 511) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Sau đó lập phiếu chuyển khoản điều tiết 100% cho câp 
ngân sách tương ứng ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Có TK Thu ngân sách các cấp tương ứng (701.01, 
711.01,...) 

h) Chì kinh phí thườne xuvên cho đan vi thực hiên 
khoán chi 

Đối với các khoản chi cho các cơ quan thực hiện khoán 
biên chế và kinh phí quản lý hành chính cần phải phân định 
rõ nội dung kinh phí thực hiện khoán và không khoán để xác 
định phương pháp kế toán cho phù hợp. 

- Đối với kinh phí được khoán 

Những khoản chi đã xác định được nội dung chi, căn cứ 
vào giấy rút dự toán kèm hồ sơ chứng từ chi, kế toán ghi: 

Nợ TK Thực chi, tạm ứng chi dự toán ngả n sách (3x1.01, 
3x1.11) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi, thanh toán... (501, 511, 
665,...) 

Đồng thời ghi xuất tài khoản 06 ngoại bảng (chi tiết 
nhóm mục đã được giao khoán). 
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+ Những khoản chi chưa xác định nội dung chi, căn cứ 
vào giấy rút dự toán, kê toán hạch toán tạm ứng chi theo 
nhóm mục được giao khoán. Khi thanh toán số tạm ứng đó 
cho các đơn vị thì chuyển sang thực chi và theo dõi chi tiết 
theo mục chi thực tế. 

- Đối với các khoản chi không thuộc diện khoán chi hạch 
toán như đối với đơn vị không khoán chi đã nêu ở trên. 

* Đối với các khoản chi cho các đơn vị sự nghiệp được 
Nhà nước cấp một phần kinh phí thường xuyên thì hạch toán 
như đơn vị HCSN không khoán chi nêu ở trên. Các khoản thu 
để lại đơn vị chi theo chê độ quy định được hạch toán vào tài 
khoản tiền gửi đơn vị sự nghiệp có thu (TK945). 

- Khi chi kinh phí ủy quyền theo dự toán, phương pháp 
hạch toán đã kết hợp nêu ở phần chi kinh phí ủy quyền theo 
lệnh. 

c) Chỉ kinh phí thườns xuyên bằng ngoai tệ 

- Trường hợp chi ngân sách theo thủ tục tạm ứng: 

+ Khi tạm ứng cho các đơn vị, căn cứ vào giấy rút ngân 
sách bằng ngoại tệ, kế toán ghi: 

Nợ TK Tạm ứng chi ngân sách Trung ương (301.11) 

Có TK Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ (522) 

Đồng thời ghi xuất tài khoản ngoại bàng 060 băng đồng Việt 
Nam quy đổi theo tỷ giá của Bộ Tài chính quy định. 

+ Khi các đơn vị xin thanh toán tạm ứng xảy ra các 
trường hợp sau: 

Nếu số được thanh toán bằng số đã tạm ứng, kế toán 

ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách Trung ương (301.01) 

Có TK Tạm ứng chi ngân sách Trung ương 
(301.11) 

Nếu số được thanh toán lớn hơn số đã tạm ứng, kế toán ghi: 
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Nợ TK Thực chi ngân sách Trung ương (301.01): Số được 
thanh toán 

Có TK Tạm ứng chi ngân sách Trung ương 
(301.11): Số tạm ứng 

Có TK Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ (522): số 
cấp thêm 

Đồng thời ghi xuất tài khoản ngoại bảng 060 bằng đồng 
Việt Nam quy đổi theo tý giá của Bộ Tài chính quy định số 
cấp thêm. 

Nếu số dược thanh toán nhỏ hơn số đã tạm ứng, kế 
toán ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách Trung ương (301.01): số được 
thanh toán 

Nợ TK Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ (522): Số thu hồi 

Có TK Tạm ứng chi ngân sách Trung ương 
(301.11): Số tạm ứng 

Đồng thời ghi đỏ xuất tài khoản ngoại bảng 060 bằng 
đồng Việt Nam (quy đổi số ngoại tệ thu hồi theo tỷ giá của Bộ 
Tài chính quy định). 

- Trường hợp chi ngân sách không theo thú tục tạm ứng: 
Khi chi cho các đơn vị, căn cứ vào giấy rút ngân sách 

bằng ngoại tệ và dự toán chi ngoại tệ, kế toán ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách Trung ương (301.01) 

Có TK Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ (522) 

Đồng thời ghi xuất tài khoản ngoại bảng 060 bằng đồng 
Việt Nam quy đổi theo tỷ giá của Bộ Tài chính quy định. 

10.2.3.2. Kế toán các khoản chi ngăn sách theo 
Lệnh chi tiền 

Các khoản chi ngân sách Nhà nước bằng VNĐ theo 
“Lệnh chi tiền” được hạch toán như sau: 

- Thực chi ngan sách cho các đơn vị, tổ chức, căn cứ vào 

“Lệnh chi tiền” kế toán ghi: 
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Nợ TK Chi ngân sách các cấp theo lệnh (3XY.04) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi các 

đơn vị... 

- Đối với các khoản chi tạm ứng theo lệnh, kế toán ghi: 

Nợ TK Chi tạm ứng ngân sách của các cấp theo lệnh (3XY.14) 
Có TK Tiền mặt, tiền gửi (501, 511, 93,...) 

- Khi các đơn vị nộp giảm cấp phát tạm ứng theo lệnh 
hoặc thu hồi toàn bộ sô' đã tạm ứng. Căn cứ vào chứng từ kế 
toán ghi: 

Nợ TK Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi đơn vị 
được cấp tiền (501, 511, 93,...) 

Có TK Chi tạm ứng ngân sách theo lệnh (3XY.14) 

- Khi chuyển số chi tạm ứng theo lệnh thành sô' thực chi 
theo lệnh, kế toán ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách theo lệnh (3XY.14) 

- Chi cấp bổ sung cho ngân sách cấp dưới, căn cứ vào 
lệnh chi tiền, kế toán lập giấy báo có liên kho bạc gửi cho 
Kho bạc Nhà nước cấp dưới và ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách theo lệnh (3XY.04) 

Có TK Liên kho bạc đi (640, 650) 

- Chi ngân sách để thanh toán trái phiếu, căn cứ vào 
lệnh chi tiền, kế toán ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách Nhà nước (3XY.04) 

Có TK Nguồn vốn thanh toán trái phiếu (882,883) 

- Chi trả gốc và lãi tiền vay ngân hàng, căn cứ vào lệnh 
chi tiền của cơ quan tài chính, kế toán ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách theo lệnh (3X1.04): Tiền lãi 

Nợ TK Tạm thu ngân sách (7x1.11): Tiền gốc 
Có TK phải trả khác (662.90): Tiền lãi 
Có TK Thanh toán vay khác với NS (613): Tiền gốc 




Chương 10: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động ngìuệp vụ kho bạc 


357 


Đồng thời ghi đỏ: 

Nợ TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.11) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.11) 

Đồng thời lập chứng từ chuyển tiền trả ngân hàng và 

ghi: 

Nợ TK Vay ngân hàng và các tổ chúc khác (904): Tiền gốc 
Nợ TK phải trả khác (662.90): Tiền lãi 

Có TK Tiền gửi ngân hàng (511): Tiền gốc + lãi 

- Chi trả nợ tiền vay nước ngoài, căn cứ vào chứng từ 
kế toán ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách theo lệnh (3XY.04) 

Có TK Tiền gửi ngân hàng (511, 522) 

- Chi trả nợ tiền vay Kho bạc, vay quỹ dự trữ tài chính, 
kế toán ghi: 

Nợ TK Tạm thu ngân sách các cấp (7x1.11) 

Có TK Tạm ứng vốn, quỹ dự trữ tài chính (201, 
951, 952) 

Đồng thời ghi đỏ: 

Nợ TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.11) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.11) 

- Các khoản chi kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách 
Trung ương được hạch toán ở các đơn vị Kho bạc Nhà nước 
như sau: 

Tại Kho bạc Nhà nước Trung ương: 

- Càn cứ vào lệnh chi tiền của Bộ Tài chính, kế toán 

ghi: 

Nợ TK Chi ngân sách Trung ương theo lệnh (301.04, 
301.14) 

Có TK Liên kho bạc đi (640) 

- Khi nhận giấy báo có liên kho bạc do Kho bạc Nhà 
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nước tỉnh chuyển kinh phí ủy quyền không sử dụng hết, kế 
toán ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đến (642.01) 

Có TK Chi ngân sách Trung ương theo lệnh 
(301.04, 301.14) 

Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh: 

- Khi nhạn giấy báo Có liên kho bạc do Kho bạc Trung 
ương chuyển nguồn vốn kinh phí ủy quyền, kế toán ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đến (642.01) 

Có TK Tiền gửi kinh phí ủy quyền (935.01) 

- Khi Sở Tài chính trực tiếp chi kinh phí ủy quyền cho 
các đối tượng, căn cứ vào ủy nhiệm chi, séc của cơ quan Tài 
chính, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi kinh phí úy quyền (935.01) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (501, 511) 

Trường hợp Sở Tài chính phân bổ theo dự toán cho đơn 
vị sử dụng tại tỉnh, căn cứ quyết định phân bổ dự toán, kế 
toán ghi nhập tài khoản ngoại bảng kính phí ủy quyền thuộc 
ngân sách Trung ương (TK070). Trường hợp kinh phí uy 
quyền thực hiện ở huyện thì Sờ Tài chính phái chuyên nguồn 
vốn kinh phí ủy quyền từ Kho bạc tỉnh xuống Kho bạc huyện. 

- Khí các đơn vị rút dự toán kinh phí ủy quyền, căn cứ 
vào chứng từ kế toán ghi: 

Nợ TK Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền năm nay 
(371.01, 371.11) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (501, 511) 

Đồng thời ghi: 

Nợ TK Tiền gửi kinh phí ủy quyền (935.01) 

Có TK Nguồn vốn kinh phí ủy quyền thuộc NSTW 
(831.01) 

Đồng thời ghi xuất tài khoản ngoại bảng (TK070) 
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Cuối năm Sở Tài chính lập báo cáo quyết toán kinh phí 
ủy quyền thực chi và số phải thu hồi gửi Kho bạc. 

- Đôl với scf quyết toán thực chi, kế toán lập phiếu 
chuyển khoản ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn kinh phí ủy quyền thuộc NSTW (831.01) 

Có TK Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền (372.01) 

- Đôi với số thu hồi, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (501, 511) 

Có TK Tiền gửi kinh phí ủy quyền (935.01) 

Đồng thời ghi đỏ: 

Nợ TK Cấp phát vốn kinh phi ủy quyền (372.01) 

Có TK Nguồn vốn kinh phí ủy quyền thuộc NSTW 
(831.01) 

- Khi chuyển kinh phí ủy quyền không sử dụng hết về 
Kho bạc Nhà nước trung ương, kế toán lập giấy báo có liên 
kho bạc chuyển đi và ghi: 

Nợ TK Tiền gửi kinh phí ủy quyền (935.01) 

Có TK Liên kho bạc đi (640) 

Đôi với các khoản chi kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách 
tỉnh thì ở Kho bạc Nhà nước tỉnh và Kho bạc Nhà nước huyện 
hạch toán tương tự như ở Kho bạc Nhà nước Trung ương và 
Kho bạc Nhà nước tỉnh trong trường hợp chi kinh phí ủy 
quyền thuộc ngân sách Trung ương nhưng kế toán phải sử 
dụng tài khoản “Tiền gửi kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách 
tỉnh” (935.02) để hạch toán. 

- Các khoản chi ngân sách bằng ngoại tệ theo lệnh ở 
Kho bạc Nhà nước Trung ương được hạch toán như sau: 

+ Chi thẳng cho các đối tượng bằng lệnh chi tiền: Căn cứ 
vào lệnh chi tiền và thông tri duyệt y dự toán, kế toán lập 
giấy chi ngoại tệ và ghi: 
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Nợ TK Tạm ứng chi ngân sách (301.04, 301.14) 

Có TK Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ (522) 

+ Trường hợp chi ngân sách Trung ương bằng ngoại tệ 
theo công văn bảo lãnh thanh toán của Bộ Tài chính hạch 
toán như sau: 

Khi chi tiền thanh toán, căn cứ vào giấy báo nợ của 
ngân hàng, kế toán ghi: 

Nợ TK Bảo lãnh thanh toán ngoại tệ cho NSTW (661.02) 

Có TK Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ (522) 

Căn cứ vào thông tri duyệt y dự toán và lệnh chi tiền của 
Bộ Tài chính về khoản ngoại tệ đã thanh toán theo công văn 
bảo lãnh, kế toán ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách Trung ương theo lệnh (301.04) 

Có TK Bảo lãnh thanh toán ngoại tệ cho NSTW 
(66102) 

+ Chi trả nợ nước ngoài. Căn cứ vào lệnh chi tiền và 
thông tri duyệt y dự toán của Bộ Tài chính, căn cứ vào tỷ giá 
hạch toán tại thời điểm trả nợ, kế toán ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách trung ương theo lệnh 
(301.04): Gốc + lãi 

Có TK Thanh toán gốc tiền vay nước ngoài 
(613.02): Tiền gốc 

Có TK Các khoản phải trả khác (662.90): Tiền lãi 

Đồng thời lập chứng từ đề nghị chi ngoại tệ gửi ngân 
hàng và ghi: 

Nợ TK Vay nước ngoài (911.01): Tiền gốc 

Nợ TK Các khoản phải trả khác (662.90): Tiền lãi 

Có TK Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ (522): 
Tiền gốc + lãi 
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10.2.3.3. Kế toán các khoản chi kinh phí ủy quyền 
theo hạn mức 

- Khi nhận Thông báo hoặc Giây phân phối hạn mức 
kinh phí ủy quyền, kế toán ghi nhập tài khoản hạn mức kinh 
phí ủy quyền (TK 100, 101). 

- Khi các đơn vị rút hạn mức, căn cứ vào giấy rút hạn 
mức (ghi rõ nội dung thực chi) kèm theo các chứng từ hóa đơn 
hợp lệ, kế toán ghi: 

Nợ TK Thực chi hạn mức kinh phí ủy quyền (3x1.02) 

Có TK Tiền mật, tiền gửi, thanh toán... (502, 511, 

665.. ..) 

Đồng thời ghi xuất tài khoản hạn mức kinh phí ủy quyền 
ngoại bảng TK100 hoặc TK 101. 

- Khi các đơn vị rút hạn mức, cãn cứ vào giấy rút hạn 
mức (ghi rõ nội dung tạm ứng) kế toán ghi: 

Nợ TK Tạm ứng chi hạn mức kinh phí ủy quyền (3x1.12) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi, thanh toán... (501, 511, 

665.. .) 

Đồng thời ghi xuất tài khoản hạn mức kinh phí ủy quyền 
ngoại bảng TK100 hoặc TK 101. 

- Khi chuyển số chi tạm ứng thành số chi chính thức, 
căn cứ vào giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kèm chứng từ 
hóa đơn hợp lệ, kế toán ghi: 

Nợ TK Thực chi hạn mức kinh phí ủy quyền (3x1.02) 

Có TK Tạm ứng chi hạn mức kinh phí ủy quyền 
(3x1.12) 

- Trường hợp thu hồi sô" tiền đã tạm ứng theo hạn mức, 
căn cứ lệnh thu hồi và giấy nộp trả kinh phí, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (501, 511) 

Có TK Tạm ứng chi hạn mức kinh phí ủy quyền 
(3x1.12) 
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Đồng thời phục hồi hạn mức kinh phí ủy quyền ghi nhfl 
TK100 hoặc TK101. 3 

Hàng ngày sau khi thực hiện các khoẩn chi ngân sá(S 

Nhà nước theo lệnh chi tiền theo dự toán và theo hạn mức 
kinh phí, kê' toán cần cứ vào chứng từ ghi sổ chi tiết chi ngân 
sách Nhà nước theo mẫu S2-07/KB và sổ chi tiết chi ngân 
sách Nhà nước bằng ngoại tệ theo mẫu S2-08/KB. Trên cơ sở 
sô' liệu ở sổ chi tiết, kế toán lập bảng tổng hợp tài khoản bậc 
I cho các tài khoản chi ngân sách các cấp lấy số liệu để ghi 
vào sổ cái (mẫu S1-01/KB). 

10.3. KẾ TOÁN GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC 

10.3.1. Nội dung và xử lý chứng từ 

- Kế toán ghi thu, chi ngân sách Nhà nước được thực 
hiện trong các trường hợp sau: 

+ Ghi thu, ghi chi ngân sách bằng ngày công lao động 
+ Ghi thu, ghi chi ngân sách bằng hiện vật 
+ Ghi thu, ghi chi vốn đầu tư 

+ Ghi thu, ghi chi ngân sách vốn viện trợ, vay nợ 
(bằng tiền, hiện vật) 

+ Ghi thu, ghi chi ngân sách khi thanh toán hàng 
xuất khẩu trá nợ nước ngoài 

+ Ghi thu, ghi chi các khoản thu được để lại cho đơn 
vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước 
+ Ghi thu, ghi chi ngân sách xã 

+ Ghi thu, ghi chi ngân sách trong các trường hợp 
khác theo quy định. 

- Căn cứ để hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách Nhà 
nước là các Bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã; Lệnh ghi 
thu ngân sách, lệnh chi tiền của cơ quan Tài chính; Giấy ghi 
thu, ghi chi vốn đầu tư... 

+ Bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã: Chứng từ 
này do kế toán xã lập gồm có 2 liên gửi vào Kho bạc: 
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1 liên Kho bạc dùng để hạch toán thu ngân sách xã và 
ghi ngân sách xã ở cơ quan Kho bạc Nhà nước, 1 liên 
Kho bạc gửi lại xã để kế toán xã hạch toán thu ngân 
sách xã và chi ngân sách xã đã qua Kho bạc. 

+ Lệnh chi tiền do cơ quan Tài chính lập gồm có 4 
liên. 

Trường hợp ghi thu, ghi chi liên quan đến một cấp 
ngân sách thì chỉ cần sử dụng 3 liên: 1 liên ghi chi 
ngân sách và lưu tại Kho bạc, 1 liên gửi cơ quan Tài 
chính, 1 liên gửi đơn vị nhận khoản chi, 1 liên hủy bỏ. 

Trường hợp ghi thu, ghi chi liên quan đến 2 cấp 
ngân sách thì 2 liên Kho bạc cấp trên xử lý ghi chi 
ngân sách và gửi cơ quan Tài chính, còn 2 liên gửi 
Kho bạc Nhà nước cấp dưới để ghi thu, ghi chi ngân 
sách cấp dưới. 

+ Lệnh ghi thu ngân sách do cơ quan Tài chính lập 
gồm có 4 liên. Chứng từ này là căn cứ để hạch toán 
thu ngân sách ở cơ quan Kho bạc Nhà nước và để đơn 
vị có nghĩa vụ nộp ngân sách hạch toán đã nộp ngân 
sách. Các liên chứng từ Lệnh ghi thu ngân sách được 
xử lý tương tự như lệnh chi ngân sách nêu trên. 

10.3.2. Tài khoản kê toán sử dụng 

Để hạch toán các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách Nhà 
nước, kế toán ở cơ quan Kho bạc sử dụng tài khoản 60: “ghi 
thu, ghi chi ngân sách” và các tài khoản thu, chi ngân sách 
Nhà nước các cấp. 

Tài khoản 60 được mở các tài khoản bậc 2 như sau: 

+ Tài khoản 601: Ghi thư, ghi chi ngân sách Trung 
ương 

+ Tài khoản 602: Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp tỉnh 
+ Tài khoản 603: Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp 
huyện 

+ Tài khoản 604: Ghi thu, ghi chi ngân sách cấp xã 
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+ Tài khoản 605: Ghi thu, ghi chi nguồn vốn và cấp 
phát vốh đầu tư. 

Các tài khoản bậc 2 từ 601 đến 604 được mở các tài 
khoản bậc 3 (năm nay, năm trước, năm sau). Riêng tài khoản 
605 được mở các tài khoản bậc 3 theo các cấp ngân sách. 

10.3.3. Phương pháp kế toán ghi thu, ghi chi ngân 
sách 

- Căn cứ vào Lệnh chi tiền, bảng kê ghi thu, ghi chi 
ngân sách xã (phần ghi chi), kế toán ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách các cấp theo lệnh (3x1.04) 

Có TK Ghi thu, ghi chi ngân sách (60x- chi tiết 
bậc 3 phù hợp) 

- Căn cứ vào Lệnh ghi thu ngân sách, bảng kê ghi thu, 
ghi chi ngán sách xã (phần ghi thu), kế toán ghi: 

Nợ TK Ghi thu, ghi chi ngân sách (60x theo chi tiết bậc 
3 phù hợp) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

- Sau đó lập phiếu điều tiết cho cấp ngân sách được 
hưởng ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Có TK Thực thu ngân sách các cấp (7x1.01) 

10.4. KẾ TOÁN CÂN ĐÔÌ THU, CHI NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC 

10.4.1. Tài khoản kế toán sử dụng 

Việc cân đối thu chi ngân sách Nhà nước được thực hiện 
theo từng cấp ngân sách và theo từng niên độ ngân sách 
riêng biệt. Kế toán cân đối thu chi ngân sách ở cơ quan Kho 
bạc Nhà nước sử dụng tài khoản 40 - Cân đốì thu chi ngân 
sách Nhà nước. 

Tài khoản 40 phản ánh kết quả hoạt động của ngân sách 
các cấp trong niên độ quản lý ngân sách và tình hình xử lý 
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kết dư ngân sách các cấp. 

Tài khoản này được mở các tài khoản bậc II như sau: 

+ Tài khoản 401: Cân đối thu, chi ngân sách Trung ương 
(Tài khoản này chỉ mở tại Kho bạc Nhà nưốc Trung 
ương) 

+ Tài khoản 402: Cân đối thu, chi ngân sách cấp tỉnh 
(Tài khoản này chỉ mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh) 

+ Tài khoản 403: Cân đối thu, chi ngân sách cấp huyện 
(Tài khoản này chỉ mở tại Kho bạc Nhà nước huyện) 

+ Tài khoản 404: Cân đối thu, chi ngân sách cấp xã (Tài 
khoản này chỉ mở tại Kho bạc Nhà nước huyện) 

Ngoài ra kế toán còn sử dụng các tài khoản thu, chi 
ngân sách các cấp, tài khoản thanh toán liên kho bạc. 

10.4.2. Phương pháp kế toán cân đối thu chi ngân 
sách Nhà nước 

a) Phương pháp tất toán các tài khoản thu, chi ngân 
sách của ngân sách cấp trên ở các đơn vị Kho bạc Nhà nước 
cấp dưới. 

Đến hết ngày 31/12 các đơn vị Kho bạc Nhà nước tiến 
hành kiểm tra, đổì chiếu, chỉnh lý số" liệu, khóa sổ các tài 
khoản thu, chi ngân sách năm nay, chuyển số dư sang tài 
khoản thu, chi ngân sách năm trước (tương ứng theo từng cấp 
ngân sách) để theo dõi và thực hiện việc cân đối khi có lệnh. 

Việc tất toán các tài khoản thu, chi ngân sách cấp trên ở 
các đơn vị Kho bạc Nhà nước cấp dưới được thực hiện như 
sau: 

* Tại các Kho bạc Nhà nước huyện (quận) 

- Căn cứ vào số dư của các tài khoản 702, 712 kế toán 
lập phiếu quyết toán chuyển số thực thu ngân sách trung 
ương, ngân sách tỉnh phát sinh ở kho bạc huyện về Kho bạc 
Nhà nước tỉnh và ghi: 
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Nợ TK Thu ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương năm 
trước (712, 702) 

Có TK Liên kho bạc đi năm nay (650) 

- Căn cứ vào số dư các tài khoản 302, 312, kế toán lập 
phiếu quyết toán chuyển số thực chi ngân sách trung ương và 
ngân sách tỉnh phát sinh tại Kho bạc huyện về Kho bạc Nhà 
nước tỉnh và ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đi năm nay (650) 

Có TK Chi ngân sách trung ương, NS tỉnh năm 
trước (302, 312) 

Sau khi kết thúc các công việc trên các tài khoẩn 702, 
712, 302, 312 ở Kho bạc huyện (quận) hết số dư. 

* Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh (thành phố) 

- Căn cứ vào chứng từ quyết toán số thu, chi ngân sách 
trung ương và ngân sách tỉnh do Kho bạc huyện gửi lên, kế 
toán Kho bạc tỉnh hạch toán như sau: 

+ Căn cứ vào phiếu quyết toán thu ngân sách trung ương 
và tỉnh ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đến năm nay (652.01) 

Có TK Thu ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh 
năm trước (702.90, 712.90) 

+ Căn cứ vào phiếu quyết toán ghi ngân sách trung ương 
và ngân sách tỉnh, kế toán ghi: 

Nợ TK Chi ngân sách trung ương, NS tỉnh năm trước 
(302.90, 312.90) 

Có TK Liên kho bạc đến năm nay (652.02) 

- Sau đó căn cứ vào số dư các tài khoản 702 và 302, kế 
toán lập phiếu quyết toán chuyển số thu, chi ngân sách Trung 
ương phát sinh trong phạm vi toàn tĩnh về kho bạc Nhà nước 
trung ương. 

+ Khi chuyển số thu ngân sách Trung ương ghi: 
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Nợ TK Thu ngân sách Trung ương năm trước (702) 

Có TK Liên kho bạc đi năm nay (640) 

+ Khi chuyển số chi ngân sách Trung ương ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đi năm nay (640) 

Có TK Chi ngân sách Trung líơng nãm tntòc (302) 

Đến đây các tài khoản 702 và 302 ở Kho bạc tĩnh hết số 
dư. 

* Tại Kho bạc Nhà nước Trung ương: 

- Khi nhận được các phiếu quyết toán số thu ngân sách 
Trung ương do các Kho bạc tỉnh gửi vê, kê toán ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đến năm nay (642.01) 

Có TK Thu ngân sách Trung ương nấm tnỂfc (702.90) 

- Khi nhận được các phiếu quyết toán số chi ngân sách 
Trung ương do các kho bạc tỉnh gửi về, kế toán ghi: 

Nợ TK Chi ngân sách Trung ương năm trước (302.90) 

Có TK Liên kho bạc đến nàm nay (642.02) 

Như vậy toàn bộ số thu, chi ngân sách Trung ương trong 
phạm vi cả nước đã được tập hợp vào tài khoản 702.90 và 
302.90 tại Kho bạc Nhà nước Trung ương. Sau 12 tháng kể từ 
ngày kết thúc liên độ ngân sách năm quyết toán mà chưa 
quyết toán được, kế toán chuyển sổ sang tài khoán thu, chi 
ngân sách trung ương năm trước nữa (TK 704.90 và TK 
304.90). Toàn bộ số thu, chi ngân sách tỉnh đã được tập hợp 
toàn bộ vào tài khoản 712 và 312 tại Kho bạc tỉnh, ở các Kho 
bạc Nhà nước huyện có doanh số thu, chi ngân sách huyện 
được phản ảnh ở tài khoản 722, 322 và số thu, chi ngân sách 
xã của các xã trong huyện được phản ảnh ở tài khoản 732, 

332. 

10.4.3. Phương pháp cân đối thu, chi ngân sách các 
cấp và xử lý kết dư 

Hạch toán cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước các cấp 
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và xử lý kết dư được tiến hành ở các đơn vị Kho bạc Nhà nước 
như sau: 

* Tại Kho bạc Nhà nước Trung ương: 

- Cân đối thu, chi ngân sách Trung ương 

+ Khi kết chuyển số thực thu ngân sách trung ương năm 
trước nữa của cả nước, kế toán lập phiếu ghi: 

Nợ TK Thu ngân sách Trung ương năm trước (704.90) 

Có TK cân đối thu, chi ngân sách Trung ương năm 
trước (401) 

+ Khi kết chuyển sổ thực chi ngân sách Trung ương năm 
trước nữa của cả nước, kế toán lập phiếu ghi: 

Nợ TK Cân đối thu, chi ngân sách trung ương năm trước 
(401) 

Có TK Chi ngân sách trung ương năm trước 
(304.90) 

- Xử lý kết dư ngân sách trung ương (nếu có) 

Sô" kết dư ngân sách năm trước được xử lý theo quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền, có thể bổ sung nguồn thu 
cho năm ngân sách hiện hành hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài 
chính thuộc ngân sách trung ương. 

+ Bổ sung nguồn thu cho năm ngân sách hiện hành, kế 
toán lập phiếu ghi: 

Nợ TK Cân đối thu, chi ngân sách Trung ương năm trước 
(401) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Kế toán lập phiếu điều tiết 100% cho ngân sách Trung 
ương ghi: 

Nợ TK Điều tiết ngân sách Nhà nước (741.01) 

Có TK Thu ngân sách Trung ương (701.01) 

+ Bổ sung quỷ dự trữ tài chính, kế toán lập phiêu ghi: 
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Nợ TK Cân đối thu chi ngân sách Trung ương năm trước 
(401) 

Có TK Quỹ dự trữ tài chính ngân sách Trung ương 
(951.01) 

* Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh 
- Cân đối thu, chi ngân sách tỉnh 

+ Khi kết chuyển số thực thu ngân sách tỉnh năm 
trước, kế toán lập phiếu ghi: 

Nợ TK Thu ngân sách tĩnh năm trước (712) 

Có TK Cân đối thu, chi ngân sách tỉnh năm trước 
(402) 

+ Khi kết chuyển số thực chi ngân sách tỉnh năm trước, 
kế toán lập phiếu ghi: 

Nợ TK Cân đối thu, chi ngân sách tỉnh năm trước (401) 

Có TK Chi ngân sách tỉnh năm trước (312) 

- Xử lý kết dư ngân sách tỉnh (nếu có) 

+ Bổ sung nguồn thu cho năm ngân sách hiện hành, kê 
toán căn cứ vào quyết định lập phiếu kế toán ghi: 

Nợ TK Cân đối thu, chi ngân sách tỉnh năm trước (402) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách tỉnh năm trước 
(741.01) 

Đồng thời kế toán lập phiếu điều tiết 100% cho ngân 
sách tỉnh và ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu ngân sách tỉnh năm trước (741.01) 

Có TK Thu ngân sách tỉnh (711.01) 

+ Bổ sung quỹ dự trữ tài chính, kế toán lập phiếu ghi: 

Nợ TK Cân đối thu, chi ngân sách tỉnh năm trước (402) 

Có TK Quỹ dự trữ tài chính ngân sách tỉnh 
(952.01) 
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* Tại Kho bạc Nhà nước huyện: 

Khi kết chuyển số thu, chi ngân sách huyện và xã vào 
tài khoản cân đốì ngân sách được tiến hành tương tự như kết 
chuyển thu, chi ngân sách tỉnh ở Kho bạc tỉnh nhưng phái sử 
dụng các tài khoản tương ứng phù hợp. Trường hợp ngân sách 
huyện và ngân sách xã có kết dư thì bổ sung 100% sô' kết dư 
đó cho thu ngân sách của huyện và xã năm hiện hành. 

Chú ý: Trước khi cân đôi thu, chi ngân sách các cấp kế 
toán phải xử lý các khoản thu, chi ngoài ngân sách theo quyết 
d\nh. cua cơ Quan tav cViírửv cấq Yh\\ câxv &ốv, chi 

cân đối số thu, chi trong ngân sách. 

10.5. KẾ TOÁN QUỸ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA 
TĂNG 

10.5.1. Nội dung, chứng từ kê toán quỹ hoàn thuế 
giá trị gia tăng. 

Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng là một loại quỹ tiền tệ 
chuyên dùng để hoàn trả thuế giá trị gia tăng cho các đôi 
tượng được hưởng số hoàn thuế theo chế độ quy định. 

Nguôn hình thành quỹ hoàn thuê giá trị gia tăng được 
lấy 100% từ ngân sách Trung ương. Căn cứ vào lệnh chi tiền 
của Bộ Tài chính, cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương thực 
hiện chi ngân sách Trung ương chuyến sang Quỹ hoàn thuế 
giá trị gia tăng. 

Khi sử dụng quỹ để hoàn trả thuế cho các dối tượng phải 
căn cứ vào lệnh hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền được 
lập dựa trên cơ sở đã xem xét phê duyệt toàn bộ hồ sơ hoàn 
thuế cho các đôi tượng. 

c,lứll H tCỉ ỉcô toán hoăn liiuô' g ià trị gia tang bao 

gồm: 

- Bảng kê khai toàn bộ sô' thuế phát sinh đầu ra, số 

thuế đầu vào được khấu trừ số thuế đã nộp, số thuế đầu 

vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn lại. 
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- Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào bán ra trong kỳ 
liên quan đến việc xác định thuế giá trị gia tăng đầu 
vào, đầu ra. 

- Giấy đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (Mẫu số 
09/GTGT) 

- Các tài liệu khác được quy định cho từng tình huống 
cụ thể. Việc xem xét hồ sơ và giải quyết hoàn thuế phái 
được tiến hành trong vòng 15 ngày. Riêng các trường 
hợp đặc biệt cần kiêm tra xác minh thêm thì thời gian 
xem xét giải quyết không quá 30 ngày. 

Quỹ hoàn thuế được trích lập sử dụng và tất toán theo 
từng niên độ ngân sách. Đến hết nãm ngân sách toàn bộ số 
tiền thuộc quỹ hoàn thuê không sử đụng hêt được tât toán ghi 
thu ngân sách cho nãm ngân sách đó. 

10.5.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

Để hạch toán các khoản nhập, xuất Quỹ hoàn thuế giá 
trị gia tăng, kế toán ở các cơ quan Kho bạc Nhà nước sử dụng 
các tài khoản chủ yếu sau: 

- Tài khoản 663.01 - Thanh toán quỹ hoàn thuế giá trị 
gia tâng với Kho bạc trung ương. Tài khoản này được mớ tại 
Kho bạc Nhà nước tỉnh để phản ánh các khoán thanh toán 
hoàn thuế giá trị gia tàng cho các đối tượng và kêt chuyển về 
Kho bạc trung ương để quyết toán với Quỹ hoàn thuê' giá trị 
gia tăng. 

- Tài khoản 663.02 - Thanh toán quỹ hoàn thuế giá trị 
gia tăng với Kho bạc tỉnh. Tài khoản này được mở tại Kho 
bạc Nhà nước Trung ương dể phản ánh các khoản thanh toán 
vãng lai về hoàn thuế giá trị gia tâng với Kho bạc Nhà nước 
tỉnh và với Quỹ hoàn thuê giá trị gia tăng. 

- Tài khoản 942.05 “Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng”. 

Tài khoản này được mở tại Kho bạc Nhà nước Trung 
ương để phản ánh sự giảm tăng và số hiệu còn của quỹ hoàn 
thuế giá trị gia tăng. 
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10.5.3. Phương pháp kế toán quỹ hoàn thuế giá trị 
gia tăng 

Phương pháp kế toán các nghiệp vụ xuất, nhập quỹ hoàn 
thuế giá trị gia tăng được tiến hành ở các đơn vị Kho bạc Nhà 
nước như sau: 

a) Tai Kho bac Nhà nước Trung ươns 

- Khi nhận lệnh chi tiền của Bộ Tài chính cấp tạm ứng 
lập quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng, kế toán ghi: 

Nợ TK Tạm ứng chi ngân sách Trung ương theo lệnh 
(301.14) 

Có TK Quỹ hoàn thuế giá trị gia táng (942.05) 

- Khi nhận ủy nhiệm chi xuất quỹ hoàn thuế giá trị gia 
tăng của Tổng cục thuế (theo quyết định của Bộ trưởng Bộ tài 
chính) kế toán ghi: 

Nợ TK Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng (942.05) 

Có TK Tiền gửi, thanh toán liên kho bạc đi 
(511,604) 

- Khi nhận được giấy báo nợ liên kho bạc về số đã chi 
hoàn thuế giá trị gia tăng ở các Kho bạc Nhà nước tỉnh gửi 
về, kế toán ghi: 

Nợ TK Thanh toán quỹ hoàn thuế với Kho bạc tỉnh 
(663.02) 

Có TK Liên kho bạc đến (642.02) 

Cuôì ngày căn cứ vào số dư tài khoản 663.02, kế toán lập 
phiếu chuyển khoản ghi: 

Nợ TK Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng (942.05) 

Có TK Thanh toán quỹ hoàn thuế với Kho bạc 
tỉnh (663.02) 

- Đến cuối năm sau khi đã thanh toán hết các khoản 
hoàn thuế mà tài khoản 942.05 vẫn còn số dư thì kế toán lập 
phiếu chuyển khoản ghi: 
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Nợ TK Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng (942.05) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Đồng thời điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Có TK Thu ngân sách Trung ương (701.01) 

- Khi nhận được giấy đề nghị chuyển số chi tạm ứng cho 
quỹ hoàn thuế thành chi chính thức, kế toán lập phiếu chuyển 
khoản ghi: 

Nợ TK Thụt chi ngân sách Trung ương theo lệnh (301.14) 

Có TK Tạm ứng chi ngân sách Trung ương theo 
lệnh (301.14) 

h) Tai Kho bac Nhà nước tỉnh (thành phố) 

- Căn cứ vào chứng từ hoàn thuế giá trị gia tăng, kế toán 

ghi: 

Nợ TK Thanh toán quỹ hoàn thuế với Kho bạc Trung 
ương (663.01) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi... (501, 511) 

- Định kỳ và cuối tháng căn cứ vào số dư tài khoản 
663.01 kế toán lập chứng từ chuyên số đã chi hoàn thuê giá 
trị gia tăng ở Kho bạc Nhà nước tỉnh về Kho bạc Nhà nước 
Trung ương và ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đi (640.01) 

Có TK Thanh toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng 
(663.01) 

10.6. KẾ TOÁN QUỸ Dự TRỮ TÀI CHÍNH NHÀ 
NƯỚC 

10.6.1. Nội dung và chứng từ kế toán quỹ dự trữ tài 
chính Nhà nước 

Theo qui định hiện hành, Chính phủ và ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh được lập quỹ dự trữ tài chính. Quỹ dự trữ tài 
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chính của Trung ương và các tỉnh được gứi ở cơ quan Kho bạc 
Nhà nước. Bộ trưởng Bộ tài chính là chủ tài khoản quỹ dự trữ 
tài chính Trung ương. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ỉà chủ 
tài khoản quỹ dự trữ tài chính của tỉnh. 

Quỹ dự trữ tài chính các cấp Trung ương và cấp tỉnh 
đươc ban hành từ các nguồn sau: 

- Tăng thu thực tế so với dự toán thu cua ngân sách cấp 
tương ứng (mức cụ thể do người có thẩm quyền quyết 
định) 

- Năm mươi phần trăm kết dư ngân sách cấp tương ứng. 

- Bõ' trí trong dự toán chi ngân sách của cấp tương ứng 
để bổ sung cho quỹ dự trữ tài chính trong trường hợp cần 
thiết. 

- Việc trích lập quỹ dự trữ tài chính được thực hiện dần 
từng năm và mức khống chế tối đa là 25% dự toán chi 
ngân sách hàng năm của cấp tương ứng. 

Quỹ dự trữ tài chính Nhà nước được sử dụng tạm thời đê’ 
đáp ứng cho nhu cầu chi của ngằn sách khi chưa tập trung kịp 
thời nguồn thu và phải thu hồi lại trong năm ngân sách. 
Ngoài ra quỹ dự trừ tài chính dùng để chi cho một sô mục 
đích khác. 

Khi hạch toán xuâ't, nhập quỹ dự trữ tài chính phải căn 
cứ vào chứng từ do cơ quan có thẩm quyền lập. Cụ thể, đối với 
quỹ dự trữ tài chính Trung ương phải có lệnh của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, đối với quỹ dự trữ tài chính địa phương phải có 
lệnh của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. 

10.6.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

Kế toán thu, chi quỹ dự trữ tài chính ở cơ quan Kho bạc 
sử dụng tài khoản 95 - Quỳ dự trữ tài chính và một sô tài 
khoản liên quan khác. 

Mỗi tài khoản bậc II được mở các chi tiết bậc III: 

01: Việt Nam đồng 

02: Ngoại tệ 
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10.6.3. Phương pháp kế toán 

n.) Kế toán thu, chi quỹ dư trữ tài chính bàng đ ồng Việt 

Nam 

- Bổ sưng quỹ dự trữ tài chính từ nguồn kết dư ngân sách 
trung ương và ngân sách tỉnh hàng năm. Căn cứ vào quyêt 
định của cơ quan có thẩm quyền, kế toán Kho bạc lập phiếu 
chuyển khoản và hạch toán như sau: 

+ Tại Kho bạc Nhà nước Trung ương ghi: 

Nợ TK Cân đối thu, chi ngân sách Trung trương (401) 

Có TK Quỹ dự trữ tài chính của Trung ương 
(951.01) 

+ Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh (thành phố) ghi: 

Nợ TK Cân đối thu, chi ngân sách tỉnh (402) 

Có TK Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh (952.01) 

- Khi có lệnh chi quỹ dự trữ tài chính của cơ quan có 
thẩm quyền. Càn cứ vào chứng từ kế toán hạch toán như sau: 

+ Tại Kho bạc Nhà nước Trung ương ghi: 

Nợ TK Quỹ dự trữ tài chính của Trung ương (951.01) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi,... (501, 511,...) 

+ Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh ghi: 

Nợ TK Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh (952.01) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi... (501, 511,...) 

- Khi tạm ứng quỹ dự trữ tài chính của Trung ương cho 
ngân sách Trung ương. Căn cứ vào lệnh tạm ứng kế toán lập 
phiếu chuyển khoản ghi: 

Nợ TK Quỹ dự trữ tài chính của Trung ương (951.01) 

Co TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.11) 

Đồng thời điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương ghi: 
Nợ TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.11) 

Có TK Thu ngân sách Trung ương (701.11) 
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- Khi tạm ứng quỷ dự trữ tài chính của Trung ương cho 
ngân sách tỉnh, kế toán lập chứng từ chuyển tiền cho Kho bạc 
tỉnh và ghi: 

Nợ TK quỹ dự trữ tài chính của Trung ương (951.01) 

Có TK Liên kho bạc đi (640.01) 

- Khi tạm ứng quỷ dự trữ tài chính của tỉnh cho ngân 
sách tỉnh. Căn cứ vào chứng từ kế toán ghi: 

Nợ TK quỹ dự trữ tài chính của tỉnh (952.01) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.11) 

Đồng thời điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.11) 

Có TK Thu ngân sách tỉnh (711.11) 

- Khi tạm ứng quỹ dự trữ tài chính tỉnh cho ngân sách 
huyện, xã. Kế toán lập chứng từ chuyển tiền xuống các Kho 
bạc Nhà nước huyện và ghi: 

Nợ TK Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh (952.01) 

Có TK Liên kho bạc đi (650.01) 

- Khi thu hồi, tiền đã tạm ứng cho các cấp ngân sách 
tương ứng về quỹ dự trữ tài chính. Căn cứ vào Lệnh chi tiền 
của Tài chính, kế toán ghi: 

Nợ TK Tạm thu ngân sách Trung ương hoặc tỉnh (701.11 
hoặc 711.111) 

Có TK Quỷ dự trữ tài chính (951.01 hoặc 952.01) 

Đồng thời lập phiếu chuyển khoản ghi đỏ: 

Nợ TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.11) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.11) 

- Trường hợp thu hồi tiền đã tạm ứng cho ngân sách cấp 
dưới, về quỹ dự trữ tài chính. Căn cứ vào chứng từ, kế toán 
ghi: 
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Nợ TK Liên kho bạc đến (642.01 hoặc 652.01) 

Có TK Quỹ dự trữ tài chính (951.01 hoặc 952.01) 

h) Kế toán thu, chi qụỹ dư trữ tài chính bằns ngoai tê 

- Khi nhận được giấy báo có của ngân hàng về việc mua 
ngoại tệ đưa vào quỹ dự trữ tài chính, kế toán quy đổi ra đồng 
Việt Nam và ghi: 

Nợ TK Tiền gửi ngoại tệ (521 hoặc 522) 

Có TK Quỹ dự trữ tài chính (951.02 hoặc 952.02) 

- Khi chi ngoại tệ thuộc quỹ dự trữ tài chính, căn cứ vào 
lệnh chi ngoại tệ, kế toán quy đổi ra đồng Việt Nam và lập 
chứng từ ghi: 

Nợ TK Quỹ dự trữ tài chính (951.02 hoặc 952.01) 

Có TK Ngoại tệ tại Kho bạc hoặc tiền gủi ngoại tệ (521, 
522) 

10.7. KỂ TOÁN TIỀN GỬI CỦA CÁC ĐƠN VỊ, Tổ 
CHỨC Ở KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

10.7.1. Đối tượng , hình thức và thủ tục mở tài 
khoản: 

n) Đối tươns. hỉnh thức mở tài khoản tai Kho bac Nhà 
nước sồĩĩi: 

- Đối tượng mở tài khoản 

+ Tất cả các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách Nhà 

• nước 

+ Các đơn vị, cá nhân khác theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền hoặc theo quyết định của Tổng giám 
đốc Kho bạc Nhà nước. 

- Hình thức mở tài khoản 

+ Tài khoản hạn mức kinh phí: Tài khoản này mô cho 
các đơn vị hưởng kinh phí ngân sách Nhà nước được 
cấp phát theo hạn mức kinh phí. 



+ Tài khoản dự toán kinh phí: Tài khoản này mớ cho 
các đơn vị hưởng kinh phí ngân sách Nhà nước được 
cấp phát theo dự toán kinh phí. 

+ Tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán: Tài khoản này 
được mở cho các đơn vị hưởng kinh phí ngân sách 
được cấp kinh phí băng “lệnh chi tiền”, các đơn vị 
thuộc lực lượng vũ trang, ban quản lý công trình xây 
dựng cơ bản được ngân sách cấp kinh phí... 

+ Tài khoản tiền gửi khác: Tài khoản này được mở cho 
các đơn vị sự nghiệp có thu, các đơn vị thuộc lực lượng 
an ninh quốc phòng (không thuộc nguồn vốn ngân 
sách cấp), các đơn vị cá nhân khác theo quy định của 
cơ quan có thẩm quyền. 

b) Thủ tuc mở tài khoản tiền ữửi tai Kho bac Nhà nước 

- Đối với các đơn vị, tổ chức, muôn mở tài khoản tiền gửi 
tại kho bạc Nhà nước phải có đầy đủ các giấy tờ sau: 

+ Giấy đề nghị mở tài khoản (3 bản) có đủ chữ ký của 
chủ tài khoản và dấu của đơn vị. 

+ Bản đãng ký mẫu dấu và chữ ký của đơn vị lập theo 
mẫu in sần của Kho bạc Nhà nước, về chữ ký có 2 loại. 
Loại chữ ký thứ nhất là chữ ký mẫu của Chủ tài khoản 
và người được ủy quyền. Loại chữ ký thứ hai là chữ ký 
mẫu của Kế toán trưởng (phụ trách kế toán tài vụ) và 
người được ủy quyền. Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tối 
đa 4 người ký mẫu cho mỗi loại chữ ký. Mỗi người 
đăng ký chữ ký phải ký 2 chữ ký mẫu và ghi rõ họ tên, 
chức vụ. Đối với mẫu dấu đăng ký tại Kho bạc phải rõ 
nét và mẫu dấu đó đả được đăng ký tại cơ quan công 
an. 

+ Quyết định bổ nhiệm Chủ tài khoản, Kê toán trưởng 

- Giấy tờ chứng thực tính hợp pháp của việc thành lập 
đơn vị (Bản sao có công chứng hoặc giấy giới thiệu của cấp có 
thẩm quyền). 

- Đối với cá nhân muốn mở tài khoản tại kho bạc chỉ cần 



3 loại giấy tờ sau: 

+ Thẻ công chức hoặc giấy giới thiệu của cơ quan nơi 
công tác 

+ Giấy đề nghị mở tài khoản 
+ Bản đăng ký mẫu chữ ký. 

10.7.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

Kế toán Kho bạc Nhà nước sử dụng tài khoản 93, 94 và 
một scí tài khoản liên quan khác để hạch toán các nghiệp vụ 
gửi và rút tiền của các đơn vị dự toán và các tổ chức kinh tế 
xã hội. 

- Tài khoản 93: Tiền gửi đơn vị sử dụng ngân sách Nhà 
nước. Tài khoản này được mở tại các đơn vị Kho bạc Nhà 
nước để phản ảnh các khoản tiền gửi của các đơn vị được 
ngân sách Nhà nước cấp kinh phí nhưng chưa thanh toán trực 
tiếp cho các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ. Ngoài ra tài 
khoản này còn phản ánh việc gửi và rút tiền từ các nguồn thu 
nhập khác của đơn vị. 

- Tài khoản 94: Tiền gửi khác 

Tài khoản này được mở tại các đơn vị kho bạc Nhà nước 
để phản ánh tình hình biến động tăng giảm tiền gửi của các 
tổ chức tài chính, các quỹ tài chính, các chủ đầu tư, các đơn 
vị, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội và cá nhân. 

Các tài khoản bậc III của tài khoản 94 được mở chi tiết 
theo tính chất các đối tượng có nguồn tiền gửi. 

10.7.3. Phương pháp kế toán 

- Khi các đơn vị, cá nhân trực tiếp nộp tiền gửi vào Kho 
bạc, căn cứ vào chứng từ, kế toán ghi: 

Nợ TK Chi ngân sách theo lệnh (3.1.04 hoặc 3.1.14) 

Có TK Tiền gửi đơn vị sử dụng ngân sách, tiền gửi 
khác (93, 94). 

- Khi các đơn vị, cá nhân có tài khoản tại Kho bạc nhận tiền 
thanh toán bằng chuyển khoản tư Ngân hàng hoặc Kho bạc khác 
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chuyển đến. Căn cứ vào chứng từ, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi, thanh toán (511, 665, 642, 652) 

Có TK Tiền gửi đơn vị sử dụng ngân sách, tiền gửi 
khác (93, 94) 

- Khi các đơn vị, cá nhân rút tiền gửi bằng tiền mặt, căn 
cứ vào chứng từ, kế toán ghi: 

Nợ TK tiền gửi đơn vị sử dụng ngân sách, tiền gửi khác 
(93, 94) 

Có TK Tiền mặt (501) 

- Khi các đơn vị, cá nhân yêu cầu Kho bạc trích tiền trên 
tài khoản tiền gửi của mình chuyển khoản thanh toán cho các 
đối tượng có tài khoản ở Ngân hàng hoặc Kho bạc khác, căn 
cứ vào chứng từ kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi đơn vị sử dụng ngân sách, tiền gửi khác 
(93, 94) 

Có TK Tiền gửi, thanh toán (511, 665, 640, 650) 

- Khi các đơn vị, cá nhân có tài khoản tiền gửi ở cùng 1 
đơn vị Kho bạc thanh toán chuyển khoản cho nhau, căn cứ 
vào chứng từ kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi đơn vị trả tiền (93, 94) 

Có TK Tiền gửi đơn vị hưởng tiền (93, 94) 

10.8. KẾ TOÁN TIỀN, TÀI SẢN TẠM THU, TẠM GIỮ 
TẠI KHO BẠC 

10.8.1. Nội dung và chứng từ kế toán tiền, tài sản 
tạm thu, tạm giữ tại kho bạc. 

Khi các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan, Tòa án, 
Công an, Kiểm soát tạm thu giữ các loại tiền, tài sản chưa xử 
lý có thể làm thủ tục gửi vào Kho bạc Nhà nước. 

Các đơn vị gửi tiền, tài sản vào Kho bạc phải có biên 
bản gửi tiền, tài sản (2 liên) và bảng kê cụ thể các loại tài 
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sản. Đối với tiền mặt Việt Nam và ngoại tệ trên bảng kê phải 
ghi rõ từng loại tiền, từng loại sê ri. 

Cơ quan Kho bạc có trách nhiệm quản lý chặt chẽ và 
hạch toán đầy đủ kịp thời các khoản tiền, tài khoản các đối 
tượng tạm thu giữ gửi ở Kho bạc. 

Khi các đơn vị muôn nhận lại tiền, tài sản đã gửi phải có 
văn bản đề nghị kèm theo quyết định xử lý của cấp có thẩm 
quyền. Càn cứ vào các giấy tờ trên kế toán lập chứng từ trả 
lại người gửi hoặc xử lý hạch toán theo quyết định. 

10.8.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

Để phản ánh các khoản tiền và tài sản khác tạm thu, 
tạm giữ. Kế toán ở cơ quan Kho bạc Nhà nước sử dụng tài 
khoản 92, tài khoản 01 và 1 số tài khoản liên quan. 

Tài khoản 92 - Tiền gửi tạm thu, tạm giữ 

Tài khoản 92 được mở các tài khoản bậc II chi tiết theo 
tính chất tạm thu, tạm giữ như sau: 

Tài khoản 920: Các khoản tạm thu 
Tài khoản 921: Các khoản tạm giữ 
Tài khoản 922: Ngoại tệ tạm thu 
Tài khoản 923: Ngoại tệ tạm giữ 

Các tài khoản bậc III được mở theo tính chất tạm thu, 
tạm giữ chi tiết hoặc theo đối tượng tạm thu, tạm giữ. 

Tài khoản ngoại bảng 01 - Tài sản giữ hộ. Tài khoản này 
dùng để phản ánh số tiền, tài sản tạm thu giữ có niêm phong 
các đối tượng gửi vào Kho bạc. Tài khoản 01 được mở chi tiết 
theo từng loại tài sản, từng đối tượng gửi. 

10.8.3. Phương pháp kế toán 

n.) Đối với tiền măt tam thu, tam g iữ khône có niêm 
phons: 

- Căn cứ vào phiếu thu tiền gửi tạm giữ, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền mặt, ngoại tệ tại kho bạc (501, 521) 

Có TK Tiền gỉi tạm thu, tạm giữ (920,921,922,923) 
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- Khi xuất t\4xv tụuv thu, tụvu %\\S \u\ zòfi tuọng 
gửi, căn cứ vào phiếu chi trá tiền tạm thu, tạm giữ, kế toán 
ghi: 

Nợ TK Tiền gửi tạm thu, tạm giữ (921, 922, 923) 

Có TK Tiền mật, ngoại tệ tại kho bạc (501, 521) 

- Trường hợp có quyết định xử lý số tạm thu đưa vào 
ngân sách, kế toán lập phiếu ghi thu ngân sách Nhà nước. 

Nợ TK Tạm thu, tạm giữ (920) 

Có TK điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Sau đó lập phiếu điều tiết cho các cấp ngân sách được 
hưởng. 

b) Đối với tiền mđt tam thu, tam siữ có niêm phong 

- Khi nhận tiền, tài sản tạm giữ, căn cứ vào biên bản 
giao nhận, kế toán ghi nhập tài khoản 01. 

- Khi xuất trầ tài sản tạm giữ, kế toán ghi xuất tài 
khoán 01. 

10.9. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN VAY NỢ CỦA NHÀ 
NƯỚC THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIÊU CHÍNH 
PHỦ 

10.9.1. Các loại trái phiếu và phương thức phát 
hành trái phiêu Chính phủ 

a) Các loai trái phiếu 

Trái phiếu Chính phủ là một loại chứng khoán, do Bộ 
Tài chính phát hành, có thời hạn, có mệnh giá, có lãi, xác 
nhận nghĩa vụ trả nợ cúa Chính phủ đối với người sớ hữu trái 
phiếu. 

Trái phiếu Chính phủ bao gồm các loại sau: 

- Tín phiếu kho bạc: Là loại tín phiếu Chính phủ ngắn 
hạn (có thời hạn huy động vón dưới 1 năm) được phát hành 
huy động vôn để bù đắp sự thiếu hụt tạm thời cua ngân sách 
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Nhà nước trong năm tài chinh. Thực tế hiện nay tín phiếu 
kho bạc thường có thời hạn thanh toán là 3, 6 hoặc 9 tháng. 

- Trái phiếu kho bạc: Là loại trái phiếu Chính phủ và 
thời hạn thanh toán từ 1 năm trở lên. Loại này được dùng 
huy động vốn bù đắp cho sự thiếu hụt của ngân sách Nhà 
nước hàng nàm đã được Quốc hội phê duyệt. 

- Trái phiếu đầu tư: Là loại trái phiếu Chính phủ có thời 
hạn thanh toán từ 1 năm trở lên. Loại này được dùng để huy 
động vốn phục vụ cho các mục đích đầu tư. 

b) PhươìiẼ thức, nhát hành, thanh toán trái phiếu Chính 

phủ 

Đối với tín phiếu Kho bạc được phát hành thông qua 
phương thức đấu thầu, mà chủ yếu là qua ngân hàng Nhà 
nước. 

Đốì với trái phiếu Kho bạc và trái phiếu đầu tư được 
phát hành thông qua một trong các phương thức: 

+ Bán lẻ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước; 

+ Đấu thầu qua thị trường chứng khoán tập trung; 

+ Phát hành qua đại lý; 

+ Bảo lãnh phát hành. 

- Phương thức thanh toán trái phiếu dược thực hiện như 

sau: 

+ Kho bạc Nhà nước tổ chức thanh toán gốc, lãi trái 
phiếu Kho bạc va trái phiếu đầu tư phát hành qua hệ thống 
Kho bạc Nhà nước. 

+ Các đại lý thanh toán hoặc các tổ chức lưu ký trái 
phiếu thực hiện nhận ủy thác thanh toán gốc. lãi trái phiếu 
Kho bạc và trái phiếu đầu tư phát hành qua các phương thức 
đấu thầu, đại lý hoặc bảo lãnh phát hành. Mỗi phương thức 
phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ có quy trình 
thực hiện khác nhau. Trong phạm vi chương này chỉ đề cập 
đến quy trình phát hành và thanh toán trái phiếu do các đơn 
vị Kho bạc trực tiếp bán lẻ. 
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10.9.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

Kế toán trái phiếu Chính phủ ở cơ quan kho bạc Nhà 
nước sử dụng các tài khoản chủ yếu sau: 

- Tài khoản 61: Thanh toán tín phiếu, trái phiếu và các’ 
khoản vay khác. 

Các tài khoản bậc II sử dụng gồm: 

+ Tài khoản 611: Thanh toán gốc tín phiếu, trái 
phiếu, công trái với đối tượng vay. Tài khoản này 
được mở các chi tiết tương ứng cho từng loại trái 
phiếu Chính phủ, phát hành theo các đợt cụ thể. 

+ Tài khoản 612: Thanh toán lãi trái phiếu, phiếu tín 
phiếu, công trái. Tài khoản này được mở các chi tiết 
thanh toán lãi của từng loại trái phiếu, công trái theo 
từng đợt. 

+ Tài khoản 614: Chiết khấu trái phiếu. 

+ Tài khoản 619: Trái phiếu, phiếu tín phiếu, công 
trái chờ xử lý. 

- Tài khoản 66: Thanh toán khác 

Kế toán sử dụng hai tài khoản bậc III: 

+ Tài khoản 661.03: Thanh toán trái phiếu công 
trình địa phương 

+ Tài khoản 662: Các khoản phải trả 

+ Tài khoản 663: Thanh toán vãng lai giữa các Kho 

bạc 

- Tài khoản 88: Nguồn vốn thanh toán tín phiếu, trái 
phiếu, công trái. 

Các tài khoản bậc II sử dụng gồm: 

+ Tài khoản 881: Nguồn vốn thanh toán trái phiếu 
công trình. Tài khoản này được mở 2 chi tiết 01: 
Trung ương; 02: Địa phương. 

+ Tài khoản 882: Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, 
công trái tại Kho bạc Nhà nước Trung ương. 

+ Tài khoản 883: Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, 
công trái tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. 
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+ Tài khoản 884: Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, 
công trái tại Kho bạc Nhà nước huyện. 

- Tài khoản 90: Vay trong nước 
Các tài khoản bậc II, bậc III sử dụng gồm có: 

+ Tài khoản 901: Tín phiếu, trái phiếu do Kho bạc 
trực tiếp phát hành. Tài khoản này được mở các tài 
khoản bậc III chi tiết cho từng loại trái phiếu, tín 
phiếu và từng đợt phát hành. 

+ Tài khoản 902: Tín phiếu, trái phiếu đấu thầu qua 
ngân hàng. 

Các tài khoản bậc III sử dụng: 

Tài khoản 902.51: Trái phiếu đấu thầu cho ngân sách 
Trung ương. 

Tài khoản 902.52: Trái phiếu công trình Trung ương 
Tài khoản 902.53: Trái phiếu công trình địa phương 
+ Tài khoản 903: Tín phiếu, trái phiếu phát hành 
qua các phương thức khác. 

+ Tài khoản 909: Tín phiếu, trái phiếu, công trái quá 
hạn. 

Tài khoản này được mở các tài khoản bậc III chi tiết 
cho từng loại trái phiếu, công trái. 

+ Tài khoản 943: Tiền gửi có mục đích (TK 943.13 - 
Tiền gửi trái phiếu công trình Trung ương). 

+ Tài khoản 911: Vay nước ngoài. 

10.9.3. Phương pháp kế toán 

a) Kế toán trái phiếu bán lẻ. 



- Phát hành trái phiếu thu tiền Việt Nam: 

+ Tại các Kho bạc Nhà nước huyện (quận), Kho bạc Nhà 
nước tỉnh (thành phố) khi bán trái phiếu thu tiền mặt Việt 
Nam đồng. Căn cứ vào bảng kê phát hành và phiếu mua trái 
ohiếu, kế toán ghi: 
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Nợ TK Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (501) 

Có TK Tín phiếu, trái phiếu do kho bạc phát hành 
trực tiếp (901) 

+ Khi bán trái phiếu kho bạc thu tiền chuyển khoản qua 
ngân hàng. Căn cứ vào chứng từ kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi ngân hàng (511) 

Có TK Tín phiếu, trái phiếu do Kho bạc phát hành 
trực tiếp (901) 

+ Cuối ngày căn cứ vào số phát sinh có trong ngày của 
tài khoản 901, kế toán lập phiếu chuyển khoản ghi thu ngân 
sách Nhà nước: 

Nợ TK Thanh toán với Ngân hàng Nhà nước về gốc trái 
phiếu (611) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Đồng thời điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Có TK Thu ngân sách Trung ương (701.01) 

- Phát hành trái phiếu thu vàng, ngoại tệ: 

+ Khi phát hành trái phiếu thu nhận vàng, ngoại tệ, kế 
toán quy đổi vàng, ngoại tệ ra đồng Việt Nam và hạch toán 
theo các trường hợp sau: 

Nếu giá trị quy đổi vàng, ngoại tệ đúng bằng mức giá tờ 
trái phiếu. Căn cứ vào biên lai thu vàng, ngoại tệ và bảng kê 
bán trái phiếu kế toán ghi: 

Nợ TK Ngoại tệ, kim loại quý (52, 53) 

Có TK Tín phiếu, trái phiếu kho bạc phát hành trực 
tiếp (901) 

Đồng thời ghi nhận tài khoản ngoại bảng 032 theo 
nguyên lệ (nếu thu tiền mặt ngoại tệ). 

Nếu giá trị quy đổi vàng, ngoại tệ lớn hơn mệnh giá tờ 
trái phiếu. Kế toán lập chứng từ chi trả người mua trái phiếu 
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số tiền chênh lệch thừa bằng tiền Việt Nam và ghi: 

Nợ TK Ngoại tệ, kim loại quý (52, 53): Giá trị quy đổi. 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (501, 511): 
Chênh lệch thừa 

Có TK Tín phiếu, trái phiếu phát hành trực tiếp 
(901): Mệnh giá 

Đồng thời ghi nhập tài khoản ngoại bảng 032 theo 
nguyên tệ (nếu thu tiền mặt ngoại tệ). 

Nếu giá trị quy đổi vàng, ngoại tệ nhỏ hơn mệnh giá tờ 
trái phiếu. Kế toán yêu cầu người mua trái phiếu nộp thêm 
tiền chênh lệch thiếu băng tiền Việt Nam. Căn cứ vào chứng 
từ kế toán ghi: 

Nợ TK Ngoại tệ, kim loại quý (52, 53): Giá trị quy đổi. 

Nợ TK Tiền mặt, tiền gửi (501, 511): Chênh lệch thiếu. 

Có TK Tín phiếu, trái phiếu phát hành trực tiếp 
(901): Mệnh giá 

Đồng thời ghi nhập tài khoản ngoại bảng 032 theo 
nguyên tệ (nếu thu tiền mặt ngoại tệ). 

+ Số vàng, ngoại tệ thu được do phát hành trái phiếu 
được bán đi thu tiền Việt Nam để ghi thu ngân sách Nhà 
nước. 

Khi bán vàng, ngoại tệ có thể xảy ra một trong các 
trường hợp sau: 

Nếu tổng giá bán thực tế bằng giá hạch toán ghi thu. Kế 
toán căn cứ vào chứng từ ghi: 

Nợ TK Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (501, 511) 

Có TK Ngoại tệ, kim loại quý (52, 53) 

Đồng thời ghi xuất tài khoản ngoại bảng 032 theo 
nguyên tệ (nếu bán ngoại tệ tiền mặt). 

Nếu giá bán thực tế nhỏ hơn giá hạch toán ghi thu. Căn 
cứ vào chứng từ kế toán ghi: 
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Nợ TK Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (501, 511): Giá 
thực tế 

Nợ TK Chênh lệch giá và tỷ giá (69): số chênh lệch thiếu 

Có TK Ngoại tệ, kim loại quý (52, 53): Giá hạch 
toán 

Đồng thời ghi xuất tài khoán ngoại bảng 032 theo 
nguyên tệ. 

Trường hợp giá bán thực tế lớn hơn giá hạch toán ghi 
thu. Căn cứ vào chứng từ kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền mặt. tiền gửi ngân hàng (501, 511): Giá 
thực tế 

Nợ TK Chênh lệch giá và tỷ giá (69): số chênh lệch thừa 

Có TK Ngoại tệ, kim loại quý (52, 53): Giá hạch 
toán 

Đồng thời ghi xuất tài khoản ngoại bảng 032 theo 
nguyên tệ. 

Toàn bộ số tiền Việt Nam theo mệnh giá được hạch toán 
ghi thu ngân sách Nhà nước. Kế toán lập phiếu chuyển khoản 
ghi: 

Nợ TK Thanh toán gốc tín phiếu, trái phiếu (611) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Đồng thời điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương 

Số tiền chênh lệch trên tài khoản 69 được xử lý theo 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Kê toán két chuyến sô 
chênh lệch đó vào tài khoản liên quan theo quyết định xứ lý. 

a2) Kế toán khi thanh toán trái phiếu: 

- Trường hợp thanh toán trái phiêu trước hạn có lãi và 
trái phiếu thanh toán đúng hạn. Căn cứ vào bảng kê thanh 
toán và phiếu thanh toán trái phiêu, kế toán ghi: 
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Nợ TK Tín phiếu, trái phiếu do kho bạc phát hành trực 
tiếp (901): Tg 

Nợ TK Thanh toán lãi tín phiếu, trái phiếu (612): Tiền 
lãi (Tl) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi (501, 511): Tg + TI 

- Trường hợp thanh toán trái phiếu trước hạn không có 
lãi. Căn cứ vào bảng kê và phiếu thanh toán trái phiếu, kê 
toán ghi: 

Nợ TK Tín phiếu, trái phiếu do kho bạc phát hành trực 
tiếp (901): Tg 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng (501, 511): Tg 

- Đối với trái phiếu quá hạn được xử lý, hạch toán như 

sau: 

+ Khi đến hạn thanh toán, chủ sở hữu trái phiêu chưa 
đến xin thanh toán, kế toán lập phiếu chuyển khoản chuyển 
số tiền gốc trái phiếu sang tài khoản quá hạn để theo dõi, 
ghi: 

Nợ TK Tín phiếu, trái phiếu do kho bạc phát hành trực 
tiếp (901) 

Có TK Tín phiếu, trái phiếu quá hạn (909) 

+ Khi nào chủ sở hữu trái phiếu đến xin thanh toán thì xử lý 
như trường hựp thanh toán trái phiếu đến hạn và ghi: 

Nợ TK Tin phiếu, trái phiếu quá hạn (909): số tiền gốc 

Nợ TK Thanh toán lãi tín phiếu, trái phiếu (612): số 
tiền lãi 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi (501. 51D: Tiền gốc + lãi 

Trường hợp đến hạn mà chủ sở hữu không đến thanh 
toán, nếu có đợt phát hành mới, kế toán tự động chuyến sổ 
sang kỳ hạn mới. Căn cứ vào bảng kê trái phiếu chuyển sổ, 
kế toán ghi: 
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Nợ TK 901: Sô" tiền gốc đợt phát hành cũ 

Nợ TK 612: Số tiền lãi đợt phát hành cũ 

Có TK 901: Tiền gốc đợt phát hành mới 

Đồng thời ghi thu ngân sách số" tiền gốc đợt phát hành 
mới và điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương. 

a3) Kế toán nhân nsuồn vốn để tất toán số tiền eốc và 
lãi trái phiếu Kho bac đã thanh toán. 

* Tại Kho bạc Nhà nước Trung ương: 

+ Căn cứ vào lệnh chi tiền cua vụ ngân sách, chi ngân 
sách Trung ương để thanh toán gốc và lãi trái phiếu, kế toán 

ghi: 

Nợ TK Chi ngân sách Trung ương (301.04) 

Có TK Nguồn vốn thanh toán trái phiếu tại kho 
bạc Trung ương (882) 

+ Căn cứ vào báo cáo quyết toán trái phiếu của các Kho 
bạc Nhà nước tỉnh được duyệt, kế toán lập ủy nhiệm chi 
chuyển nguồn vốn thanh toán trái phiếu cho các Kho bạc Nhà 
nước tỉnh và ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn thanh toán trái phiếu tại Kho bạc 
Trung ương (882) 

Có TK Liên kho bạc đi (640) 

* Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh (thành phô"): 

+ Khi nhận giấy báo có liên kho bạc chuyển nguồn vốn 
thanh toán trái phiếu do Kho bạc Nhà nước Trung ương gửi, 
kế toán ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đến (642.01) 

Có TK Nguồn vốn thanh toán trái phiếu tại Kho 
bạc tỉnh (883) 

+ Căn cứ vào quyết toán trái phiếu của các Kho bạc Nhà 
nước huyện được duyệt, kế toán Kho bạc tỉnh lập giấy báo có 
liên kho bạc chuyển nguồn vô'n thanh toán trái phiếu cho các 
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Kho bạc Nhà nước huyện và ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn thanh toán trái phiếu tại kho bạc 
tỉnh (883) 

Có TK Liên kho bạc đi (650) 

+ Khi tất toán số tiền gốc và lãi đã thanh toán tại Kho 
bạc Nhà nước tỉnh, kê toán lập phiêu chuyến khoản ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn thanh toán trái phiếu tại Kho bạc 
tỉnh (883): Tg + TI 

Có TK Thanh toán lãi tín phiếu, trái phiếu (612): 
Tiền lãi 

Có TK Thanh toán gốc trái phiếu (611): Tg 

* Tại Kho bạc Nhà nước huyện (quận): 

+ Khi nhận giây báo có liên kho bạc chuyển nguồn vốn 
thanh toán trái phiếu do Kho bạc Nhà nước tỉnh gửi, kế toán 
ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đến (652.01) 

Có TK nguồn vốn thanh toán trái phiếu tại Kho 
bạc huyện (884) 

- Khi tất toán s 3 tiền gôc và lãi trái phiếu đã thanh toán 
ở Kho bạc Nhà nước huyện, kế toán lập phiếu ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn thanh,toán trái phiếu tại Kho bạc 
huyện (884): Tg + TI 

Có TK Thanh toán lãi tín phiếu trái phiếu (612): TI 

Có TK Thanh toán gốc trái phiếu (611): Tg 

a4) Kế toán tha nh toán trái phiếu, côns trái vãn.p l.n.i • 

Thanh toán vãng lai trái phiếu, công trái là việc thanh 
toán hộ trái phiếu, công trái được phát hành ở các Kho bạc 
Nhà nước hoặc các tổ chức khác. Đối với các trái phiếu do đại 
lý phát hành, khi đến hạn thanh toán thì đơn vị Kho bạc 
Nhà nước trực tiếp ký hợp đồng với đại lý sẽ là đầu mô'i nhận 
các chứng từ thanh toán hộ do các Kho bạc thanh toán hộ gửi 
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đến. 

Trình tự hạch toán nghiệp vụ thanh toán toàn bộ trái 
phiếu được thực hiện như sau: 

- ở Kho bạc Nhà nước thanh toán hộ trái phiếu: 

+ Khi thanh toán hộ trái phiếu. Căn cứ vào bảng kê 
thanh toán hộ trái phiếu, kế toán ghi: 

Nợ TK Thanh toán tín phiếu, trái phiếu, công trái vãng 
lai (663.04) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi (501, 511) 

+ Cuối ngày hoặc định kỳ kế toán tổng hợp sô' tiền gốc 
và lãi đã thanh toán hộ, lập giấy báo Nợ LKB (kèm theo bảng 
kê thanh toán hộ) chuyển đến Kho bạc Nhà nước được thanh 
toán hộ và ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đi (640, 650) 

Có TK Thanh toán tín phiếu, trái phiếu, công 
trái vãng lai (663.04) 

- Ở Kho bạc Nhà nước được thanh toán hộ: 

Khi nhận được chứng từ do Kho bạc thanh toán hộ 
chuyển đến, căn cứ vào bảng kê thanh toán hộ trái phiếu, 
giấy báo Nợ LKB, kế toán ghi: 

Nợ TK Tín phiếu, trái phiếu do kho bạc phát hành 
(901): Sô" tiền gô'c. 

Có TK Thanh toán, lãi tín phiếu, trái phiếu (612): 
SỐ tiền gốc 

Có TK Liên kho bạc đến (642, 652): Sô' tiền gốc + 
lãi 

b) Kế toán trái phiếu đấu thầu, bảo lãnh phát 
hành 

bl) Kế toán tín phiếu, trái phiếu đấu thầu gìn thu ngân 


sách Trung ươns: 

Thông thường tín phiếu, trái phiếu đấu thầu qua Trung 
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tâm giao dịch Chứng khoán hoặc bảo lãnh phát hành được 
niêm yết, lưu ký và mua bán lại qua Trung tâm giao dịch 
Chứng khoán (được lưu ký tập trung). Việc thanh toán gốc, lãi 
các trái phiếu này cho người chủ sở hữu do Trung tâm giao 
dịch Chứng khoán và các tổ chức lưu ký trái phiếu thực hiện. 
Kho bạc Nhà nước Trung ương chỉ hạch toán số thu bán trái 
phiếu do đơn vị trúng thầu nộp và hạch toán nghiệp vụ 
chuyển tiền cho đơn vị trúng thầu thanh toán trái phiếu. 

- Kê toán khi phát hành: 

+ Khi nhận tiền bán tín phiếu đấu thầu, căn cứ vào giấy 
báo Có của ngân hàng và các tổ chức khác về số thu tín phiếu, 
trái phiếu, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi ngân hàng (511) 

Có TK Tín phiếu, trái phiếu dấu thầu (902) 

Đồng thời kế toán lập phiếu chuyển khoản ghi: 

Nợ TK Thanh toán gốc tín phiếu, trái phiếu (611) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Sau đó điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Có TK Thu ngân sách Trung ương (701.01) 

- Khi thanh toán: 

+ Căn cứ vào lệnh chi tiền của Bộ Tài chính chi trả tín 
phiếu, trái phiếu, kế toán ghi: 

Nợ TK Chi ngân sách Trung ương (301.04): Tiền gốc + 
lãi 

Có TK Thanh toán gốc tín phiếu, trái phiếu: số 
tiền gốc 

Có TK Các khoản phải trả (662.90): số lải 

+ Khi kho bạc chuyển tiền cho đơn vị trúng thầu đẽ 
thanh toán trái phiếu, kế toán lập chứng từ chuyển tiền và 
ghi: 
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Nợ TK Tín phiếu, trái phiếu đấu thầu (902): số tiền gốc 
Nợ TK Các khoản phải trả (662.90): số tiền lãi 

Có TK Tiền gửi ngân hàng (511): số tiền gốc + 
lãi 

Đối với các trái phiếu không lưu ký tập trung mà do chủ 
sở hữu trái phiếu lưu giữ thì việc thanh toán gốc, lãi trái 
phiếu do các đơn vị Kho bạc trong phạm vi cả nước thực hiện. 
Phương pháp kế toán thanh toán các trái phiếu không lưu ký 
tập trung được thực hiện ở các đơn vị Kho bạc như sau: 

* Tại Kho bạc Nhà nước Trung ương 

+ Căn cứ vào lệnh chi tiền của Bộ Tài chính thanh toán 
tiền gốc, lãi trái phiếu đấu thầu, bảo lãnh, kê toán ghi: 

Nợ TK Chi ngân sách Trung ương theo lệnh (301.04): 
Tiền gốc + lãi 

Có TK Thanh toán gốc tín phiếu, trái phiếu 
(611): Số tiền gốc 

Có TK Các khoản phải trả khác (662.90): Số tiền 
lãi. 

+ Căn cứ vào số tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu đấu 
thầu, bảo lãnh, kế toán lập phiếu chuyển khoản ghi: 

Nợ TK Trái phiếu phát hành qua phương thức khác 
(903): Tiền gốc 

Nợ TK Các khoản phải trả khác (662.90): Số tiền lãi. 

Có TK Nguồn vốn thanh toán trái phiếu tại Kho 
bạc Trung ương (882) 

+ Căn cứ vào số tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu đấu thầu, 
bảo lãnh, kế toán lập ủy nhiệm chi chuyển nguồn vốn thanh toán 

trái phiếu về các Kho bạc tỉnh và ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn thanh toán trái phiếu tại Kho bạc 
Trung ương (882) 

Có TK Liên kho bạc đi (640) 

* Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh: 
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+ Căn cứ vào sô' tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu đấu 
thầu, bảo lãnh trên bảng kê thanh toán, kế toán ghi: 

Nợ TK Thanh toán vãng lai giữa các KBNN (663): Tiền 
gốc 

Nợ TK Thanh toán, lãi tín phiếu, trái phiếu (612): Sô' 
tiền lãi 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi (501, 511) 

+ Khi nhận nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu đấu 
thầu, bảo lãnh do Kho bạc Nhà nước Trung ương chuyển đến, 
kế toán ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đến (642.01) 

Có TK Nguồn vốn thanh toán trái phiếu tại Kho 
bạc tỉnh (883) 

Đồng thời lập phiếu chuyển khoản ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn thanh toán trái phiếu tại Kho bạc 
tỉnh (883): Gốc + lãi 

Có Thanh toán vãng lai giữa các KBNN (663): Số 
tiền gốc 

Có TK Thanh toán lãi tín phiếu, trái phiếu (612): 
Sô' tiền lãi 

b2) Kế toán tín phiếu, trái phi-ếu đấu thầu cho công trình 
Trung ươne: 

- Kê' toán phát hành: 

+ Khi nhận tiền bán trái phiếu, căn cứ vào giấy báo có 
của ngân hàng, kế toán ở Kho bạc Nhà nước Trung ương ghi: 

Nợ TK Tiền gửi ngân hàng (511) 

Có TK Tín phiếu, trái phiếu đấu thầu qua ngân 
hàng (902) 

+ Căn cứ hồ sơ nhận nợ của cơ quan chủ quản công trình 
Trung ương, kê' toán ở Kho bạc Nhà nước Trung ương ghi: 
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Nợ TK Thanh toán gốc tín phiếu, trái phiếu (611) 

Có TK Tiền gứi trái phiếu công trình Trung ương 
(943.13) 

- Kế toán thanh toán: 

+ Khi cơ quan chủ quản công trình Trung ương chuyền 
tiền về KBNN Trung ương để thanh toán gốc và lãi trái 
phiếu, căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng, kế toán ở Kho 
bạc Nhà nước Trung ương ghi: 

Nợ TK Tiền gửi ngân hàng (511): Gcíc + lãi 

Có TK Thanh toán gốc tín phiếu, trái phiếu 
(611): Tiền gốc 

Có TK Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công 
trình (881): Tiền lãi 

+ Đến hạn thanh toán trái phiếu, kế toán lập ủy nhiệm 
chi chuyền tiền trả ngân hàng và ghi: 

Nợ TK Tín phiếu, trái phiếu đâu thầu qua ngân hàng 
(902): Tiền gốc 

Nợ TK Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công trình 
(881): Tiền lãi. 

Có TK Tiền gửi ngân hàng (511): Gốc + lãi 

b3) Kế toán tín phiếu, trái phiếu đấu thầu cho công trình 
đia phương: 

Việc phát hành và thanh toán trái phiếu công trình địa 
phương có thế được thực hiện qua Kho bạc Nhà nước Trung 
ương hoặc có thể thực hiện trực tiếp tại Kho bạc tỉnh. Trường 
hợp phát hành và thanh toán qua KBNN Trung ương phương 
pháp kế toán được thực hiện như sau: 

- Kế toán phát hành tại KBNN Trung ương và chuyển 
vốn về Kho bạc Nhà nước tỉnh: 

+ Khi nhận tiền bán trái phiếu, căn cứ vào giấy báo có 
của ngân hàng, kế toán ở Kho bạc Nhà nước Trung ương ghi: 
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Nợ TK Tiền gửi ngân hàng (511) 

Có TK Tín phiếu, trái phiếu đấu thầu qua ngân 
hàng(902) 

+ Căn cứ giấy nhận nợ của ƯBND tỉnh, thành phô", kê 
toán ở Kho bạc Nhà nước Trung ương lập chứng từ chuyển 
nguồn vốn cho Kho bạc tỉnh và ghi: 

Nợ TK Thanh toán vãng lai giữa các KBNN (663): Số 
tiền gốc 

Có TK Liên kho bạc đi (640) 

Sau đó kế toán lập phiếu chuyển khoản hạch toán số lãi 
phải trả và ghi: 

Nợ TK Thanh toán vãng lai giữa các KBNN (663) 

Có TK Các khoản phải trả khác (662.90) 

- Kế toán nhận vốn do Kho bạc tỉnh gửi. trả và thanh 
toán trái phiếu: 

+ Khi KBNN tỉnh chuyển tiền về KBNN Trung ương đế' 
thanh toán gốc và lãi trái phiếu, căn cứ vào giấy báo có của 
ngân hàng, kế toán ở Kho bạc Nhà nước Trung ương ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đến (642) 

Có TK Thanh toán vãng lai giũà các KBNN (663) 

+ Đến hạn thanh toán trái phiếu, kế toán lập ủy nhiệm 
chi chuyển tiền trả ngân hàng, các tổ chức khác và ghi: 

Nợ TK Tín phiếu, trái phiếu đấu thầu qua ngân hàng 
(902): Tiền gốc 

Nợ TK Các khoản phải trả khác (662.90): Tiền lãi 
Có TK Tiền gửi ngân hàng (511): Cốc + lãi 

- Kế toán tại KBNN tỉnh (thành phố) 

+ Căn cứ vào giấy nhận nợ của ƯBND tỉnh, thành phố 
và giấy báo có LKB của Kho bạc Trung ương chuyển nguồn 
vốn phát hành trái phiếu công trình địa phương, kế toán ghi: 
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Nợ TK Liên kho bạc đến (642) 

Có TK Thanh toán ràng lai giữa các KBNN (663) 

Đồng thời kế toán lập phiếu chuyển khoản ghi: 

Nợ TK Thanh toán lãi trái phiếu, tín phiếu (612): Tiền lãi 
Có TK Thanh toán vãng lai giua các KBNN (663) 

Và: 

Nợ TK Thanh toán gốc tín phiếu, trái phiếu (611): Tiền 
gốc 

Có TK Điều tiết thu NSNN (741.01) 

Điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu NSNN (741.01) 

Có TK Thu ngân sách tỉnh (711.01) 

+ Đến hạn thanh toán, căn cứ vào lệnh chi tiền của Sở 
Tài chính chi ngân sách tĩnh chi trả gốc, lãi trái phiếu, kế 
toán ghi: 

Nợ TK Chi ngân sách tỉnh theo lệnh (311.04) 

Có TK Thanh toán gốc tín phiếu, trái phiếu 
(611): Số tiền gốc 

Có TK Thanh toán lãi tín phiếu, trái phiếu (612): 
số tiền lãi 

+ Khi chuyển tiền chi trả gốc, lãi trái phiếu về Kho bạc 
Nhà nước Trung ương, kế toán ghi: 

Nợ TK Thanh toán vãng lai giữa các Kho bạc (663): 
Tiền gốc + lãi 

Có TK Liên kho bạc đi (640) 

Trường hợp trái phiếu công trình địa phương được phát 
hành va thanh toán tại KBNN, phương pháp kế toán được 
thực hiện như sau: 

+ Khi phát hành trái phiếu thu tiền mặt, tiền gửi, căn cứ 
vào chứng từ, kế toán ghi: 
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Nợ TK Tiền mặt, tiền gửi (501, 511) 

Có TK Tín phiếu, trái phiếu đâu thầu (902) 

Đồng thời lập phiếu chuyển khoản ghi thu ngân sách 

tỉnh: 

Nợ TK Thanh toán gốc tín phiếu, trái phiếu (611) 

Có TK Điều tiết thu NSNN (741.01) 

Điều tiết 100% cho ngân sách tỉnh ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu NSNN (741.01) 

Có TK Thu ngân sách tỉnh (711.01) 

+ Khi đến hạn thanh toán, căn cứ vào lệnh chi tiền của 
Sở Tài chính, kế toán ghi: 

Nợ TK Chi ngân sách tỉnh theo lệnh (311.04): Gốc + lãi 

Có TK Thanh toán gốc tín phiếu, trái phiếu 
(611): Tiền gốc 

Có TK các khoản phải trả khác (662.90); Tiền lãi 

Đồng thời kế toán lập chứng từ chuyển trả tiền đối tượng 
cho vay và ghi: 

Nợ TK Tin phiếu, trái phiếu đấu thầù (902): Tiền gốc 
Nợ TK Các khoản phải trả khác (662.90): Tiền lãi 
Có TK Tiền mặt, tiền gửi (501, 511). 

10.10 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN VAY NƠ khác của 
CHÍNH PHỦ 

Ngoài việc phát hành các loại trái phiếu Chính phủ để 
vay nợ Nhà nước còn thực hiện việc vay tiền của các tổ chức 
tài chính, tín dụng, các quỹ trong nước và nước ngoài theo 
hoạt động vay từng lần. 

- Khi nhận được tiền vay nước ngoài, căn cứ vào giấy báo 
Có của ngân hàng, kế toán quy đổi ra đồng Việt Nam và ghi: 

Nợ TK Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ (522) 

Có TK Vay nước ngoài (911) 
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Đồng thời kế toán lập phiếu chuyến khoản ghi: 

Nợ TK Thanh toán tiền vay khác với ngân sách Nhà 
nước (613.02) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nuớc (741.01) Ị 

Sau đó điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương ghi: 

Nợ TK Điểu tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Có TK Thu ngân sách Trung ương (701.01) 

- Khi trả nợ tiền vay nước ngoài, căn cứ vào chứng từ kế 
toán ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách theo lệnh (301.04) 

Có TK Tiền gừi ngân hàng (511, 522) 

Đồng thời kế toán lập phiếu chuyển khoản ghi: 

Nợ TK Vay nước ngoài (911): Tiền gốc 

Có TK Thanh toán tiền vay khác với ngân sách 
(613.02) 

- Khi ngân sách vay tiền của quỹ dự trữ tài chính Nhà 
nước, ngân hàng Nhà nước, tạm ứng vốn nhàn rồi của Kho 
bạc, phương pháp kế toán các nghiệp vụ này đã được đề cập ở 
phần kế toán thu ngân sách và chi ngân sách trong Chương 
II. 

- Trường hợp vay các quỹ khác ở trong nước, căn cứ vào 
chứng từ kế toán (ủy nhiệm chi, giấy báo có của ngân hàng...), 
kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi ngân hàng, tiền gửi khác (51,94) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.11) 

Đồng thời lập phiếu điều tiết 100% cho cấp ngân sách 
được vay. 

- Khi chi trả tiền vay, căn cứ vào lệnh chi tiền của cơ 
quan tài chính, kế toán ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách theo lệnh (3X1.04); Tiền lãi 
Có TK phải trả khác (662.90): Tiền lãi 
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Nợ TK Tạm thu ngân sách (7x1.11): Tiền gốc 

Có TK Thanh toán vay khác với ngân sách (613): 

Tiền gốc 

Đồng thời ghi đỏ: 

Nợ TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.11) 

Nợ TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nưóc (741.11) 

- Khi chuyển trả tiền vay, kế toán lập chứng từ chuyển 
tiền và ghi: 

Nợ TK Vay ngân hàng và các tổ chức khác (904): Tiền gốc 

Nợ TK phải trả khác (662.90): Tiền lãi 

Có TK Tiền gửi ngân hàng (511): Tiền gốc + lãi 

10.11 KẾ TOÁN THANH TOÁN QUA KBNN 

10.11.1. Kế toán các khoản thanh toán không dùng 
tiền mặt giữa các dơn vị khách hàng 

10.lí.1.1 Kế toán các khoản thanh toán bằng Ụỷ nhiêm 
chi (UNC) chuyển tiền 

Phạm vi và nguyên tác thanh toán 

Thanh toán bằng UNC là một hình thức thanh toán 
không dùng tiền mặt được áp dụng để thanh toán tiền hàng 
hóa, dịch vụ giữa các đơn vị có tài khoản giao dịch tại các 
KBNN và Ngân hàng hoặc chuyển tiền trong hệ thống KBNN 
hoặc ra ngoài hệ thống KBNN. Trong thanh toán băng UNC, 
khách hàng có thể yêu cầu chuyển tiền bằng thư hoặc băng 
điện. 

Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt bằng ƯNC 
phải đầm bảo nguyên tắc ghi Nợ tài khoản của đơn vị trả tiền 
trước, ghi Có tài khoản của đơn vị được hưởng tiên sau. 

Chứng từ ké toán sử dụng 

Các chứng từ sử dụng bao gồm các liên chứng từ UNC và 
các Giấy báo liên kho bạc (LKB) hoặc Bảng kê chứng từ 
thanh toán liên quan. 
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- ủy nhiệm chi là lệnh của chủ tài khoản được lập theo 
mẫu in sẵn nhằm yêu cầu KBNN hoặc Ngân hàng trích tiền 
trên tài khoản tiền gửi của họ để chuyển khoan, thanh toán 
cho các đối tượng có tài khoản tại các Ngân hàng hoặc KBNN 
khác. 

- Giấy báo liên kho bạc hoặc Bảng kê chứng từ thanh 
toán liên quan do KBNN hoặc Ngân hàng phục vụ cho đơn vị 
trả tiền lập và được sử dụng trong trường hợp đơn vị trả tiền 
và đơn vị hưởng tiền theo ƯNC không dùng có tài khoản giao 
dịch tại một KBNN. 

Phương pháp kế toán các trường hợp thanh toán bằng 

UNC 

a) Trường hợp 1: Đơn vị trả tiền và đơn vị được hưởng 
tiền theo UNC do một KBNN phục vụ. Căn cứ vào chứng từ, 
kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi của đơn vị trả tiền. 

Có TK Tiền gửi đơn vị được hưởng tiền. 

b) Trường hợp 2: Đơn vị trả tiền và đơn vị được hưởng 
tiền theo UNC do hai KBNN khác nhau phục vụ. 

- Tại KBNN phục vụ đơn vị trả tiền: Căn cứ vào liên 1 
ƯNC và Giấy báo Có LKB hoặc Bảng kê chứng từ thanh toán, 
kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi đơn vị trả tiền. 

Có TK liên quan. 

- Tại KBNN phục vụ đơn vị được hưởng tiền: Căn cứ vào 
chứng từ chuyển tiền do KBNN phục vụ đơn vị trà tiền 
chuyển tới (gồm Giấy báo Có LKB hoặc Bảng kê chứng từ 
thanh toán và liên 3, liên 4 UNC), kế toán ghi: 

Nợ TK liên quan. 

Có TK Tiền gửi của đơn vị được hưởng tiền. 

c) Trường hợp 3: KBNN phục vụ cho đơn vị trả tiền, 
Ngân hàng phục vụ cho đơn vị hưởng tiền: Tại KBNN phục vụ 
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đơn vị trả tiền căn cứ vào liên 1 ƯNC và Bảng kê chứng từ 

Iknt Un liin quan Ằo MM l|p, li Un gVi: 

Nợ TK Tiền gửi đơn vị trả tiền 

Có T K liên quan. 

d) Trường hợp 4: KBNN phục vụ cho đơn vị hưởng tiền, 
Ngân hàng phục vụ cho đơn vị trả tiền: Tại KBNN phục vụ 
đơn vị hưởng tiền căn cứ vào chứng từ chuyển tiền do Ngân 
hàng phục vụ cho đơn vị trả tiền chuyển đến (liên 3 ƯNC và 
Bảng kê chứng từ thanh toán liên quan do Ngân hàng lập), 
kế toán ghi: 

Nợ TK liên quan. 

Có TK Tiền gửi đơn vị được hưởng tiền. 

10.11.1.2 Kế toán các khoản thanh toán bằns ủy nhiễm 

thu 

Phạm vi và nguyên tắc thanh toán 

Thanh toán bằng ƯNT là một hình thức thanh toán 
không dùng tiền mặt được thực hiện dựa trên cơ sở chứng từ 
UNT do đơn vị hưởng tiền lập ủy nhiệm cho KBNN hoặc 
Ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền. 

Phạm vi thanh toán: 

Hình thức thanh toán này được áp dụng trong thanh 
toán tiền hàng hóa, dịch vụ cung ứng giữa hai đơn vị khách 
hàng có mở tài khoán tiền gửi ở một KBNN, ở hai KBNN 
khác nhau, hoặc một đơn vị mở tài khoản ở KBNN, một đơn 
vị mở tài khoản ở Ngân hàng. 

Nguyên tắc thanh toán: 

- Các đơn vị khách hàng thực hiện thanh toán bằng 
ƯNT phải thỏa thuận và thống nhất với nhau bằng văn bản 
về hợp đồng thanh toán theo ƯNT. Đồng thời thông báo bằng 
văn bản cho các đơn vị KBNN hoặc Ngân hàng phục vụ mình 
biết để thực hiện. 

- Kế toán các nghiệp vụ thanh toán bằng ƯNT phải đảm 
bảo ghi Nợ tài khoản đơn vị trả tiền trước, ghi Có tài khoản 
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đơn vị được hưởng sau. 

- Thanh toán bằng UNT được thực hiện một lần theo sô 
tiền ghi trên UNT. Trường hợp khi ƯNT đã được chuyển đến 
KBNN hoặc Ngân hàng phục vụ đơn vị trả tiền mà trên tài 
khoản tiền gửi của đơn vị trả tiền không đủ số dư để thanh 
toán thì KBNN hoặc Ngân hàng lưu chứng từ lại, khi nào 
trên tài khoản của đơn vị trả tiền có đủ tiền trá mới tiến 
hành thanh toán và đơn vị trả tiền phải chịu một khoán tiền 
phạt chậm trả. 

Chứng từ kế toán sử dụng 

Chứng từ sử dụng gồm có ƯNT do đơn vị hưởng tiền lập 
và các Giấy báo LKB hoặc Bảng kê chứng từ thanh toán do 
KBNN hoặc Ngân hàng lập. 

Trên các liên UNT phải ghi đầy đủ các yếu tố, mẫu và 
chữ ký phải phù hợp với mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký tại 
KBNN. Nếu đơn vị bán hàng muốn yêu cầu chuyển tiền điện 
thì phải ghi rõ trên ƯNT và phải chịu nộp phí chuyển tiền 
điện. 

Khi nhận được các liên ƯNT và chứng từ giao hàng hóa, 
dịch vụ do khách hàng nộp vào, kê toán KBNN phải kiểm 
tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ, ghi ngày 
nhận chứng từ, số hiệu tài khoán Nợ, tài khoản Có vào các 
liên chứng từ ƯNT. 

Nếu đơn vị được hưởng tiền nộp UNT và KBNN hoặc 
Ngân hàng phục vụ mình thì KBNN (Ngân hàng) phục vụ đơn 
vị được hưởng kiểm tra, chứng từ, lưu liên 4 UNT và ghi nhập 
SỐ ƯNT gửi đi. Sau đó gửi liên 1, 2 và 3 ƯNT cho KBNN hoặc 
Ngân hàng phục vụ đơn vị trả tiền để đòi tiền. Khi nào nhận 
được chứng từ trả tiền do KBNN hoặc Ngân hàng phục vụ đơn 
vị trả tiền chuyển đến, ghi xuất Sổ UNT gửi đi, lấy liên 4 
ƯNT ra khỏi cặp lưu để xử lý cùng với các chứng từ vừa nhận 
được. 
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Việc xử lý các chứng từ Giấy báo LKB hoặc Bảng kê 
chứng từ thanh toán liên quan sẽ được giới thiệu cụ thể phần 
sau. 

Phương pháp kẽ toán các trường hợp thanh toán bằng 

ƯNT 

Trường hợp 1: Đơn vị trả tiền và đơn vị được hướng tiền 
theo ƯNT do cùng một KBNN phục vụ. 

Căn cứ vào chứng từ liên 1 của 3 ƯNT, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi đơn vị trả tiền. 

Có TK Tiền gửi đơn vị được hường tiền. 

Trường hợp 2: Đơn vị trả tiền và đơn vị hưởng tiền theo 
UNT do hai KBNN khác nhau phục vụ. 

- Tại KBNN phục vụ đơn vị tră tiền: 

Căn cứ vào liên 1 UNT và Giấy báo Có LKB hoặc Bảng 
kê chứng từ thanh toán, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi đơn vị trả tiền. 

Có TK Liên quan 

- Tại KBNN phục vụ đơn vị được hưởng tiền: Căn cứ vào 
chứng từ chuyển tiền do KBNN phục vụ đơn vị trá tiền 
chuyển đến (liên 3 UNT và Giấy báo Có LKB hoặc Bảng kê 
chứng từ thanh toán), kế toán ghi: 

Nợ TK liên quan 

Có TK Tiền gửi đơn vị được hưởng tiền 

Trường hợp 3: KBNN phục vụ cho đơn vị trá tiền, Ngân 
hàng phục vụ cho đơn vị hưởng tiền. Tại KBNN phục vụ đơn 
vị trả tiền, căn cứ vào liên 1 UNT và Bảng kê chứng từ thanh 
toán do KBNN lập, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gứi đơn vị trả tiền. 

Có TK liên quan. 

Trường hợp 4: KBNN phục vụ cho đơn vị hướng tiền, 
Ngân hàng phục vụ cho đơn vị trá tiền. Tại KBNN phục vụ 
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đơn vị hưởng tiền, căn cứ vào chứng từ chuyến tiền do Ngân 
hàng phục vụ cho đơn vị trả tiền chuyển đến (liên 3 ƯNT và 
Bảng kê chứng từ thanh toán do Ngân hàng lập), kế toán ghi: 

Nợ TK liên quan 

Có TK Tiền gửi đơn vị được hưởng tiền 

10.11.1.3. Kế toán các khoản thanh toán bằng séc chuyển 
khoản 

Phạm vi và nguyên tắc thanh toán 

Séc chuyến khoản là lệnh của chủ tài khoản yêu cầu 
KBNN phục vụ mình trích tiền trên tài khoản tiền gửi của 
đơn vị chuyển trả cho đơn vị hoặc cá nhân có tên trên tờ séc. 

a) Pham vi thanh toán: 

Hiện nay, séc chuyển khoản được áp dụng thanh toán 
trong các trường hợp sau: 

- Thanh toán trả tiền giữa các đơn vị khách hàng cùng 
mớ tài khoản tiền gửi tại một KBNN. 

- Thanh toán giữa các đơn vị mở tài khoản tiền gửi tại 
hai KBNN nằm trong cùng một địa bàn có thể giao nhận 
chứng từ trực tiếp với nhau. 

- Thanh toán giữa các đơn vị khách hàng có tài khoản 
tiền gửi tại KBNN và Ngân hàng trên cùng địa bàn tham gia 
thanh toán bù trừ và giao nhận chứng từ trực tiếp. 

b) Nguyên tắc thanh toán: 

- Phải ghi Nợ tài khoản tiền gửi đơn vị trả tiền trước, 
ghi Có tài khoản đơn vị được hưởng sau. 

- Kho bạc Nhà nước chỉ thực hiện thanh toán những tờ 
séc chuyển khoản còn thời hạn hiệu lực thanh toán theo quy 
đính. 

- KBNN chỉ bán séc trắng cho đơn vị hoặc cá nhân có 
mở tài khoản tại KBNN, mỗi lần chỉ nhượng 01 quyển séc 
trắng khi quyển trước đã hết. 

- Trường hợp đơn vị khách hàng vi phạm kỷ luật thanh 
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toán séc chuyển khoản như phát hành séc quá số dư trên tài 
khoản của đơn vị thì phải chịu thêm hai khoản tiền phạt đó 
là phạt phát hành quá số dư và phạt chậm trả. 

+ Sô' tiền phạt phát hành quá số dư được xác định 
bằng 30% sô' tiền phát hành quá số dư và được ghi thu 
cho KBNN 

+ Số tiền phạt chậm trả được chuyển cho đơn vị hưởng 
tiền séc. Số tiền phạt chậm trả được xác định như sau: 

Số tiền ghi Sô' ngày Lãi suât 

ạ !.2 = trên tờ séc x chậm trả x phạt 

chậm tra 

Những đơn vị khách hàng hay vi phạm kỷ luật thanh 
toán, không có uy tín trong thanh toán bằng séc chuyển 
khoản sẽ bị đình chỉ quyền phát hành séc chuyển khoản và bị 
buộc chuyển sang hình thức thanh toán khác. 

Chứng từ kế toán sử dụng 

- Séc chuyển khoản 

Các đơn vị khách hàng có nhu cầu mua séc trắng phải 
làm đơn theo mẫu quy định. Trong đơn vị ghi đầy đủ các yếu 
tố: Họ tên, số, ngày và nơi cấp CMND của người trực tiếp đến 
mua séc; chữ ký, dấu của chủ tài khoản phải phù hợp với mẫu 
dấu, mẫu chữ ký đăng ký còn hiệu lực tại KBNN. 

Kế toán KBNN sau khi đã kiểm tra các điều kiện 
nhượng séc, ghi tên KBNN, tên, sô hiệu tài khoản tiên gưi 
của dơn vị mua séc lên từng tờ séc trắng, giao quyển séc 
trắng cho khách và lưu đơn xin nhượng séc cùng chứng từ 
thanh toán tiền mua séc. 

- Bảng kê nộp séc 

Kế toán KBNN tiếp nhận Bảng kê nộp séc và tờ séc do 
khách hàng nộp, kiểm tra các yếu tố thêm tờ séc. 

Phương pháp kế toán các trường hợp thanh toán băng 

séc chuyền khoản 
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Trường hợp 1: Đơn vị trả tiền và đơn vị được hưởng cùng 
do một KBNN phục vụ. Kê toán căn cứ vào tờ séc và Báng kê 
nộp séc ghi: 

Nợ TK Tiền gửi của đơn vị trả tiền 

Có TK Tiền gửi của đơn vị được hưởng tiền 

Trường hợp 2: Đơn vị trả tiền và đơn vị được hưởng mở 
tài khoản ở hai KBNN khác nhau hoặc một đơn vị mở tài 
khoản tại KBNN, đơn vị kia mở tài khoản tại Ngân hàng có 
tham gia thanh toán bù trừ và giao nhận chứng từ trực tiếp. 

- Tại KBNN phục vụ đơn vị trả tiền: 

Nếu đơn vị được hưởng nộp trực tiếp chứng từ vào KBNN 
phục vụ đơn vị trả tiền thì sau kiểm tra chứng từ, kế toán trả 
lại người nộp 01 liên Bảng kê nộp séc làm bên nhận, sử dụng 
tờ séc để trích tiền trên tài khoản của đơn vị phát hành séc, 
lập chứng từ chuyển tiền sang KBNN hoặc Ngân hàng phục 
vụ cho đơn vị hưởng tiền. 

Nếu đơn vị được hưởng tiền séc nộp chứng từ vào KBNN 
hoặc Ngân hàng phục vụ thì KBNN phục vụ đơn vị trả tiền 
nhận tờ séc và 2 Bảng kê nộp séc do KBNN hoặc Ngân hàng 
phục vụ đơn vị được hưởng giao trực tiếp trong phiên bù trừ. 
Kế toán sử dụng tờ séc để trích tiền trên tài khoản của đơn vị 
phát hành séc, lập chứng từ chuyển tiền sang KBNN hoặc 
Ngân hàng phục vụ cho đơn vị hưởng tiền. 

Căn cứ vào tờ séc và các chứng từ thanh toán liên quan, 
kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi đơn vị trả tiền 
Có TK liên quan 

- Tại KBNN phục vụ đơn vị được hưdng tiền séc: 

Khi nhận được chứng từ chuyển tiền do KBNN hoặc 
Ngân hàng phục vụ đơn vị trả tiền giao trực tiếp trong phiên 
bù trừ (gồm 2 Bảng kê nộp séc và chứng từ thanh toán liên 
quan), kế toán ghi: 
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Nợ TK liên quan 

Có TK Tiền gửi đơn vị được hưởng tiền 

10.11.1.4 Kê toán các khoản thanh toán bằng séc 
bảo chi (SBC) 

Phạm vi và nguyên tắc thanh toán 

Séc bảo chi là tờ séc chuyển khoản được KBNN hoặc 
Ngân hàng phục vụ đơn vị trả tiền đảm bảo khả năng thanh 
toán bằng cách trích trước số tiền trên tờ séc từ tài khoản 
tiền gửi hoặc tài khoản dự toán kinh phí ngân sách của đơn 
vị trả tiền đưa sang lưu ký trên tài khoản tiền gửi séc bảo chi 
để dùng cho mục đích thanh toán séc bảo chi. Đơn vị phát 
hành séc không được hưởng lãi tiền gửi từ sô' tiền này. 

a) Pham vi thanh toán: 

- Séc bảo chi được áp dụng trong thanh toán tiền hàng 
hóa, dịch vụ cung ứng giữa hai đơn vị khách hàng có tài 
khoản tiền gửi tại cùng một KBNN, tại KBNN khác nhau, 
hoặc một đơn vị có tài khoản tại KBNN còn đơn vị kia mở tài 
khoản tại Ngân hàng. 

- Séc bảo chi được áp dụng đốì với các đơn vị sử dụng 
kinh phí ngân sách và các đơn vị không có uy tín trong thanh 
toán không dùng tiền mặt. 

b) Nsuvên tắ.c thanh toán: 

- Chỉ thực hiện thanh toán những tờ séc còn trong thời 
gian thanh toán có hiệu lực (10 ngày kể từ ngày bảo chi séc). 

- Kế toán thanh toán Séc bảo chi được phép ghi có tài 
khoán tiền gửi đơn vị được hưởng tiền séc ngay sau khi đơn vị 
nộp tờ séc vào KBNN hoặc Ngân hàng phục vụ mình xin 
thanh toán sau đó mới ghi Nợ tài khoản đơn vị trả tiền séc. 
Tuy nhiên, để đảm bảo tính thận trọng trong thanh toán thì 
Séc bảo chi thanh toán trong hệ thống KBNN mới được ghi 
Có tài khoản tiền gửi của đơn vị hưởng tiền trước. 
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Chứng từ kể toán sử dụng 

- ủy nhiệm chi 

Những dơn vị khách hàng có nhu cầu bảo chi séc từ tài 
khoản tiền gửi lập 03 liên UNC hoặc bảo chi séc từ tài khoản 
dự toán kinh phí ngân sách lập 03 liên giấy rút dự toán kinh 
phí ngân sách bằng chuyển khoản kèm tờ séc chuyển khoản 
đã ghi đầy đủ các yếu tô nộp vào KBNN phục vụ mình. Trong 
các liên ƯNC hoặc Giấy rút dự toán kinh phí cần ghi rõ yêu 
cầu xin bảo chi séc. Trường hợp đơn vị không có sẵn tờ séc 
thì KBNN phục vụ đơn vị lập tờ séc. 

- Bảng kê nộp séc 

Đơn vị được hưởng tiền séc phải lập 03 “Bảng kê nộp 
séc” kèm tờ séc bảo chi nộp vào KBNN phục vụ mình. 

Kế toán thanh toán phải kiểm tra chứng từ (nêu cần 
phải kiểm tra lại độ an toàn của tờ séc). Trong trường hợp 
đơn vị trả tiền séc không cùng có tài khoản tại Kho bạc đó 
thì kế toán còn phải lập thêm các chứng từ thanh toán liên 
quan để đòi tiền séc từ các Ngân hàng hoặc KBNN khác. 

Phương pháp kế toán các trường hợp phát hành và 
thanh toán séc bảo chi 

a) Kế toán báo chi séc: 

Căn cứ vào chứng từ ƯNC hoặc Giấy rút dự toán kinh 
phí ngân sách, kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi (TK chi NSNN) đơn vị phát hành séc 
Có TK séc bảo chi (620) 

(Nếu đơn vị xin bảo chi từ tài khoản dự toán kinh phí 
ngân sách thì ghi Có tài khoản 620.01, nêu xin bảo chi từ tài 
khoản tiền gửi thì ghi Có tài khoản 620.02). 

b) Kế toán thanh toán séc: 

- Trường hợp 1: Đơn vị trả tiền và đơn vị được hướng 
tiền séc do một KBNN phục vụ. Căn cứ vào tờ séc và Bảng kê 
nộp séc, kế toán ghi: 
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Nợ TK séc bảo chi (620.01/620.02) 

Có TK Tiền gửi đơn vị được hưởng séc 

- Trường hợp 2: Đơn vị trả tiền và đơn vị được hưởng 
tiền séc do hai KBNN khác nhau phục vụ hoặc một đơn vị có 
tài khoản ở KBNN còn đơn vị kia có tài khoản ở Ngân hàng. 

Căn cứ vào Bảng kê nộp séc và chứng từ thanh toán liên 
quan do KBNN lập, kế toán ghi: 

Nợ TK liên quan 

Có TK Tiền gửi đơn vị được hưởng tiền séc 

- Tại KBNN bảo chi séc (phục vụ đơn vị trả tiền): 

Nhận được các chứng từ đòi tiền do KBNN hoặc Ngân 

hàng phục vụ đơn vị được hưởng tiền séc chuyển tới, kiểm tra 
chứng từ. Căn cứ vào tờ séc và chứng từ thanh toán liên quan, 
kế toán ghi: 

Nợ TK Séc bảo chi (620.02/620.02) 

Có TK liên quan. 

c) Kế toán tất toán tài khoản tiền gửi séc báo chi: 

Căn cứ vào tờ séc và Bảng kê nộp séc, kế toán ghi: 

Nợ TK Séc bảo chi (620.01 hoặc 620.02) 

Có TK Tiền gỉồ cửa đơn vị xin bảo chi séc hoặc 
Có TK Dự toán kinh phí NS của đơn vị xin bảo 
chi séc. 

10.12. KẾ TOÁN THANH TOÁN GIỮA KBNN VỚI 
KBNN, GIỮA KBNN VỚI NGÂN HÀNG 

10.12.1 Kế toán thanh toán LKB 

10.12.1.1 Khái niệm và phương pháp kiểm soát 
thanh toán LKB. 

a) Khái niêm 

Thanh toán LKB là một phương thức thanh toán không 
dùng tiền mặt giữa các kho bạc phát sinh trên cơ sở các 
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nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt giữa các đơn vị 
khách hàng có tài khoản giao dịch tại các KBNN, các nghiệp 
vụ huy động và phân vốn của cơ quan Tài chính, các hoạt 
động nghiệp vụ phát sinh trong hệ thốhg KBNN. 

Thực chất của phương thức thanh toán này là các KBNN 
thực hiện thu hộ hoặc chi hộ lẫn nhau trong quá trình phục 
vụ khách hàng. Tuy nhiên số chênh lệch trong quan hệ thu 
hộ, chi hộ này không được xử lý ngay giữa các đơn vị KBNN 
mà được xử lý khi hết năm LKB. Điều này thực hiện được bởi 
vì thanh toán LKB dựa trên một đặc điểm riêng có của hệ 
thống KBNN - đó là vốn thanh toán ở các đơn vị KBNN cụ 
thể là vốn chung của toàn hệ thống KBNN. Khi cần thiết, các 
đơn vị có thể thực hiện việc điều chuyến vốn thanh toán từ 
các KBNN tạm thời thừa vốn sang các KBNN tạm thời thiếu 
vốn để đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả kịp thời liên tục 
trong phạm vi toàn hệ thống. 

Hiện nay, việc thanh toán LKB được thực hiện theo hai 
hệ thông: 

- Thanh toán LKB ngoại tỉnh: Là thanh toán LKB phát 
sinh giữa hai đơn vị LKB không năm trong phạm vi một tỉnh. 
Cụ thể là giữa các KBNN tỉnh với nhau, hoặc giữa KBNN 
tỉnh này với KBNN huyện tỉnh khác, hoặc giữa KBNN huyện 
thuộc tỉnh này với KBNN huyện thuộc tỉnh khác. Trong hệ 
thanh toán LKB ngoại tỉnh, KBNN Trung ương thực hiện vai 
trò là Trung tâm thanh toán. 

- Thanh toán LKB nội tỉnh: Là thanh toán LKB phát 
sinh giữa hai đơn vị LKB trong phạm vi một tỉnh. Cụ thế’ là 
giữa KBNN tỉnh với KBNN huyện trực thuộc, hoặc giữa các 
KBNN huyện trong cùng một tỉnh. Trong hệ thanh toán LKB 
nội tỉnh thì KBNN tỉnh đóng vai trò là trung tâm thanh toán. 

bi Phươns pháp kiểm soát và đối chiếu LKB: 

Trong thanh toán LKB có thể áp dụng một trong hai 
phương pháp sau: Kiểm soát tập trung, đốì chiếu phân tán và 
kiểm soát tập trung, đôi chiếu tập trung. 
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Theo phương pháp kiểm soát tập trung, đối chiếu phân 
tán: Các KBNN A sau khi lập các giấy báo LKB đi sẽ gửi cho 
KBNN B, đồng thời gửi cho Trung tâm thanh toán LKB giấy 
báo LKB kèm sổ chi tiết LKB đi. Trung tâm thanh toán LKB 
thực hiện kiểm soát các LKB đi do các KBNN A gửi đến và 
lập, gửi Sổ đối chiếu LKB cho các KBNN B có liên quan. Tại 
KBNN B khi nhận được sổ đối chiếu do trung tâm gứi đến sẽ 
tiến hành đối chiếu với các giấy báo LKB đã nhận được từ 
KBNN A. 

Theo phương pháp kiểm soát tập trung, đối chiếu tập 
trung: KBNN A lập và gửi giấy LKB cho KBNN B và Trung 
tâm thanh toán LKB. Tại KBNN B sau khi nhận giấy báo 
LKB do KBNN A gửi tới và thanh toán xong thì lập sổ chi 
tiết LKB đến và gửi cho Trung tâm thanh toán LKB một liên. 
Tại trung tâm thanh toán LKB vừa thực hiện kiểm soát các 
LKB đi do KBNN A gửi đến vừa đối chiếu các LKB đến do 
LKB B gửi đến. 

10.12.1.2 Chứng từ kế toán sử dụng 

Chứng từ kế toán sử dụng: Chứng từ sử dụng trong 
thanh toán LKB gồm có các chứng từ gốc và các chứng từ ghi 
sổ LKB. 

- Chứng từ gốc: là các chứng từ thanh toán không dùng 
tiền mặt do các khách hàng lập gửi cho KBNN phục vụ, yêu 
cầu hoặc ủy nhiệm cho KBNN thực hiện các nghiệp vụ thanh 
toán như: ƯNC, ƯNT, Lệnh chi tiền, Giấy rút dự toán kinh 
phí ngân sách, Phiếu chuyển khoản... Đây là các chứng từ làm 
cơ sở phát sinh nghiệp vụ thanh toán LKB. 

- Chứng từ ghi sổ: Là các chứng từ phản ánh nghiệp vụ 
thanh toán LKB: 

+ Giấy báo LKB 
+ Bản sao giấy báo LKB 
+ Thư hoặc điện tra soát 
+ BỔ sung giấy báo LKB 
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+ Bảng kê thanh toán liên kho bạc đi, kiêm giấy báo 
Nợ liên kho bạc (Mẫu C4-05/KB ban hành trong chế 
độ kế toán NSNN và nghiệp vụ KBNN) 

+ Bảng kê thanh toán liên kho bạc đi, kiêm giấy báo 
Có liên kho bạc (Mẫu C4-06/KB) 

+ Bảng kê thanh toán liên kho bạc đến, kiêm giấy báo 
Nợ liên kho bạc (Mẫu C4-07/KB) 

+ Bảng kê thanh toán liên kho bạc đến, kiêm giấy báo 
Có liên kho bạc (Mẫu C4-08/KB) 

+ Chứng từ thanh toán liên kho bạc, kiêm giấy báo 
khách hàng (về Nợ) (Mẫu C4-09/KB) 

+ Chứng từ thanh toán liên kho bạc, kiêm giấy báo 
khách hàng (về Có) (Mẫu C4-10/KB) 

Tài khoản kế toán sử dụng: 

Kê toán thanh toán liên kho bạc, sử dụng các tài khoản 

sau: 

Tài khoản 64: Thanh toán liên kho bạc ngoại tỉnh 
Tài khoản 65: Thanh toán liên kho bạc trong tỉnh. 

10.12.1.3 Phương pháp hể toán thanh toán liên kho 

bạc 

a) Thanh toán liên kho bac thông thường 

al. Tại KBNN A 

- Phương pháp kế toán giấy báo Có liên kho bạc đi 

+ Căn cứ vào các chứng từ chuyến tiền như séc, ủy nhiệm 
chi, giấy rút kinh phí ngân sách..., kế toán lập giấy báo Có 
LKB, ghì: 

Nợ TK 620. 30. 31, 3, 93, 94. 

Có TK 640 hoặc 650 

+ Trường hợp đơn vị, cá nhân chuyển tiền không có tài 
khoản tại KBA: khi đơn vị cá nhân nộp tiền vào Kho bạc căn 
cứ vào giấy nộp tiền, ghi: 



Chương 10: Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bac 


415 


Nợ TK 50 

Có TK 662.90 

Đồng thời lập chứng từ chuyển tiền đi, ghi: 

Nợ TK 662.90 

Có TK 640, 650 

- Phương pháp kế toán giấy báo Nợ liên kho bạc đi 

Cản cứ vào các chứng từ kế toán ứng tiền thanh toán, chi 
trả hộ cho kho bạc khác như: bảng kê, phiếu chuyển khoản, 
ủy nhiệm chi..., kế toán lập giấy báo Nợ LKB, ghi: 

Nợ TK 640 hoặc 650 

Có TK 202, 661, 667... 

a2. Tại KBNN B 

- Phương pháp hạch toán giấy báo liên kho bạc đến 

+ Nhận được giấy báo Có LKB đến, ghi: 

Nợ TK 642.01, 652.01 
Có TK liên quan 

+ Nhận được giấy báo Nợ LKB đến, ghi: 

Nợ TK liên quan 

Có TK 642.02, 652.02 

- Phương pháp kế toán đối chiếu liên kho bạc đến 

+ Đối chiếu giấy báo Có LKB đến: căn cứ vào sổ đối 
chiếu của Trung tâm đôi chiếu, ghi: 

Nợ TK 644, 654 

Có TK 642.01, 652.01 

+ Đối chiếu giấy báo Nợ LKB đến: căn cứ vào sổ đối 
chiếu của Trung tâm đối chiếu, ghi: 

Nợ TK 642.02, 652.02 
Có TK 644, 654 
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- Phương pháp kế toán giấy báo liên kho bạc đến đợi đối 

chiếu 

Trường hợp này được áp dụng khi KB. B đã nhận được 
sổ đối chiếu của Trung tâm đối chiếu nhưng chưa nhận được 
giấy báo của KB. A. 

+ Căn cứ Sồ' đối chiếu, kế toán lập phiếu chuyển khoản 
và ghi: 

Nếu đối chiếu giấy báo Có, ghi: 

Nợ TK 644, 654 

Có TK 642.01, 652.01 (các giấy báo đúng đã được 

đối chiếu) 

Có TK 646.02, 656.02 (các giấy báo đợi đối chiếu) 

Nếu đối chiếu giấy báo Nợ, ghi: 

Nợ TK 642.02, 652.02 (các giấy báo đúng đã được đối 

chiếu) 

Nợ TK 646.01, 654.01 (các giấy báo đợi đối chiếu) 

Có TK 644, 654 

Khi nhận được giấy báo Có hoặc bản sao giấy báo Có 
LKB do KB. A chuyển tới, ghi: 

Nợ TK 642.01, 652.01 
Có TK liên quan 

Đồng thời lập phiếu chuyển khoản, ghi: 

Nợ TK 646.02, 656.02 

Có TK 642.01, 652.01 

Khi nhận được giấy báo Nợ hoặc bản sao giây báo Nợ 
LKB do KB. A chuyển tới, ghi: 

Nợ TK liên quan 

Có TK 642.02, 652.02 

Đồng thời lập phiếu chuyển khoản, ghi: 
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Nợ TK 642.02, 652.02 

Có TK 646.01, 656.01 

Lưu ý: 

+ Các giấy báo LKB đến, bảng kê thanh toán LKB đến 
(ngày lập từ 31/12 trở về trước) sang đầu năm mới KB. B mới 
nhận được (nhận sau ngày 31/12) đều được hạch toán vào tài 
khoản LKB đến năm trước. 

+ Nhận được sổ đối chiếu năm trước, KB. B phải hạch 
toán đối chiếu các giấy báo LKB nàm trước, sau đó dùng làm 
sổ chi tiết tài khoản LKB đến năm trước đã đối chiêu. 

a3. Các trường hợp sai lầm trong thanh toán liên k 10 
bạc 

- Sai lầm tại Kho bạc A 

Trường hợp 1: Sai lầm phát hiện ngay khi chưa gửi giấy 
báo cho KB. B 

Trường hợp 2: Sai lầm phát hiện sau khi đã gửi giấy báo 
LKB cho KB. B 

- Sai lầm tại KBNN B 

(1). Phát hiện, xử lý, hạch toán sai lầm liên kho bạc đến 
đối với giấy báo LKB bằng thư. 

Trường hợp 1: Tổng số tiền trên giấy báo nhỏ hơn số 
tiền trên các chứng từ gốc. 

Trường hợp 2: số tiền ghi trên giấy báo liên kho bạc lớn 
hơn số tiền ghi trên chứng từ gốc. KB. B phát hiện chuyến 
tiền thừa trước khi trả cho khách. 

Trường hợp 3: số tiền ghi trên giấy báo liên kho bạc lớn 
hơn sô' tiền ghi trên chứng từ gốc. KB. B phát hiện nhưng đả 
hạch toán thừa cho tài khoản liên quan. 

Trường hợp 4: Số tiền ghi trên giấy báo liên kho bạc lớn 
hơn số tiền ghi trên chứng từ gốc. KB. B phát hiện chuyển 
tiền thừa sau khi nhận được giấy báo Nợ liên kho bạc và biên 
bản chuyển tiền thừa do KB. A gửi đên. 
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Trường hợp 5: Khi bóc bì liên kho bạc, Kho bạc B phát 
hiện giấy báo LKB và chứng từ gốc không phải gửi cho Kho 
bạc mình. 

Trường hợp 6: Khi bóc bì liên kho bạc, KB. B phát hiện 
giấy báo LKB có số hiệu ghi đúng nhưng chứng từ ghi chuyển 
cho khách hàng được hưởng không đúng đối tượng của mình 
phục vụ. 

Trường hợp 7: Sai ký hiệu mật trên giấy báo LKB băng 

điện. 

Trường hợp 8: Sai ký hiệu mật trên giấy báo LKB bằng 

thư. 

Trường hợp 9: Nhận bản sao giấy báo LKB do KB. A 
chuyển tới. 

(2) Xử lý sai lầm tại KB. B đối với các đơn vị KBNN 
tham gia thanh toán LKB trên mạng vi tính. 

Trường hợp 1: KB. A chuyển tiền thiếu. 

Trường hợp 2: KB. A chuyển tiền thừa. 

Trường hợp 3: Nhận được bản sao bảng kê thanh toán 
LKB qua mạng vi tính do KB. A chuyển tới (truyền tin lại). 

(3) Xử lý sai lầm trên sổ đối chiếu 

a4. Đối chiếu thanh toán liên kho bạc 

- Trung tâm đối chiếu 

+ Trong thanh toán LKB ngoại tỉnh, Trung tâm đối 
chiếu là KBNN TW; 

+ Trong thanh toán LKB nội tỉnh, Trung tâm đôi chiếu 
là KBNN tỉnh. 

- Nhiệm vụ của trung tâm đối chiếu 

+ Kiểm soát tập trung doanh sổ LKB đi, đảm bảo tính 
hợp lệ, hợp pháp của sô" liệu LKB đi và các giấy báo LKB 
cũng như các bảng kê TKLKB qua mạng vi tính. 

4- Kiểm soát và lập sổ đôi chiếu cho đơn vị KB. B. Khi 
kiểm soát và lập sổ đối chiếu, Trung tâm đôi chiếu phải thực 
hiện theo qui định sau: 

Sổ đốì chiếu được lập chung cho cả bên Nợ và bên Có 
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theo đúng mẫu qui định trong chế độ kế toán này. 

Giấy báo ghi trên sổ phải theo thứ tự số hiệu KB. A từ 
nhó đến lớn. 

Số thứ tự của sổ đối chiếu đánh liên tục theo năm LKB 
cho từng KB. B bắt đầu từ số 01. 

Số thứ tự của sổ chi tiết liên kho bạc đến để đối chiếu 
liên kho bạc năm trước do Trung tâm đối chiếu lập vào đầu 
năm mới được đánh liên tục từ năm cũ chuyển sang. Trên 
những sổ đối chiếu này, dòng ngày tháng vẫn ghi ngày tháng 
nối tiếp cua tháng 12 nãm trước (ngày 31, 32, 33... của tháng 
12) để phân biệt với sổ đôi chiếu của năm mới. 

+ Hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những sai lầm trên 
các TK LKB trong phạm vi hệ thống thanh toán của trung 
tâm. 

+ Quản lý số liệu LKB đi, LKB đến đã đối chiếu với 
KBNN TW của từng đơn vị Kho bạc, đảm bảo số liệu chính 
xác trước khi thực hiện quyết toán LKB, tổ chức theo dõi quá 
trình quyết toán LKB. 

b) Thanh toán liên kho bac nôi tỉnh trên mans diên 
rộn&_ 

bl. Tại KBNN A 

- Kế toán chứng từ chuyển tiền vế Có 

+ Trường hợp đơn vị, cá nhân chuyển tiền có tài khoản 
tại Kho bạc: 

Nợ Tài khoản khách hàng 
Có TK 650.01 

+ Trường hợp đơn vị, cá nhân chuyển tiền không có tài 
khoản tại Kho bạc (nộp tiền để chuyển đi): 

Nợ TK 501 

Có TK 662.90 

Đồng thời lập chứng từ chuyển Có, ghi: 
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Nợ TK 662.90 

Có TK 650.01 

- Kế toán chứng từ chuyển tiền vế Nợ 

Nợ TK 650.01 

Có Tài khoản khách hàng 

b2. Tại KBNN B 

- Kế toán chứng từ chuyển tiền đến vế Có 

+ Trường hợp đơn vị hưởng có tài khoản tại KB. B 

Nợ TK 654.01 

Có Tài khoản đơn vị hưởng 

+ Trường hợp đơn vị hưởng không có tài khoản tại KB. B 
(chuyển tiếp) 

Nợ TK 654.01 

Có TK 664.02 

Sau đó, lập chứng từ chuyển Có đi liên kho bạc ngoại 
tỉnh, đi bù trừ hoặc chuyển qua tài khoán tiền gửi tại ngân 
hàng, ghi: 

Nợ TK 664.02 

Có TK 640.01, 665, 511 

- Kế toán chứng từ chuyển tiền đến vế Nợ 

Nợ Tài khoản liên quan 
Có TK 654.01 

10.2.4.5.1. Phương pháp kế toán quyết toán LKB 

a) Tại các kho bạc huyện 

- Thanh toán sô thu hộ qua LKB 

Nợ TK 641/645 hoặc TK 651/655 
Có TK 631.02 

- Thanh toán số chi hộ qua LKB (tài khoản 641/645, TK 
651/655), kế toán ghi: 
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Nợ TK 631.02 

Có TK 641. 645 hoặc TK 651/655 

b) Tại các KBNN tỉnh: 

- Phục hồi số thu hộ, chi hộ qua LKB do các KBNN 
huyện chuyển lên: Căn cứ vào 01 liên phiếu chuyến tiêu do 
KBNN huyện gửi lên, KBNN tỉnh hạch toán như sau: 

+ Phục hồi số KBNN huyện thu hộ, kế toán ghi: 

Nợ TK 631.02 

Có TK Chuyển tiêu LKB (411, 412) 

+ Phục hồi số KBNN huyện chi bộ: 

Nợ TK Chuyển tiêu LKB (411, 412) 

Có TK 631.02 

- Quyết toán LKB tại KBNN tỉnh: 

+ Kết chuyển sô' dư các tài khoản LKB năm trước 
(641/645 hoặc tài khoản 651/655) vào tài khoản chuyển tiêu 
LKB (411 hoặc 412) 

Đối với sô thu hộ qua LKB phát sinh tại văn phòng 
KBNN tỉnh, ghi: 

Nợ TK 641/645 hoặc 651/655 
Có TK411 hoặc 412 

Đôi với sỏ' chi hộ qua LKB phát sinh tại văn phòng 
KBNN tỉnh, ghi: 

Nợ TK411 hoặc 412 

Có TK 641/645 hoặc 615/655 

Sau khi thực hiện xong định khoản trên, tài khoản 
chuyển tiêu LKB nội tỉnh (412) tại văn phòng KBNN tĩnh 
không còn số dư, tài khoản chuyển tiêu LKB ngoại tỉnh (411) 
chỉ có sô' dư Nợ hoặc số dư Có. 

+ Thanh toán sô' thu hộ hoặc chi hộ qua LKB ngoại tỉnh 
trên phạm vi toàn tỉnh với KBNN Trung ương: 

Nếu thu hộ > chi hộ (tài khoản 411 có số dư Có), kế toán 
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lập phiếu chuyển tiêu ghi: 

Nợ TK411 

Có TK 630.02 

Nêu chi hộ > thu hộ (tài khoản 411 dư Nợ), kế toán lập 
phiếu ghi: 

Nợ TK 630.02 

Có TK411 

Sau khi thực hiện định khoản trên, tài khoản 411 tại 
văn phòng KBNN tỉnh không còn sô" dư. 

c ) Tai KBNN Truns ương: 

- Phục hồi số thu hộ, chi hộ qua LKB ngoại tỉnh do các 
KBNN tỉnh chuyển về. 

+ Phục hối sô' thu hộ do các Kho bạc tỉnh chuyển về, kế 
toán ghi: 

Nợ TK 630.02 

Có TK411 

+ Phục hồi sô chi hộ do các Kho bạc tỉnh chuyển về. kê 
toán ghi: 

Nợ TK411 

Có TL 630.02 

- Thanh toán lién kho bạc ngoại tỉnh phát sinh tại văn 
phòng KBNN Trung ương: 

+ Chuyến tiêu số thu hộ LKB ngoại tỉnh (tài khoản 
641/645 dư Có), kế toán ghi: 

Nợ TK 641/645 
Có TK 411 

+ Chuyển tiêu sô' chi bộ LKB ngoại tỉnh (tài khoản 
641/645 dư Nợ), kế toán ghi: 

Nợ TK 411 

Có TK 641/645 
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Sau khi thực hiện định khoản trên, tài khoản 411 tại 
KBNN Trung ương không còn số dư. 

10.12.2 Kế toán thanh toán bù trừ 

Thanh toán bù trừ giữa Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng 
có thể được thực hiện bằng phương thức thanh toán bù trừ 
thông thường hoặc thanh toán bù trừ điện tử. 

10.12.2.1 Thanh toán bù trừ thông thường 

a) Neuvên tắc thanh toán: 

Thanh toán bù trừ thông thường là phương thức thanh 
toán được thực hiện bằng cách giao nhận chứng từ trực tiếp 
giữa các Ngân hàng, Kho bạc khác hệ thống nằm trên cùng 
địa bàn tỉnh (thành phô”) cùng mở tài khoản giao dịch tại một 
Ngân hàng Nhà nước chủ trì nào đó. 

Việc xác định và thanh toán số chênh lệch giữa thu hộ 
(phải trả) và chi hộ (phải thu) được thực hiện trên cơ sở giao 
nhận chứng từ trực tiếp và hoàn thành ngay sau mỗi phiên bù 
trừ, do Ngân hàng Nhà nước nơi quản lý tài khoản tiền gửi 
của KBNN và các ngân hàng thực hiện. 

Trong thanh toán bù trừ phải tuân thủ các nguyên tắc 

sau: 

- Các KBNN và ngân hàng tham gia thanh toán bù trừ 
và giao nhận chứng từ trực tiếp (gọi là các đơn vị thành viên) 
phải có văn bản đề nghị tham gia thanh toán bù trừ. 

- Các KBNN và ngân hàng thành viên phải cùng mở tài 
khoản tiền gửi tại một ngân hàng nào đó trên địa bàn (gọi là 
ngân hàng chủ trì, thông thường Ngân hàng Nhà nước đóng 
vai trò là ngân hàng chủ trì) và trên tài khoản luôn có số dư 
đảm bảo cho quá trình thanh toán. Tuy nhiên các KBNN 
không có tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước vẫn có thể tham 
gia thanh toán thông qua tài khoản tiền gửi của mình mở tại 
KBNN cấp trên là thành viên trong thanh toán bù trừ. 

- Các KBNN và Ngân hàng phải giới thiệu bằng vân bản 
cán bộ chịu trách nhiệm trực tiếp giao nhận chứng từ, chữ ký 
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của cán bộ này với các đơn vị thành viên khác và ngân hàng 
chủ trì. 

- Thực hiện 'đúng thời gian, địa điểm giao nhận chứng từ 
do ngân hàng chủ trì quy định. Phải lập đúng, đầy đủ, kịp 
thời các chứng từ trong giao dịch thanh toán bù trừ. 

- Ngân hàng chủ trì có trách nhiệm tổng hợp kết quả 
thanh toán của các ngân hàng thành viên và thanh toán số 
chênh lệch trong thanh toán theo nguyên tắc: 

+ Ngân hàng chủ trì được quyền chủ động trích tiền trên 
tài khoản của các đơn vị thành viên để thanh toán. 

+ Trường hợp tài khoản tiền gửi của các đơn vị thành 
viên không đủ số dư thanh toán có thể vay của ngân hàng chủ 
trì hoặc các đơn vị thành viên khác theo thỏa thuận. 

+ Trường hợp không được vay, không nộp tiền vào đế 
thanh toán, ngân hàng chủ trì sẽ chuyển số thiếu sang nợ quá 
hạn và phạt theo lãi suất nợ quá hạn, đồng thời đình chỉ việc 
tham gia thanh toán bù trừ của đơn vị thành viên này và báo 
cho các đơn vị thành viên khác. 

b) Chứns từ và tài khoản kế toán sử dune 

bL Chứng từ sử dụng gồm có các chứng từ gốc và chứng 
từ ghi sổ thanh toán bù trừ 

- Chứng từ gôc: Là các chứng từ trong thanh toán không 
dùng tiền mặt giữa các đơn vị khách hàng, do khách lập và 
nộp vào các đơn vị KBNN hoặc ngân hàng như: UNC, UNT, 
séc chuyển khoản... 

- Chứng từ ghi sổ: Là các chứng từ do kế toán thanh toán 
bù trừ lập phục vụ giao dịch thanh toán bù trừ và ghi sổ kế 
toán thanh toán bù trừ và gồm có: 

+ Bảng kê chứng từ thanh toán bù trừ (bảng kê mẫu 
số 12) 

+ Bảng thanh toán bù trừ (thường gọi là bảng kê 
mẫu sô" 14) 

+ Bảng kết quả thanh toán bù trừ (thường gọi là 
bảng kê mẫu số 15) 
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b2. Tài khoản kế toán sử dung: 

Trong thanh toán bù trừ, tại các KBNN thành viên sử 
dụng tài khoản 665 - Thanh toán bù trừ. 

Tại ngân hàng chủ trì mở một tài khoản chi tiết đế theo 
dõi kết quả thanh toán bù trừ cho các đơn vị thành viên theo 
hệ thống tài khoản của ngân hàng, tài khoản này không có sô 

dư. 

c) Phươns pháp kế toán thanh toán bù trừ 

cl. Thanh toán bù trừ thông thường 

Thanh toán bù trừ (TTBT) thông thường là hình thức 
thanh toán bằng cách giao chứng từ trực tiếp giữa các ngân 
hàng, kho bạc (gọi chung là các thành viên tham gia TTBT) 
khác hệ thông trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố có mở tài 
khoản tại một đơn vị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đứng ra 
chủ trì thanh toán (gọi là trung tâm TTBT). 

- Kế toán chứng từ đi 

+ Căn cứ các chứng từ góc và bảng kê thanh toán bù trừ 
số 12 vế Nợ, ghi: 

Nợ TK 665.01 

Có các TK liên quan 

+ Càn cứ các chứng từ gốc và bảng kê thanh toán bù trừ 
số 12 vế Có, ghi: 

Nợ các TK liên quan 
Có TK 665.01 

- Kế toán chứng từ về 

Sau khi các phiên họp bù trừ kết thúc, kê toán TTBT tại 
KBNN căn cứ các bảng kê TTBT số 12 kèm chứng từ gốc của 
các thành viên tham gia thanh toán bù trừ đôi phương lập 
giao cho KBNN: 

+ Nếu là bảng kê chứng từ vế Nợ, ghi: 

Nợ các TK liên quan 

Có TK 665.01 (TTBT ngoài hệ thống) 
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+ Nếu là bảng kê chứng từ vế Có, ghi: 

Nợ TK 665.01 (TTBT ngoài hệ thống) 

Có các TK thích hợp 

- Căn cứ bảng kê sô" 15 của NHNN chủ trì (kết quả 
TTBT) hạch toán: 

+ Nếu phải thu, ghi: 

Nợ TK 511 (số chênh lệch phải thu) 

Có TK 665.01 

+ Nếu phải trả, ghi: 

Nợ TK 665.01 

Có TK 511 (số chênh lệch phải trả) 

Chú ý: Các KBNN huyện có thế' thanh toán ra ngoài hệ 
thông bằng cách chuyển qua LKB nội tỉnh về KBNN tỉnh để 
thực hiện qua thanh toán bù trừ. 

c2. Thanh toán bù trừ điên tử 

Thanh toán bù trừ điện tử là thực hiện việc chuyển 
khoản và thanh toán qua mạng máy tính giữa các tài khoản 
được mở tại các ngân hàng khác hệ thông hoặc ở các KBNN 
trực thuộc cùng một KBNN trên phạm vi một địa bàn nhất 
định hoặc khác địa bàn nhưng có tham gia thanh toán LKB 
nội tỉnh trên mạng diện rộng. Bằng kỹ thuật xử lý bù trừ 
điện tử, các thành viên tham gia TTBT chuyển cho nhau qua 
mạng máy tính các chứng từ thanh toán, bù trừ cho nhau 
phần nợ qua lại và trả cho nhau số chênh lệch. 

- Kế toán bù trừ khi chứng từ điện tử đi 

+ Khi gửi lệnh thanh toán bù trừ điện tử đi Ngân hàng 

chủ trì: 

Đối với lệnh chuyển Có, ghi: 

Nợ TK liên quan 

Có TK 665.01 

Đối với lệnh chuyển Nợ, ghi: 
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Nợ TK 665.01 

Có TK 665.02 

+ Khi nhận được thông báo chấp nhận lệnh chuyển Nợ 
của ngân hàng thành viên nhận lệnh gửi đến, KBNN thành 
viên gửi lệnh sẽ trả tiền vào tài khoản bằng cách lập 02 liên 
phiếu chuyển khoản, ghi: 

Nợ TK 665.02 

Có TK liên quan 

Sử dụng 01 liên phiếu chuyển khoán để hạch toán Nợ 
TK 665.02 và ghi Có TK tiền gửi đơn vị hưởng, 01 liên báo Có 
cho đơn vị. 

Thông báo chấp nhận Nợ được lưu cùng với lệnh chuyển 
Nợ. 

- Kế toán bù trừ khi chứng từ điện tử về 

+ Nếu là lệnh chuyển Có đến hợp lệ, hợp pháp, ghi: 

Nợ TK 665.01 

Có TK liên quan 

Sử dụng 01 liên lệnh thanh toán Có để hạch toán Nợ TK 
665.02 và ghi Có tài khoản cho đơn vị hướng, 01 liên báo Có 
cho đơn vị. 

+ Nếu là lệnh chuyền Nợ đến: 

Nếu lệnh chuyển Nợ đến hợp lệ, có ủy quyền và trên 
tài khoản của khách hàng có đủ tiền, ghi: 

Nợ TK liên quan 

Có TK 665.01 

Sử dụng 01 liên lệnh thanh toán Nợ để ghi Nợ TK tiền 
gửi đơn vị và ghi Có TK 665.01, 01 liên báo Nợ cho đơn vị 
đồng thời phải lập và gửi ngay thông báo chấp nhận lệnh 
chuyển Nợ cho ngân hàng thành viên gửi lệnh. 

* Trường hợp đối với lệnh chuyển Nợ đến nhưng trên tài 
khoản của khách hàng không có đủ tiền để trả thì tiến hành 
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xử lý: 

Phải thông báo ngay cho khách hàng nộp tiền vào tài 
khoản để thực hiện việc chuyển Nợ đến trong phạm vi thời 
gian quy định (tối đa không quá 2 giờ làm việc kể từ khi nhận 
được lệnh chuyển Nợ đến). 

Nếu hết thời gian chấp nhận mà khách hàng không nộp 
đủ tiền vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển Nợ đến thì 
KBNN thành viên nhận lệnh phải lập thông báo từ chối chấp 
nhận lệnh chuyển Nợ, đồng thời ghi: 

Nợ TK 665.03 

Có TK 665.01 

Căn cứ vào thông báo từ chòi chấp nhận lệnh chuyển 
Nợ để lập lệnh chuyển Nợ trả lại cho ngân hàng thành viên 
gửi lệnh (trả lại vào phiên kế tiếp), ghi: 

Nợ TK 665.01 

Có TK 665.03 

KBNN thành viên nhận lệnh phải mở sổ theo dõi các 
lệnh chuyển Nợ đến không thanh toán được để có số’ liệu phục 
vụ báo cáo. 

+ Đối với các lộnh thanh toán đã bị từ chối: 

KBNN thành viên nhận lệnh phải gửi trả lại cho ngân 
hàng thành viên gửi lệnh trước thời điểm thực hiện quyết 
toán kết quả bù trừ điện tử trong ngày giao dịch. 

Nếu lệnh thanh toán bị từ chối sau thời điểm trên thì 
KBNN thành viên nhận lệnh phải trả lại cho ngân hàng 
thành viên gứi vào phiên bù trừ đầu tiên của ngày giao dịch 
kế tiếp. 

- Xử lý sai lầm trong thanh toán bù trừ điện tứ 

+ Trường hợp sai thiếu 

Khi phát hiện ra chuyển tiền thiếu, KBNN thành viên 
phải lập biên bản chuyển tiền thiếu. Căn cứ biên bản chuyển 
tiền thiếu để lập lệnh thanh toán bố' sung số tiền chuyển 
thiếu gửi đến ngân hàng chủ trì để thanh toán vào phiên kế 
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tiêp. Trên nội dung của lệnh thanh toán bổ sung phải ghi rõ: 
“chuyển bổ sung theo lệnh chuyển Nợ (hoặc Có) số, ngày... 
tháng... năm... sô tiền đã chuyển...” và phải gửi kèm biên bản 
đà lập, sau đó hạch toán: 

Đối với lệnh chuyển Có bị sai thiếu: 

Nợ TK liên quan 1 Sô" tiền chuyển Có 

Có TK 665.01 J còn thiếu 

Đôi với lệnh chuyển Nợ bị sai thiếu: 

Nợ TK 665.01 ^ Số tiền chuyển Nợ 

Có TK 665.02 j còn thiếu 

KBNN thành viên gửi lệnh phải mở sổ theo dõi các lệnh 
thanh toán bị sai sót để phục vụ cho công tác báo cáo. 

Nhận được thông báo chấp nhận nợ thiếu do ngân hàng 
thành viên nhận lệnh gửi đến, kế toán hạch toán như điểm 
2.2 nêu trên. 

- Trường hợp bị sai thừa 

+ Đối với lệnh chuyển Có bị sai thừa: 

Khi phát hiện ra chuyển tiền thừa, KBNN thành viên 
gửi lệnh căn cứ vào biên bản chuyển tiền thừa lập “Yêu cầu 
hủy lệnh chuyển Có” để hủy số tiền chuyển thừa gửi ngay tới 
ngân hàng thành viên nhận lệnh và ngân hàng chủ trì đồng 
thời lập phiếu chuyển khoản hạch toán số tiền chuyển thừa, 
ghi: 

Nợ TK 661.90 (chi tiết cá nhân gây ra sai sót) 

Có TK liên quan 

Khi nhận được lệnh chuyển Có của ngân hàng thành 
viên nhận lệnh trả lại số tiền thừa nói trên (ở phiên bù trừ 
kế tiếp), KBNN thành viên gửi lệnh, ghi: 

Nợ TK 665.01 

Có TK 661.90 

Trường hợp ngân hàng thành viên nhận lệnh không 
chấp nhận yêu cầu hủy lệnh chuyển Có đối với số tiền bị sai 
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thừa trên do không thu hồi được từ khách hàng, KBNN thành 
viên gửi lệnh phải lập hội đồng xử lý theo quy định hiện 
hành để xác định trách nhiệm và mức độ bồi hoàn của cá 
nhân gây ra sai sót. 

+ Đối với lệnh chuyển Nợ bị sai thừa: 

Căn cứ biên bản chuyển tiền thừa, KBNN thành viên gửi 
lệnh tiến hành lập lệnh hủy lệnh chuyển Nợ để hủy số tiền 
đã chuyển thừa và hạch toán (lệnh hủy lệnh chuyển Nợ được gửi 
đi thanh toán bù trìí tại phiên kế tiếp). 

Nợ TK liên quan 

Có TK 665.01 

Trường hợp ngân hàng thành viên gửi lệnh đã nhận 
được lộnh chấp nhận Nợ của KBNN thành viên và đã trả cho 
khách hàng nhưng trên tài khoản tiền gửi của khách hàng 
không còn đủ số dư để thực hiện hủy lệnh chuyển Nợ đối với 
số tiền đã chuyển thừa, KBNN thành viên gửi lệnh hạch toán 
vào các tài khoản phải thu (tài khoản cá nhân gây ra sai sót) 
sau đó phải tìm mọi biện pháp để thu hồi lại số tiền, nêu 
không thu hồi được phải quy trách nhiệm để bồi hoàn theo 
chế độ quy định. 

- Trường hợp sai ngược vế 

Kho bạc thành viên gửi lệnh phải lập biên bản đồng thời 
lập lệnh hủy lệnh chuyển Nợ (đối với lệnh chuyển Có bị sai 
ngược vế) và yêu cầu hủy lệnh chuyển Có (đối với lệnh chuyển 
Nợ bị sai ngược vế) để hủy toàn bộ lệnh thanh toán bị sai 
ngược vế sau đó lập lệnh thanh toán đúng gửi đi. 

+ Điều chỉnh lệnh chuyển Có bị sai ngược vế: 

Đáng lẽ hạch toán: Nợ TK liên quan 

Có TK 665.01 

Nhưng đã hạch toán: Nợ TK 665.01 

Có TK liên quan 

Nay phải điều chỉnh bằng cách: lập lệnh hủy lệnh 
chuyển Nợ gửi ngân hàng chủ trì, ghi: 
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Nợ TK liên quan 

Có TK 665.01 

Sau đó lập lệnh chuyển Có đúng gửi đi và hạch toán 
hình thường như các lệnh chuyển Có khác. 

+ Điều chỉnh lệnh chuyển Nợ bị sai ngược vế: 

Đáng lẽ hạch toán: Nợ TK 665.01 

Có TK 665.02 

Nhưng đã hạch toán: Nợ TK 665.02 

Có TK 665.01 

Nay phải điều chỉnh bằng cách: Lập yêu cầu hủy lệnh 
chuyển Có gửi đến ngân hàng thành viên nhận lệnh và lập 
phiếu chuyển khoản, ghi: 

Nợ TK 665.01 

Có TK 665.02 

Sau đó lập lệnh chuyển Nợ đúng gửi đi và hạch toán 
bình thường như các lệnh chuyển Nợ khác. 

- Điều chỉnh sai sót tại KBNN thành viên nhận lệnh 

+ Nếu phát hiện các lệnh thanh toán và bảng kết quả 
bù trừ điện tử sai, xử lý như sau: 

Phát hiện sai trước khi hạch toán trả cho khách hàng. 

Sai chữ ký điện tử, sai ký hiệu mật. 

Sai các yếu tố đốỉ chiếu giữa các lệnh thanh toán với 
bảng kết quả thanh toán bù trừ điện tử. 

Các trường hợp này, KBNN thành viên nhận lệnh 
không được phép thanh toán mà phải tra soát ngay Ngân 
hàng chủ trì để xác định rõ nguyên nhân và xử lý theo quy 
định: 

Hủy bỏ lệnh thanh toán sai và yêu cầu ngân hàng chủ 
trì gửi lệnh thanh toán đúng thay thế chỉ trong trường hợp 
biết chắc chắn sai sót do lỗi kỹ thuật gây ra. 

+ Nếu phát hiệu lệnh thanh toán bị giả mạo, nghi giả 
mạo hoặc có thông tin lạ xâm nhập trái phép phải thông báo 
kịp thời cho ngân hàng chủ trì phôi hợp áp dụng ngay các 
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biện pháp phòng ngừa cần thiết đảm bảo an toàn tài sản và 
an toàn trong thanh toán bù trừ điện tử. 

+ Nếu phát hiện một lệnh thanh toán do ngân hàng 
chú trì gửi nhiều hơn một lần hoặc có nguy cơ gửi nhiều hơn 
một lần, KBNN thành viên trực tiếp nhận lệnh phải gửi ngay 
thông báo về lệnh thanh toán trùng tới ngân hàng chủ trì. 

+ Đối với trường hợp lệnh thanh toán lớn hơn bảng kết 
quả thanh toán bù trừ: KBNN thành viên nhận lệnh không 
thực hiện thanh toán lệnh mà phải điện tra soát ngay cho 
ngân hàng chủ trì để xác định nguyên nhân và xử lý: Nếu 
đúng có lệnh thanh toán này, ngân hàng chủ trì phải gửi hủy 
lệnh chuyển Có đối với sô' lệnh đã chuyển thừa và chuyển 
lệnh đúng cho KBNN thành viên. Nhận được lệnh chuyển 
đúng, KBNN thành viên nhận lệnh thanh toán, hạch toán 
như các lệnh thanh toán bình thường khác. 

+ Trường hợp kiểm tra, đối chiếu, KBNN thành viên 
phát hiện thừa, thiếu lệnh thanh toán so với bảng kết quả 
thanh toán bù trừ hoặc nhầm lẫn lệnh thanh toán cùa một 
ngân hàng thành viên khác, tiến hành xử lý: 

• Trường hợp lệnh thanh toán nhỏ hơn kết quả thanh 
toán bù trừ: 

• Nếu là lệnh chuyển Có, ghi: 

Nợ TK 665.01 Toàn bộ số tiền 

Có 665.02 Số tiền thừa 

Có TK thích hợp Sô' tiền đúng 

Đồng thời điện cho Ngân hàng chủ trì và ngân hàng 
thành viên biết để chuyển lệnh bổ sung điều chỉnh. 

Khi nhận được lệnh thanh toán bổ sung KBNN thành 
viên nhận lệnh, ghi: 

Nợ TK 665.02 Sô' tiền chuyển thừa trên 

Có TK 665.01 Lệnh chuyển có bị sai thừa 

• Nếu phát hiện sai các yếu tô' trên lệnh thanh toán 
sau khi đã thực hiện lệnh thanh toán cho khách hàng, ngân 
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hàng thành viên nhận lệnh phải tiến hành thu hồi lại số tiền 
đã thanh toán hoặc có biện pháp ngăn chặn thiệt hại có thể 
xảy ra đồng thời điện báo cho ngân hàng chủ trì và ngân 
hàng thành viên gửi lệnh để biết có biện pháp cùng phôi hợp 
xử lý thích hợp. 

Trong trường hợp lệnh chuyển Có ít hơn kết quả thanh 
toán bù trừ mà KBNN thành viên đã hạch toán và trả cho 
khách hàng theo số tiền trên bảng kết quả thanh toán bù trừ, 
ghi: 

Nợ TK 665.01 

Có TK thích hợp 

• Nếu số dư trên tài khoản của khách hàng có đủ để 
thu hồi sô' tiền đã chuyển thừa: Cản cứ vào yêu cầu hủy lệnh 
chuyển Có để lập lệnh chuyển Có chuyển trả lại cho ngân 
hàng thành viên gửi lệnh sô' tiền thừa để thanh toán vào 
phiên thanh toán bù trừ kế tiếp, ghi: 

Nợ TK tiền gửi khách hàng (trước đây đã ghi Có) 

Số tiền thừa 

Có TK 665.01 Sô' tiền thừa 

Nếu chưa thu hồi được phải điện báo ngay cho ngân 
hàng thành viên gủri lệnh và cùng phôi hợp dùng mọi biện 
pháp để xử lý. 

Trường hợp nhận được thông báo từ chối chấp nhận lệnh 
thanh toán và lệnh thanh toán của các ngân hàng thành viên 
nhận lệnh (trả lại vào phiên thanh toán bù trừ kế tiếp) kê 
toán thanh toán bù trừ điện tử của KBNN nhận lệnh phải 
kiểm soát chặt chẽ nếu hợp lệ, ghi: 

Đối với lệnh chuyển Nợ, căn cứ lệnh chuyển Nợ trả lại, 

ghi: 

Nợ TK 665.02 

Có TK 665.01 

Đối với lệnh chuyển Có, căn cứ vào lệnh chuyển Có trả 
lại, ghi: 
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Nợ TK 665.01 

Có TK liên quan (trước đây đã trích chuyển) 

Kế toán thanh toán bù trừ điện tử của KBNN phải gửi 
lại cho thanh toán viên giữ tài khoản của khách hàng để 
thông báo từ chối chấp nhận thanh toán (ghi rõ lý do). 

Trường hợp nhầm lẫn lệnh thanh toán của một ngân 
hàng khác: Nếu là lệnh thanh toán của một ngân hàng khác 
cùng tham gia thanh toán bù trừ hoặc không tham gia thanh 
toán bù trừ với KBNN mình hoặc lệnh thanh toán có sai sót 
không được chấp nhận thanh toán thì KBNN thành viên 
nhận lệnh phải trả lệnh thanh toán sai này cho ngân hàng 
đã gửi lệnh thanh toán vào phiên thanh toán bù trừ kế tiếp. 
Tuyệt dối nghiêm cấm việc các KBNN thành viên chuyển tiếp 
lệnh thanh toán. 

c3. Kiểm tra đối chiếu trong thanh toán bù trừ diên tử 

- Khi nhận được bảng tổng hợp thanh toán bù trừ theo 
mẫu của ngân hàng chủ trì gửi đến 

Các KBNN thành viên phải tiến hành đôi chiếu toàn 
bộ các khoản phải thu, phải trả cho các ngân hàng thành 
viên và số kết quả phải thu, phải trả trong ngày giao dịch của 
KBNN mình (đối với số liệu đả hạch toán vào tài khoản 
thanh toán bù trừ của các KBNN thành viên và với bảng kết 
quả thanh toán bù trừ của từng phiên trong ngày). Nếu số liệu 
hoàn toàn khớp đúng thì các KBNN thành viên phải lập và 
gửi ngay điện xác nhận thanh toán bù trừ điện tử ngày tới 
ngân hàng chủ trì để tiến hành phiên quyết toán bù trừ điện 

tử. 

- Xử lý các sai sót và sự cố kỹ thuật khi đốì chiếu doanh 
số thanh toán bù trừ điện tử 

+ Trường hợp phát hiện sai thừa hoặc thiếu doanh sô' 
thanh toán bù trừ điện tử trong ngày (thừa hoặc thiếu lệnh 
thanh toán) thì các KBNN thành viên phải tra soát ngay 
Ngân hàng chủ trì để có biện pháp xử lý. 
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+ Nếu xác định sai sót do lỗi kỹ thuật thì KBNN thành 
viên được phép điều chỉnh lại theo sự hướng dẫn của Ngân 
hàng chủ trì. 

+ Điện xác nhận thanh toán bù trừ điện tử trong ngày 
của ngày bị sự cố phải được xác nhận và gửi riêng, không 
được xác nhận chung với tổng hợp doanh số thanh toán bù trừ 
của những ngày giao dịch tiếp theo. 

+ Trường hợp có sự cố kỹ thuật truyền tin, các KBNN 
thành viên có thể đến trực tiếp ngân hàng chủ trì dể giao 
bàng đĩa từ chứa điện xác nhận thanh toán bù trừ điện tử 
trong ngày và nhận kết quả của phiên quyết toán bù trừ điện 
tử trong ngày. 

c4. Hach toán kết quà thanh toán bù trừ điên tử trong 

n gậy 

Sau khi đã thực hiện xong các bước đối chiếu, xác nhận 
với ngân hàng chủ trì vào lúc cuôi cùng trong ngày giao dịch, 
kế toán thanh toán bù trừ của KBNN căn cứ bảng tổng hợp 
thanh toán bù trừ kèm kết quả thanh toán bù trừ và điện xác 
nhận, lập phiếu chuyển khoản: 

- Nếu phải thu, ghi: 

Nợ TK 511 

Có TK 665.01 

- Nếu phải trả, ghi: 

Nợ TK 665.01 

Có TK 511 

c5. Quyết toán thanh toán bù trừ điên tử 

- Quyết toán thanh toán bù trừ điện tử là việc xử lý 
thanh toán bù trừ điện tử lần cuối cùng trong ngày giao dịch. 

- Khi nhận được bảng kết quả thanh toán bù trừ điện tử 
của phiên quyết toán thanh tóan bù trừ điện tử ngày của ngân 
hàng chủ trì gửi đến, các KBNN thành viên phải kiểm tra lại, 
nếu số liệu hoàn toàn khớp đúng phải lập và gửi ngay điện 
xác nhận kết quả thanh toán bù trừ điện tử của phiên quyết 




436 


Chương 10 : Kể ỉoán ngân sách nhà nưởc và hoạt động nghiệp vụ kho bạc 


toán cho ngân hàng chú trì. Sau đó các KBNN thành viên và 
ngân hàng chủ trì mới được phép lưu dữ liệu của ngày phát 
sinh thanh toán bù trừ. 

c6. Xử lý sai sót sư cô' kỹ thuât truvền tin 

Trong trường hợp sự cố kỹ thuật truyền tin mà không 
thể thực hiện được phiên quyết toán thanh toán bù trừ điện 
tử trong ngày thì được phép kéo dài phiên quyết toán thanh 
toán bù trừ điện tử sang ngày giao dịch tiếp theo nhung sô 
liệu vẫn phản ánh theo ngày phát sinh nghiệp vụ. 

10.13. KẾ TOÁN THANH TOÁN VốN ĐAU tư 

10.13.1. Nội dung thanh toán và chứng từ thanh 
toán vốn dầu tư 

Thanh toán vốn đầu tư được đề cập ở đây bao gồm thanh 
toán vốn đầu tư của ngân sách Nhà nước và thanh toán vốn 
đầu tư từ các nguồn vốn khác. Cơ quan tài chính các cấp ra 
lệnh cấp phát các loại vốn này cho các chủ đầu tư để thực 
hiện các dự án. Cơ quan Kho bạc Nhà nước các cấp có trách 
nhiệm thực hiện việc chuyển vốn, thanh toán vốn đầy đủ, kịp 
thời cho các dự án đã có đủ điều kiện thanh toán vốn theo 
tiến độ thực hiện dự án. Thông qua công tác thanh toán đầu 
tư KBNN tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc sử 
dụng vốn theo chế độ quy định, tránh thất thoát lãng phí vốn 
đầu tư. 

Việc thanh toán vốn đầu tư của ngân sách Nhà nước cho 
các dự án thực hiện theo nội dung cụ thể sau đây: 

aj Thanh toán đầu tư theo dư toán ; Theo hình thức này, 
các chủ đầu tư được phân bổ và giao dự toán về vốn đầu tư 
thuộc năm kế hoạch ngay từ đầu năm. Dự toán vốn đầu tư 
được thông báo cho cơ quan Kho bạc Nhà nước làm căn cứ để 
cấp phát thanh toán cho các chủ đầu tư. Khi nhận được dự 
toán vốn đầu tư của các chủ đầu tư, kế toán ghi nhập TK08. 
Khi các chủ đầu tư lập giấy rút vốn đầu tư thì các chứng từ 
rút vốn đầu tư được xử lý tương tự như đã nêu ở trên. 
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b) Cấn vốn dầu tư theo han mức: Cơ quan Tài chính 
chuyển thông báo hạn mức vốn đầu tư cho Kho bạc Nhà nước. 
Kho bạc Nhà nước thực hiện phân phối hạn mức vốn đầu tư 
được câp cho các Kho bạc Nhà nước cấp dưới liên quan làm 
căn cứ thanh toán vón cho các dự án đầu tư. Các chứng từ sử 
dụng bao gồm: Thông báo hạn mức vốn đầu tư: Giấy rút vốn 
đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt; Giấy rút vốn đầu tư kiêm chuyển 
khoản, tiền - thư điện, cấp séc bảo chi; Giấy đề nghị thanh 
toán tạm ứng vốn đầu tư,... Trong đó, các chứng từ Giây rút 
vốn đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt; Giấy rút vốn đầu tư kiểm 
chuyển khoản, tiền - thư điện, cấp séc bảo chi; Giấy đề nghị 
thanh toán tạm ứng vốn đầu tư được xử lý như đã nêu ở trên. 

c) Thanh toán vốn đẩu tư theo lênh chi tiền: Cơ quan 
Tài chính ra lệnh chi tiền từ ngân sách để hình thành nguồn 
vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước. Giám đốc Kho bạc điều 
phối chuyển nguồn vốn đầu tư cho các Kho bạc Nhà nước cấp 
dưới liên quan để thực hiện việc tạm ứng, thanh toán vốn cho 
các chủ đầu tư. Các chứng từ sứ dụng bao gồm: Lệnh chi tiền; 
Giấy rút vốn đầu tư kiêm lĩnh tiền mặt; Giấy rút vốn đầu tư 
kiêm chuyển khoản, tiền - thư điện, cấp séc bầo chi; Giây đê 
nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư; Giấy nộp trả vốn đâu 

tư,... 

d) Ghi thu, ehi chi về vốn đầu tư: Hình thức này được 
áp dụng chủ yếu trong trường hợp các chủ đầu tư nhận và sử 
dụng vôn đầu tư từ nước ngoài. Căn cứ vào Giấy ghi thu, ghi 
chi vốn đầu tư do bộ phận thanh toán vốn đầu tư ở Kho bạc 
nơi quan lý dự án lập, kế toán ghi tăng nguồn vón và số cấp 
phát thanh toán vốn đầu tư. 

10.13.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

Để hạch toán các khoản cấp phát, thanh toán vốn đầu 
tư, kế toán sử dụng các tài khoản chủ yếu sau: 

Tài khoản 34: cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách 

Nhà nước 
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Tài khoản 36: Câp phát vôn đầu tư từ các nguồn vốn 
khác 

Tài khoản 84: Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà 
nước 

Tài khoản 86: Các nguồn vốn đầu tư khác 

Tài khoản ngoại bảng 08: Kinh phí đầu tư 

Ngoài ra, kế toán còn sử dụng tài khoản chi ngân sách 

và một số tài khoản liên quan khác. 

10.13.3. Phương pháp kế toán 

10.13.3.1. Kê toán cấp phát thanh toán vốn đầu tư 
theo lệnh chi tiền 

Kế toán chi ngân sách và thanh toán vốn đầu tư được 
thực hiện ở các đơn vị Kho bạc Nhà nước như sau: 

a) Tai Kho bac Nhà nước Trung ưa ne 

ở Kho bạc Nhà nước Trung ương phát sinh các nghiệp vụ 
nhận và chuyển vôh đầu tư của ngân sách trung ương. 

- Khi nhận nguồn vốn đầu tư của ngân sách Trung ương 
cấp, căn cứ vào lệnh chi tiền của Bộ Tài chính, kế toán ghi: 

Nợ TK Tạm ứng chi ngân sách Trung ương theo lệnh 
(301.14) 

Có TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà 
nước(841) 

- Khi chuyển nguồn vốn đầu tư cho các Kho bạc Nhà 
nước tỉnh, căn cứ vào lệnh chuyển vốn đầu tư của Kho bạc 
Nhà nước Trung ương, kế toán lập chứng từ chuyển vốn và 
ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 
(841) 

Có TK Liên kho bạc đi (640) 

- Khi thu hồi nguồn vốn đầu tư do các Kho bạc Nhà nước 
tỉnh chuyển trả, căn cứ vào chứng từ kế toán ghi: 
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Nợ TK Liên kho bạc đến (642.01) 

Có TK Nguồn vốn. đầu tư thuộc ngân sách Nhà 
nước (841) 

- Nguồn vốn đầu tư của ngân sách Trung ương còn lại (sau khi 
quyết toán) nộp trả lại ngân sách, kế toán ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 
(841) 

Có TK Tạm ứng chi ngân sách Trung ương theo 
lệnh (301.14) 

- Căn cứ công văn đề nghị điều chỉnh số tạm chi ngân 
sách theo lệnh thành số thực chi, kế toán lập phiếu điều 
chỉnh và ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách Trung ương theo lệnh 
(301.04) 

Có TK Tạm ứng chi ngân sách Trung ương theo 
lệnh (301.14) 

b) Tai Kho bac Nhà nước tỉnh (thành phố) 

Ở các Kho bạc Nhà nước tỉnh phát sinh các nghiệp vụ 
nhận và chuyến nguồn vôh đầu tư của cả ngan sách Trung 
ương, ngân sách tỉnh và các nghiệp vụ thanh toán vón đầu tư. 

- Khi nhận được chứng từ chuyển nguồn vốn đầu tư do 
Kho bạc Trung ương chuyển đến, kế toán ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đến (642.01) 

Có TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà 
nước (841) 

- Khi nhận nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách tỉnh cấp, 
căn cứ vào lệnh chi tiền của Sở Tài chính, kế toán ghi: 

Nợ TK Tạm chi ngân sách tỉnh theo lệnh (311.14) 

Có TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà 
nước (842) 

- Khi chuyển nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương và 
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ngân sách địa phương cho các Kho bạc Nhà nước huyện, kế 
toán lập chứng từ chuyển vốn và ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nưởc 
(841, 842) 

Có TK Liên kho bạc đi (650.01) 

- Các nghiệp vụ tạm ứng và thanh toán vô"n đầu tư tại 
Kho bạc tỉnh được hạch toán như sau: 

+ Căn cứ vào giấy rút vốn đầu tư đã được Phòng thanh 
toán vôn đầu tư xác nhận (tạm ứng hoặc thực chi), kế toán 
ghi: 

Nợ TK Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 
(341, 342 - chi tiết tạm ứng hoặc thực chi) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi (501, 511) hoặc 
Có TK Tiền gửi Ban quản lý dự án đầu tư (944) 

+ Khi ban quản lý làm thủ tục rút tiền chi tiêu, càn cứ 
vào chứng từ kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền gửi Ban quản lý dự án đầu tư (944) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi (501, 511) 

+ Trường hợp thanh toán tạm ứng vốn đầu tư, căn cứ vào 
giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, kế toán ghi: 

Nợ TK Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách (341.01, 
342.01) 

Có TK Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách 
(341.11, 342.11) 

+ Khi quyêt toán vốn cấp phát được duyệt, kế toán làm 
thủ tục thanh toán sô" vốn đã cấp với nguồn vốn đã nhận, kế 
toán ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 
(841, 842) 

Có TK Cấp phát vốh đầu tư thuộc ngân sách 
(341.01, 342.01) 
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- Khi thu hồi nguồn vốn đầu tư từ các Kho bạc Nhà nước 
huyện, căn cứ vào chứng từ kế toán ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đến (652.01) 

Có TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà 

nước (841, 842) 

- Trường hợp nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Trung 
ương không sử dụng hết, kế toán lập chứng từ chuyển về Kho 
bạc Nhà nước Trung ương và ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn dầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 

(841) 

Có TK Liên kho bạc đi (640) 

- Trường hợp nộp lại ngân sách tỉnh nguồn vốn đầu tư 
thuộc ngân sách địa phương còn thừa, kế toán ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 

(842) 

Có TK Tạm chi ngân sách tỉnh theo lệnh 
(311.14) 

c.) Tai Kho bac Nhà nước huyên (quẫn! 

- Khi nhận nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Trung 
ương và ngân sách tỉnh do Kho bạc Nhà nước tỉnh chuyển 
đến, căn cứ vào chứng từ, kế toán ghi: 

Nợ TK Liên kho bạc đến (652.01) 

Có TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách (841, 
842) 

- Khi nhận nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách huyện cấp, 
căn cứ vào lệnh chi tiền của Phòng Tài chính, kế toán ghi: 

Nợ TK Tạm chi ngân sách huyện theo lệnh (321.14) 

Có TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà 
nước(843) 

- Các nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán và quyết toán vốn 
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đầu tư tại Kho bạc Nhà nước huyện được hạch toán tương tự 
như ở Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

- Khi chuyển nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách trung 
ương và ngân sách tỉnh còn thừa về Kho bạc Nhà nước tỉnh, 
kế toán lập chứng từ chuyển đi và ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách (841, 842) 

Có TK Liên kho bạc đi (650) 

- Khi chuyển trả nguồn vôh đầu tư thuộc ngân sách 
huyện còn thừa cho ngân sách huyện, kế toán lập chứng từ 
chuyển trả và ghi: 

Nợ TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách (843) 

Có TK Tạm chi ngân sách huyện theo lệnh 
(321.14) 

- Khi chuyển số chi tạm ứng thành thực chi, căn cứ vào 
giấy đề nghị của Phòng Tài chính, kế toán ghi: 

Nợ TK Thực chi ngân sách huyện theo lệnh (321.04) 

Có TK Tạm chi ngân sách huyện theo lệnh 
(321.14) 

10.13.3.2. Kế toán cấp phát thanh toán vốn dầu tư 
theo hạn mức và theo dự toán 

a) Kế toán tam ứng và thanh toán vốn đầu tư 

- Khi các chủ đầu tư gửi chứng từ xin tạm ứng vốn đầu tư 
bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, căn cứ vào chứng từ do bộ 
phận thanh toán vốn đầu tư chuyển sang, kế toán ghi: 

Nợ TK Tạm ứng chi chi kinh phí đầu tư (3x1.13) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi, thanh toán (501, 511, 
665, 640,...) 


Đồng thời ghi: 
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Nợ TK Tạm cấp phát vốn đầu từ (341.11, 342.11, 
343.11) 

Có TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách (841, 
842, 843) 

Và ghi xuất tài khoản 08 ngoại bảng. 

- Khi các chủ đầu tư gửi chứng từ xin thực rút vốn đầu tư 
bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, căn cứ vào chứng từ do bộ 
phận thanh toán vốn đầu tư chuyển sang, kê toán ghi: 

Nợ TK Tạm ứng chi chi kinh phí đầu tư (3x1.03) 

Có TK Tiền mặt, tiền gửi, thanh toán (501, 511, 
665, 640,...) 

Đồng thời ghi: 

Nợ TK Thực cấp phát vốn đầu tư (341.01, 342.01, 
343^01) 

Có TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách (841, 
842, 843) 

Và ghi xuất tài khoản 08 ngoại bảng. 

- Khi thanh toán tạm ứng vốn đầu tư, căn cứ vào chứng 
từ do bộ phận thanh toán vốn đầu tư chuyển sang, kế toán 
ghi: 

Nợ TK Thực chi kinh phí đầu tư (3x1.03) 

Có TK Tạm chi kinh phí đầu tư (3x1.13) 

Đồng thời ghi: 

Nợ TK Thực chi cấp phát vốn đầu tư (341.01, 342.01, 
343.01) 

Có TK Tạm chi cấp phát vốn dầu tư (341.11, 
342.11, 343.11) 
h) Kấ toán thu hồi vốn đáu tư 

- Trường hợp thu hồi vốn đầu tư khi chưa quyết toán 
ngân sách, căn cứ vào chứng từ nộp trả vốn đầu tư bằng tiền 
mặt hoặc chuyển khoản, kế toán ghi: 
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Nợ TK Tiền mặt, tiền gửi, thanh toán (501, 511, 665, 
642,...) 

Có TK Chi ngân sách các cấp (3x1.03, 3x1.13) 

Đồng thời ghi đỏ (giảm) số vốn đã tạm ứng hoặc thanh 
toán và nguồn vốn đầu tư: 

Nợ TK Cấp phát vốn đầu tư (341, 342, 343 - chi tiết 
tạm ứng, thực chi) 

Có TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách (841, 
842, 843) 

và khôi phục hạn mức vốn đầu tư trên TK 08. 

- Trường hợp thu hồi vốn đầu tư khi đã quyết toán ngân 
sách, căn cứ vào chứng từ nộp trả vốn đầu tư bằng tiền mặt 
(chuyển khoản), kế toán ghi: 

Nợ TK Tiền mặt, tiền gửi, thanh toán (501, 511, 665) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước 
(741.01) 

Sau đó lập phiếu điều tiết cho cấp ngân sách được hưởng 
và ghi: 

Nợ TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước (741.01) 

Có TK Thu ngân sách các cấp (7x1.01) 

Đồng thời ghi đỏ (giảm) số vốn đã tạm ứng hoặc thanh 
toán và nguồn vốn đầu tư: 

Nợ TK Cấp phát vốn đầu tư (341, 342, 343 - chi tiết 
tạm ứng, thực chi) 

Có TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngần sách (841, 
842, 843) 

10.13.3.3. Kế toán ghi thu, ghi chi vốn đầu tư 

- Khi nhận được chứng từ ghi thu, ghi chi vốn đầu tư 
(lệnh ghi thu, lệnh chi) của cơ quan Tài chính, kế toán ghi: 
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Nợ TK Chi ngân sách các cấp theo lệnh (3x1.03) 

Có TK Ghi thu, ghi chi ngân sách các cấp (601, 
602, 603, 604). 

Đồng thời ghi: 

Nợ TK Ghi thu, ghi chi ngân sách (60x - chi tiết phù 
hợp) 

Có TK Điều tiết thu ngân sách Nhà nước 
(741.01) 

Sau đó lập phiếu điều tiết cho các ngân sách được hưởng 

- Khi nhận được Giấy ghi thu, ghi chi vốn dầu tư do bộ 
phận thanh toán vốn đầu tư chuyển đến, kế toán ghi: 

Nợ TK Cấp phát vốn đầu tư (34 - chi tiết phù hợp). 

Có TK Ghi thu, ghi chi nguồn vốn và cấp phát 
vốn đầu tư (605) 

Đồng thời ghi: 

Nợ TK Ghi thu, ghi chi nguồn vốn và cấp phát vốn đầu 
tư(605) 

Có TK Nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách (841, 
842, 843) 

10,14 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIEN 

Vốn bằng tiền của các đơn vị KBNN thể hiện khá năng 
thanh toán phục vụ cho các hoạt động NSNN và nghiệp vụ 
KBNN, bao gồm tiền Việt Nam (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, 
tiển gửi KBNN cấp trên), ngoại tệ (tiền mặt, gửi ngân hàng), 
vàng bạc, kim khí quý, đá quý (tại KBNN hoặc gửi ngân 
hàng). 

10.14.1. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền 

- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý và lưu thông 
tiền tệ của Nhà nước, chế độ quản lý kho tiền, kho quỹ, tuân 
thủ các quy trình, thủ tục xuất, nhập quỹ do KBNN quy định. 

- Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số hiện có và 
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tình hình thu chi vốn bằng tiền của KBNN, luôn đảm bảo 
khớp đúng giữa số vốn bằng tiền hiện có và sổ kế toán của 
Nhà nước. 

- Kế toán vốn bằng tiền phải sử dụng thông nhất một 
đcn vị tiền tệ là đồng Việt Nam. Đối với ngoại tệ, vàng bạc, 
kim khí quý, đá quý... do KBNN quản lý phải được theo dõi 
chi tiết theo nguyên tệ và từng loại vàng bạc, kim khí qụý, đá 
quý...; đồng thời phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá 
thống nhất trong hệ thống KBNN để hạch toán. Chênh lệch 
giá và tỷ giá phải hạch toán theo quy định của KRNN. 

10.14.2. Kê toán vốn bằng tiền Việt Nam 

10.14.2.1 Kế toán tiền mặt 

a) Chứng từ kế toán 

- Chứng từ kế toán thu, chi tiền mặt; 

- Giấy nộp tiền vào NSNN bàng tiền mặt; 

- Giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt; 

- Séc lĩnh tiền mặt; 

- Phiếu thu; 

- Phiếu chi; 

b) Tài khoán kế toán sử duns: 

Kế toán tiền mặt sứ dụng tài khoản 50 “Tiền mặt bằng 
đồng Việt Nam” và các tài khoán liên quan khác như TK 74, 
TK 30, TK31, 32. 33. 

c) Phươns pháp kế toán 

- Kế toán tiền mặt tại quỹ. 

+ Căn cứ vào các chứng từ thu tiền mặt đã đóng dấu 
“Đã thu tiền”, kế toán ghi: 

Nợ TK 501 

Có TK 27, 28, 29, 51, 66, 67, 74, 90, 92, 94. 

+ Căn cứ vào các chứng từ chi tiền mặt đã đóng dấu “Đã 
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Chí tiền” kế toán ghi: 

Nợ TK 30, 31, 32, 33, 66, 67, 90, 92, 93, 94,. 

Có TK 501 

- Kế toán tiền mặt đang chuyển: 

+ Căn cứ lệnh điều chuyên vôn bằng tiền mặt (giữa 
KBNN tỉnh và KBNN huyện), kế toán lập phiếu chi ghi: 

Nợ TK 502 

Có TK 501 

+ Căn cứ chứng từ hồi báo đã chuyển tiền tới nơi (biên 
bản giao nhận tiền có đủ chữ ký bên giao, bên nhận, phiếu 
thu của bên nhận), kế toán lập phiếu chuyển khoản ghi: 

Nợ TK 631.01 

Có TK 502 

- Kế toán tiền mặt thu theo túi niêm phong. 

+ Trường hợp khách hàng đã làm thủ tục nộp tiền với 
điểm giao dịch nhưng cuối ngày chưa làm thú tục kiểm điểm 
và giao nhận giữa thủ quỹ điểm giao dịch với thủ quỹ tại Kho 
bạc, căn cứ chứng từ nộp tiền của khách hàng và biên bản 
giao nhận tiền theo túi niêm phong, kế toán ghi: 

Nợ TK 503 

Có TK liên quan 

+ Sau khi thủ kho giao lại số bao, hòm đã nhận theo 
túi niêm phong cho thủ quỹ (hoặc cán bộ kiểm ngân) và mở 
niêm phong kiểm đếm cùng với sự chứng kiến của thủ quỹ 
điểm giao dịch, căn cứ biên bản kiểm đếm tiền mặt, kế toán 
lập phiếu chuyển khoản ghi: 

Nợ TK 501 

Có TK 503 

Lưu ý: Trường hợp thu tiền theo túi niêm phong do 
khách hàng gửi, kế toán chỉ hạch toán ngoại báng, không 
dùng TK 503. 
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10.14.2.2 Kế toán tiền gửi ngàn hàng bằng đồng 
Việt Nam. 

Theo chế độ quản lý và lưu thông tiền tệ của Nhà nước, 
trừ một sô' tiền mặt nhất định được giữ tại quỹ để chi trả 
hàng ngày, toàn bộ vốn bằng tiền Việt Nam còn lại của 
KBNN phải gửi vào ngân hàng. KBNN mở tài khoản tiền gửi 
tại Ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại quốc 
doanh để thực hiện các nghiệp vụ theo quy định. 

a) Chứng từ kế toán sử duns 

Kế toán tiền gửi ngân hàng (VNĐ) sử dụng các chứng từ 
của ngân hàng nơi KBNN mở tài khoán như: Giấy báo Nợ, 
giấy báo Có, bảng kê chứng từ thanh toán kèm các chứng từ 
gốc. 

b) Tài khoản kế toán sử dung 

Kế toán tiền gửi ngân hàng sử dụng tài khoản 51 “Tiền 
gửi ngân hàng bằng đồng Việt Nam” và các tài khoản liên 
quan như TK50, 74, 93, 94,. 

TK 51 có các TK bậc II: TK 511 “Tiền gửi không kỳ hạn” 
và TK 512 “Tiền gửi có kỳ hạn”. 

c) Phưons nháp kế toán 

- Trường hợp chứng từ có thể đi về trong ngày thì kê 
toán sử dụng TK51 trực tiếp đối ứng với các tài khoản liên 
quan: 

+ Căn cứ chứng từ liên quan tới thu tiền gửi ngân hàng, 
kế toán ghi: 

Nợ TK 51 

Có TK có liên quan 

+ Căn cứ chung từ liên quan tới chi tiền gửi ngân hàng, 
kế toán ghi: 

Nợ TK liên quan 
Có TK 51 
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- Trường hợp phản ánh các khoản tiền thanh toán 
chuyển qua ngân hàng nhưng chưa chuyển chứng từ đi ngân 
hàng trước khi khóa sổ cuối ngày, phải sử dụng TK621 “Điều 
chỉnh tiền gửi ngân hàng”: 

+ KBNN đã làm thủ tục ghi Nợ tài khoản liên quan 
nhưng chưa thể chuyển chứng từ thanh toán qua ngân hàng 
ngay trong ngày, kế toán ghi: 

Nợ TK liên quan 
Có TK 621 

+ Khi chuyển chứng từ thanh toán qua ngân hàng, kế 
toán ghi: 

Nợ TK 621 

Có TK 51 

- Kế toán lãi tiền gửi ngân hàng của KBNN: 

+ Khi nhận được báo Có về tiền lãi, kế toán ghi: 

Nợ TK 511 

Có TK 662.90 (chi tiết lãi tiền gửi) 

+ Trả lãi tiền gửi cho các đơn vị mở tài khoản tại 
KBNN, kế toán ghi: 

Nợ TK 662.90 (chi tiết thu lãi tiền gửi) 

Có TK 94, 95,. 

+ Chuyển số lãi về KBNN cấp trên, kế toán ghi: 

Nợ TK 662.90 (chi tiết thu lãi tiền gửi) 

Có TK 640, 650 

+ Chuyển số lãi còn lại vào thu nhập KBNN, kế toán 

ghi: 

Nợ TK 662.90 (chi tiết thu lãi tiền gửi) 

Có TK 934.01 (chi tiết cho KBNN) 
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10.15. KÊ TOÁN ĐIỂU HÒA VốN KBNN 

10.15.1. Nguyên tắc kế toán điều hòa vốn KBNN 

- Vốn trong hệ thông KBNN được quản lý thống nhất từ 
TW đến cơ sở. 

- Việc điều hòa vốn trong hệ thông KBNN được phân cấp 
như sau: 

+ KBNN thống nhất và điều hòa vốn trong toàn bộ hệ 
thống, trực tiếp điều chuyển vốn với KBNN tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW. 

+ KBNN tỉnh, thành phô" trực thuộc TW quản lý, điều 
hòa vôn trên địa bàn tỉnh, thành phô", trực tiếp điều chuyển 
vốn với các KBNN quận, huyện trực thuộc. 

+ KBNN quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm quản lý 
và sử dụng vốn ở đơn vị mình. 

Thực hiện cơ chê" quản lý điều hòa vô"n lên hoặc xuống, 
không điều vốn ngang (tức là giữa 2 đơn vị KBNN đồng cấp 
không được tự động điều vốn cho nhau). 

- Điều hòa vô"n trong hệ thông KBNN được thực hiện 
trên cơ sở định mức, kế hoạch, khả năng thu, nhu cầu chi 
thực tế tại từng đơn vị KBNN, không để đọng vốn tại KBNN 
cấp dưới, đồng thời đảm bảo khả năng thanh toán cho từng 
đơn vị KBNN cũng như toàn hệ thống. 

Việc điều chuyển vốn được thực hiện theo lệnh: 1 - Lệnh 
của KBNN cấp trên (yêu cầu KBNN cấp dưới chuyển vốn lên 
hoặc chuyển vốn cho KBNN câ'p dưới); 2 - Lệnh của KBNN 
cấp dưới tự lập để chuyển vốn lên KBNN câ"p trên. 

10.15.2 Phương pháp kế toán diều hòa vốn KBNN 
bằng VNĐ hoặc ngoại tệ 

a) Tai KBNN huyên: 

- Trường hợp chuyển vốn (VNĐ) về KBNN tỉnh, căn cứ 
lệnh chuyển vô"n, kê" toán lập chứng từ ghi: 
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Nợ TK 631 

Có TK 50, 51 

- Khi nhận được vốn điều chuyển (VNĐ) từ KBNN tỉnh, 
kế toán ghi: 

Nợ TK 50, 51 

Có TK 631 

bì Tai KBNN tỉnh 

- Điều chuyển vốn với các KBNN huyện trực thuộc: 

+ Trường hợp chuyển vốn (VNĐ) về KBNN huyện, căn 
cứ lệnh điều chuyển vôn, kế toán lập chứng từ và ghi: 

Nợ TK 631 

Có TK 511 

+ Khi nhận được vốn điều chuyển (VNĐ) từ KBNN 
huyện, ghi: 

Nợ TK 511 

Có TK 631 

- Điều chuyển vốn với KBNN 

+ Trường hợp chuyển vốn (VNĐ) hoặc ngoại tệ về 
KBNN, căn cứ lệnh điều chuyển vốn, kế toán lập chứng từ và 
ghi: 

Nợ TK 630.01, 630.03 
Có TK511, 522 

+ Khi nhận được vốn điều chuyển (VNĐ) từ KBNNTYV, 
kế toán ghi: 

Nợ TK511 

Có TK 630.01 

c) Tai KBNN 

- Trường hợp chuyển vốn (VNĐ) về KBNN tỉnh, căn cứ 
lệnh điều chuyển vốn, kế toán lập chứng từ và ghi: 
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Nợ TK 630.01 

Có TK511 

- Khi nhận được vốn (VNĐ, ngoại tệ) từ KBNN tỉnh 
chuyển lên, ghi: 

Nợ TK511, 522 

Có TK 630.01, 630.03 

10.16. Quyết toán vốn thanh toán KBNN 

10.16.1. Nguyên tắc kế toán quyết toán vốn KBNN 

Việc quyết toán vốn KBNN năm trước chỉ được tiến 

hành khi đã đối chiếu khớp đúng các tài khoản tham gia 
quyết toán vốn, đảm bảo: 

- Tại mỗi đơn vị KBNN, các tài khoản thanh toán LKB 
đến, LKB đến đợi đối chiếu, LKB đến còn sai lầm không còn 
số dư. 

- Trên địa bàn tỉnh: Tổng số LKB đi nội tỉnh bằng tổng 
sô' LKB đến nội tỉnh; tổng số vốn điều đi bằng tổng sô' nhận 
về giữa KBNN tỉnh và các KBNN huyện. 

- Trên địa bàn toàn quốc: Tổng sô' LKB đi ngoại tỉnh 
bằng tổng số LKB đến ngoại tỉnh; tổng sô' vôh điều đi bằng số 
vốh nhận về giữa KBNN và các KBNN tỉnh. 

10.16.2. Phương pháp kê' toán 

a) Tai KBNN huyên 

- Tất toán số dư các TK tham gia quyết toán vốn với 
KBNN tỉnh. 

Khi nhận được lệnh quyết toán vốn của KBNN tỉnh, kế 
toán căn cứ vào sô' dư các TK 641, 645, 651, 655 lập 2 liên 
phiếu chuyển tiêu tất toán số dư cho từng tài khoản đó, trong 
Sự đôi ứng với TK 631.02 (1 liên để kế toán lưu như đã được 
nêu trong Chương V, 1 liên gửi lên KBNN tỉnh). 

- Kết chuyển vốn về tài khoản thanh toán vốn năm nay: 

Sau khi thực hiện xong các bút toán chuyển tiêu nói 
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trên, căn cứ sô' dư TK 631.02 đối chiếu lại khớp đứng với sô' 
dư TK 631.02 trên lệnh quyết toán vô'n của KBNN tỉnh, kế 
toán lập 2 liên phiếu chuyển khoản kết chuyển sô' dư tài 
khoản này về TK 631.01 (1 liên lưu KBNN huyện để hạch 
toán kết chuyển, 1 liên gửi KBNN tỉnh), kế toán ghi: 

Nợ TK 631.01 

Có TK 631.02 (nếu TK này dư Nợ) 

Hoặc: 

Nợ TK 631.02 (nếu TK này dư Có) 

Có TK 631.01 

b) Tai kho bac Nhà nước tỉnh 

bl. Kế toán Quyết toán vốn vđi các KBNN huyên 

- Hạch toán phục hồi sô' thu, chi các TK tham gia quyết 
toán vô'n 

Nhận được phiếu chuyển tiêu do KBNN huyện chuyển 
lên, kê' toán KBNN tỉnh đối chiếu với lệnh quyết toán và thực 
hiện hạch toán phục hồi số thu hộ, chi hộ LKB nội, ngoại 
tỉnh, chi tiết từng KBNN huyện (cách ghi đã được nêu trong 
chương 5). 

- Kết chuyển phiếu chuyển khoản do KBNN huyện 
chuyển lên, kế toán đối chiếu lại với số dư TK 631.02 chi tiết 
từng KBNN huyện phải khớp đúng, tiếp theo kế toán ghi 
tương tự như ở KBNN huyện. 

b2. Kê' toán quyết toán vốn vời KBNN 

- Tất toán sô' dư các TK tham gia quyết toán vốn với 
KBNN 

Căn cứ số dư TK 411, sau khi đã phục hồi trong toàn hệ 
thống KBNN tỉnh, kê' toán lập liên phiếu chuyển tiêu tất toán 
số dư cho tài khoản đó, trong sự đối ứng với TK 630.02 (1 liên 
để kế toán lưu như đã được nêu ở Chương V, 1 liên gửi lên 
KBNNÍ 

- Kết chuyển vốn về TK thanh toán vốn năm nay giữa 
KBNN và KBNN tỉnh năm nay. 
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Sau khi thực hiện các bút toán ở mục a) trên đây, số dư 
TK 630.02 tại KBNN tỉnh được xác định. Căn cứ số dư TK 
630.02, 630.04 đôi chiếu lại với số dư các tài khoản đó trên 
lệnh quyết toán vốn của KBNN, kế toán lập phiếu chuyển 
khoản kết chuyển về TK thanh toán vốn giữa KBNN và 
KBNN tỉnh năm nay (1 liên lưu KBNN tỉnh, 1 liên gửi lên 
KBNN). 

Trường hợp vôn thanh toán VNĐ, kế toán ghi: 

Nợ TK 630.01 

Có TK 630.02 (nếu TK này dư Nợ), hoặc: 

Nợ TK 630.02 (nếu TK này dư Có) 

Có TK 630.01 

Trường hợp vốn thanh toán là ngoại tệ, kế toán ghi: 

Nợ TK 630.03 

Có TK 630.04 (nếu TK này dư Nợ), hoặc: 

Nợ TK 630.04 (nếu TK này dư Có) 

Có TK 630.03 

c) Tai KBNN 

- Kế toán quyết toán vốn với KBNN tỉnh 

Nhận được phiếu chuyển tiêu do KBNN tỉnh chuyển lên, 
kế toán KBNN TW thực hiện hạch toán phục hồi sô' thu hộ, 
chi bộ LKB ngoại tĩnh của từng KBNN tỉnh. 

- Kết chuyển vốn về TK thanh toán vốn giữa KBNN và 
KBNNtỉnh. 

Căn cứ phiếu chuyển tiêu do KBNN tỉnh chuyển lên, kế 
toán Sở giao dịch KBNN đối chiếu lại khớp đúng với sô' dư TK 
630.02, 630.04 của từng KBNN tỉnh, tiếp theo kế toán ghi 
tương tự như ở KBNN tỉnh. 
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CHƯƠNG 11 

KẾ TOÁN CÁC ĐƠN VỊ DẶC THỦ THUỘC LĨNH vực KẼ 

TOÁN NHÀ Nước 


11.1. KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XẢ 

11.1.1. Chứng từ kế toán: 

Ngoài các chứng từ quy định trong hệ thông kế toán 
HCSN còn sử dụng thêm các chứng từ sau: 

- Biên lai thu tiền 

- Bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách 

- Thông báo các khoản thu của xã 

- Giấy báo lao động ngày công đóng góp 

- Bảng thanh toán ngày công lao động ngoài nghĩa vụ 

- Giấy đề nghị thanh toán 

- Giấy nộp tiền vào ngân sách bằng tiền mặt 

- Giấy nộp tiền vào ngần sách bằng chuyển khoản 

- Lệnh chi tiền ngân sách xã kiêm lĩnh tiền mặt 

- Lệnh chi tiền ngân sách xã kiêm chuyển khoản 

- Giấy đề nghị Kho bạc thanh toán tạm ứng 

- Bảng kê thu ngân sách xã qua Kho bạc nhà nước. 

11.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

- TK 336 - Các khoản thu hộ, chi hộ; 

- TK 431 - Các quỹ công chuyên dùng của xã; 

- TK 714 - Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc; 

- TK 719 - Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc; 

- TK 814 - Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc; 

- TK 819 - Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc; 

- TK 914 - Chênh lệch thu, chi ngân sách xã. 
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11.1.3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu 

(Theo sơ đồ từ sô" 01 đến 6) 

Sơ đồ số 01- Kế toán thu ngân sách xã bằng tiền chưa qua kho 
bạc 
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Sơ đồ số 02- Kế toán thu ngân sách bằng hiện vật, ngày công lao 
động 


714 719- Thu NS xã chưa aua KB 


Ghi thu NS 


đã qua KB 


Ghi thu, ghi chi NS Ghi chi NS 


chưa qua KB đã qua KB 


Sơ đồ sô 03- Kế toán thu điều tiết giữa các cấp ngân sách thu trợ 
cấp từ ngân sách cấp trên 


714- Thu NS xã đã qua KB 


Khi nhân đươc báo có 



Sơ đồ số 04- Kế toán chi ngân sách (Chi thẳng bằng tiền mặt và 
chuyển khoản) 


111 , 112 


814- Chi NS xã đã qua KB 


Hàng tháng, chi lương, chi trả các dịch vụ chi mua TSCĐ 


nộp BHXH bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 


458 Chương.11 ■ Kế toán các đan uị đặc thù thuộc lĩnh vục kế toán nhà nước 

Sơ đồ Số 05 - Kế toán chi chưa qua Kho bạc 


111, 311, 
331, 719 


819- Chi NS xã chưa 
qua KB 


814 
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Sơ đồ số 06 - Kế toán chênh lệch thu, chi và kết dư ngân sách 


7142 8141 914- 7141 


7192 

Làm thủ tục 
chuyển kết dư 
năm trước vào 
thu năm nay 


C/L thu, chi NS xã 


Kết chuyển chi NS 
nàm trước theo QT 
hội đồng nhân dân 
phê duyệt 

Kết chuyển thu NS 
năm trước theo QT 
được HĐND phê 
duyệt 



Chuyển kết dư năm 
trước vào thu chưa 
qua KB 

_____—► 



11.1.4. Sổ kế toán 

- SỔ Nhật ký thu, chi tiền mặt 

- Sổ thu ngân sách xã 

- SỔ chi ngân sách xã 

- Sổ tổng hợp thu chi ngân sách theo chỉ tiêu báo cáo 

- Sổ theo dõi các quỹ công chuyên dùng của xã 

- Sổ theo dõi các khoản thu hộ, chi hộ 

- Sổ theo dõi các khoản tạm ứng của kho bạc 

- Sổ theo dõi các khoản đóng góp của dân 

- Bảng thanh toán các khoản nợ phải thu đôi với các hộ. 
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11.2. KẾ TOÁN Dự TRỮ Quốc GIA 

11.2.1. Chứng từ kế toán 

- Biên bản nghiệm thu kê lót và sát trùng 

- Biên bản xác định hao, dôi lương thực 

- Phiếu kiểm nghiệm 

- Biên bản nhập đầy kho. 

11.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 

- TK 113 - Tiền đang chuyển; 

- TK 156 - Vật tư hàng hóa dự trữ; 

- TK 158 - Hàng hóa dự trữ cho vay; 

- TK 313 - Thanh toán về bán hàng dự trữ; 

- TK 314 - Hàng dự trữ thiếu; 

- TK 335 - Hàng dự trữ thừa; 

- TK 412 - Chênh lệch giá; 

- TK 451 - Nguồn vốn dự trữ; 

- TK 514 - Thu về hàng dự trữ; 

- TK 651 - Phí mua hàng dự trữ; 

- TK 652 - Phí bán hàng dự trữ; 

- TK 653 - Phí bảo quản. 
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11.2.3. Các nghiệp vụ kế toán chủ yếu 

(Theo sơ đồ từ số 07 đến số 16) 

Sơ đồ sô 07- Kê toán hàng hóa dự trữ cho vay 


156 


158- Hàng dự trữ cho vay 


Xuất hàng dự trữ cho 
vay theo quyết định 
của cấp có thầm 
quyền 


156 


Nhập kho hàng dự trữ 


do người vay trả 


111 , 112 , 

313 


342,514 


Người vay được 
thanh toán bằng 
tiền (giá vốn) 


Tiền thu nợ về 
hàng cho vay 
(được trả = tiền) 
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Sơ đồ số 08- Kế toán vật tư hàng hóa dự trữ 


111,112,331 


156- Vật tư, hàng hóa dự trữ 




kho hàng dư trữ mua ngoài 


Xuất kho hàng dự trừ 


cho vay 


Phí mua theo định mức tính 


vào vật tư, hàng hóa nhập kho 


342, 451 


Nhập kho hàng hóa do 


được điều động nội bộ 


Vật tư, hàng hóa dự trữ 


thừa khi kiểm kê 


Vật tư, hàng hóa dự trữ đi đường 


nhập kho 


Điều chỉnh tăng giá vốn bình 
quân với giá thực tế của tống 


kho 



Điều chỉnh giảm giá vỏn 
bình quẫn với giá thực tế 


cùa tổng kho 
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Sơ đồ sô' 09- Kê' toán thanh toán về bán hàng dự trữ 
514 313- Thanh toán về bán hàng dự trữ 
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Sơ đồ số 10- Kế toán nguồn vốn dự trữ 


111,112 


451- Nguồn vốn dự trữ 


111,112 


Nộp lại vốn dự trữ cho ngân Nhập được vốn dự 
sách trữ do ngân sách 

cấp để dự trữ 


Giá vốn hàng dự trữ của 
tổng kho _ 

điều động cho các chi 
cục dự trữ 


Điều động và cấp 
hàng dư trữ _ 

cho đơn vị cấp dưới 


Kết chuyển số chênh lệch giá Cuối kỳ, kết 
giảm ghi giảm nguồn vốn dự trữ chuyển chênh lệch 


giá bô sung nguôn 
vốn dư trư 


Cấp có thẩm quyền cho 
phép ghi giảm nguồn 
vốn dự trữ về số hàng 
dư trữ bi thiếu 


Ghi tăng nguồn 
vốn dự trữ đối với 
số hàng dự trữ dôi 
thừa 
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Sơ đồ Số 11- Kế toán thu về hàng dự trữ 

514- 

156,158,341 Thu về hàng dự trữ 111,112,313 


Kết chuyển giá vốn của 

Tiền thu bán hàng dự trữ, 

hàng dự trữ đã bán hoặc 

thu hồi hàng dự trữ bằng 

cho vay được trả bằng tiền 

tiền 

652 


Cuối kỳ, kết chuyển phí 
bán hàng dự trữ theo định 
mức 

421 




412 


Kết chuyển chênh lệch giá 
bán < giá vốn và phí bán 
hàng theo định mức 
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Chương 11 : Kế toán các đơn vị đặc thù thuộc lĩnh vực kế toán nhà mtớc 


Sơ đồ số 12- Kế toán chênh lệch giá của hàng dự trữ 
514 412- Chênh lệch giá 


514 


Chuyền chênh lệch giá bán. 

Chuyển chênh lệch giá b 

cho vay nhỏ hơn giá vốn và 

cho vay lớn hơn giá vốn và 

phí định mức 

định mức 

451 


KC số CL tăng giá 

Kết chuyển số CL 

hàng dự trữ 

giảm giá hàng 

ghi tàng nguồn vốn 

dự trữ ghi nguồn 

dự trữ 

vốn dự trữ 


451 


Sơ đồ số 13- Kế toán phí mua hàng dự trữ 


111,112, 331... 651- Phí mua hàng dự trữ 3422 




Kết chuyển phí thu mua 


phát sinh 

thực tế phát sinh ở Tong 



kho 

3 

1412 

156 


Cuối kỳ, DTQGKV phản ánh DTQGKV tính và phản ánh 
phí mua hàng thực tế phát sinh phí mua hàng dự trữ theo 
ở Tổng kho định mức 






Chương í ĩ: Kế toán các dan ui độc thừ thuộc lỉnh uực kế toán nhà nước 
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Sơ đồ số 14- Kế toán phí bán hàng dự trừ 


111, 112, 331... 


652- Phí bán hàng dự trữ 


Chi phí bán hàng dự trữ phát sinh Cuối kỳ, DTQGKV tính và 

phản ánh phí 

bán hàng dự trữ theo đinh 
mức 


3412 


3422 


Cuối kỳ, DTQGKV phản ánh phí 
bán hàng dự trữ để dự ngân sách 
chuyển khoản nghiệp vụ chi mua 
TSCĐ từ quỷ của xã thực tế phát 
sinh ở Tổng kho 


Tổng kho kết chuyến phí 
bán hàng thực tế PS đê 
thanh toán với DTQGKV 


Cuối kỳ, DTQGKV phản ánh số Cuối kỳ, DTQGKV phản 
chênh lệch phí bán hàng dự trữ ánh số chênh lệch phí bán 
thực tế < phí bán hàng dự trữ theo hàng dự trữ thực tế > phí 
định mức bán hàng dự trữ định mức 



Chương 11 : Kế toán các đơn vị đặc thù thuộc lình vực kê toán nhà nước 


Sơ đồ số 15- Kế toán phí bảo quản 


111,112,152 


6611 


Các khoản chi phí bảo quản Cuối kỳ, Tổng kho kết 

hàng dự trữ bằng tiền chuyển _ 

chi phí bảo quản thực tế phát 
sinh 




331, 334, 332 


Chi phí tiền lương và dịch vụ 
mua ngoài phục vụ công tác 
bảo quản 


Cuối kỳ. DTQGKV kết 
chuyển phí bảo quản theo 
định mức và không định 
mức vào chi hoat dông 


3411 


Cuối kỳ, DTQGKV phản ánh 
phí bảo quản thực tế phát sinh 
ở các Tổng kho (Tổng kho có tổ 
chức kế toán) 


Cuối kỳ, kết chuyển chênh 
lệch giữa phí bảo quản thực 
tế > phí bảo quản theo định 
mức 


Cuối kỳ, DTQGKV kết chuyển 
chênh lệch phí bảo quản thực tế 
< phí bảo quản theo định mức 


BÀI TẬP 
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Bài 1: Đơn vị Hành chính sự nghiệp A (HCSN) có các nghiệp 
vụ kinh tế dưới đây phát sinh: 

1. Nhận thông báo dự toán chi do cơ quan tài chính duyệt, 
số tiền 100 triệu. 

2. Rút dự toán chi về nhập quỳ tiền mặt để chi, số tiền 50 
triệu. 

3. Đơn vị được cơ quan tài chính cấp phát bằng lệnh chi 
tiền để chi tiêu đột xuất (hội thảo chuyên đề), sô' tiền 
20 triệu. Đơn vị đã nhận được giấy báo Có của Kho bạc 
Nhà nước. 


4. Rút tiền gửi kho bạc về quỹ sử dụng 20 triệu. 

5. Xuất quỹ chi cho hội thảo chuyên đề 17 triệu, trong đó 


Khai mạc và bế mạc 

2,0 

tr.đ 

Thông tin báo đài 

1.5 

tr.đ 

Tài liệu 

4,0 

tr.đ 

Nước uống 

2,0 

tr.đ 

Chi phí phục vụ 

1,5 

tr.đ 

Chi báo cáo viên 

6,0 

tr.đ 


6. Xuất quỹ nộp vào kho bạc số tiền thừa chi không hết để 
giảm cấp phát lệnh chi, số" tiền 3 triệu. Xuất quỹ 10 
triệu chi các khoản: 


❖ Mua sắm đồ dùng công tác hành chính, 2 triệu 

❖ Thanh toán tiền công sửa chữa tài sản 3 triệu 

❖ Thanh toán tiền tàu xe đi phép 1 triệu 

❖ Thanh toán công tác phí 3,5 triệu 

❖ Thanh toán công vận chuyển 0,5 triệu 
Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ trên. 


470 


BAI TẬP 


Bài 2: Sô' liệu tại đơn vị HCSN X như sau: 

- Sô' dư đầu kỳ TK 111: 30 triệu 

- Sô' dư đầu kỳ TK 112: 50 triệu 

Trong kỳ có những nghiệp vụ kinh tê' dưới đây phát sinh: 

1. Rút tiền gửi kho bạc về nhập quỹ tiền mặt, sô' tiền 20 
triệu 

2. Rút dự toán chi về nhập quỹ tiền mặt, sô' tiền 50 triệu 

3. Xuất quỹ tiền mặt chi trả lương cho viên chức cơ quan, 
25 triệu 

4. Thu lệ phí bằng tiền mặt, sô' tiền 30 triệu 

5. Xuâ't quỹ chi mua vật liệu nhập kho, sô' tiền 5 triệu 

6. Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền mặt, số tiền 20 
triệu 

7. Thu lãi tín phiếu bằng tiền mặt, sô' tiền 5 triệu 

8. Thu hồi khoản tạm ứng thừa bằng tiền mặt, sô' tiền 3 
triệu 

9. Rút tiền gửi ngân hàng mua 1 TSCĐ hữu hình trị giá 
20 triệu (tài sản được đầu tư bằng nguồn kinh phí huy 
động). TSCĐ được đưa ngay vào sử dụng ở bộ phận văn 
phòng 

10. Khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản, số tiền lõtriệu 

11. Chuyển tiền gửi kho bạc trả nợ ngưới bán 6 triệu 

Yèu cầu : 

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tê' phát sinh 

b. Phản ảnh các nghiệp vụ kinh tê' phát sinh vào sơ đồ tài 

khoản chữ T 

c. Ghi vào Sổ quỹ tiền mặt. 
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Bài 3:. TK 112 có số dư đầu kỳ: 100 triệu. 

1. Cơ quan tài chính cấp kinh phí hoạt động bằng tiền gửi 
kho bạc, số tiền 50 triệu. 

2. Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền gửi kho bạc, số 
tiền 40 triệu 

3. Rút tiền gửi kho bạc chuyển tiền mua 1 TSCĐ dùng 
ngay và hoạt động hành chính của đơn vị 30 triệu (tài 
sản mua bằng kinh phí họat động) 

4. Thu lệ phí qua kho bạc, số tiền 20 triệu. 

5. Rút tiền từ kho bạc về quỹ để chi tiêu, số tiền 15 triệu 

6. Thu sự nghiệp gửi tiền vào kho bạc, 25 triệu 

7. Nhận kinh phí dự án bằng tiền gửi kho bạc, số tiền 35 
triệu. 

8. Rút tiền gửi kho bạc chuyển tiền mua TSCĐ hữu hình 
20 triệu (TSCĐ mua sắm bằng kinh phí dự án) 

9. Thu hồi nợ đơn vị cấp dưới bằng chuyển khoản 15 triệu 

10. Rút tiền gửi kho bạc chuyển trả nợ cho người nhận 
thầu sửa chữa lớn TSCĐ, số tiền 20 triệu 

11. Khách hàng trả nợ kỳ trước bằng tiền gửi kho bạc, số 
tiền 9 triệu 

12. Mua hàng hoá nhập kho bằng chuyển khoản, số tiền 
138 triệu, trong đó thuế GTGT là 1,8 triệu 

13. Trả nợ cho người bán bằng chuyển khoản, số tiền 8 
triệu 

Yêu cầu : 

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

b. Phản ảnh vào sơ đồ tài khỏan chữ T 

c. Ghi vào Sổ tiền gửi kho bạc theo mẫu sau : 
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Ngày 

Chứng 

EH 

Sô' tiền 

Ghi 


từ 


Gửi 

Rút ra 

Còn 

chú 




vào 


lại 



Bài 4: Có tài liệu dưới đây ở đơn vị HCSN M vào tháng 
4/200X : 

1. Rút dự toán chi hoạt động về quỹ tiền mặt, số tiền 180 
triệu 

2. Chi tiền mặt mua vật liệu văn phòng nhập kho, số tiền 
135 triệu 

3. Rút tiền gửi kho bạc về quỹ tiền mặt để chi lương, số 
tiền 120 triệu 

4. Chi quỹ tiền mặt trả lương, số tiền 108 triệu 

5. Chi mua TSCĐ bằng tiền mặt, sô' tiền 150 triệu, dã bàn 
giao cho bộ phận văn phòng sử dụng cho hoạt động 
thường xuyên 

6. Thu sự nghiệp bằng tiền gửi kho bạc 187 triệu 

7. Cấp kinh phí hoạt động cho cấp dưới bằng chuyển 
khoản kho bạc, 75 triệu, bằng tiền mặt, 30 triệu 

8. Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt, sô' tiền 112,5 triệu 

9. Thu bán thanh lý TSCĐ bằng tiền mặt, sô' tiền 18 triệu 

10. Nộp bằng tiền mặt cho nhà nước các khoản thu phí, lệ 
phí ở nghiệp vụ 8 

11. Thanh toán cho người bán bằng tiền gửi kho bạc, số 
tiền 82,5 triệu 

12. Rút dự toán chi hoạt động hoạt động bằng tiền gửi kho 
bạc, sô tiền 60 triệu 

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tê' trên. 
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Bài 5: Đơn vị HCSN A trong tháng 3/200X có các nghiệp vụ 
kinh tế dưới đây phát sinh: 

Sô dư đầu kỳ tài khoản 111: 50 triệu 

1. Nhận thông báo dự toán chi hoạt động do cơ quan tài 
chính duyệt cho quý 1 năm 200X, số tiền 80 triệu 

2. Phiếu thu số 130 ngày 5/3, rút dự toán chi hoạt động về 
nhập quỹ tiền mặt, sô" tiền 30 triệu 

3. Phiếu chi số 149 ngày 5/3, chi trả cho viên chức 
lõtriệu, phụ cấp lương 2 triệu 

4. Phiếu chi sô" 150 ngày 7/3, chi mua vật liệu nhập kho, 
số tiền 16,5 triệu 

5. Phiếu thu số 131 ngày 8/3, thu học phí của sinh viên, 
số tiền 135 triệu 

6. Phiếu chi sô'151 ngày 9/3, gửi tiền mặt vào ngân hàng, 
số tiền 50 triệu 

7. Đơn vị mua máy điều hoà nhiệt độ cho phòng tổ chức 
theo biên bản giao nhận TSCĐ số 10, ngày 10/3 nguyên 
giá 15 triệu. Tài sản này được mua bằng nguồn kinh 
phí hoạt động, đơn vị đã trả bằng tiền mặt cho người 
bán theo phiếu chi số 152 ngày 10/3 

8. Phiếu chi số 153 ngày 12/3, chi phụ cấp học bổng sinh 
viên, số tiền 12 triệu 

9. Phiếu chi số 154 ngày 14/3, chi trả tiền điện thoại, tiền 
điện, tổng cộng là 5,540 triệu 

10. Phiếu chi sô' 156 ngày 25/3, chi trả phụ cấp giảng dạy 
cho giáo viên thuê ngoài, sô' tiền 9,8 triệu 

11. Đơn vị được cơ quan tài chính cấp phát bằng lệnh chi 
tiền để chi tiêu đột xuất (hội thảo chuyên đề) số tiền 12 
triệu. Đơn vị đã nhận được giấy báo Có của kho bạc 
Nhà nước. 
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12. Phiếu chi số 157 ngày 27/3 chi cho hội thảo chuyên đề 
11 triệu 

13. Phiếu chi sô' 158 ngày 28/3 xuất quỹ nộp vào kho bạc số 
tiền chi thừa cho hội thảo 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. 


Bài 6: Có số liệu dưới đây ở đơn vị HCSN M : 

Vật liệu A tồn kho đầu quý 3/03 : số lượng 1000 kg, giá 
nhập kho 20G0đ/kg, thành tiền 2 triệu. 

Trong tháng 7/03 có các nghiệp vụ kinh tế dưới đây phát 
sinh: 

1. Mua vật liệu A trả băng tiền mặt, sô' lượng 1500kg, đơn 
giá 4000đ/kg 

2. Mua vật liệu A chưa trả tiền người bánlOOOkg, đơn giá 
4000đ/kg 

3. Xuất vật liệu A dùng cho họat động HCSN 500 kg 

4. Rút dự toán chi chuyển trả nợ cho người bán, số tiền 
4,2 triệu 

5. Xuất vật liệu A dùng cho họat động HCSN 2000kg 

6. Xuất quỹ chi trả tiền công vận chuyển, bốc vác vật liệu, 
sô' tiền 0,4 triệu 

7. Rút dự toán chi chuyển tiền mua vật liệu 1000 kg, giá 
4250đ/kg 

8. Xuất vật liệu A dùng cho họat động HCSN 1200 kg 
Yêu cầu : 

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tê' phát sinh vào Sổ 
Nhật ký chung. 

b. Định giá vật liệu A xuất dùng theo: 
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-Phương pháp nhập - trước, xuất - trước 
-Phương pháp giá bình quân vào cuối tháng. 


Bài 7: Có tài liệu về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở đơn VỊ 
HCSN Y trong kỳ như sau: 

1. Rút tiền gửi kho bạc chuyển tiền đế’ mua hàng hoá A về 
nhập kho, số lượng: 1200 cái, tổng giá thanh toán : 22 
triệu, trong đó thuế GTGT : 2 triệu 

2. Nhập kho hàng hoá B, mua trả bằng tiền mặt, số 
lượng: 200 cái, tổng giá thanh toán: 16,5 triệu, trong đó 
thuế GTGT 1,5 triệu 

3. Xuất kho hàng hoá bán cho cty Thiên Quang, gồm: 

- Hàng hoá A : 500 cái với giá bán 15 triệu, trong đó 
thuế GTGT là 1,5 triệu 

- Hàng hoá B :120 cái với giá bán 10 triệu, trong đó 
thuế GTGT là 1 triệu. Cty Thiên Quang chấp nhận 
thanh toán vào cuối tháng. 

4. Xuất kho hàng hóa B cho hoạt động dự án 50 cái 
Yêu cầu : 

Định khoản kế toán. 

(Cho biết đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp 
khấu trừ thuế, áp dụng phương pháp nhập - trước, xuất - 
trưức để tính giá thực tế của hàng hóa xuất kho) 


Bài 8: Có sô' liệu dưới đáy ở đơn vị HCSN N: 
Số dư đầu tháng TK 155: 21 triệu 
Trong đó: 
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1551 A: 1 triệu (số lượng 250 cái, đơn giá 4.000đ/cái) 

1551 B: 1,6 triệu (sô' lượng 800 cái, đơn giá 2.000đ/cái) 

1552 C: 4,8 triệu (số lượng 480 cái, đơn giá lO.OOOđ/cái) 
1552 D: 13,6 triệu (số lượng 272 cái, đơn giá 50.000 đ/cái) 

1. Nhập kho hàng hoá c chưa trả tiền cho người bán, 
số lượng 400 cái, tổng giá thanh toán là 4,4 triệu, trong đó 
thuế GTGT 0,44 triệu 

2. Đơn vị sản xuất ra sản phẩm nhập kho (đợt 1) 

- SP A, số lượng 1200 cái, giá thành đơn vị: 4.200đ/cái 

- SP B, số lượng 300 cái, giá thành đơn vị: 2.300đ/cái 

3. Mua hàng hoá D băng tiền mặt, đã nhập kho: 
số lượng 280 cái, tổng giá thanh toán là 16,8 triệu, trong 
đó thuế GTGT 1,68 triệu 

4. Đơn vị nhập kho sản phẩm tự sản xuất (đợt 2): 

- SP A, sô" lượng 1400 cái, giá thành đơn vị: 4.600đ/cái 

- SP B, số lượng 400 cái, giá thành đơn vị 2.400đ/cái 

5. Xuất kho sản phẩm bán cho cty Nhật Nam: 

- SP A: 400 cái 

- SP B:100 cái 

6. Nhận giấy báo Có của ngân hàng về việc Cty Nhật 
Nam chuyển khoản trả tiền mua sản phẩm của đơn vị, số 
tiền là 3,2 triệu, trong đó thuế GTGT 0,32 triệu 

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ trên. 


Bài 9: Trích tài liệu kế toán sản phẩm, hàng hóa ở đơn vị sự 
nghiệp có thu A như sau: 

_SỐ dư đầu tháng 8/03 của TK 155 :100 triệu gồm nhiều 
sản phẩm, hàng hoá trong đó có: 
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+Sản phẩm X: 40 triệu, sô' lượng 100 cái 
+Hàng hoá Y: 30 triệu, số lượng 60 cái 
Có các nghiệp vụ kinh tế dưới đây phát sinh trong tháng: 

1. Nhập kho hàng hoá Y mua bằng tiền gửi ngân hàng, số 
lượng: 60 cái, tổng giá thanh toán là 39,6 triệu, trong đó 
thuế GTGT 3,96 triệu 

2. Nhập kho Sản phẩm X của bộ phận sản xuất: số lượng, 
100 cái, tổng giá thành 4,8 triệu 

3. Xuất kho 50 sản phẩm X dùng cho hoạt động sự nghiệp 

4. Xuất kho sản phẩm, hàng hoá bán cho công ty B: sản 
phẩm X, 100 cái, hàng hoá Y, 60 cái. Cty B đã trả tiền 
mua hàng bằng tiền mặt: Số tiền theo giá bán là 53,9 
triệu (gồm sp X: 7,7 triệu, trong đó thuế GTGT 0,7 triệu và 
hàng hoá Y: 46,2 triệu, trong đó thuế GTGT là 4,62 triệu) 

Biết rằng đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu 
trừ và áp dụng phương pháp nhập - trước, xuất - trước để tính 
giá trị sản phẩm, hàng hoá xuất kho. 

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ trên. 


Bài 10: Định khoản các nghiệp vụ sau: 

1. Mua TSCĐ phải qua lắp đặt, chạy thử. Giá mua là 12 
triệu, chưa trả tiền người bán 

2. Vật tư xuất dùng cho việc lắp đặt TSCĐ là 0,62 triệu 

3. Chi phí lắp đặt bằng tiền mặt là 0,7 triệu 

4. Rút hạn mức kinh phí chuyển trả cho người bán TSCĐ, 
số tiền 12 triệu 

5. Một tổ chức kinh tế tặng cho đơn vị một TSCĐ có 
nguyên giá là 20 triệu 
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6. TSCĐ mua ở nghiệp vụ 1 được lắp đặt xong bàn giao 
đưa vào sử dụng . 

7. Rút dự toán chi hoạt động chuyển tiền mua một TSCĐ 
về sử dụng ngay không qua lắp đặt chạy thử: giá mua 
16,3 triệu, chi phí vận chuyển trả bằng tiền mật là 0,3 
triệu 

8. Mua 1 TSCĐ về sử dụng ngay trả bằng chuyển khoản, 
giá mua 18 triệu, chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 
là 0,4 triệu (tài sản được mua bằng quỹ cơ quan) 


Bài 11: Có các tài liệu kế tóan sau ở đơn vị sự nghiệp có thu 
A trong tháng 8/03 (đơn vị lOOOđ) 

SỐ dư đầu tháng 8/03: TK211: 90.000.000 

TK214: 20.000.000 

TK466: 80.000.000 

Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế dưới đây phát sinh: 

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình bằng tiền gửi ngân hàng để 
dùng ngay cho phòng kế toán, giá mua 80 triệu, chi phí 
vận chuyển TSCĐ là 1 triệu, đã trả bằng tiền mặt, 
TSCĐ B, giá mua 20 triệu mua bằng nguồn kinh phí 
họat động. 

2. Nhận viện trợ 1 TSCĐ Y hữu hình, trị giá 10 triệu. 
TSCĐ Y đã được đưa ngay vào sử dụng cho thư viện của 
đơn vị 

3. Vay ngân hàng mua 1 TSCĐ z hừu hình trị giá 21triệu, 
đã bao gồm thuế GTGT 5%. Chi phí thuê lắp đặt TSCĐ 
trên là 2,2 triệu (đã bao gồm thuế GTGT 10%), đã trả 
bằng tiền mặt. TSCĐ z lắp đặt xong được đưa vào sử 
dụng cho họat động kinh doanh dịch vụ thuộc đốì tượng 
chịu thuế GTGT 


4. Nhượng bán 1 TSCĐ hữu hình thuộc nguồn kinh phí đã 
hình thành TSCĐ dùng cho họat động dịch vụ, nguyên 
giá 10 triệu, giá trị hao mòn lũy kế là 8 triệu. Giá bán 
2,5 triệu, đã thu bằng tài khỏan kho bạc. Hoa hồng trả 
cho người bán là 0,2 triệu, đã chi bằng tiền mặt. TSCĐ 
nhượng bán không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 
Nguồn thu do nhượng bán TSCĐ này được bổ sung vào 
quỹ cơ quan 

Yêu cầu : 

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

b. Phản ánh vào sơ đồ chữ T, sổ cái TK 211, 214, 466. 

Biết rằng đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu 

trừ. 


Bài 12: Định khoản các nghiệp vụ sau: 

1. Thanh lý 1 TSCĐ hữu hình có nguyên giá là 18,5 triệu, 
giá trị hao mòn lũy kế là 15,5 triệu, chi phí thanh lý 
trả bằng tiền mặt 0,5 triệu. 

2. Thu tiền thanh lý TSCĐ bằng tiền mặt, sô' tiền 10 triệu 

3. Điều 1 TSCĐ sang cho đơn vị khác, nguyên giá 15 triệu 
đã khấu hao 5 triệu 

4. Kết chuyển chi phí thanh lý vào TK511 0,5 triệu 

5. Kết chuyển chênh lệch về thu chi thanh lý vào TK 441 
(nguồn kinh phí đầu tư XDCB) 

6. Kiểm kê phát hiện thiếu TSCĐ, nguyên giá 17 triệu đã 

khấu hao 13 triệu. Phản ánh giá trị TSCĐ thiếu phải thu 

hồi. 

7. Theo Quyết định xử lý, phải thu của những người vi 

phạm bằng cách trừ lương 10 triệu. 
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8. Một TSCĐ phát hiện thiếu qua kiểm kê có nguyên giá 
10 triệu, đã khấu hao 7 triệu. Phản ánh giá trị TSCĐ 
thiếu phải thu hồi 

9. Đơn vị xử lý miễn bồi thường cho người vi phạm 

10. Mua 1 TSCĐ, giá ghi trên hóa đơn là 15 triệu, đã trả 
bằng tiền mặt, chiết khấu mua hàng là 1,5 triệu, chi 
phí vận chuyển trả bằng tiền mặt là 0,5 triệu, chi phí 
lắp đặt, chạy thử là 3 triệu. Thời gian sử dụng của 
TSCĐ là 10 năm. Tính mức khâu hao hàng năm 

11. Qua 5 năm sử dụng , đơn vị nâng cấp TSCĐ với chi 
phí 8 triệu. Thời gian sử dụng được đánh giá lại là 8 
năm (tăng thêm 3 năm). Hãy xác định mức khấu hao 
hàng năm sau khi đã nâng cấp 


Bài 13: Ở cơ quan hành chính nhà nước A, trong tháng 8/03 
có các tài liệu kế toán sau (đơn vị lOOOđ): 

Sô' dư đầu tháng 8/03 của : 

TK211: 500000 (dư nợ) 

TK214: 100000 (dư có) 

TK 466: 400000 (dư có) 

1. Rút dự toán chi mua TSCĐ hữu hình X dể dùng ngay 
cho phòng hành chính: 30000 

2. Rút dự toán chi hoạt động để trả người nhận thầu về 
khối lượng sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, đã bàn giao 
đưa vào sử dụng trong tháng, số tiền 8000 

3. Tính, trích khấu hao TSCĐ cả năm của đơn vị: 40000 

4. Được tài trợ 1 TSCĐ hữu hình Y đưa ngay vào sử dụng 
cho phòng kế toán, trị giá 12000 

5. Thanh lý 1 TSCĐ hữu hình B, nguyên giá 10000, giá 
trị hao mòn 8000. Tiền thu về thanh lý là 1500, đã thu 
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bằng tiền mặt. Chi phí thanh lý là 500 đã chi bằng tiền 
mặt. TSCĐ thanh lý thuộc nguồn kinh phí đã hình thành 
TSCĐ. Chênh lệch thu lớn hơn chi do thanh lý phải nộp 
NSNN 

Yêu cầu: 

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

b. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản chữ T. 

c. Ghi sổ nhật ký chung, sổ Cái 

Bài 14: Có tài liệu kinh tế dưới đây ở đơn vị sự nghiệp có thu 
M : (ĐVT:1000đ) 

SỐ dư đầu tháng 7/03 của TK 311: 500 (dư nợ) 

TK 311: 400 (chi tiếp cty X) 
TK3118: 100 (chi tiếp tài sản thiếu) 

1. Xuất kho sản phẩm để bán cho cty B: 

_Giá thực tế sản phẩm xuất bán: 86.000 
_Giá bán :99.000, trong đó thuế GTGT 10% 

Cty B chấp nhận thanh toán vào tuần sau 

2. Nhận được tiền do công ty X trả nợ kỳ trước bằng 
TGNH: 300 

3. Thu bồi thường về giá trị tài sản phát hiện thiếu theo 
Quyết định xử lý bằng tiền mặt: 40, trừ dần vào lương 
phải trả viên chức: 60 

4. Giá trị khôi lượng công việc sửa chữa lớn hoàn thành 
hạch toán vào chi phí X. Các khoản chi hoạt động khi 
quyết toán không được duyệt phải thu hồi: 20 

Yêu cầu: 

_ Lập định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 
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_ Phản ánh vào sơ đồ tài khỏan chữ T 

_ Ghi sổ nhật ký chung và sổ Cái TK311. Biết rằng 
đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 


Bài 15: Tại đơn vị HCSN c, trong tháng 6/03 phát sinh các 
nghiệp vụ kinh tế sau (ĐVT:1000đ): 

1. Phiếu chi số 15 ngày 3/6/N, chi tiền mặt tạm ứng cho 
chị Lan để mua văn phòng phẩm: 200 

2. Giấy thanh toán tiền tạm ứng số 01 ngày 6/6 của chi 
Lan có kèm Bảng thanh toán tiền tạm ứng đã được duyệt, 
gồm văn phòng phẩm đưa ngay vào sử dụng cho phòng 
hành chính: 180. số tiền còn lại chị Lan đã nhập quỹ theo 
PT số 5 cùng ngày. 

3 PC số 18 ngày 8/6 tạm ứng tiền mua thuốc cho anh 
Tiến bằng TGKB 300 

4. Công việc hoàn thành theo đơn đặt hàng của Nhà nước 
đã nghiệm thu và chưa quyết toán: 300000 

5. Kết chuyển chi phí theo đơn đặt hàng vào thu đơn 
hàng: 250000 

6. Kết chuyển chênh lệch thu chi đặt hàng 

7. Quyết định thành lập quỹ cơ quan từ chênh lệch thu 
chi đặt hàng 

8. Thu bồi thường giá trị tài sản phát hiện thiếu theo QĐ 
xử lý bằng tiền mặt 70, trừ vào lương 80 

9. Xuất toán khoản chi không được duyệt phải thu hồi 

10. Cho đơn vị bạn mượn vật tư trị giá: 1000 
Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ trên. 
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Bài 16: Số liệu tại đơn vị HCSN V (ĐVT: 1000 đ): 

Số dư đầu tháng 6/03 của TK341: 55000 (dư nợ) 

Trong tháng 6/03 có các nghiệp vụ kinh tế dưới đây 
phát sinh: 

1. Cấp kinh phí hoạt động cho cấp dưới bằng tiền mặt: 
50000, bằng tiền gửi kho bạc: 20000 

2. Xuất kho vật liệu cấp kinh phí hoạt động cho cấp dưới 
15000 

3. Đơn vị cấp dưới báo cáo cấp trên về số dự toán chi họat 
động thực rút trong tháng, số tiền: 30000 

4. Quyết toán kinh phí hoạt động của đơn vị cấp dưới được 
duyệt, sô" tiền 165000 

Yêu cầu: 

a. Định khoản 

b. Phản ảnh vào sơ đồ tài khỏan chữ T 

c. Ghi sổ Nhật ký chung, sổ Cái TK 341 


Bài 17: Tại đơn vị HCSN K phát sinh các nhiệp vụ sau: 

1. Quyết định phân phối quỹ phúc lợi cho cấp dưới 15 
triệu 

2. Chuyển tiền cấp quỹ phúc lợi cho câ'p dưới bằng chuyển 
khoản 

3. Xác định sô" chênh lệch thu chi phải nộp cho câ"p trên 
là 25 triệu 

4. Xuất tiền mặt nộp cho cấp trên khoản chênh lệch thu chi 

5. Quyết định cho câ"p dưới phải nộp trả lại nguồn kinh 
phí dự án thừa sử dụng không hết, sô' tiền là 5 triệu 
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6. Nhận được giấy báo có về khoản kinh phí thừa của cấp 
dưới nộp lên 

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ trên. 


Bài 18: Có tình hình như sau ở một bệnh viện K vào quý 
3 năm N: (đơn vịrl.ooo đ) 

- Sô’ dư đầu kỳ 


TK 331 : 70.000, trong đó : 


3311 (X) 

3311 (Y) 

3312 
TK 111 
TK 112 


25.000 

15.000 

30.000 (vay tiền ) 
246.000 
159.000 


- Trong quý có các nghiệp vụ kinh tế dưới đây phát 
sinh (đvt : 1.000 đ) : 


1. Nhượng bán 1 máy trợ tim cho đơn vị Y, nguyên giá 
120.000, đã khấu hao 60.000, giá bán cho người mua là 
80.000. 

2. Xuất quỷ tiền mặt cho đơn vị bạn mượn, gồm ngân 
phiếu 15.000, tiền mặt 5.000. 

3. Các khoản phải thu về lãi tín phiếu kho bạc được xác 
định là 8.000 

4. Rút tiền gửi kho bạc ứng trước.'tiền hóa đơn cho 
người bán z là: 50.000 theo hợp đồng 
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5. Người nhận thầu sửa chữa lớn nhà kho bệnh viện đã 
sửa chữa xong, bàn giao đúng thủ tục số tiền mà bệnh viện 
phải trả cho nhà nhận thầu sửa chữa là 100.000 

6. Rút tiền gửi kho bạc thanh toán cho người nhận thầu 
sửa chữa TSCĐ : 100.000 

7. Theo biên bản kiểm kê TSCĐ, một máy chuyên dùng 
sử dụng cho việc điều trị bị mất chưa rõ nguyên nhân. 
Nguyên giá 50.000, đã khâu hao 20.000. TSCĐ hình thành từ 
nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên. 

8. Về TSCĐ bị mất ở nghiệp vụ 7, đơn vị bắt bồi 
thường 50% giá trị còn lại, phải nộp ngân sách 50% giá trị, 
còn lại cho phép xoá bỏ. 

9. Nhập quỹ tiền mặt sô tiền đơn vị bạn mượn : 15.000 

10. Khoản nợ khó đòi của đơn vị bạn 5.000, đơn vị 
quyết định xoá nợ bằng cách tính trừ vào quỹ cơ quan. 

11. Bệnh viện xuất một sô' dược phẩm nhượng bán trả 
chậm cho bệnh viện z theo giá phải thu là :40.000 

12. Nhận được giấy báo Có về tiền nhượng bán máy trợ 
tim : 80.000. Số tiền này được phép ghi tăng nguồn kinh phí 
họat động thường xuyên. 

13. Nhập kho hoá chất do người bán giao, đơn vị đã 
kiểm nhận theo giá thực tế nhập kho là 50.000 

Yêu cầu : 

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

b. Ghi vào sổ cái TK 331, 311 theo hình thức Chứng từ 
- ghi sổ ? 




486 


BÀI TẬP 


Bài 19: Số liệu tại đơn vị HCSN M : 


Số dư đầu tháng 7/03 (đơn vị lOOOđ) : 

TK334 (dư có) 

350 

TK332 (dư có) 

170 

TK3321 

50 

TK3322 

120 

NVKT phát sinh trong tháng 7/03 


1. Tổng hợp tiền lương phải trả CB, viên chức ở các bộ 
phận 

Tính vào chi phí họat động 4000 

_Tính vào chi phí SXKD: 1000 

2. Tổng hợp số BHXH phải trả viên chức (ốm đau, thai 
sản): 300 

3. Trích BHXH (15%), BHYT(2%) 

4. Tổng hợp BHXH, BHYT phải nộp trừ vào lương của 
CNV 6% 

5. Tiền lương từ quỹ cơ quan phải trả CNV: 600 

6. Rút dự toán chi mua thẻ BHYT cho CNV: 270 

7. Chuyển TGKB nộp BHXH cho cơ quan quản lý: 1040 

8. Tổng hợp các khoản tạm ứng chi không hết trừ vào 
lương CNV: 100 

9. Xuất quỹ tiền mặt chi trả lương, BHXH, tiền thưởng 
cho CNV: 5800 

10. Cơ quan BHXH thanh toán tiền BHXH mà đơn vị đã 
ứng chi trả cho viên chức bằng tiền mặt: 300 
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Yêu cầu: 

a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

b. phản ảnh vào sơ đồ tài khỏan chữ T 

c. Ghi vào sổ Nhật ký chung, sổ Cái TK334,332 


Bài 20: Định khoản các nghiệp vụ sau: 

1. Tiền lương phải trả cho CNV trong tháng là 40 triệu 

2. Trích BHXH và BHYT, kinh phí CĐ (15% BHXH, 2% 
BHYT, 2% KPHCĐ) tính vào chi hoạt động và khấu trừ vào 
lương (5% BHXH, 1% BHYT) 

3. BHXH phải trả cho CNV theo chế độ ốm đau, thai sản quy 
định 5 triệu 

4. Trích TGKB nộp BHXH 8 triệu và mua thẻ BHYT 1,2 
triệu 

5. Cơ quan BHXH cấp cho đơn vị bằng chuyển khoản đề’ chi 
trả cho các đối tượng hưởng BHXH, số tiền 5 triệu 

6. Rút dự toán chi hoạt động về quỹ để trả lương 50 triệu 

7. Chi tiền mặt tạm ứng cho cô Lan tiền công tác phí 2 triệu 

8. Cô Lan thanh toán tiền công tác phí 1,8 triệu 

9. Số tạm ứng còn thừa cô Lan xin khấu trừ lương kỳ này 

10. Xuất quỹ chi trả tiền lương, BHXH 


Bài 21: Tài liệu về nguồn kinh phí hoạt động ở một đơn vị 
HCSN như sau: (đvt: l.OOOđ) 

Số dư đầu kỳ của TK 461: 150.000 

Trong đó: TK 4611: 140.000 

TK 4612: 10.000 
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Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: 

1. Nhận kinh phí hoạt động do ngân sách cấp là 430.000 


bao gồm: 

- TSCĐ hữu hình: 180.000 

- Tiền gửi kho bạc: 90.000 

- Tiền mặt: 60.000 

- Vật liệu: 50.000 

- Dụng cụ: 20.000 

- Hàng hoá: 30.000 


2. Đơn vị nhận viện trợ bổ sung kinh phí hoạt động bằng 
tiền mặt, 20.000, và bằng TSCĐ hữu hình nguyên giá 
80.000 

3. Bổ sung nguồn kinh phí hoạt động từ các khoản chênh 
lệch thu chi chưa xử lý, 30.000 

4. Báo cáo của đơn vị cấp dưới về số HMKP thực rút là 
45.000 

5. Báo cáo quyết toán năm trước được duyệt, xác định 
tổng số kinh phí hoạt động được duyệt là 138.000. Số 
kinh phí năm trước thừa chuyển thành kinh phí hoạt 
động năm nay 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên 


Bài 22: Nguồn kinh phí dự án tại một đơn vị HCSN trong kỳ 
như sau: (đvt: lOOOđ) 

1. Nhận thông báo HMKP chương trình dự án 450.000 

2. Nhận kinh phí dự án do ngân sách cấp 700.000 bằng 
tiền gửi kho bạc 400.000, vật liệu 50.000, dụng cụ 
20.000, tài sản cố định hữu hình 230.000 
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3. Rút HMKP dự án để mua một ô tô, nguyên giá 200.000 

4. Bổ sung nguồn kinh phí quản lý dự án từ tài khoản thu 
của chương trình dự án 22.000 

5. Rút HMKP dự án cấp cho cấp dưới 40.000 

6. Phân phôi HMKP dự án cho cấp dưới 200.000 

7. Báo cáo của đơn vị cấp dưới về sô HMKP dự án thực rút 
180.000 

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế. 

Bài 23: Tài liệu cho tại đơn vị HCSN X (đvt: lOOOđ,) 

1. Nhận dự toán chi hoạt động được phân phối 1.440.000 

2. Rút dự toán chi về quỹ tiền mặt để chi 320.000 

3. Rút dự toán chi trả tiền mua vật tư nhập kho 16.000 

4. Rút dự toán chi mua dụng cụ dùng trực tiếp cho bộ 
phận văn phòng 144.000 

5. Rút dự toán chi cấp cho đơn vị phụ thuộc 192.000 

6. Chi phí sửa chữa lớn khu nhà văn phòng thuê thầu đã 
bàn giao và đưa vào sử dụng, 12.800 

7. Rút dự toán chi thanh toán tiền cho nhà thầu sửa chữa 
lớn 

8. Tổng số tiền lương phải trả viên chức, 160.000 

9. Quỹ phải nộp theo lương được ghi chi hoạt động, 27.200 

10. Dùng dự toán chi mua TSCĐ hữu hình đã bàn giao cho 
sử dụng theo giá mua 288.000, chi phí lắp đặt chạy thư 
bằng tiền mặt, 3.600 
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11. Chi dịch vụ điện nước cho hoạt động là 120.000, trong 
đó chi bằng dự tóan chi là 87.000, còn lại chi tiền mặt, 
số tiền là 33.000 

I 

12. Duyệt chi cho cấp dưới theo số kinh phí cấp phát năm 
tài chính 

13. Kết chuyển kinh phí và sử dụng kinh phí năm nay chờ 
duyệt năm sau 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên. 


Bài 24: Sô' liệu cho tại đơn vị HCSN z (đvt: triệu đồng) 

1. Nhận thông báo dự toán chi dự án là 450 triệu 

2. Giấy rút dự toán chi dự án bằng chuyển , rút về 
nhập quỹ tiền mặt 20 triệu 

3. Chi tiền mặt để chi lương 5,6 triệu (sau khi đã trừ 
vào lương của nhân viên thu mua vật liệu ) 

4. Chi tiền mặt tạm ứng cho cô Hoa đi công tác 3 triệu 

5. Giấy rút dự toán chi dự án bằng chuyển khoản cho 
công ty vật tư nông nghiệp mua phân NPK nhập kho, số 
lượng 20.000 Kg , đơn giá 2.400 đ/kg, chi phí vận chuyển bốc 
vác phải trả người cung cấp 100.000 đ/tấn 

6. Chi tiền mặt tập huân đào tạo kỹ thuật viên 2,5 

triệu 

7. Giấy rút dự toán chi dự án bằng chuyển khoản mua 
vật liệu nhập kho: văn phòng phẩm, bóng đèn, tổng cộng là 
1,029 triệu 

8. Chi tiền mặt trả tiền công thợ sửa chữa thường 
xuyên nhà cửa 0,3 triệu 
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9. Giấy rút dự toán chi dự án bằng chuyển khoản 
chuyển trả tiền bưu phí và điện thoại, tổng cộng là 3,254 
triệu 

10. Giấy rút dự toán chi dự án bằng chuyển khoản 
chuyển kinh phí dự án cho các huyện (cấp kinh phí dự án cho 
cấp dưới), 200 triệu 

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ trên 


Bài 25: Có tình hình kinh phí hoạt động và chi tiêu như sau 
ở đơn vị HCSN T trong năm tài chính N: (đvt: lOOOđ) 

I. Sô' dư ngày 1/12/N : 

1. Kinh phí hoạt động (4612): 783.000 

2. Kinh phí hoạt ảọng cấp trước cho nàm sau (4&13h 
270.000 

3. Chi kinh phi hoạt dộng (6612): 783.000 

4. Chi kinh phí hoạt động trước cho năm sau: 270.000 

II. Các nghiệp vụ tháng 12/N 

1. Rút HMKP hoạt động quý IV/N về TGKB 1.350.000 

2. BỔ sung kinh phí hoạt động năm N bằng nguồn thu sự 
nghiệp 6.075.000 

3. Nhận cấp phát theo lệnh chi tiền là 33.750 

4. Chi HĐTX được ghi chi trong tháng 12/N 

- Chi cho lương viên chức: 675.000 

- Chi lương cho lao động hợp đồng 202.500 

- Các khoản phải nộp theo lương ghi chi 

- Chi trả phụ cấp khác cho lao động trong đơn vị ngoài 
HMKP được ghi chi HĐTX là 4.455.000 
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- Học bổng phải trả cho sinh viên theo quyết định 
1.890.000, trong đó chi bằng HMKP 270.000 

- Chi điện nước bằng TGKB 27.000, chi nộp điện thoại 
bằng tiền mặt 20.250 

- Xuất dụng cụ lâu bền cho HĐTX 10.800 

- Mua máy tính văn phòng cho HĐTX 63.450, đã bàn 
giao sử dụng 

5. Quyết toán kinh phí năm tài chính N chưa được duyệt 
kết chuyển chờ duyệt trong năm N+l 

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ trên. 

Bài 26: Có tài liệu tại đơn vị HCSN V tháng 6/N như sau 
(đvt: lOOOđ): 

Chi phí kinh doanh dịch vụ dở dang: 11.120 
Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 6/N : 

1. Chi phí khấu hao TSCĐ của hoạt động dịch vụ: 2.780 

2. Chi điện nước mua ngoài cho hoạt động dịch vụ đã trả 
bằng tiền mặt : 36.100 

3. Chi phí điện thoại trả bằng chuyển khoản : 34.750 

4. Thanh lý một TSCĐ của HĐTX 

- Nguyên giá: 83.400 

- Hao mòn luỹ kế: 69.500 

5. Chi phí tiền lương phải trả cho hoạt động dịch vụ kinh 
doanh: 27.800 

6. Tính quỹ phải nộp theo lương (17%) 

7. Nhượng bán TSCĐ kinh doanh: 

- Nguyên giá: 139.000 
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Hao mòn luỹ kế: 127.880 

- Thu bán TSCĐ phải thu: 13.900 

- Chi bán tài sản bằng tiền mặt: 1.390 

8. Chi quản lý khác bằng tiền mặt tính cho hoạt động 
kinh doanh 33.360 

9. Phát hiện thiếu mất 1 TSCĐ của HĐTX chưa phát hiện 
ra nguyên nhân 

- Nguyên giá: 34.750 

- Hao mòn luỹ kế: 27.800 

10. Giả sử có quyết định thu hồi giá trị thiếu mất bằng 
cách 

- Đòi bồi thường bằng cách trừ lương: 10% 

- Xoá bỏ sô' phải thu: 90% 

11. Dịch vụ hoàn thành bàn giao cho khách hàng 

- Giá vốn hoạt động kinh doanh: 150.676 

- Doanh thu hoạt động kinh doanh 195.990 đã thu bằng 
chuyển khoản 

12. Xác định chênh lệch thu chi hoạt động kinh doanh và 
kết chuyển 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên. 


Bài 27: Tài liệu đơn vị HCSN có tình hlnh thu chi và kết quả 
hoạt động năm tài chính năm N (đvt: lOOOđ): 

1. Thu sự nghiệp trong năm : 19.200.000, bằng tiền mặt 

2. Thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ: 11.760.000, 
bằng tiền mặt 
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3. Chi bằng tiền mặt cho hoạt động sự nghiệp: 
10.560.000, từ nguồn kinh phí bổ sung từ thu sự nghiệp 
12 . 000.000 

4. Quyết định thu sự nghiệp còn lại chuyển bổ sung kinh 
phí XDCB 50%, phải nộp nhà nước 50% 

5. Chi phí kinh doanh kết chuyển vào nguồn thu kinh 
doanh dịch vụ 6.000.000 

6. Kết chuyển thu > chi hoạt động KDDV, chờ phân phối 

7. Chênh lệch thu > chi được phân phôi như sau: quyết 
định khen thưởng cho cán bộ viên chức: 552.000 

8. Chi quỹ phúc lợi thanh toán công trình XDCB hoàn 
thành bàn giao cho sử dụng với giá trị quyết toán 
366.000 

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên. 
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